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Những chữ viết tắt 


Anguttara nikaya (Tăng Chi Bộ kinh) 

Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chị) 
Apadana 

Dighanikäya (Kinh Trường bộ) 

DIghanikaya Atthakathä (Sớ giải kinh Trường bộ) 
Dhammapäada (Kinh Pháp cú) 

Dhammapäada Atthakathäa (Sớ giải kinh Pháp cú) 
Dipavamsa (Đảo sử) 

DIipavamsa Atthakathã (Sở giải Đảo sử) 

Jãtaka (Kinh Bồn sanh) 

Jãtaka Atthakathã (Sớ giải kinh Bốn sanh) 

MaJjhima nikãya (Kinh Trung bộ) 

MaJjhima nikãya Atthakathä (Sở giải kinh Trung Bộ) 
Mahävamsa (Đại sử) 
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Samyuttanikäya (Kinh Tương Ưng) 

Samyuttanikäya Atthakathã (Sớ giải kinh Tương Ưng) 
Suttanpata (Kinh Tập) 

Suttanipata Atthakathä (Sớ giải kinh Tập) 
Samantapasadikã (Sở giải Tạng Luật) 

Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng) 

Theragatha Atthakathã (Sớ giải Kệ Trưởng lão Tăng) 
Therigatha (Kệ Trưởng lão ÑI) 

Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão Ni) 
Udãna (Phật Tự thuyết) 

Udãna Atthakathäã (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết) 
Vinaya (Luật Tạng) 


Lời nói đầu 


Viết về nữ nhân là một điều vô cùng tế nhị. Nữ nhân như dòng suối mát dịu hiền hoà đồng 
thời cũng là những cơn bão lửa bôc cao thiêu trụi một vùng trời mênh mông không định. 

Nữ nhân như những dòng sữa ngọt ngào, cũng không thiếu đi vị đắng của những chiếc lá 
sâu đâu. Không nên xem thường nữ nhân sẽ có ngày thân bại danh liệt vê những người được xem 
là liêu yêu đào tơ ây. 

Những dòng chữ đề cao sự tốt đẹp của nữ nhân, không phải là những lời ton hót, ve vuốt 
vụng về của kẻ ngu nhân, mà đó là những lời nói lên phâm chât vôn có thật của nữ giới khi được 
khéo trui rèn trong môi trường Thánh thiện. 

Những dòng chữ nói về sự hạn chế, nhược điểm của nữ nhân, không phải là những lời bôi 
nhọ, chỉ trích hay phê phán thói hư tật xấu của nữ nhân, không phải là lời theo khuynh hướng một 
chiều của kẻ cực đoan thiên vị; đó cũng là nói lên một sự thật vôn tiềm ân lâu ngày trong cuộc 
hành trình sinh tử triền miên. 


Những dòng chữ tốt đẹp dành cho nữ nhân nhằm mục đích sách tấn, khích lệ giúp nữ nhân 
tiên xa hơn trên lộ trình tuyệt hảo, đên đỉnh cao Chân - Thiện - Mỹ. 

Những dòng chữ nói về hạn chế và nhược điểm, nhằm mục đích giúp nữ nhân ý thức được 
điêu khiêm khuyết, đê từ đó vượt lên chính mình, trở thành những viên ngọc quý xinh đẹp với 
nhiêu màu sắc lung linh không tỳ vêt, đê trở thành những ngọn hải đăng rực sáng trong đêm, soi 
sáng vùng biên đen thăm thăm. 

Nữ giới đã viết lên những trang Phật sử đượm nét hào hùng bởi nhiều bậc nữ kiệt anh thư, 
đã dũng cảm chiến thắng những gian nan vất vả, đã nêu cao gương kiên trì dũng mãnh, đương 
đầu biện lý cùng kẻ ác xấu Ma Vương, đã khiến cho Ma Vương phải sững sờ biến mất tại chỗ. 
Thủ lãnh là Chúa Ma đã bị khuất phục, thì còn nói gì đến hội chúng tuỳ tùng nhỏ nhoi của thế lực 
ác xâu. 

Anh thư nữ kiệt rạng Tây Đông, 
Chí lớn vang lừng khăp núi sông, 
Nào phải má đào cam yêu đuối, 
Lưu danh sử sách, rạng tôn phong. 

Tuy vậy, nữ giới cũng viết lên những trang mang dấu ấn lọ lem, mang vết nhơ sâu đậm khó 
xoá nhoà. Pháp hữu vi là thê, có ưu cũng có nhược, không hoàn toàn tôt đẹp một cách toàn mỹ 
cũng không hoàn toàn xâu xa một cách đáng khinh thường. 

Nữ giới là một lực lượng hộ trì Phật Pháp nhiều nhất và mạnh nhất; nhưng cũng có khả năng 
gây nhiêu hại, tai vạ đên đời sông Phạm hạnh của Tăng chúng nhât, khiên đời sông Phạm hạnh 
của giới Tăng lữ bê vụn và sụp đô. Tât cả chỉ do bản chât thiên vê tình cảm yêu mêm, thường 
chạy theo con tim, xa la khôi óc và lãng quên lý trí. 

Một buổi lễ được tô chức theo nghi thức Phật giáo, số lượng nữ giới tham dự có thể nói là 
chiếm đa số so với nam giới. Niềm tín tâm ngập tràn, nhưng triều tham ái cũng không kém phần 
cuồn cuộn. 


Dịch phẩm “Sự phục hồi của hội chúng Tỳ Khưu Ni trong truyền thống Nguyên thuỷ”; 
nguyên tác bằng Anh ngữ “The revival oƒ BhikkhunT Ordination in the Theravãda tradition” của 
Trưởng lão Bodhi, được cô Nguyên Hương tức Tỳ Khưu Ni Dhammanandãä (Pháp Hỷ) dịch sang 
Việt ngữ, xuất bản năm 2010. Nhưng mãi đến những tháng cuối năm 2022, tôi mới được tiếp cận, 
nguyên nhân là do tôi không lưu ý đến sự kiện này, tuy được nghe có vài nữ tu thọ giới Tỳ Khưu 
Ni ở Tích Lan trở về Việt Nam, nhưng tôi không quan tâm đến điều này. 


Một duyên sự khác lại xảy đến, một clip giảng pháp của một cô Tỳ Khưu Ni tân lập, trong 
bài giảng cô tự hào về phẩm mạo Tỳ Khưu Ni tân lập của mình, tỏ vẻ khinh bạc hệ thống tu nữ, 
chê bai các tu nữ Miến Điện. Một vị sư không hài lòng với tính cách này của cô Tỳ Khưu Ni tân 
lập ấy, mang clip thuyết giảng pháp của cô Tỳ Khưu Ni tân lập đến hỏi ý kiến tôi. Tôi cũng đã trả 
lời trên trang Facebook của vị ấy. 

Và rồi dịch phẩm trên được gửi đến tôi. Khi đọc dịch phẩm tôi nhận thấy có nhiều bất ồn, 
nhiều thiếu sót hay không thận trọng trong cách dùng từ, vô tình xuyên tạc Đức Thế Tôn, khinh 
thường Giáo Pháp mà không biết, không thấy. 

Tôi không có ý kiến gì về nguyên tác, vì tôi rất xa lạ với Anh ngữ nên không nắm bắt được 
ý nghĩa của nguyên tác. 

Có những trường hợp được gọi “dịch là giết, dịch giả mượn nguyên tác rồi phóng tác theo 
ý mình qua dịch phẩm. Do đó, tôi chỉ có ý kiến đối với dịch phẩm, không bình phẩm chi đến 
nguyên tác. 

Qua cách dùng từ của dịch giả, tôi hơi nghi ngờ về trình độ Phật học theo truyền thống 
Theravada của dịch giả, dù rằng ông Bình An Sơn có giới thiệu khái lược về tiểu sử dịch giả, dịch 
giả có tu học tại Myanmar (Miễn Điện) tại Đại học Hoằng Pháp Phật Giáo Theravada Quốc té, 
Yangon. Sau dấu chấm câu, ông Bình An Sơn có viết thêm “Sư cô tốt nghiệp cao đăng và cử nhân 
Phật học”; tôi nghi ngờ về tính khách quan và trung thực của câu này, ông Bình An Sơn không 
nói rõ là tốt nghiệp cử nhân Phật học ở trường Đại học Hoằng Pháp Phật Giáo Theravada Quốc 
Tế hay ở nơi nào khác, tính lấp lửng như vậy là sự gây nhiễu đối với người đọc. 

Lại nữa, một điều khiến tôi có sự nghi ngờ, theo Tạng Luật một vị Tỳ Khưu Ni phải có thâm 
niên là mười hai năm mới được cho cô Ni xuất gia thọ đại giới Tỳ Khưu Ni. 

Lễ thọ giới đầu tiên để phục hồi Hội chúng Tỳ Khưu Ni Theraväda được tô chức ở Saranath 
vào tháng 12 năm 1996. 

Năm 2003, cô Nguyên Hương sang Srilanka thọ giới Tỳ Khưu Ñi ở Amuradhapura với vị 
thầy tế độ là Ni sư Kusama. Tôi muốn hỏi vị Ni sư này là Tỳ Khưu Ni Theraväda hay Tỳ Khưu 
Ni Đại thừa? Nếu là Ty Khưu Ni Theravada thì sai với Luật của Đức Thế Tôn, còn đó là vị Ni sư 
Đại thừa thì cô Nguyên Hương là Tỳ Khưu Ni có dấu vết Đại thừa; điều này tôi đã trình bày trong 
tác phẩm. 

Đọc dịch phẩm “Sự phục: hồi của Hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyền thống Nguyên thuỷ” h 
với những lập luận được nêu dẫn, dường như đó là một hợp lý hợp pháp. Nhưng khi suy ngâm và 
quán sát kỹ thì thấy có những. điểm không thuyết phục và cách lập luận có khuynh hướng một 
chiều để ủng hộ cho sự phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni, bỏ qua những khía cạnh khác của những 
đoạn kinh được trưng dẫn; và về điểm này tôi đã trình bày ý kiến của mình. 


Tuy tác phẩm này ra đời khá muộn so với dịch phẩm, nhưng dù sao muộn vẫn hơn không. 
Điều tôi mong muốn là “Xin các bậc Trí giả hoan hỷ tha thứ những lỗi vô ý xúc phạm và 
chỉ dạy thêm những điêu lợi ích cho riêng tôi cùng đại chúng.” 
Chùa Bồ Đề, ngày 25/2/2023 
Tỷỳ Khưu Chánh Minh 
Cân bút 


NỮ GIỚI VÀ SỰ PHỤC HÒI 
TY KHUƯU NI THERAVADA 

Chương I: Ấn Độ trước khi Đức Phật xuất hiện 

Lược dẫn 

Theo Kinh Sáu Thanh Tịnh (Chabbisodhanasuram) (số 112) pháp hành vận chuyền theo 
sáu giới là: địa giới, thuỷ giới, hoả giới, phong giới, không giới và thức giới. Sáu chất này tạo ra 
thế giới quan sinh động đa dạng, sai biệt với nhiều màu sắc. Ngoại trừ những pháp vô mạng quyền 
(amndriya dhamưna) như đất, đá, núi, sông, biển, mặt trời, mặt trăng, tinh tú... Các pháp có mạng 
quyên (sandriya đhamzna) là những sinh vật cũng đa dạng không kém, có những sinh chúng 
không chân, nhiêu chân và hai chân với những nét sai biệt lân nhau. Dù có đa dạng như thê nào, 
phân lớn sinh chúng được quy kết vào hai giới tính: giông đực, giông cái. 

Tuỳ theo chúng loại, các sinh vật được định danh khác nhau: 

- Những sinh vật thuộc chủng loại có cánh như những loại chìm, thì được gọi là By) (chỉ 
cho giông đực); Mái (chỉ cho giông cái) như: chìm trông, chìm mái, gà MÔNG gà mái.. 

- Những sinh vật không có cánh, có lông mao hoặc không có lông, sống ở trên bờ, thì định 
danh là: đực, cái. Như trâu đực, trâu cái, sư tử đực, sư tử cái, răn đực, răn cái.. 

- Những sinh vật có khả năng sông dưới nước hoặc cả dưới nước lẫn trên thế có thê được 
gọi hôn hợp chung cả hai cách: trông- mái hay đực- cái, như: sâu đực, sâu cái, rùa đực, rùa cái, 
cá trông, cá mái... 

- Về sinh chủng là người hay thiên nhân thuộc sinh chủng cao cấp, danh từ để phân biệt giới 
tính là nam hay nữ, như người nam người nữ, thiên nam, thiên nữ; cũng có thê gọi là con tra1, con 
gái. 

Và như vậy, phần lớn sinh chúng được phân ra hai giới tính. 

__ Trong hai giới tính, giới tính nam được xem như có sức mạnh hơn giới tính nữ; do đó dẫn 
đên “lân áp” giới nữ. Giới nữ lại có khuynh hướng phục tùng, nên dân dân họ cảm thây có sự bât 
bình đăng, và tạo ra phong trào “bình đăng giới”. Ung hộ đòi “bình đăng” chông lại bât bình đăng 
là giới nữ. 

-_ Sự bình đăng” này bao hàm nhiều khía cạnh như: Kỳ thị về màu da, kỳ thị về giai cấp, kỳ 
thị vê quyền lợi, kỳ thị về thê lực... 

Trong khoảng hơn bốn mươi năm gần đây, phong trào nữ quyền bùng lên không ngớt làm 
xao động, náo động dư luận. 

Năm 1952, tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tuyên ngôn về quyền lợi chính trị của nữ giới. 

Năm 1975, Liên Hợp Quốc triệu tập Hội nghị Thế giới và nữ quyền tại Mexico. Và năm 
1975 được gọi là, năm Quôc Tê Nữ Quyên. 

Mười năm sau, vào năm 1985, Liên Hợp Quốc họp tại Narrobi ở Phi Châu. Nữ quyền được 
bàn đên và nữ giới có quyên sinh sản làm mẹ, quyên tự do lựa chọn ngừa thai, phá thai hay giữ 
thai. 
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Lại mười năm sau nữa, vào năm 1995. Liên hợp quốc tô chức Hội nghị nữ quyền Thế giới 
ở Băc Kinh; thủ đô nước Trung Hoa. 

Nữ nhân sống trong thời Trung Hoa cô, luôn luôn chịu đựng sự bất công, sống như một kiếp 
nô tỳ, không có quyền phản kháng, bằng câu khâu hiệu “Phu xướng phụ tuỳ” đã tước đoạt quyền 
phản kháng khi bị áp bức, chỉ có quyền duy nhất là “lãnh chịu, phục tùng” như một nữ nô. 

Lại nữa, với khuôn mẫu của Không giáo, nữ nhân bị trói buộc bởi luật “tam tòng: tại g1a 
tòng phụ, xuât giá tòng phu, phu tử tòng tử” (người con gái khi còn ở nhà phải nghe theo Cha, 
khi lây chông phải nghe theo chông, khi chông chết phải làm theo ý kiên của con trưởng). Như 
vậy, trọn cả cuộc đời nữ nhân chỉ có một chữ “tòng” mà thôi. Thật sự đó là một áp bức. 

Liên Hiệp Quốc tổ chức Đại hội Nữ Quyền Thế Giới tại Bắc Kinh, với một trăm tám mươi 
lăm quốc gia tham dự, với bốn ngàn đại biểu chính phủ, thảo luận trong mười ngày, nhằm thay 
đổi đường lối, chính sách của các quốc gia, để cải thiện phương tiện giáo dục, y tế, kinh tế, chính 
trị cho giới nữ lưu. 


Trong lĩnh vực Tôn giáo cũng vậy, phong trào nữ quyên phối hợp với phong trào canh tân 
tôn giáo, đã làm rung chuyên tận gốc rễ giáo lý Gia Tô giáo cũng như Hồi giáo, nhằm mục đích 
giải phóng nữ giới thoát ra những quy định khắc khe của tôn giáo như ngừa thai, phá thai.. - Và 
giúp người nữ tu được bình đăng trong nhiệm vụ tín ngưỡng thiêng liêng, hưởng trọn vẹn quyền 
lợi như một nam tu sĩ. 

Thật vậy, nơi nào có áp bức, nơi ấy có phản kháng, nơi nào có phản kháng nơi ấy có biến 
động. Nhiều biên động hội lại sẽ trở thành cơn chÂn Động, đó là một quy luật diễn tiễn. 

Nữ giới được xem là phái yếu, nhưng không nên xem thường, một khi họ trỗi dậy, có thể 
gây ra chân Động lớn. 

Trên mặt biển phẳng lặng êm ả kia, ân tàng bên dưới là những lượn sóng ngầm, khi kết tụ 
những lượn sóng ngầm lại, nó có thể cuốn trôi, nhận chìm những chiến thuyền to lớn. 


Không nên xem thường sức mạnh của nữ giới, dù răng sức mạnh này không hiên lộ như sức 
mạnh nam giới, nhưng sức mạnh của nữ nhân âm thâm đóng góp vào sự thành công hoặc thât bại 
của nam giới. Lịch sử cũng đã có nhiêu chứng minh cho điêu này, như Nguyên Phi Y Lan hai lân 
nhiêp chính cho triêu Lý là Lý Thánh Tôn và Lý Nhân Tôn, đem lại thanh bình, an lành cho đât 
Việt. 

Theo lịch sử Trung Hoa, tiếng cười của nàng Bao Tự khi thấy chư hầu nhà Châu hăm hở 
kéo đên Phong hoả đài đê cứu giúp vua U Vương, nhưng tỉu nghỉu ra vê, tiêng cười ây báo hiệu 
làm sụp đô nhà Châu hùng mạnh; một Tô Đặc Kỷ ma mỊ làm sụp đô triêu đại Thành Thang của 
An Trụ. Nàng Tây Thị chỉ nhăn mặt mà làm đô nát cả giang sơn Ngô Phù SaI. 

Theo thần thoại Hy Lạp, trận chiến thành Troit kéo dài mười năm, làm tốn hao tài vật cùng 
sinh mạng tướng sĩ cả hai bên, nhiêu danh tướng huyền thoại như Archill phải ngã gục, tât cả chỉ 
vì sắc đẹp của nàng Helen. 

Nguyên nhân nữ giới bị áp bức 

Trước tiên, dường như đó là do sự áp đặt của phái nam với nhiều luật lệ, nghi thức áp chế 
đôi với nữ giới về các lĩnh vực: Học vân, kinh tê, chính trị, tôn giáo... 

Thật ra, những quy ước ban đầu được nêu ra không nặng nề như vậy, nhưng dần dần theo 
dòng thời gian, những quy ước này trở thành một cô lệ, những quy ước này được các nhà cầm 
quyên, các nhà tôn giáo, các nhà luân lý học thêm vào những điêu lệ ràng buộc khác, chúng trở 
thành những điêu áp bức, đè nén, không cho nữ giới có cơ hội phát triên tài năng. Chăng hạn như: 
thời phong kiến, người nữ tuy có được học vấn cũng không được thi cử, không được bổ nhiệm 


làm quan đề có cơ hội thê hiện năng lực của mình; dường như mọi hoạt động của nữ giới. đều có 
sự giám sát của nam giới; một áp lực vô hình đè nặng lên nữ giới và nữ giới cảm thấy cần phải 
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thoát ra những áp lực này nên có phong trào “Bình đăng giới” đòi quyền bình đăng trong mọi 
lãnh vực: Nhân văn, quyên sống, chính trị, văn hoá tôn giáo.. 


Nhưng khi suy xét kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng: “nữ giới luôn cần được sự bảo vệ, sự bảo 
vệ đó là điêu cân thiệt”. Tức là do thê chât yêu đuôi, nên cân sự bảo vệ an toàn, đây là một trong 
những lý do khiên nữ giới bị lệ thuộc. 

Lại nữa, từ yếu tô thân thể cần được bảo vệ, nó dẫn đến tâm lý “cần. được bảo vệ”. Thế là 
nữ giới hình thành “thân tâm bị lệ thuộc” từ khi nào không biết được. Rồi nếp sống trong bối cảnh 
sinh hoạt dân dân tạo thành cho nữ giới một tinh thân lệ thuộc: Sông trong gia đình tuỳ thuộc vào 
gia đình, khi lập gia đình lại tuỳ thuộc vào bôi cảnh gia đình mới. Việc này cứ thê mà tiêp diễn. 

Khi cần sự bảo vệ đồng nghĩa tự đánh mất một phần tự lực của mình. Khi cần sự bảo vệ 
càng nhiều thì sự tự chủ càng bị hạn chế và nữ giới hình thành thái độ “tình nguyện chịu sự áp 
bức” để đánh đồi sự an toàn. 

Lại nữa, nữ giới đa phân có tính nhu thuận hiền lành (đây là do ảnh hưởng của thê chất), có 
kháng cự, chống đối cũng không quyết liệt, căng thắng. Ngay cả những con thú cái cũng có những 
đặc tính “không ngang bướng thất thường”; như cỗ xe màu trăng của Bà la môn Jãnussoni được 
ghi nhận trong Tương Ưng Kinh, Thiên Đại Phâm, Phâm Vô Minh, Kinh Bà La Môn®), là cỗ xe 
sang trọng nhât trong thành Sãvatthi, cô xe toàn trăng này được kéo bởi bôn con ngựa cái thuân 
trăng. 

Trong tập Trường Bộ Kinh L, bài kinh Sa Môn Quả (số 2/2). Lương y JTvakakomärabhacca 
sửa soạn cho vua AJätasattu (A- Xà- 7h) đên yêt kiên Đức Thê Tôn nơi rừng Trúc (Vejuvana). 
Lương y JTvakakomarabhacca đã sửa soạn năm trăm thớt voi cái cho năm trăm cung phi tháp tùng 
với đoàn. 

Nói như thế, không phải cho rằng “người nữ luôn thụ động”, người nữ có khi bứt phá, vượt 
qua trạng thái bị động, trở thành người vươn lên cao, là những anh thư nữ kiệt cũng có, là những 
người năm vận nước trong tay cũng có, đều có khả năng lèo lái con thuyền vận mạng đất nước 
đến điểm quang vinh như Nữ hoàng Victoria người Anh chẳng hạn, như bà Nguyên Phi Ÿ Lan... 
Cũng có khi nữ giới năm quyên điêu hành vận mạng đât nước, đưa đât nước đên chỗ điêu linh 
như Từ Hi Thái Hậu của nước Trung hoa. 

Những hạn chê của nữ giới 

Mặc dù một số nữ nhân có sức mạnh tính. thần, phá vỡ hàng rào cản thụ động bức phá đề 
vươn lên, có được thành công rực rỡ, nhưng số lượng ấy không nhiều, rất khiêm tốn so với số 
lượng thành đạt của nam giới. 

Nguyên nhân sự hạn chế này do sinh lý cơ thê và tâm lý tiềm ấn. 

Về tâm lý tiềm ân bên trong, chúng ta sẽ đề cập đến trong phần sau. 

Về sinh lý cơ thể, khi nữ giới bước qua ngưỡng cửa “dậy thì”, khi trên cơ thể đã phát triển 
hoàn hảo, nó tạo ra một biến chuyển mới (cho dù không hoàn toàn là như vậy) nhưng ít nhiều 
cũng tác động đên tâm lý. 

Theo thống kê học, khi ở tầm thấp và trung bình, nữ giới phát triển năng lực thành đạt tốt 


hơn nam giới; nhưng ở cấp độ cao, sự phát triển năng lực của nữ giới thông thường dừng lại, đề 
rồi nhường đường cho sự phát triển năng lực nam giới vượt qua. Dĩ nhiên không đề cập đến những 
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trường hợp ngoại lệ, tỷ lệ phát triển năng lực thành công không phải là chỉ số LQ (hệ số thông 
minh) mà còn phải đòi hỏi sự chăm chỉ, chú ý, nỗ lực. Yếu tổ này, khi nữ nhân trưởng thành đã 
vô tình đánh mất, do bị ngoại cảnh xâm nhập, chế ngự, tư tưởng mơ mộng nhiều. 


Thử lấy một khía cạnh nhỏ trong học vấn để suy nghiệm. Vào giai đoạn cấp I hay cấp II 
Trung Học Phô Thông, đa sô nữ sinh lân lướt nam sinh, họ học rât giỏi hơn hăn nam sinh rât 
nhiêu. 

Nhưng qua đến cấp III Trung Học Phố Thông, họ không còn làm chủ được nữa, nam sinh 
đã theo kịp và chuân bị vượt qua, cho dù sô lượng nam sinh có ít, chỉ độ một phân ba tông sô, 
nhưng nữ sinh khó khăn lăm mới có một vài người ngang tài sức với nhóm nam sinh này. 

Khi lên ngưỡng cửa Đại Học, một số nữ sinh không còn cơ hội rượt đuổi, chỉ còn bám theo 
mà thôi. 

Nói như thế, không phải nói: “Nữ nhân không có người vượt trội”, mà là: “Tỷ lệ nữ nhân 
vượt trội không cao băng tỷ lệ vượt trội của nam nhân; đông thời sự vượt trội của nam nhân nhỉnh 
hơn sự vượt trội của nữ nhân. 


Ngay cả những lãnh vực dường như của nữ nhân, vẫn bị nam giới vượt qua, như nghệ thuật 
làm đẹp, có những nam hoạ sĩ thiết kế thời trang, về lãnh vực nâu ăn, những người nấu ăn ngon 
nhất, nồi tiếng thế giới lại là nam giới... 


Ngay cả lãnh vực thành công của nữ hoàng Victoria cũng không so sánh được sự thành công 
của nam giới như Tông thông Washinton hay của Tông thông Pháp Napoleon... 

Cũng có những nữ nhân rất độc ác, nôi tiếng như Võ Tắc Thiên, giết chính con mình để có 
được địa vị Hoàng hậu, Từ Hy Thái Hậu giêt trăm đông tử, chôn sông tât cả đê trở thành người 
bảo vệ cho bà, khi bà chết... 

Tuy nhiên, những việc độc ác ấy so với sự ác độc của Tần Thuỷ Hoàng, chôn sống sáu mươi 
vạn nho sinh đê xây Vạn Lý Trường Thành, so với sự độc tài của Trùm Quôc xã Adolf Hiler, so 
với tập đoàn Pôn Pôt diệt chủng Cambodia do Lon Nol câm đâu, thì độc ác của Từ Hy Thái Hậu, 
của Võ Tặc Thiên chăng thâm vào đâu. 

Do vậy, khi xét đến khía cạnh bình đẳng và bất bình đẳng, cần phải thấy được điểm đến của 
bình đăng và điêm không thê vượt qua của bình đăng. 

Có những điều người nữ không thể vượt qua đề được ngang bằng cùng nam giới, lại đòi hỏi 
phải được như nam giới, đó là sự đòi hỏi vô lý, không thê châp nhận được. Làm sao tỷ lệ thành 
công của nữ giới có thê ngang băng với tỷ lệ thành công của nam giới mà đòi “bình đăng”? 

Sự bình đăng chỉ có giá trị khi khả năng của nữ giới có thể đạt đến; ngoài ra, là bất bình 
đăng theo thực tê, không do một áp bức nào cả. 

Nữ giới có thê bình đăng về các phương diện học thuật, văn hoá, quyền lợi, chính trị, địa 
vị... theo nhu câu có thê có được mà thôi. 

Nữ giới trước thời Phát giáo 

Theo nghiên cứu dựa trên tác phẩm Lịch sử và văn minh Ấn Độ của tác giả nhà lịch sử WIII 
Durant., do ông Nguyên Hiên Lê Việt dịch, Nhà Xuât Bản Hông Đức xuât bản vào năm 2022: 

1. Sơ lược về Ân Độ cô 

Ấn Độ cổ là một bán đảo rộng mênh mông, có diện tích là 5 triệu km”, lớn hơn toàn thể 
Châu Mỹ (Nam- Băc), có một nên văn minh phát triên lạ thường từ thời Moheji- daro (2900 trước 
Tây lịch hoặc sớm hơn nữa). 

Ấn Độ cổ có hình tam giác, có đáy là phương Bắc, nơi có rặng núi Himalaya (Hy Mã Lạp 
Sơn) quanh năm tuyết phủ. Đỉnh tam giác ở phía Nam tức là đầu đảo Tích Lan, quanh năm nóng 
như thiêu đốt. Phía Tây Án Độ giáp với xứ Ba Tư, mà dân chúng, ngôn ngữ, các vị thần đều giống 
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và gần gũi với Ấn Độ thời Veda, tương tự như chú bác với nhau. Nếu theo biên giới phía Bắc tiễn 
vê phía Đông thì sẽ gặp A Phú Hãn, đây là Kadahar (là thành phô lớn thứ hai của A Phú Hãn), 
khi xưa mang tên là Gandhara, nơi mà nghệ thuật điêu khắc của Hy Lạp và Án Độ dung hoà lẫn 
nhau trong một thời gian dài, đê rôi tách biệt nhau không bao giờ gặp lại. Tiên lên phía Bãc chút 
nữa, đây là Kaboul, nơi xuât phát những cuộc chiên xâm lăng đầm máu của Mông Cô và Hôi 
giáo, hai dân tộc đó đã làm chủ Án Độ suốt cả ngàn năm. 

Ở trong biên giới, Peshawer, cách Kaboul một ngày ngựa, đến đây sẽ thấy đất Nga ở xứ 
Pamir sát với Án Độ, thông với Án Độ bằng những đèo Hindoukouch; do đó sinh ra những rắc 
rôi về chính trỊ. 

Ở cực Bắc Ấn Độ là tỉnh Cachemire, cái tên nhắc nhở đến sự vinh quang thuở xưa của Ân 
Độ về nghệ thuật dệt lụa. 

Ở phía nam Cachemire là miễn Pendjab, nghĩa là “miền năm con sông”. Với châu thành lớn 
là Lahore và kinh đô mùa hè của Ấn Độ tức Simla (bản tiếng Anh ghi là Shimla). 

Trên dãy Himalaya (xứ Tuyết phủ), phía Tây miền Pendjab có dòng sông lớn là Indus chảy 
qua, sông Indus dài một ngàn năm trăm kilomet, tên Ấn Độ của nó là Sindhu, vì bờ sông Sindhu 
này sản xuất một giống ngựa rất quí, khoẻ mạnh, phi nhanh, bền bĩ là ngựa Sindhu. Khi người 
Hy lạp xâm lăng Án Độ, vì không phát âm được chữ S, nên Sindhu trở thành Hindhu. Và họ gọi 
tât cả xứ Ấn Độ là Hindustan (nghĩa là “xứ các con sông”). 

_— Khi người Anh sang đô hộ Ấn Độ, do không phát âm chữ H, nên Hindhu trở thành là Indu 
(An Độ). 
Người Ấn Độ Cổ Người Hy Lạp Người Anh 
Sindhu Hindhu Indu 
Từ miền Pendjab, sông Jumna và sông Gangä (sông Hằng) chảy về phía Đông Nam, sông 


Jumna chảy qua kinh đô Delhi và lăng Taj Mahal ở Agra, còn sông Gaủgä cứ lớn rộng dần đến 
kinh đô Benares (Ba- la- nại). 


2. Các giống dân Án Độ cô trước thời Đức Phật 
: Theo tập Phật Giáo Sử của Ngài Thitañãna Thera bằng Thái ngữ, Việt dịch sư Giác Nguyên 
(Xuât bản năm 1998): 
Ngày xưa ở Ấn Độ cô chỉ có một giống dân tên là Negro, da đen, bé người, mặt choắt lại. 


Họ không biết canh tác, trồng tỉa chi cả. Hiện nay, giống dân này còn sót lại ở một số vùng cao 
tại Án Độ và Châu Úc. 


Vào thời kỳ bôn ngàn năm, trước khi Đức Thê Tôn xuât hiện, mới có giông dân Dravidian 
vào An Độ sinh sông. 


Nguồn gốc của dân Dravidian cũng mơ hồ, nhưng chắc chắn họ là bộ lạc dân da đen, thấp 
lùn, mũi tẹt, có trình độ văn minh khá cao, thậm chí còn có nền văn minh lâu đời là khác. Phần 
lớn giỗng dân này sống tập trung ở vùng hạ lưu sông Sindhu. Theo tập Lịch Sử và Văn Minh Ấn 
Độ đã nêu, các chứng tích do các nhà khảo cô khai quật được, những di tích thời đại cô thạch khí, 
chất đầy trong các viện Bảo Tàng Cổ Vật Calcutta, Madras và Bombay, tại nhiều nơi người ta 
đào được những di tích thời đại tân thạch khí. Nhưng đó chỉ là di tích về văn hoá, chưa có thê gọi 
là di tích về văn minh. 

Năm 1924, nhiều tin tức ở Ấn Độ, đã kích thích các nhà khảo cỗ khắp Thế giới. Ông John 
Marshall loan báo: Các học giả hợp tác với ông. Đặc biệt là ông R.D Banerji, đã tìm thấy ở 
Mohenjo Daro, trên bờ Tây sông Indus vùng hạ lưu, nhiều đi tích một nền văn minh cô mà người 
ta biết được. 


Ở đó và Harappa, cách vài trăm cây số về phía Bắc, người ta đào lên thấy có bồn, năm thành 
phố chất chồng lên nhau; có mấy trăm ngôi nhà và cửa hàng xây cất bằng gạch, rất chắc chắn, có 
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ngôi nhà gồm mấy tầng lầu, những ngôi nhà đều xếp hàng hai bên những con đường rộng hoặc 
những ngõ hẹp. 

Ông John nói: 

“Những phát kiến đó chứng tỏ ba, bốn ngàn năm trước Tây lịch, ở miễn Sihdhu (cực Bắc 
tỉnh BomBay) và ở miễn Nam Pendjab nữa, đã có một đời sông thành thị rât hoạt động, nhiêu 
nhà có giêng, phòng tăm, lại có hệ thông dẫn nước phức tạp. Như vậy cho thấy người dân thời 
ấy đã có một lỗi sống, một địa vị xã hội, ít nhất cũng bằng dân Sumerie thời cô và cao hơn dân 
Babylon hay Ai cập cùng thời với họ. Ngay ở Ur, nhà cửa cũng xây cất thô sơ hơn ở Mohenjo 
Daro”. 

Những cổ vật tìm thấy ở Mohenjo Daro, điều đáng ngạc nhiên là: “Cô vật đào được ở lớp 
dưới lại tĩnh xảo hơn ở lớp trên”. 

Do đó, người ta kết luận rằng: “Văn minh Mohenjo Daro đã lên đến tột đỉnh khi vua Cheops 
AI Cập cho xây dựng Kim Tự tháp vĩ đại đâu tiên. Nên văn minh MohenJo Daro đã có những liên 
lạc vê thượng mại, tôn giáo và nghệ thuật với các xứ Sumeric và Babylon. Và nên văn minh này 
được tôn tại từ ba ngàn năm cho đên thê kỷ thứ ba trước Tây lịch. Tuy vậy, vân chưa có thê nói 
răng: 

“Nền văn minh Mohenjo Daro là nền văn minh cô nhất, vì đây chỉ là “khảo cứu ban đầu”. 
Có thê khi đào đến lớp đất cùng thời kỳ với Ai Cập, khi â ấy người ta có thể kết luận “nền văn minh 
Moheyjo Daro là “nền văn minh cổ nhất” so với nền văn minh Ai cập. 


3. Dân tộc Aryan xâm nhập vào Ấn Độ 
Khi tiến về phương Nam, dân chúng có nước da đen sậm hơn, mũi lớn rộng, ngày nay chúng 
ta gọi là dân Dravidian. Từ Dravidian bắt nguồn từ tiếng Sankrit 'drava` nghĩa là “nước, biển"; 
“Dravidian' nghĩa là “những người sống gần nơi chứa nước”. 


Vào khoảng ba ngàn năm trước khi Đức Phật xuất hiện, một giống dân Aryan xâm thực du 
nhập vào An Độ. Khi người Aryan xâm nhập An Độ thì người Dravidian đã có một nên văn minh 
cao và hình như người Aryan tiếp nhận chế độ cộng đồng ở làng xóm, chính sách điền địa và thuế 
khoá. Ngày nay, miền Deccan vẫn còn giữ được huyết thống, ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật 
Dravidian. 

Dân tộc Aryan là dân tộc da trắng ở Châu Âu, họ sống ở biển hồ Caspien, ngoài ra còn có 
những người Aryan, lưu lạc khắp nơi trên thê giới, ngày nay họ trở thành những cư dân của xứ 
Afgamistan, Pakistan... 

Thật sự những người Aryan là dân đi trú hơn là dân xâm lược. Nhưng do thể chất khoẻ 
mạnh, ăn uông nhiêu, dai sức, can đảm, thô bạo, chiên đầu giỏi nên họ trở thành kẻ xâm chiêm. 

Lúc đầu khi mới vào Ấn Độ, người Aryan đã chinh phục và đồng hoá các chủ ruộng bản 
xứ; vì dân Aryan này thông minh, có văn hoá và khoẻ mạnh hơn. Ban đầu những người Dravidian 
cũng sát cánh đê đánh đuôi nhóm Aryan, nhưng vì yêu sức, cô thê nên cuôi cùng phân thăng rơi 
Vào tay người Aryan. 

Và nhóm người Aryan tràn xuống miền hạ lưu sông Hằng. Ở đây họ cũng gặp sự kháng cự 
của dân bản địa Dravidian. Cuôi cùng cánh dân bản xứ nào mạnh thì tự xưng tự cường xưng bộ 
tộc, còn cánh dân bản địa nào yêu sức trở thành nô lệ. 

Qua giai đoạn xâm chiếm là đến giai đoạn tô chức khai thác thành xã hội. 

Các bộ tộc bản địa Dravidian hợp lại với nhau thành những tiểu quốc, có vị vua cầm đầu 
gọi là raJa, nhưng quyên hành được hạn chê bởi hội đông bộ tộc. 

Chữ Aryan nghĩa là gì? Chữ đó có nghĩa là “cao quí”, xuất phát từ tiếng Sanskrit là Arya là 
“cao thượng”. 
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Theo ông Monier William, chữ Aryan từ tiếng Sanskrit là ri- ar biến ra, tiếng ri-ar là cày 
ruộng, so sánh giông như tiêng La tinh là aratrum là “lưỡi cày”; chữ arca là “khoảng trông”. 

Theo thuyết này thì chữ Aryan khởi đầu có nghĩa là “nông dân”. 

Như vậy khoảng 1600 trước Tây lịch, dân Aryan xâm chiếm Ấn Độ, cuộc xâm chiếm này 


không phải chỉ một lần, cuộc di dân của dân Aryan diễn ra nhiều lần, cho đến khi cuộc xâm chiếm 
kết thúc. 


4. Thời kỳ Veda và thời kỳ “Anh Hùng Ca” 

Một thời kỳ mới của Ấn Độ hình thành là thời kỳ Veda (1600 — 500 trước Tây lịch), rồi thời 
đại Anh Hùng Ca (1000 — 500 trươc Tây lịch) với các tập Anh Hùng Ca Mahabharata cv tôn 
ca), Ramayana;, từ đó có sự phân chia tập câp (cas/e) (chữ classe được dịch là “giai cầp”. Tập 
nghĩa là ' “tiếp nối”, như tập ấm, thê tập). Tập cấp là tổ tiên thuộc giai cấp nào thì con cháu thuộc 
giai cấp ấy. 

Xã hội Ấn Độ khi ấy hình thành bốn giai cấp; bằng cách dựa vào tín ngưỡng sáng tạo chủ 
Phạm Thiên: 

a. Giai cấp Bà la môn (Brãhmana): Đây là giai cấp tu sĩ cao quý, sinh ra từ miệng 
Phạm thiên. 

b. Giai cấp vua chúa hay chiến sĩ (Khaffiya): Đây là giai cấp năm quyên điều hành xã 
hội, cai trỊ mọi người như vua, chúa, tướng lãnh, quan đại thân. Những giáo sĩ Bà la môn cho 
răng: “G1al câp Sát đê ly (Khariiya) sinh từ ngực hay cánh tay của Phạm thiên”. 

Ey Giai cấp Vessa: Là giới trung lưu, như thương nhân, trưởng giả, chủ ruộng... Đây 
là những người sinh sông băng nghệ tự do như chăn nuôi bò, chăn nuôi gia súc, canh tác (đó là 
những chủ trại bò, chủ trại dê; hay chủ ruộng đât...) hoặc hành nghê thương buôn. 

Giới tu sĩ Bà la môn cho rằng: Giai cấp này được sanh ra từ bắp về Phạm thiên. 


d. Giai cấp Sũda (thấp kém): Là chỉ cho giai cấp lao động thấp kém. 


Giai cấp này được xếp gần giống như các bộ lạc lạc hậu, chỉ biết sống đời sông. ĐP kém 
nghèo khổ, như những người nô pb nô lệ hoặc những người lao công, khuân vác, tá điền.. 


Các giáo sĩ Bà la môn cho rằng: “giai cấp này sinh ra từ bàn chân của Phạm thiên”. 


Ban đầu sự phân chia giai cấp này không được xem trọng lắm, nhưng về sau sự phân chia 
này trở nên nghiêm trọng và khe khát. 

Người ta không còn chấp nhận cuộc hôn nhân không cùng giai cấp, ngay cả ba giai cấp Bà 
la môn, Sát đê ly và Vessa cũng kỳ thị phân biệt lân nhau. 


Ngoài ra, vào thời đó Ấn Độ có thêm một giai cấp tiện dân, gọi là Candäla (Chiên- Đà- La); 
giai cấp này cũng xuất phát từ giai cấp Sũda, nhưng họ không hề được kính trọng, thậm chí được 
xem là “ghê tởm”; không giai câp nào, dù là giai câp Trung lưu muốn tiếp xúc với họ, thậm chí 
dẫm phải vào bóng của một Chiên- đà- la, họ cũng ghê tởm, phải đi tắm gội cho sạch sẽ. 


Trong xã hội Aryan, cũng như mọi dân tộc khác, người Aryan cắm sự kết hôn đồng tộc (tức 
là không được kết hôn với người trong họ gần như anh em chắng hạn), cũng không được kết hôn 
ngoài chủng tộc (tức là không được kết hôn người ngoài giai cấp). Họ ngăn cấm như vậy, nhằm 
bảo vệ tính thuần khiết của chủng tộc. 


Trong thời kỳ Veda hay Anh Hùng Ca, muốn có vợ, người nam có ba cách: 
- Có thể mua bán. 
- Có thê chiễm đoạt, cưỡng bức. 


- Có thê ve vãn, rủ rê. 
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Cách sau cùng không được người nữ tán thành vì họ cho rằng: “Như vậy không được vẻ 
vang”. Cách thứ hai cũng không được nữ nhân tán đông. 

Nữ nhân chỉ tán đồng cách thứ nhất, họ cho rằng: “Như thế là cách tôn vinh người nữ, và 
người nữ có giá tr”. 

Vào thời kỳ này, chế độ đa thê hay đa phu được chấp nhận; trong giới sang trọng còn được 
khuyên khích có nhiêu vợ, đê được có nhiêu con nôi dõi, đó là điêu đáng được khen, đáng được 
khích lệ. 


Còn chế độ đa phu cũng được chấp nhận, như trong tập các bản Anh Hùng Ca, truyện nàng 
Dranpadi cưới một lúc năm anh em ruột thịt với nhau. Tục đa phu kỳ lạ này còn lưu truyền nơi 
xứ Tích Lan đến năm 1859. Và hiện nay còn sót lại ở một vài bản làng sơn cước ở Tây Tạng. 

Chế độ đa thê thì được thịnh hành hơn cả. Và đó cũng là một đặc quyền của đàn ông; người 
độc đoán trong gia đình, người có quyền lực, là người chủ gia đình; có thể nói vợ con là vật sở 
hữu của họ. Trong một vài trường hợp họ có thể cho vợ, cho con, bán vợ, bán con. 

Vào thời kỳ Veda, phụ nữ Ấn Độ được hưởng nhiêu tự do hơn thời kỳ về sau. Tuy bị các 
hình thức hôn nhân ràng buộc, nhưng nữ nhân có quyền chọn chồng, họ được tham dự các lễ hội, 
được cùng với đàn ông làm tế lễ, họ được đi học và có quyên tranh luận. Chồng chết, họ được 
quyền tái giá. 

Nhưng đến thời đại Anh Hùng Ca, nhóm giáo sĩ Bà la môn đã tước bỏ những quyền tự do 
ấy của nữ nhân. Người ta không cho nữ nhân đi học nữa với lý lẽ “đàn bà học kinh Veda thì xã 
hội sinh hỗn độn”. Các quả phụ ít tái giá hơn khi trước, tục che mặt khi ra ngoài bắt đầu xuất hiện, 
đàn bà phải cắm cung, không được để đàn ông thấy mặt, đồng thời tục lệ người vợ phải bị hoả 
thiêu theo chồng khi chồng chết lại xuất hiện; tục lệ này không có trong thời kỳ Veda. 

Người đàn bà lý tưởng trong thời đại Anh Hùng Ca được mô tả giống như nàng Sita luôn 
luôn trung thành, phục tụng chồng, tuân theo mọi ý muốn của chồng cho đến suốt đời, can đảm 
chia sẻ mọi cảnh ngộ gian nan với chồng. 
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Chương II: Phật giáo với Nữ giới 


San bằng giai cấp 
Đức Phật xuất hiện trên thế gian ở vùng Trung Ấn (Majjhimadesa): khi ấy nước Ân Độ đã 
hình thành hai giống dân là dân bản địa Dravidian và giống dân Aryan. 


Giống dân Aryan theo chế độ phụ hệ, do ảnh hưởng điều này, người phụ nữ chịu nhiều phần 
thua thiệt. 

Còn giống dân Dravidian theo chế độ mẫu hệ, nên vai trò người nữ ở một vài trường hợp 
nào đó được nâng cao. 

Những Bà la môn luôn tự hào về tộc họ Bà la môn của mình, như tộc họ Kassapa, tộc họ 
BhãradvãJa, tộc họ Kondañña... 


Còn giống dân Dravidian có tộc họ là họ mẹ như Đức Thế Tôn có tộc họ là Gotama. 

Tuy nhiên, nhìn chung nữ giới cho dù là thuộc tộc hệ nào, vẫn được xem là phụ thuộc vào 
nam gIới. 

Chính trong nữ giới vẫn có sự phân chia giai cấp, một giai cấp được định hình bởi tín ngưỡng 
Phạm thiên của các Tu sĩ Bà la môn: Nữ Bà la môn, nữ Sát đê ly, nữ Tỳ xá (vessz), nữ Thủ đà 
(sudda). 


Đức Thế Tôn dựa vào pháp chứ không dựa vào những qui ước xã hội, những định kiến của 
người đời đê nhận định vai trò của nữ nhân. 

Kinh Assaläyana 

Trong Trung Bộ Kinh II, bài kinh Assalãyana (kinh số 93)0). Ghi nhận: 


Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự Jetavana sần thành Sãvatthi, Đức Thế Tôn chủ trương 
“Bôn giai câp đều thanh tịnh”. Có năm trăm (500) Bà la môn từ nhiêu quôc độ khác nhau, đên trú 
ngụ nơi thành Savatthi do vài công việc cân thiệt. 


Năm trăm (500) bà la môn ây đã thỉnh cầu thanh niên Bà la môn Assalayana ưu tú, chỉ mới 
mười sáu tuôi đã tinh thông ba Tạng Veda cùng với các tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm 
là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thông hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng, 
lại có tài biện bác, đến Đức Thế Tôn để thảo. luận vấn đề này. Vì các Bà la môn theo truyền thống 
Veda cho rằng: “Chỉ có Bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt; chỉ có giai cấp 
Bà la môn là màu da trăng, các giai cấp khác có màu da đen, chỉ có Bà la môn là thanh tịnh, giai 
cấp khác không được như vậy. Chỉ có Bà la môn là con chính thống Phạm thiên, sanh ra từ miệng 
Phạm thiên”. 

Nhưng thanh niên Assalãyana đã nói lời từ chối ba lần rằng: “Sa môn Gotama là bậc nói 
đúng pháp. Và những người nói đúng pháp rất khó thảo luận. Tôi không có thê thảo luận với Sa 
môn Gotama về vấn đề này. 

Hàm ý thanh niên Bà la môn Assalãyana nói rằng: “Những ai nói đúng pháp, nương theo 
pháp, rất khó đánh bại người ấy”. 

Cuối cùng thanh niên Assalãyana chìu ý đến thảo luận “về sự trong sạch đối với bốn giai 


” 


câp”. 
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Vấn đề cho rằng: “Chỉ có giai cấp Bà la môn là tối thượng, được sinh ra từ miệng Phạm 
thiên”. 

Trong khi đó, các nữ Bà la môn vợ của các Bà la môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang 
thai, có sanh con, có cho con bú. Các Bà la môn ây được sanh ra từ nữ căn lại cho là sanh từ 
miệng Phạm thiên”. 

Thực tế, điều này là không thiết thực, không có cơ sở nào để cho rằng được sinh ra từ miệng 
Phạm thiên, ngoài lý do siêu hình không được thây, không được biệt rõ”. 

Ngược lại, các nữ Sát để ly, các nữ Tỳ xá, các nữ Thủ đà cũng có kinh nguyệt, cũng mang 
thai, cũng có cho con bú, cũng sinh con từ nữ căn. Vậy vì lý do nào, bảo rằng những giai cấp còn 
lại là thấp kém? 

Đức Thế Tôn đã phá vỡ sự bất bình đăng của giai cấp cùng sự bất bình đăng giữa nữ nhân 
với nữ nhân. Tât cả đêu bình đăng hoá như nhau. 

Ngày nay, sự việc này là bình thường, nhưng vào thời Đức Thể Tôn, quan điểm chia giai 
cấp dựa vào niềm tin thần quyên đã in đậm vào tâm khảm của đa số dân chúng thời bấy giờ, thì 
đây là một giáo thuyết cách mạng đã bứng tận gốc rễ sự mê muội, trả lại thế gian sự bình đẳng 
theo pháp. Và mọi giaI câp, mọi chủng tộc, mọi giới tính đêu bình đăng trước chân lý. 

Khi thanh niên Assalãäyana vẫn bám chấp vào quan điểm sai lạc do kinh điển truyền tụng 
ây. Đức Thê Tôn chỉ ra, “sự thanh tịnh không do qui ước định đặt, mà sự thanh tịnh do thực hành 
giới pháp”. Giới pháp luôn công minh, không có thiên vị giai câp, không có thiên vị do giới tính. 
Đức Thê Tôn hỏi: 

- Này Assaläyana, ngươi nghĩ thế nào? Chỉ có người Khatriya (Sát để ly) sát sanh, lấy của 
không cho, có tà hạnh trong dục vọng... tâm có tham, tâm có sân, tâm có tà kiên. Khi mệnh chung 
mới bị sanh vào khô cảnh, còn giai cấp Bà la môn thì không? 

Và chỉ có người Vessa, người Sudda sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục... 
Khi mệnh chung, phải rơi vào bón khô cảnh, còn giai cáp Bà la môn thì không phải như vậy? 

Và thanh niên Assalãyana thừa nhận rằng: “Bất kỳ giai cấp nào, khi vi phạm vào những ác 
pháp như trên, đều phải rơi vào bốn khổ cảnh”. 


Và Đức Thế Tôn đã nạn vấn rằng: 

- Này Assalãyana, do sức mạnh øì, do xác tín điều gì, mà các Bà la môn lại nói: “Chỉ có giai 
câp Bà la môn tôi thượng, giai câp khác là hạ liệt”. 

Vấn đề này cần được hiễu rộng rãi như sau. 

“Không phải chỉ nữ Sát để ly, nữ Vessa, nữ Sudda vi phạm vào ác pháp mới bị rơi vào bốn 
khô cảnh, mà nữ Bà la môn không phải như vậy?”. 

Điều "hợp lý là: “Tất cả dù nam hay nữ đều phải gánh lấy hậu quả giống nhau, không có sự 
bất bình đăng trong quả của nghiệp qua giai cấp hay giới tính”. 

Thế thì, tại sao có sự bất bình đẳng trong sinh hoạt hành xử giữa nam giới và nữ giới? Đó 
là điêu phi lý, là phi pháp. 

Một luận cứ khác được Đức Thế Tôn nạn vấn thanh niên Assalayana nhằm mục đích phá 
vỡ định kiên về giai câp và giới tính. 

- Không phải chỉ có giai cấp Bà la môn từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... không có 
tham tâm, không có sân tâm, không có tà kiên, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh vê nhàn 
cảnh, còn ba giai câp còn lại thì không như vậy. 

Tất cả bốn giai cấp đều được thanh tịnh như nhau, đều được hưởng quả an lạc từ thiện pháp 
như nhau. 
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Cũng nên hiểu rộng vấn đề này như sau: Nếu một nam giới sống phi pháp, một nữ nhân 
sông đúng pháp, sông theo pháp. Sau khi thân hoại mệnh chung nam nhân ây rơi vào bôn khô 
cảnh, còn nữ nhân thì được sinh về nhàn cảnh. Sự kiện này cho thây giới tính không phải là điêu 
cân thiết. 

Những luận cứ trên được Đức Thế Tôn nêu ra vẫn nạn Assalaäyana nhằm mục đích bứng bỏ 
tận gôc rê định kiên về sự thanh tịnh do sanh chủng. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn nêu ra những luận cứ đề bứng bỏ những quan kiến sai lầm từ Thánh 
điên của Bà la môn giáo. 

- Tất cả mọi giai cấp đều có thể tu tập từ tâm, không hận không sân. 

Nghĩa là: Mọi giai cấp khi thành tựu tâm từ, tất cả đều có thê tái sinh về Phạm thiên giới, 
điêu này không lệ thuộc vào giai câp Bà la môn hay Sát đê ly... 

Sau cùng Đức Thế Tôn nêu ra luận cứ “sự thanh tịnh do giới hạnh mang lại” để bứng bỏ 
định kiên sai lâm về sự thanh tịnh do sanh chủng, hay sự thanh tịnh theo Thánh điện; như sau: 


- Ở đây, này Assaläyana, ngươi nghĩ sao? Có hai anh em thanh niên Bà la môn đồng mẹ 
khác cha; một người đọc tụng, thông hiệu Thánh điên, theo ác giới, hành ác pháp; một người 
không đọc tụng, không thông hiệu Thánh điên, nhưng giữ giới hành thiện pháp. 

Ở đây, người Bà la môn cúng dường cho ai trước các cúng vật cho người chết, các thực vật 
tê đàn, các món ăn trong các lê hy sinh, hay các đô ăn đãi khách. 

- Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, không thông hiểu Thánh điển, 
nhưng giữ giới, thực hành thiện pháp. Ơ đây, các Bà la môn cúng đường cho người áy trước các 
cúng vật cho người chết, các thực vật tê đàn, các món ăn trong các lê hy sinh, hay đồ ăn đãi 
khách. Bởi vì, thưa Tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác giới, hành ác pháp, làm sao 
có quả báo lớn. 

- Này Assaläyana, trước hết ngươi đi về sinh chủng. Bỏ sinh chủng, ngươi đi về Thánh điển. 
Bỏ Thánh điện ngươi đi về sự thanh tịnh của bốn giai cáp mà Ta đã chủ trương. 

Và thanh niên Assalayana ngồi sững SỜ, Ủ rủ, cO Val, cúi đầu, mở miệng không ra lời. 

Bài kinh trên, tuy có mục tiêu là phá vỡ một định kiến sai lầm, độc tôn về sự thanh tịnh do 
sanh chủng: Điêu đáng ghi nhận ở đây là: “quan điêm thanh tịnh do sanh chủng này được các 
giáo sĩ Bà la môn xây dựng, hình thành và ngự trị trong nên tri thức của dân An cô gân cả ngàn 
năm, nó như trở thành một quy luật bât di bât dịch mà mọi người phải tuân thủ theo. 

Nhưng với quan điểm “tất cả đều thanh tịnh khi thực hành thiện pháp” là một cơn đại chấn 
động làm sụp đô toà lâu đài định kiên “thanh tịnh nhờ sanh chủng” đã ngự tr cả ngàn năm trong 
tri thức Bà la môn. 

Tuy bài kinh không đề cập nhiều đến nữ giới, nhưng đã ngầm vạch ra hướng giải thoát mọi 
áp bức đang ngày càng đè nặng trên thân phân nữ tính. 

Kinh Ambattha 

Trong bài kinh khác của Tập Trường bộ kinh I, kinh Ambattha (số 3)). Vai trò của nữ nhân 
được nâng cao. 

Đệ tử của Bà la môn Pokkharasadi ở Ukkattha là thanh niên Ambattha, một thanh niên Bà 
la môn ưu tú, đa văn, có biện tài, thanh niên Ambattha vâng theo lời thây đi đên yêt kiên Đức Thê 
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Tôn ở trong rừng Icchanaigala để tìm hiểu Đức Thế Tôn có đầy đủ ba mươi hai tướng đại nhân 
không? 
Thanh niên Bà la môn tự hào về giòng dõi Kanhãyana thuộc chủng tộc Bà la môn của mình 
đã ngạo mạn, vô lê trước Đức Thê Tôn, đông thời đã ba lân buộc tội giòng họ Thích Ca là đê tiện. 
Đức Thế Tôn chỉ ra nguồn gốc tô phụ Kanhãyana của thanh niên Ambattha là xuất thân là 
con của một nữ tỳ Disa của vua Okkaka, nội tô của bộ tộc Sakya (Thích Ca). 


Với uy lực của dạ xoa Vajirapäm (Kim cang thú) do vua Trời Sakka hoá ra, thanh niên 
Ambattha buộc phải thừa nhận đó là thật. Tiệp theo là sự đàm luận giữa Đức Thê Tôn và thanh 
niên Ambattha về thọ sanh giữa hai giai câp Sát đê ly và Bà la môn như sau: 


1. Một thanh niên Sát đề ly cưới một thiếu nữ Bà la môn. Một người con trai được 
sinh ra. Người con trai ây có thê: 

- Thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa những người Bà la môn. 

- Những người Bà la môn có mời người ấy dự tiệc. 

- Những người Bà la môn có dạy chú thuật cho người ấy. 

- Có mở cửa (là có gả con) cho người ấy với những người đàn bà Bà la môn. 

- Nhưng những người Sát để ly không làm lễ quán đảnh (lễ tôn vương) cho người ấy. Vì 
không được sinh ra từ mâu hệ Sát đê ly. 


SÃ Một thanh niên Bà la môn cưới một thiếu nữ Sát để ly. Một người con trai được 
sinh ra. Người con trai ây có thê: 

- Thọ lãnh chỗ ngồi hay nước giữa các người Bà la môn. 

- Được các người Bà la môn mời dự tiệc. 

- Được các người Bà la môn dạy chú thuật. 

- Được gả những người nữ Bà la môn. 

- Không được người Sát đề ly làm lễ quán đảnh, vì không được sinh ra từ phụ hệ Sát đề ly. 

Như vậy khi so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông, thì giai cấp Sát đề ly là ưu còn 
giaI câp Bà la môn là thâp kém. 

Nghĩa là: Tuy cũng sinh ra từ người cha là dòng Sát đề ly, nhưng nếu mẹ thuộc dòng Bà la 
môn thì không được làm lễ tôn vương. Trái lại nêu mẹ thuộc dòng Sát đê ly thì được tôn vương. 


Tuy cùng sinh ra từ mẹ thuộc dòng Sát đề ly nhưng cha thuộc dòng Bà la môn, thì không 
được làm lê tôn vương. Trái lại nêu cha thuộc dòng Sát đê ly thì được. 


Như vậy nữ Sát để ly được xem là cao hơn nữ Bà la môn. 
Và nam Sát đề ly cao hơn nam Bà la môn. 


3: Nêu do một nguyên nhân gì, những người Bà la môn cạo đâu, tân xuât một người 
Bà la môn. Người Bà la môn bị tân xuât: 


- Không được thọ lãnh chỗ ngồi và nước giữa các người Bà la môn. 

- Không được mời dự tiệc. 

- Không được các người Bà la môn dạy chú thuật. 

- Không được gả các nữ Bà la môn làm vợ. 

4. - Do một nguyên nhân gì, một người Sát để ly bị cạo đầu, bị tân xuất ra khỏi nước. 
Người Sát đê ly bị tân xuât ây: 

- Được thọ lãnh chỗ ngồi và nước uống giữa các người Bà la môn. 

- Được các người Bà la môn mời dự tiệc. 

20 


- Được các người Bà la môn dạy chú thuật 
- Được gả các nữ Bà la môn làm vợ. 


Như vậy cho thấy, giai cấp Sát đề ly bị đoạ lạc tột cùng vẫn hơn giai cấp Bà la môn bị đoạ 
lạc tột cùng. 


Có kệ ngôn do Phạm thiên Sanankumara thuyết như sau: 


Khatfiyo se{tho Jjanetasmim “Đối với chúng sanh tin tưởng ở giai cấp, 

Ye goffaDafisarino Sát để ly chiếm địa vị tối thắng ở nhân gian. 

VI]acaranasampanno Những vị nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ, 

so seftho deVamianuse. Vị này chiếm địa vị tối thăng giữa người và chư 
thiên ”. 


Đức Thế Tôn phá bỏ hàng rào giai cấp, một định kiến sai lạc tạo ra những bất công phi lý, 
không đúng pháp rôi Ngài thiệt lập một hàng rào giới và tuệ đê phân định chúng sanh đúng theo 
pháp. 

Cần phải phá vỡ hàng rào giai cấp mới có thê thiết lập sự công bằng, mang đến sự bình đẳng 
giữa người và người, g1ữa nữ giới và nam gIới. 

Kinh Pahäraäda 

Một bài kinh khác cho thấy Đức Thế Tôn thiết lập sự hài hoà giữa các giai cấp, giữa các 
giới tính. Trong Tăng Chi Kinh, chương Tám Pháp, Kinh Paharada (số 79)2). Đức Thê Tôn dạy 
chúa A tu la Paharada răng: 


- Ví như này, Pahäräda, phàm có các sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Malũ, các con 
sông áy khi chảy vào biên, liên bỏ tên họ cũ trở thành biên lớn. Cũng vậy, này Paharada, có bôn 
giai cấp: Sát đề ly, Bà la môn, Phệ xá (Vessa), Thú đà (Sudda), sau khi từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, xuất gia trong pháp và luật được Như Lai tuyên bó, họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước, 
và họ trở thành Sa môn Thích tử. 

Đoạn kinh văn trên cho thấy, Đức Thế Tôn đã phá vỡ ràng rào giai cấp, để tất cả hoà nhau 
làm thành một giá trị tốt đẹp, không có sự ngăn cách phân biệt sâu thắm. Nếu nam giới xuất gia 
trong Giáo Pháp này thì được gọi là Tỳ Khưu, còn nữ giới thì được gọi là Tỳ Khưu Ni, ngoài ra 
không là chi khác. 

Lại nữa, với đoạn kinh sau: 

- “Ví như, này Paharada, biển lớn chỉ có vị mặn. Cũng vậy, Pháp và Luật này chỉ có một Vị 
là giải thoát” 

Vị mặn của biển không ưu đãi cho bắt kỳ ai, cũng không khe khắt cho bắt kỳ ai. Người nào 
nêm vị biên dù là giai câp nào, dù là giới tính nào, dù là sinh chúng nào cũng đêu cảm nhận vị 
mặn của biên như nhau. Cũng vậy người dù ở giai câp nào, ở giới tính nào khi thực hành đúng 
pháp đêu nhận được sự giải thoát giông nhau, không có sự phân biệt sang hèn, tôt xâu, nam giới 
hay nữ giới. Đây là điêu vi diệu vô cùng. 

Thực chát vê nữ nhân 


1. Những ưu điểm của Nữ nhân 
Kinh Tôn Chủ 
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Trong Tương Ưng Kinh L, chương Tương Ưng Chư Thiên (Devafasưmyufiarm), bài Kinh 
Tôn Chủ (Issarasuia)2). Bài kinh này không nêu rõ “người hỏi là ai?”, tuy ở trong chương Tương 
Ưng Chư Thiên, nhưng không hăn là thiên nhân hỏi. Vị ây hỏi như sau. 
Kimsu 1ssariyam loke “Vật gì chủ ở đời? 4 
Kimsi bhandãnamuttamam... “Hàng hoá gì tôi thượng ?” 


Đức Phật đã trả lời như sau: 


Vaso 1ssariyam loke “Thể lực, chủ ở đời” 
Itthr bhandãnamuttamam “Nữ nhân vật tôi thượng ” 


Chữ ?/ssariya có nghĩa là “quyên hành, uy quyên”; chữ bharđa có nghĩa là “hàng hoá”, ngoài 
ra còn có nghĩa là “kho hàng hoá”. 

Vaso là “quyên thê”. Người gọi là chủ, người ây có quyên lực, là người có sự hoạt động 
thoải mái, không bị một áp lực nào, không bị một ràng buộc nào chi phôi. 

HrthT bhangdanamufIAamam: “Nữ nhân vật tôi thượng”. Kệ ngôn này làm đảo lộn tât cả quan 
kiên về nữ nhân. 

_ Phân đông các quôc gia cô xưa thường có tâm nhìn khinh rẽ đôi với nữ nhân. Trong xã hội 
An cô cũng thê, nữ nhân được xem như một món hàng đem trao đôi, người ta có thê cưới vợ băng 
cách mua bán, hoặc các Bà la môn mang con gái đem tặng cho các tu sĩ Bà la môn có bôn mươi 
tám năm thực hành phạm hạnh, họ tin tưởng răng: “Làm như thê sẽ được phước báu, mệnh chung 
họ được sinh về cõi Trời”. Ngay cả cô gái cũng châp nhận sự kiện này, xem như được đánh đôi 
với phước báu do vị Tu sĩ Bà la môn đã tích trữ được sau bôn mươi tám năm duy trì đời sông 
phạm hạnh trong sạch. Mục đích của nữ nhân này là duy trì giòng dõi Bà la môn không bị đứt 
đoạn. 

Như vậy, thân phận nữ nhân trong xã hội Án cô tuy không bị quá bạc đãi, khe khắc, nhưng 
xét ra cũng chăng có giá trị gì cao; vân là một món hàng dùng đê trao đôi và nữ nhân đôi với giáo 
hệ Bà la môn chỉ có mục đích là sinh con đề nôi dõi mà thôi. 

Nhưng vê sau, giá trị này cũng bị xoá bỏ và nữ nhân trở thành “tiêu khiên cho lòng dục”. 

Kinh Bà la môn Dona 


Trong Tăng Chi Kinh, Chương Năm Pháp, Kinh Bà la môn Dona (số 792). Đức Thế Tôn 
giảng cho Bà la môn Dona về năm hạng Bà la môn thuở xưa là: 

- Bà la môn đồng đăng Phạm thiên: Là chỉ cho vị Bà la môn có huyết thống thanh tịnh, thiện 
sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ suốt bảy đời tổ phụ. Vị ấy sống phạm hạnh từ khi còn bé cho đến 
bốn mươi tám năm, không hè giao cấu cho dù là trong giấc mơ, vị ấy sau khi học tập chân ngôn, 
vị ấy nuôi mạng bằng cách xin ăn. 


Sau bốn mươi tám năm hành phạm hạnh trong sạch, vị Bà la môn ấy xuất gia, sống không 
gia đình, trở thành vị ẩn sĩ, nỗ lực tu tập Tứ vô lượng tâm. Đây được gọi là Bà la môn đồng đẳng 
Phạm thiên. 

- Bà la môn đồng đẳng Chư thiên: Là chỉ cho vị Bà la môn thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ 
hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. Vị ấy trong bốn mươi tám năm thực hành 
phạm hạnh trong sạch, học tập chân ngôn, nuôi mạng đúng pháp bằng cách đi xin ăn. 
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Sau bốn mươi tám năm sống phạm hạnh, không giao cấu; vị ấy đi tìm vợ đúng pháp đề nói 
dõi giòng họ. 

Bà la môn đi tìm vợ đúng pháp là như thế nào? Là không phải do mua, không phải do bán, 
nhưng chỉ với một nữ Bà la môn được tưới nước lên (theo Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp, 
Phẩm Gia Chủ, kinh Ugga người Vesälit) nghỉ thức này diễn ra như sau: tay trái của người cho 
cầm tay người nữ được cho; tay phải câm bình nước tưới lên trên rửa sạch, rồi giao người nữ ấy 
đến người được cho. (Phong tục này vẫn còn được thấy ở Tích Lan). 


Kinh Pháp Bà La Môn 


Trong tập Suttanipäta (Kinh Tập); Kinh Pháp Bà La Môn (Brahmanadhammika suttam)) 
ghi nhận. 


(291) Atthacattalisam vassãnI “Từ trẻ đến bốn tám 
Brahmacariyam carimsu te Các phạm chí thời xưa 

VIjja caranapariyetthim Họ sống hành phạm hạnh 
Acarum brahmanä pure Tâm câu minh và hạnh”. 
(292) Na brahmana aññamagamum “Các vị Bà la môn 

NapI bhariyam kinimsu te Không mua người làm vợ 
SŠappI yeneva samväasam Chung sống trong tình thương 
Sañgantvã samaro cayum. Trong niềm hoan hỷ chung” 


(HT. Thích Minh Châu) 

Bản Sớ giải giải thích: “Vị Bà la môn tìm vợ đúng pháp, vị ấy không đi đến giai cấp khác, 
chỉ đi đên giai câp Bà la môn. VỊ Bà la môn ây đi đên nhà gia tộc Bà la môn có những cô gái Bà 
la môn trẻ đẹp, nói răng: 

“Tôi đã hoàn thành việc thực hành phạm hạnh trong sạch suốt bốn mươi tám năm. Nếu nhự 
có cô con gái nào đến tuôi kết hôn, thì hãy ban cho tôi”. 

Liền sau đó, đối với những người Bà la môn có những người con gái đến tuổi kết hôn, cô 
gái Bà la môn Ấy, được trang điểm xinh đẹp, đứng ngay trước công nhà; sau khi rảy nước trên tay 
cô gái, rồi trao đến vị Bà la môn, nói rằng: “Này Bà la môn, với mục đích nối dõi dòng họ Phạm 
thiên, ta cho người vợ này đên ông”. 

Có câu hỏi rằng: Vì sao vị Bà la môn có sự thực hành phạm hạnh suốt bốn mươi tám năm 
lại đi tìm vợ; không tiêp tục đời sông phạm hạnh suôt đời? 

Đáp: Trong Thánh điển giáo hệ Bà la môn, có quan điểm như sau: “Ai không có con đề nối 
dõi dòng họ Bà la môn, người đó đã cắt đứt dòng dõi gia tộc Bà la môn, người đó chịu đau khô 
trong địa ngục”. Dĩ nhiên đây là quan điêm sai lâm; nhưng các Bà la môn đặt niêm tin vững chắc 
vào Thánh điện, nên đi tìm vợ đúng pháp đê duy trì dòng dõi. 

Riêng những nữ nhân Bà la môn chấp nhận sự kiện này và họ cho rằng: “Đó là niềm ân sủng 
lớn, vì họ đã duy trì được giòng dõi Phạm thiên”. Tuyệt đôi trong tâm những nữ nhân này không 
có sự phản kháng, họ thoả thích với sự kiện này. 


Ở giai đoạn đâu, người nữ được tôn trong, các Bà la môn chỉ đi đên các nữ Bà la môn trong 
thời có thê thụ thai mà thôi, không đi đên với nữ Bà la môn phi thời. Nữ Bà la môn đôi với nam 
Bà la môn chỉ có mục đích là sanh con; nêu nam Bà la môn đi đên nữ Bà la môn ây ngoài thời 
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thụ thai, thì nữ Bà la môn ấy trở thành một phương tiện để thoả lòng dục, để vui đùa, để thoả 
thích. 


Vị Bà la môn sau khi sinh con rồi, cạo bỏ râu tóc, xuất gia sống đời sống không gia đình, tu 
tập chứng đăc thiên thứ tư. 

Đây được goi là Bà la môn đồng đẳng Chư thiên. 

- Bà la môn có giới hạn: Là chỉ cho vị Bà la môn thực hành như vị Bà la môn đồng đẳng VỚI 
Chư thiên. Nhưng khi sinh con rồi, do ưa thích con nít, nên sống trong gia đình, không sống đời 
sống xuất gia. 


Đây gọi là Bà la môn có giới hạn. 

- Bà la môn vượt qua giới hạn: Là chỉ cho vị Bà la môn thiện sinh từ mẫu hệ lẫn phụ hệ đến 
bảy đời tô phụ vê huyết thông thọ sanh. VỊ ây sông bôn mươi tám năm phạm hạnh trong sạch, 
nuôi sông băng cách đi xin ăn. Sau đó vị ây đi tìm vợ đúng pháp lân phi pháp (là được nữ Bà la 
môn do rảy nước là đúng pháp; do tìm vợ băng cách mua bán với nữ Bà la môn là phi pháp). VỊ 
ây đi đên với nữ Bà la môn, đi đên với nữ Sát đê ly, đi đên với nữ Phệ xá (Vessa), đi đên với nữ 
Thủ đà (Sudda), đi đên với nữ Chiên đà la (Cangala)... 

Vị ấy đi đến các nữ nhân trong bắt cứ thời kỳ nào, thời kỳ có thể thụ thai, thời kỳ không thể 
thụ thai, thời kỳ người nữ có mang, thời kỳ người nữ cho con bú... Nữ Bà la môn đôi với vị ây là 
phương tiện đề thoả lòng dục, đê vui đùa, đê thoả thích. VỊ ây vượt qua giới hạn của các Bà la 
môn thuở xưa. 

Đây được gọi là vị Bà la môn vượt qua giới hạn. 

- Bà la môn Chiên đà la: Là chỉ cho vị Bà la môn huyết thống thanh tịnh từ mẫu hệ lẫn phụ 
hệ đến bảy đời tô phụ. Vị ấy thực hành phạm hạnh trong sạch suốt bốn mươi tám năm, nuôi mạng 
đúng theo pháp là đi xin ăn, học tập chân ngôn. Sau đó, vị ấy đi tìm vợ đúng pháp lẫn phi pháp, 
vị ây đi đến với các nữ nhân không phân biệt giai cấp, đi đến với nữ nhân bắt cứ thời kỳ nào. Vị 
ấy làm tất cả các nghề để nuôi mạng sống. Rồi các vị Bà la môn đã nói với vị ấy như sau: “Sao 
Tôn giả tự cho mình là Bà la môn, lại làm tất cả nghề để nuôi mạng sống?”. Vị ấy trả lời như sau: 

“Như lửa đốt vật sạch, cũng đốt vật nhớp, nhưng không phải vì vậy mà ngọn lửa bị uế 
nhiễm”. 

Cũng vậy, này các Tôn giả, nếu vị Bà la môn làm tất cả các nghề nuôi mạng sống, nhưng 
không phải vì vậy mà Bà la môn bị uế nhiễm. 

Như vậy, đây được gọi là Bà la môn Chiên đà la. 

Và Đức Thế Tôn hỏi Bà la môn Dona: 

- Này Dona, ông là ai trong năm hạng Bà la môn ấy? 

- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng con chưa thành tựu đầy đủ Bà la môn Chiên đà la. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng Chi“”: Dona là một Bà la môn danh tiếng cao tuổi, là bậc thầy 
của các Bà la môn, có nhiêu đô chúng. Bà la môn Dona tự nhận: “Chưa thành tựu đây đủ Bà la 
môn Chiên đà la”, nhưng cũng cho thây, Dona có thê là Bà la môn vượt qua giới hạn. 


Như thế nào vào thời Đức Phật, giai cấp của Bà la môn không còn trong sáng như thuở ban 
đâu, nó đang xuông câp, do các giáo sĩ chê định nhiêu luật lệ khác biệt. Đông thời cũng cho thây 
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thân phận nữ giới không còn được tôn trọng mà bị đây vào vai trò thứ yếu, bị những bất công đè 
nặng. 

Giữa bối cảnh do hàng rào giai cấp bao phủ, giữa những định kiến sai lệch về dòng dõi, về 
giới tính. Đương đâu với thê lực tri thức ngự trị, tĩnh thân mọi tâng lớp vua quan lân chúng dân 
cả ngàn năm. Phá tan mảnh lưới bao vây, trói buộc những bât công đè nặng lên thân phận nữ giới 
nói riêng, dường như không một ai có khả năng làm được việc này, ngoại trừ một người, đó là 
bậc Chánh Đăng Giác. 

Irthr bhandãnamuttlamam: “Nữ nhân vật tối thượng”. 

Trong bất kì xã hội nào, cô gái nghèo về nhà chồng không có của hồi môn mang theo, được 
đánh giá là thâp kém, dê bị nhà chông khinh thường. Xã hội An Độ cô cũng không ngoại lệ này. 
Nhưng ở đây Đức Thế Tôn không đề cập đến tiêu tiết này, Ngài tuyên bố dứt khoát “nữ nhân vật 
tối thượng”. Lời tuyên bố của Đức Thế Tôn như tiếng sắm nỗ vang giữa trời quang trong sáng, 
như tiếng rỗng sư tử vương trong thời sung mãn làm rung động núi rừng Hy Mã, như nhát chuỳ 
Kim cương của vua Trời Đề thích, phá tan mọi chướng ngại. Lời tuyên bố trên đã phá vỡ gông 
cùm nô lệ đè nặng thân phận nữ nhân, lời tuyên bố trên như nhát gươm của thanh bảo kiếm sắc 
bén, cắt tung mọi xiềng xích áp bức chồng chất hằng bao đời lên thân phận nữ giới, lời tuyên bố 
trên mang giá trị nữ nhân ra khỏi vũng lầy u tối, khung cửa hẹp định kiến về giới tính đã bị phá 
tan, giúp nữ nhân ngẵng cao đầu nhìn ánh sáng dương quang của sự sống và sự vinh quang mà 
một nữ nhân có sức mạnh tinh thần có thê thọ lãnh được. 

Điều đặc biệt là: Lời tuyên bố trên đã làm tắt lịm mọi lý lẽ biện bác, khoá chặt cửa lý luận 
của những bộ óc thông minh, tài trí của giáo hệ Bà la môn, buộc họ phải châp nhận: “Đó là một 
chân lí, không thê đôi khác”. Và tât cả những bộ óc thông tuệ có trước đó, trong thời ây luôn cả 
thời vị lai đêu phải cúi đâu 1m lặng. 

Đức Thế Tôn dựa vào sức mạnh nào? Dựa vào chân lý nào mà Ngài tuyên bố: 77 
bhangdanamufttamam “Nữ nhân, vật tôi thượng”. 

Ở đây chữ bhanøđã nguyên nghĩa là “nhà kho”, bhangã ở đây chỉ cho “bụng mẹ”. Bản Sớ 
giải đã giải thích: 

“§abbeplL bodhisafã ca cakkavatino ca mát kucchiyamyeva nibbafamTfL IHhT 

bhandaãnamuftama nỉ ãha. ” 


“Tất cả Bồ tát Chánh Giác, vua Chuyên luân đều từ bụng mẹ (hà kho đó) mà ra”. 


N1 €€ 


Inhĩ bhandãnamuftamam được dịch là “nữ nhân vật tôi thượng” thì không được thích hợp 
lắm; theo tinh thần Bản Sớ giải thì nên dịch là: “Nữ nhân kho tôi thượng”. 


Ngài Ananda được danh xưng là bậc “giữ kho Pháp- Dhammabhandagärike”. 

Điều này không thể bác bỏ được, không thê phủ nhận được; ngay cả các Bà la môn hiền trí 
thuở xưa, những ân sĩ giữa các Bà la môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các 
chú thuật như: Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamadagsi, Angirasa, Bhãradväla, 
Vãsettha, Kassapa, Bhagut). Những vị ây cũng sinh ra từ thai bào. 

Chính thai bào đã sinh ra những danh tướng, những nữ kiệt anh thư, những nhà hiền trí.. 


Thai bào không ảnh hưởng bởi giai cấp, bởi dòng dõi. Một Punnaka xuất thân từ giai cấp nông 
dân trở thành vị Trưởng giả có đại tài sản đứng vào hàng thứ tư trong thời Đức Phật. 


®. Xem Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, phẩm Bà La Môn, kinh Bà La Môn Dona A.iii, 223 
25 


Hoàng hậu Mallika xuất thân là cô gái con của người thợ làm vòng hoa, khi trở thành Hoàng 
hậu của vua Pasenadi, bà đã lập được hai kỳ công to lớn. Giúp vua Pasenadi giải tán tế đàn man 
rợ sát sanh, đem lại an lạc thanh bình cho cư dân thành Sãvatthi, mà không cần dùng đến uy 
quyên, không dùng đến khổ hình, chỉ “lời nói hợp thời” đủ để chuyền xoay thế sự. Đây là một kỳ 
công rực rỡ, với trí tuệ sắc bén, bà đã giúp vua chiến thắng dân thành Sãvatthi trong việc “bố thí 
vật thực không bồ thí nào sánh bằng”. Đó cũng là một kỳ công thứ hai, mà có bao nữ nhân làm 
được. 

Việc này chăng liên quan gì đến dòng dõi gia thế, giai cấp, giới tính nam hay nữ cả. Itthĩ 


bhandãnamuttamam “Nữ nhân kho tối thượng”. Đức Thế Tôn tuyên bố nữ quyền, đưa nữ quyền 
lên đỉnh cao. 


Kinh Somä 

Bà Thánh nữ Ni Somã đã mạnh dạn trả lời Ác ma, khi nói về giới tính. 

Theo kinh Tương Ưng I, chương Tương ưng Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunsamyufam), Kinh 
Somä?! shi nhận. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Jetavana, gần thành Sãvatthi. Tỳ Khưu Ni Soma sau 
khi vào thành Savatthi khât thực và thọ thực xong. Bà đi vào rừng Andha (mở loà) đề nghỉ ban 
ngày. Bà ngôi nơi một cội cây cô thụ đê nghỉ ban ngày. 

Ác ma muốn bà Somä kinh sợ, từ bỏ thiền tịnh, nên đi đến, nói lên kệ ngôn với Tỳ Khưu Ni 
Somã: 

'Yam tam 1s1h1 pattabbam 

Thanam durabhisambhavam 

Na tam dvangulapaññaya 

Sakkã pappotumitthiy8'ti 


“Chỉ Thánh nhân chứng đạt” 

“Địa vị, khó chứng đạt”. 

“Trí nữ nhân hai ngón `. 

“§ao hy vọng chứng đạt”. 
Bà Somã nghe tiếng nói nhưng không thấy người, bà suy nghĩ và biết đây là Ác ma, bà nói 

lên kệ ngôn phản bác Ác ma: 
Itthibhavo kim kaytra 
Cittamhi susamahite 


“Nữ tánh chướng ngại gì” 
“Khi tâm khéo thiên định” 


Ñãnamhi vattamanamhi 
Sammadhammam vipassato 
'Yassa nũna siyä evam 
Itthaham purisotIi vã 

Kiãc1 vã pana aññasmi 
Tam mãro vattumarahatT ti 


“Khi trí tuệ triển khai” 
“Chánh pháp quán vỉ diệu ” 
“Ai tự mình tìm hỏi” 

“Ta, nữ nhân, nam nhân ?” 
“Hay ta là ai khác” 

“Xưng nói chuyện ác ma 
Ác ma thật cân xứng” 

(HT. Thích Minh Châu) 


Chữ /hanam (địa vị) trong kệ ngôn của Ác ma, Ngài Buddhaghosa giải thích: "Là địa vị, 


chỗ trú của Thánh quả A La Hán”. 


Dvangulapafiiaya “trí hai ngón”. Đây là một thành ngữ của Pali; thông thường người nữ 
khi nấu cơm, muốn biết cơm chín hay chưa, dùng hai ngón tay bóp hột cơm. “Trí hai ngón” ngâm 
hiểu là “ việc nhỏ nhoI, việc kém cõi, không thể thành tựu được việc lớn”. 
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Kệ ngôn của Ác ma có nghĩa chỉ ra: “Trí của nữ nhân kém cõi, nữ nhân có tu tập cũng không 
thể chứng đắc Thánh quả A La Hán, như vậy sự tu tập của ngươi không có kết quả gì, vì sao? Vì 
ngươi là nữ nhân, không thể thành tựu việc lớn, ngươi hãy quay về với thân phận khiêm tốn của 
mình, thực hành những việc nội tướng đi”. 

Bà Thánh nữ Somä đã bác bỏ quan điểm “người nữ không thê thành tựu việc lớn (tuy có 
hạn chế trong sự thành tựu Ấy)”: người nữ vẫn có cơ hội thành tựu được những gì cần thành tựu, 
có thê thành tựu địa vị Thánh nhân, nữ tánh không phải là một chướng ngại không: thể vượt qua. 
Người nào có sự so sánh nam hay nữ, người ây đang nói chuyện với ác ma, là kẻ xấu ác. Này Ác 
ma, ngươi hãy tìm đến những kẻ ấy mà nói về phân biệt giới tính, đó là những kẻ phù hợp với 
ngươi. 

Thật vậy, nữ tánh tuy còn hạn chế, nhưng không là chướng ngại lớn cho sự thành đạt. Có 
những nữ nhân thành đạt lớn so với nam nhân, có những vị nữ thánh so với nam nhân phàm. Như 
vậy, về mặt xã hội, Phật giáo đã đặt nữ nhân có vị trí tương đương với nam giới, Đức Thế Tôn 
không nhìn nữ giới qua lăng kính kỳ thị theo quan niệm thế gian, Đức Phật xác định giá trị nữ 
nhân theo pháp. 

Những phẩm chất tốt đẹp của nữ nhân 

Khác với các quan niệm cô xưa về thân phận nữ giới, cũng như khác với tầm nhìn của các 
tôn giáo, giáo hệ khác, xem nữ giới có giá trị thấp kém. Trong Phật giáo, nữ giới đã được nâng 
cao giá trỊ, tuy vẫn còn bị hạn chế nhiều mặt do điều kiện nội quan, vị trí nữ giới trong Phật giáo 
được cải thiện và nâng cao tương đương với nam giới, không thua kém là bao. 

Ngay cả quan niệm “rong nam khinh nữ” ân chứa từ bao đời, Đức Phật dùng pháp để chỉnh 
lý quan điểm này, đồng thời xoá bỏ sự lệch lạc ấy; trả nữ giới về cương vị tốt đẹp mà nữ giới 
được quyên nhận lãnh. 


Kinh Người Con Gái 

Trong Tương Ưng Kinh I, chương Tương Ưng Kosala (Kosalasamyuffam), Kinh Người Con 
Gái (Mallikãsuttam)t ghi nhận: 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Đại tự Jetavana, vua PasenadH đi đến yết kiến Đức Thế Tôn. 
Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. 

Rồi một người đi đến vua Pasenadi báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: “Thưa Đại 
vương, hoàng hậu Mallikã đã sinh hạ một người con gái”. 


Nghe vậy, vua Pasenadi không được hoan hỷ; Biết được tâm vua Pasenadi không được hoan 
hỷ; Đức Thê Tôn đã nói lên kệ ngôn: 


Hrhipi hi ekacciya “Này Nhân chủ, ở đời 
Seyya posa Janadhipa Có một số thiếu nữ 
Medhavimi silavafT Có thể tốt đẹp hơn 
Sassudeva patfibbata So sánh với con trai 


Có trí tuệ giới đức 
Khiên nhạc máu thán phục” 


Tassã vo jãyafi poso “Rồi sinh được con trai 

Sữro hoti đisampafi Là anh hùng quốc chủ 

Tadisa subhagiyä pufto Người con trai như vậy 

RajJjampDi anusäsafi 1i Của người vợ hiên đức 
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Thật xứng là đạo sư : 
Giáo giới cho toàn quốc ” 
(HT. Thích Minh Châu dịch) 
Một điều như một quy luật bất thành văn: “nữ nhân không bao giờ được xếp ngang bằng 
với nam giới, còn nói gì là được xêp cao hơn”. 
Trong xã hội cô cho dù là Đông hay Tây, cho dù là Ấn Độ hay Trung Hoa hay Ba Tư hoặc 
bất kỳ nước nào, cho dù thuộc đăng cấp nào quyền quí cao sang hay hàng dân giả, nữ giới luôn 
luôn được xếp vào thứ yếu, họ chỉ hơn được các nô tỳ của chồng, của cha mẹ, của anh mà thôi. 


Tư tưởng “nam trọng nữ khinh”, đã len lỏi vào mọi đăng cấp từ thường dân cho đến quan 
chức, vua chúa. Vì sao? Vì rằng chỉ có con trai là người thừa hưởng và gìn giữ gia sản của cha 
mẹ, còn con gái khi trưởng thành phải gả chồng, phải có của hồi môn mang về nhà chồng đề được 
trọng vọng, tôn vinh; như bà Visakhä chăng hạn. 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp Cú số 53, của hồi môn mà bà Visãkhã mang về cho nhà chồng 
là Trưởng giả Migãra, nhiều hơn tài sản bên chồng, nhờ đó bà Visãkhã được nề vì trọng vọng. 
Còn cô công chúa khi được gả chồng, dĩ nhiên của hồi môn phải cao hơn, của hồi môn của bà 
Hoàng VidehT con vua Mahã Kosala khi gả cho vua Bimbisãra, ngoài một số vàng ngọc châu báu 
còn có một ngôi làng trong xứ Kãsi, lợi tức làng này là tiền trang điểm cho Hoàng hậu Videhï mẹ 
của vua Ajãtasattu.t 

Người nữ chỉ chăm sóc, giữ gìn gia sản bên chồng mà thôi. Do vậy, việc sinh ra một nữ 
nhân trong gia tộc hay ngay cả Hoàng tộc, đó không phải là một tin vui. 


Vua Pasenadi cũng không thoát ra định kiến thông thường này. 


Câu kệ ngôn của Đức Phật có thể hiểu như sau: “Thưa Đại vương, vì sao có thể khinh thường 
nữ nhân? Một sô thiêu nữ có thê tôt hơn so với con trai. Nêu như nữ nhân ây: 

- Có trí tuệ, có giới hạnh. 

Một nữ nhân có trí có giới dĩ nhiên tốt hơn một nam nhân ngu muội và sống ác giới. 

Như vậy giới và trí là điều kiện đề nữ giới đạt đến địa vị tốt đẹp. Nam có thể thực hành giới, 
có trí tuệ; nữ có thê thực hành giới, có trí tuệ, tuy không hoàn toàn ngang nhau do điêu kiện nội 
quan, nhưng rõ ràng người nữ vân có chân đứng trong vòng đai giá trị so với nam giới. Dù như 
thê nào nữ giới vân có chân giá trị như nam giới phải không? 

Lại nữa, theo kệ ngôn này, Đức Thế Tôn chỉ ra một đặc quyền mà nam nhân không có được. 
Đó là: 

“Rồi sinh được con trai 

Là anh hùng quốc chủ...” 

Người nữ hiền đức ấy sinh ra người con trai là bâc hiền trí, là bậc anh hùng, là bậc quân tử, 
bậc tài giỏi, bậc Đạo Sư cho tương lai. Điều này, nam nhân không làm được. Ngoại trừ Chư 
Thiên, Phạm Thiên ra, nhân loại phải sinh ra từ bụng mẹ, nữ nhân ấy trở thành người mẹ của đắng 
kỳ tài. Do vậy, phải trả về cho nữ nhân đặc quyên này và giá trị không thê thua kém nam nhân. 

Thái độ tôn trọng địa vị cao quí đó là thái độ biết ân của người có trí. 


Thật không một câu nào có thể tuyệt vời và ý nhị hơn kệ ngôn trên. 
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Địa vị nữ nhân được nâng lên tâm cao chính là giới hạnh mà nữ nhân thọ trì gìn giữ, cùng 
với trí tuệ được trui rèn. 


Với người thực hành pháp, thành tựu giới luật tu tập thiền định, người ấy bất luận là nam 
hay nữ, tât cả đêu được người và thiên nhân ngưỡng mộ. 
Kinh Sakka Đảnh Lễ 


Trong Tương Ưng Kinh I, chương Tương Ưng Sakka (Sakkasamyuiiamn), Kinh Sakka Đảnh 
Lễ (2), ghi nhận. 


Vua trời Sakka từ cung điện Vejayanta đi xuống, chấp tay đảnh lễ các phương. Thiên thần 
xa phu Mãtali đã hỏi Thiên chủ Đề thích. 

Bậc Tam minh đảnh lễ Ngài.!2) 

Tất cả Sát để ly 

Ở trên cõi đất này 

Cũng đêu đảnh lễ Ngài 

Kể cả bốn Thiên vương 

Bác danh xưng Tam thập 

Dạ xoa ấy tên gì 

Vị mà Ngài đảnh lễ 

Này Sakka 

Sakka: 


Bậc Tam mình lễ ta 

Tất cả Sát để ly 

Ở trên cối đất này 

Cũng đêu đảnh lễ ta 

Kể cả bốn Thiên vương 

Bác danh xưng Tam thập 

Nhưng ta chỉ đảnh lễ 

Bậc thành tựu Giới Luật 

Lâu ngày tu Thiên Định 

Chơn chánh hành xuất gia 

Thành đạt và chứng đạt 

Cứu cánh chơn Phạm hạnh. 

Kệ ngôn cho thấy ngay cả vua Trời Sakka cũng đảnh lễ “bậc thành tựu giới luật”, “tu tập 
thiền định lâu ngày”; “chứng đạt được cứu cánh phạm hạnh”. Những điều trên, nữ giới đều có 
khả năng đạt đến và thành tựu, những giai cấp cao sang hay thấp kém, những dòng dõi cao quí 
hay hạ liệt không là một chướng ngại cho sự thành đạt trí và giới; nam hay nữ đều bình đăng 
trước sự thành tựu tốt đẹp này. 

Một nữ tỳ Punnä của Trưởng giả Anathapindika, đã trở thành vị Thánh nữ A La Hán trong 
Giáo Pháp này®), cho thấy giai cấp không là một chướng ngại. 


Một định kiến sai lầm về sự cao sang hay thấp hèn, hạnh phúc hay đau khổ, cao quí hay hạ 
liệt là do đâng sáng tạo chủ sắp đặt, nó trở thành một cô lệ bât xứng do các giáo sĩ Bà la môn thiệt 


UV S123 
2). là chỉ cho các Bà la môn tự xưng là bậc Tam minh 
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lập và cũng từ đó thân phận nữ nhân cũng bị cuốn hút theo chiều lốc xoáy này, cũng bị đồng nước 
giai câp, dòng dõi nhân chìm và bị cuôn trôi xuôi. 

Đức Phật không nhìn nhận sự kiện cao thấp, sang hèn, thù thắng hạ liệt qua cái nhìn hời hợt 
thiếu suy xét như thế. Ngài nhìn thấy chúng sanh có sự phân biệt như thế là do nghiệp (Kamma), 
chính nghiệp đã phân biệt chúng sanh là như thế. Nghiệp do chúng sanh tạo, chúng sanh có thể 
diệt nghiệp ấy, sự diệt nghiệp là do ý chí tu tập đúng theo pháp, không liên quan gì đến giới tính 
cả. Câu chuyện Hoàng hậu Vãsabhakkhattiyä của vua Pasenadi đã nói lên vân đê này. 

Kinh Ái Sanh 

Trong Trung Bộ Kinh II, bài kinh Ái Sanh (PiyaJ]aHkasuftam) (số 82/0), Bà được gọi là 
Vasabha. 

Bà Vãsabhä là ái nữ của Thích tử Mahãnama với một nữ tỳ có tên là Nagamundä.!2 

Vua Pasenadi muốn cưới một công chúa thuộc bộ tộc Thích Ca, bô tộc Thích Ca rất ngã 
mạn, tuy là nước chư hầu của xứ Kosala, nhưng không vì thế muốn huyết thống Thích Ca ô 
nhiễm; nên không chọn nàng công chúa có nguồn gốc là giai cấp Khattiya bộ tộc Thích Ca. Họ 
chọn nàng Vãsabhakkhattiyä. 

Nàng Vasabha sinh cho vua Pasenadi một người con trai là Thái tử Vidudabha và Thái tử 
Vididabha (ưu ly) biệt được tộc họ mẹ mình là con một nữ tỳ, ông căm hận bộ tộc Thích Ca, 
nuôi ý chí trả hận sau này. Và việc này dân đên sự kiện bộ tộc Thích Ca bị tiêu diệt. 

Theo Bồn sự Katthahari (Nàng lượm củi) (số 7): 

Khi vua Pasenadi biết mình bị lừa gạt, ông vô cùng phân nộ, liên truất phế địa vị hoàng hậu 
của nàng Vãsabha cùng địa vị Thái tứ của Vidudabha, cả hai bị giam trong nội cung. 

Đức Thể Tôn biết được việc này, vào buổi sáng Ngài cùng năm trăm vị Tỳ Khưu đi đến 
Hoàng cung ngồi vào nơi được soạn săn. Đức Thê Tôn hỏi vua Pasenadli răng: 

- Thưa Đại vương, nàng Vasabhakkhatftiyaä ở đâu 2 

Vua Pasenadli thuật lại câu chuyện, Đức Thế Tôn hỏi: 

- Thưa Đại vương, nàng Vãsabhakkhaftiya là con của ai? 

- Bạch Thế Tôn, là con của Mahänäma. 

- Khi nàng đến, nàng là vợ của ai? 

- Bạch Thể Tôn, là vợ của con. 

- Thưa Đại vương, này là con vua, là vợ vua, sanh cho Đại vương đứa con trai. Vậy vì lý do 
gì không được làm chủ vương quốc thuộc sở hữu của người cha. 

Thuở xưa, một vị vua có con trai từ một người con gái đi lượm củi, do việc gặp gỡ tình cờ. 
Người con trai ây trở thành vị vua vương quốc Kasi. 

Và Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự Katthahãri; tiền thân Ngài là con nàng lượm củi ấy. 

Điều này cho thấy: Đăng cấp xã hội không quan trọng, quan trọng là sản phẩm được hình 
thành có ích lợi hay không mà thôi. Con một người mẹ thường nhân có thể trở nên một nhân tài 


kiệt xuất, con một người mẹ có đăng cấp cao sang có thể là một kẻ hư đón. Tất cả những điều ấy 
không bị ảnh hưởng do đẳng cấp thọ sanh là chủ yếu. 
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Và vua Pasenadi đã phục vị cho hoàng hậu Vasabha và Thái tử Vidudabha. 

Như vậy cho thấy Phật giáo có tầm nhìn đối với nữ giới rất rộng rãi, không có sự cực đoan 
và đã giải thoát cho nữ giới nhiêu bât công. 

Bốn sự Kurudhamma 

Như đã trình bày ở trên, giá trị chân thật của nữ giới không phải được đo lường qua giới 
tính, mà được định giá qua giới hạnh. Câu chuyện trong Bôn sự Kurudhamma (Pháp Kuru) (số 
276) đã nêu rõ: 

-_ Mộtthời Bồ tát tái sanh làm Hoàng tử của xứ Kuru. Khi vua cha là Dhanañjaya mệnh chung, 
Bô tát kê nghiệp vua cha, trị vì kinh thành Indapatta. Bô tát giữ gìn pháp Kuru tức là giữ gìn giới, 
có cả Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu, Phó vương, quan Tê lê sư, quan đánh xe, chủ ngân khô, người 
giữ kho lượng thực, người đo ruộng, và cô kỹ nữ; cô kỹ nữ được tán thán là giữ giới trong sạch 
nhất trong số những người nêu trên, người Ấn cổ không cho nghề kỹ nữ là nghề hạ câp, trái lại 
đó là một nghề sinh sống của nữ nhân xinh đẹp, kỹ nữ càng đắt giá là sự tôn vinh sắc đẹp của nữ 
nhân ây; như câu chuyện tiên thân Sirikalakanm1 (sô 382) cho thây giá trị người nữ được tôn vinh 
do nương vào giới hạnh. Câu chuyện tóm lược như sau: 


Một thời Bồ tát sinh làm một thương nhân, sống trong một gia đình mà mọi người đều giữ 
hạnh bô thí và trì giới, nên Ngài được gọi là thương nhân SucIparivära (Hoàng gia thanh tịnh). 

Bồ tát có sắm một bảo toạ và một bảo sàng để mời người có giới hạnh hơn mình ngôi hay 
năm lên. 

Một hôm có hai Thiên nữ cùng Thiên nữ tuỳ tùng đến hồ Anotatta để tắm. Hồ Anotatta có 
chô tăm dành riêng cho Đức Phật, có chô tăm dành riêng cho các vị có thân thông, có chỗ tăm 
dành riêng cho tiên nam, có chô tăm dành riêng cho Thiên nữ. 

Hai Thiên nữ là Kãlakanm ái nữ của vua Viripakkha (Quảng mục Thiên vương) và Thiên 
nữ S1rT là ái nữ của Dhatarattha (Trì quốc Thiên vương). Hai nàng đêu tranh giành tăm trước. Hai 
nàng đưa vân đê này đên Tứ đại vương nhờ phân xử, Tứ đại vương bảo đên nhờ vua trời Sakka 
phân xử. Vua trời e ngại làm phật lòng hai vị Thiên vương nên bảo hai nàng Kã|akangï và SirT 
đến nhờ Bồ tát phân xử. Người nào được Bồ tát mời ngồi hay nằm lên bảo sàng, người ấy được 
tắm trước. 


Thiên nữ Kãlakamnï đến trước, gặp Đại sĩ SucIparivära, nàng vận y phục xanh, thoa xức 
hương liệu xanh, trang điêm nữ trang màu xanh. Vào giữa đêm nàng KãlakanmT đứng giữa hư 
không, toả ra ánh sáng xanh, vị thương nhân hỏi: 


- Nàng là ai, lại có hào quang xanh như thế? 


- Ta là con gái của Thiên vương Viriũpakkha, tên của ta là Kalakannr (Hắc vận). Ngài hãy 
cho ta một chỗ ngôi hay một chô năm nơi bảo toạ hoặc bảo sàng. 


- Nàng có đức hạnh gì đặc biệt chăng? 

Thiếu nữ KãlakanmnT cho biết: “Ta có đặc tính là thường kết bạn trợ giúp cho những người 
giả dối, sống buông lung, nhiều sân hận, vong ân, tật đố, xan tham, giúp cho người ấy được thành 
công. 

Bậc Đại sĩ đã khiển trách và đuổi nàng Kã]akannT, nàng Thiên nữ này không thể đứng yên, 
phải biên mât. 

Rồi nàng SirT (Vinh quang) đi đến với trang phục vàng, những vật trang điểm vàng, toả ra 
hào quang vàng. Bậc Đại sĩ hỏi: 

- Nàng là ai mà toả hào quang vàng sáng chói, vận mặc và trang điểm trang sức vàng như 
vậy? 
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- Tôi là Thiên nữ Sirï (Vinh quang) con của Thiên vương Dhatarattha (7rì Quốc). Tôi muốn 
được ngôi lên bảo toạ hoặc năm lên bảo sàng của Ngài. 

- Nàng có đức hạnh gì? 

- Tôi kham nhẫn với nóng, lạnh, đói khát với ruồi muỗi hay côn trùng, cố gắng thực hành 
hạnh nhu hoà, tín thành, chánh trực. Tôi kêt bạn và giúp đỡ những người có giới hạnh, có tâm xả 
ly, không có sự ganh ty và bỏn xẻn. Tôi tránh xa những kẻ ác giới, có tâm kiêu mạn, giả dôi, vong 
ân... 

Nghe vậy, Bậc Đại sĩ mời thiên nữ S1r1 nằm trên bảo sàng. Sáng hôm sau, nàng S1r1 trở về 
cõi Tứ Đại vương và được tăm trước tiên nơi hô Anotatta. 

Nàng thiên nữ Sirï là tiền thân nàng Uppalavannä. 

Một câu chuyện Bồn sự khác cũng có ý nghĩa tương tự, đó là bổn sự Thực phẩm Thiên giới 
(Suddha bhojana- jafaka) (số 535). Tóm lược như sau: 

Bốn Thiên nữ là Äsã, Saddhä, Sirï và Hirï là ái nữ của vua Trời Sakka. 

Cả bốn nàng đi đến hồ Anotatta tắm, nhìn thấy ân sĩ có thân thông là Nãrada cầm đoá Thiên 
hoa Paricchattaka (Hoa Tán lọng), bôn nàng xin cánh hoa ây. An sĩ Narada bảo: 

- Hãy hỏi Thiên chủ Sakka, nàng nào có giới hạnh nhất, ta sẽ treo cánh hoa này cho vị ấy. 

Vua Trời không thê phân xử, bảo bốn nàng đến hỏi ấn sĩ Macchakosiya; nàng nào được ấn 
sĩ Macchakosiya chia cho thực phâm thiên giới, nàng ây là người đức hạnh nhât. 

Thiên chủ Sakka sai thiên thần xa phu Mãtali mang đến cho ân sĩ Macchakosiya chén thực 
phâm thiên giới. 

Bốn nàng thiên nữ đến gặp ấn sĩ Macchakosiya nói lên giới hạnh của mình và ẩn sĩ 
Macchakosiya trao chén thưc phâm thiên giới đên nàng HirI, vì nàng HirI là người giới hạnh tôt 
nhât. 

Nàng Hirï chỉ cho tiền thân của bà Thánh nữ A La Hán là Uppalavannã. 

Về ơn Mẹ và Cha 

Trong Tăng Chi Kinh, chương Hai Pháp, kinh Tâm Thăng Bằng (Szmaciffavaggo)0), Đức 
Thê Tôn dạy: 

“Dvinnaham, bhikkhave, na suppafikaramm vadami. Katamesarndvinnam 2 Math ca pH ca. ” 

“Có hai hạng người, này các Tỳ Khưu, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ 
và cha”. 


Nếu một bên vai cống mẹ, này các Tỳ Khưu, nếu một bên vai cống cha, là như vậy suốt trăm 
năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội và dâu; tại đấy, mẹ cha có vãi 
tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ Khưu, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. 


Hơn nữa, này các Tỳ Khưu, nếu có an trú mẹ cha vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên 
quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các T Khưu, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ Khưu, cha mẹ đã làm nhiễu cho con cái, nuôi nắng, nuôi 
dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. 

Đoạn kinh văn trên Đức Phật mô tả công ân của mẹ cha đối với con vô cùng rộng lớn, công 
ân ấy không có phân biệt giới tính, xem như ngang bằng nhau. 
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Nói như thế, không có nghĩa là “người cha không có sự hy sinh đối với con”, nhưng với 
nhiệt tình, quyết liệt, có lẽ sự hy sinh của người cha đôi với con phải nhường bước cho người mẹ. 
Vì răng: “người nữ có khuynh hướng sông cho “cái cúa tô”, còn người nam có khuynh hướng 
sông cho “cái 1ô”. 

Được nghe rằng: “Người nam không thể nhẫn nại khi bị xúc phạm đến cái tôi của họ”; 
“người nữ không thê nhân nại được khi bị xúc chạm đên “cái của tôi” của họ”; “Đức vua không 
thê nhân nại được khi bị xúc chạm đên vương quyên.” 

Và như vậy, cũng không ngạc nhiên khi các văn sĩ, thi sĩ, các kịch sĩ thường tán tụng tình 
mẹ hơn tình cha. 

Thông thường, những đoạn kinh văn khi đề cập đến mẹ cha, Đức Thế Tôn thường nêu lên 
“Mãtu ca pitu ca” (Mẹ và cha) hay Maätäpitũ (Mẹ cha) như trong kinh Mangala (Điêm lành)“, kệ 
ngôn sô 265: 


Mataptu upaffhanam “Hiếu dưỡng mẹ và cha 
Puttadarassa sangaho Nuôi dưỡng vợ và con 
Anakulaca kammmanra Làm nghề không rắc rối 
Etam mangalamuttamam Là điểm lành tối thượng” 


(HT. Thích Minh Châu dịch) 


Trong Tương Ưng Kinh I, chương Tương Ưng Bà La Môn (Brahmanasamyufiam), kinh 
Mãnatthaddha (Mãnafthaddhasurtam):) Đức Thê Tôn dạy Bà la môn Mãnatthaddha: 


Mãtari pItarI cäpI “Với mẹ và với cha ” 
Atho Jetthamhi bhãtari “Với anh nhiêu thôi hơn” 
Acariye catuttham hi “Với tháy là thứ tự... ” 


Trong Trường Bộ Kinh III, kinh Sigãloväada (Sizgälovädasuttama) (số 31)9), Đức Phật 
dạy: 

- Cha imã gahapatiputIa disa veditabba. Puraithima disa mãtapiaro veditabbäa: “Này con 
người gia chủ, sáu phương này cần được hiệu như sau: Phương Đông cân được hiệu là mẹ cha” 


Khoan bàn sâu về những ý nghĩa thâm sâu trong những kệ ngôn trên, chỉ lưu ý đến hình 
thức: Các kệ ngôn thường đặt vị trí người mẹ đứng trước cha, có khả năng đó là do tập quán 
chủng tộc, vì Đức Thê Tôn có nguôn gôc là dân bản địa Dravidian thuộc mâu hệ nên đặt mẹ trước 
cha là theo tính cách tự nhiên; nhưng nêu xét về khía cạnh khác, Đức Thê Tôn dường như đã xem 
trọng ân đức người mẹ hơn cha. Nhưng dù sao chăng nữa, điêu này cho thây ân đức mẹ ngang 
băng không thua kém ân đức cha. 

Đây cũng là một trong những cách tôn trọng nữ giới. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, phẩm IV. Sứ giả của Trời (Devadữtavaggo), kinh 
Ngang băng với Phạm thiên (Sabrahmakasufam) (số 31), Đức Thê Tôn dạy: 

- Brahmáii, bhikkhave, mãtapitinam etarn adhivacanan 


“Phạm thiên, này các Tỳ Khưu, là đồng nghĩa với mẹ cha”. 


® Sn.46 

® S1,177 
3. Di, 180 
@ Ai,132 
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- Pubbacariyäa ti, bhikkhave, mãtãpitinam etam adhivacanam 

“Các Đạo sư thời xưa, này các Tỳ Khưu, là đồng nghĩa với mẹ cha”. 

- 4huneyyä ti, bhikkhave, mãtäpitinam etan adhivacanain 

“Đáng được cúng dường, này các Tỳ Khưu, là đồng nghĩa với mẹ cha”. 

Ngài Buddhaghosa trong bản Sớ giải bài kinh này giải thích: 

Từ Brahma (Phạm Thiên) trong kệ ngôn Brahrmmati matapifttnam: là tên gọi chỉ cho “vị không 
xa lìa bôn pháp vô lượng: Từ, bị, hỷ, xả”. Thật vậy, vị được gọi là Phạm thiên vì luôn có bôn 
pháp vô lượng này đôi với tât cả mọi sinh chúng. Cũng vậy, mẹ cha luôn có bôn pháp này đôi với 
con, qua các giai đoạn thời gian như sau. 

Ngay khi đứa con còn nằm trong thai bào, mẹ cha đã có sự thương yêu hài tử, cho dù chưa 
thây được đứa con, tâm người mẹ người cha luôn mong đứa con đây đủ mọi bộ phận tôt đẹp. 

Khi hài tử được sinh ra còn bé bỏng, mẹ cha chăm sóc, ăm bồng, mong muốn con an lạc, 
nhanh chóng lớn lên vững mạnh. Tiêng khóc của đứa bé khiên cho mẹ cha phải dừng mọi việc, 
chú trọng vào việc mang lại sự êm dịu hài lòng cho con trẻ, nên Đức Phật dạy: 

- Runnabadla, bhikkhave, darakä 

“Này các Tỳ Khưu, sức mạnh của con nít là khóc ”.t) 

Khi đứa bé phát triển, tự mình đi đứng, chơi đùa... hay khi trưởng thành là thanh niên, thiếu 
nữ, mẹ cha vô cùng hoan hỷ trước sự thành đạt, thành tựu tôt đẹp của con, không hê có tâm ganh 
ty. 

Đến khi người con đến thời thành lập gia thất, người mẹ người cha có tâm xả ly tài sản để 
thành toàn hạnh phúc đên người con. Như vậy mẹ cha được gọi là Phạm thiên của con. 

Cụm từ Pubbäcariyä'ti vuccare: “Mẹ cha là bậc thầy đầu tiên” của con, nghĩa là khi người 
con có được sự nhận thức, mẹ cha là vị thây đâu tiên; mẹ cha luôn dạy dô con như: Hãy đi như 
vây, hãy ngôi như vây, hãy đứng như vây, hãy năm như vây, hãy ăn như vây, hãy gọi cha, hãy 
gọi người này là mẹ, hãy gọi người này là anh... nên làm điêu này, không nên làm điêu này, nên 
giao du với người này, không nên giao du với người này... 

Thời gian sau, các vị thầy khác mới chỉ dạy thêm những nghệ thuật mới như: cưỡi ngựa, 
cưỡi voi, nghệ thuật băn cung, v.v. 

Do vậy, Đức Thế Tôn dạy: “Mẹ cha là vị thầy đầu tiên của con”. 

Và “mẹ cha là bậc đáng cúng dường”. 

Lại nữa, chắng phải ở vai trò làm mẹ, người nữ mới thê hiện sự hy sinh, ngay cả ở vai trò 
làm vợ, người nữ cũng thê hiện sự hy sinh đôi với chông, ngoài ra còn nhu thuận với chông. Đây 
cũng là một phâm chât tôt của nữ nhân. 

Những sự hy sinh của nữ nhân đối với chồng con 

Kinh điển Phật giáo cũng lưu lại những sự hy sinh của nữ nhân đối với chồng con, điển hình 
là tiên thân của bà Yasodhara trong Bôn sự Vessantara (số 547). 

Khi Bồ tát Vesantara cho con vơi quốc bảo đến xứ Kaliủga nên bị đày ra khỏi xứ. Nàng 
MaddI là công chúa xứ Madda, là vợ Bô tát Vessantara, tuy không án lưu đày, nhưng nàng tình 
nguyện bị lưu đày theo chông. 


®. Tăng Chi Kinh, Chương Tám Pháp, phẩm Gia Chủ, bài kinh Sức Mạnh 1, A.iv, 223 
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Nàng Maddi cùng chồng là Vessantara và hai người con là trẻ Jãli và Kaủhãjinã; nàng ăm 
con gái là Kanhãjinã, còn Bô tát ăm trẻ Jali. Cả bôn vị hoàng gia đi sâu vào núi Vamka đê trú 
ngụ. 

Bồ tát xuất gia làm ấn sĩ, nàng Maddiï cũng xuất gia làm nữ ấn sĩ. 

Nàng Maddi thỉnh Bồ tát hãy an tâm tu tập, còn nàng lo tìm vật thực cho cả bốn người sinh 
sông. 

Hằng ngày vào rạng đông, nàng Maddi thức dậy mang nước uống, vật thực cùng nước rửa 
mặt, cây chà răng đên am thât của Bô tát, nàng quét dọn sạch sẽ am thât, tăm rửa hai con sạch sẽ, 
giao chúng cho cha chúng, nàng đi vào rừng tìm trái cây, rau, củ rừng. Buổi chiều nàng Maddi 
mang củ quả, trái cây rừng về thảo lư của mình. Sau khi tắm rửa hai con xong, cả bốn vị ngồi 
dùng vật thực trước am thất của Bồ tát, sau đó nàng Maddi đưa hai con trở về am thất của mình. 


Một nữ nhân lặn lội trong rừng để tìm vật thực về nuôi dưỡng chồng và hai con, thật là một 
hy sinh rất lớn; trong rừng nào có an toàn đâu, rẫy đây tai hại bất ngờ xảy đến, nào là cọp, beo, 
sư tử, gầu, trăn, răn... cùng các độc trùng khác, có khi phải lặn lội từ nơi này sang nơi khác trong 
rừng thắm để tìm lượng thực, đây không phải là việc làm dễ dàng với nữ nhân. 


Người ta nói: Trong sự thành công của người nam có ân tàng sự góp phần của nữ nhân, điều 
ấy không phải là cường điệu, tuy không hăn hoàn toàn là như thế, nhưng không thể chối bỏ sự trợ 
giúp của nữ nhân. 

Vị Bồ tát muốn trở thành Đắng Toàn Giác, về pháp bố thí vị ấy phải hoàn thành năm pháp 
đại thí; theo tập Kho Tàng Pháp Học do Đại Trưởng lão Bửu Chơn biên soạn, cũng như trong 
Buddhavamsa - a{thakatha, ghi nhận năm pháp đại thí đó là: 


1; Dhanapariccäga: Bồ rhí tài sản 

9 Rajjapariccäga: Bồ thí vương quyên 

3 Puttadärapariccäga: Bồ thí vợ con 

4. Angapariccäga: Bồ thí chỉ thể như tay, chân, mắt, mũi... 
5 JTvitapariccäga: Bồ thí mạng sống. 


Trong tập Apadäna (Ký sự), ghi nhận ký sự về bà Yasodharä (Da Du Đà La) như sau: 


Khi bà Yasodharä được bảy mươi tám tuổi, bà thấy thọ mạng mình sắp mãn, bà đến đảnh lễ 
Đức Thê Tôn xin được Vô dư Níp bàn. 


Đề làm nổi bật ân đức cao thượng mà nữ nhân có thể đạt được, Đức Thế Tôn dạy bà 
Yasodhara thê hiện năng lực thân thông. Bà đã thê hiện nhiêu loại thân thông, bà thê hiện năng 
lực Túc mạng thông (nhớ về các kiêp sông quá khứ) với các kệ ngôn sau. 


(987) Nekakofisahassanam bhariyatthaya daäsimam. 
Natattha vùnarahomi tuyhatthaäya mahÄmUHI. 


“Bạch đẳng Đại hiên trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích làm vợ (kẻ khác) nhiều ngàn 
kofi lân. Con không có bát bình về điêu áy là nhằm mục đích về Ngài”. 


(986) Neka kotisahassanam upakaräya 'dãsimam 
Natattha vùnana homi tuyhafthäya mahÄImUnI. 


“Bạch đẳng Đại hiển trí, Ngài đã bồ thí con vì sự hỗ trợ (kẻ khác) nhiều ngàn kofi lẫn. Con 
không có bát bình về điều ấy là nhằm mục đích về Ngài”. 


(989) Nekakofisahassanarn` bhoJjanatthaya `dasumam 


Natattha vùnana homi tuyhafthäya mahÄImUHI. 
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“Bạch đẳng Đại hiển trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích vật thực (cho kẻ khác) nhiễu 
ngàn kofi lán. Con không có bát bình về điêu áy là nhăm mục đích về Ngài”. 

(Ikofi = mười triệu) 

Những kệ ngôn trên cho thấy, tiền thân bà Yasodharã đã được Bồ tát bố thí đến kẻ khác với 
các ý khác nhau, không phải chỉ vài lân mà hàng ngàn koti đê giúp Ngài thành tựu ngôi vị Chánh 
Đăng Giác; trong tât cả những lân bị bô thí như vậy, chưa một lân nào bà tỏ ý bât bình. Tât cả chỉ 
có mục đích giúp cho Bô tát hoàn thành pháp Ba la mật đê chứng ngộ Vô thượng Chánh Giác. 

Quả thật đáng khâm phục cho hạnh lành hy sinh này của nữ nhân. 

Trong Tương Ưng Kinh I, chương Tương Ưng Chư Thiên (Devafãäsamyufia), kinh Sát Đề 
Ly (Khamiya sufa):t) 

Một vị Thiên đến viếng Đức Thế Tôn, nói lên kệ ngôn về bốn điều tối thắng. 


VỊ Thiên: 

Khattiyo dvipadam saftho “Giữa các hàng hai chân 

Balibaddo catuppadam Sát để ly là tối thắng ”. 

KomärT settha bhariyanam “Giữa các hàng bốn chân 

Yo ca puttäna pubbaJo'ti Bò đực là tối thắng ”. 
“Trong các hàng thê thiếp 
Quý nữ là tối thăng ”. 
“Trong các hàng con trai 
Trưởng nam là tôi thắng ”. 

Thế Tôn: 

Sambuddho dvipadam settho “Giữa các hàng hai chân 

ÄjãnTyo catuppadam Chánh Giác là tối thắng”. 

Sussbsã settha bhariyanam “Giữa các loài bốn chân 

'Yo ca putfänamassavo”tI Thuần chủng là tối thắng”. 


“Trong các hàng thê thiếp 
Nhu thuận là tối thắng ”. 
“Trong các hàng con trai 
Trung thành là tối thắng”. 
(HT. Thích Minh Châu dịch) 

Vị thiên cho rằng giai cấp Sát đề ly (Kharriya) là tối thắng trong hàng hai chân. Nhưng Đức 
Phật dạy: Chính bậc Chánh Giác là tối thắng. Ngay cả vị Phạm Thiên trong hàng hai chân vẫn có 
thể rơi vào bốn khổ cảnh. Khi phước thiền suy giảm, vị Phạm Thiên tái sinh về nhân loại, sau 
kiếp nhân loại ấy, vị ấy có thê rơi vào bốn khổ cảnh (Xem Sớ giải kinh Pháp Cú Câu số 338- 343. 
Chuyện con heo nái tơ). 

Tối thắng trong hàng Sát đề ly (Khariiya) là vua Chuyên Luân (Cakkavaffi); vị vua này trị 
nước băng pháp không phải bằng hình phạt, mệnh chung sinh về cõi Tãvatimsa (Ba mươi ba) nơi 
vườn Nandavana (Hoan hý lâm)?). Mệnh chung nơi Thiên giới vị ấy tái sanh về cõi người, sau 
đó có thê rơi xuống bốn khổ cảnh. 

VỊ Phật Độc Giác tuy tự mình chứng đạt giải thoát, thành tựu trạng thái vô sanh bắt tử. 
Nhưng Ngài không thể tế độ chúng sanh có duyên lành, chứng đắc Thánh quả vô sanh bất tử như 


® Si6 
2... Xem Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm, Tương Ưng Dự Lưu, kinh Vua, S.v, 342 
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mình được. Chỉ có Đức Chánh Giác (Sammasambuddho) tự mình chứng đạt Thánh quả giải thoát 
không còn sinh tử luân hôi, Ngài còn tê độ chúng sanh có duyên lành cũng chứng đạt sự giải thoát 
như Ngài. Do vậy Đức Thê Tôn dạy: 

Sambuddho dvipadam seftho: “Tỗi thắng trong hàng hai chân là bậc Chánh Giác”. 

Vị thiên cho rằng: Tối thắng trong hàng bốn chân là bal7 baddo: đúng ra là từ balibadda hay 
balivadda có nghĩa là bò đực. 

_—_ Đức Thế Tôn dạy: ÄjãnTyo catuppadam; chữ Äjãnya tương đương ãjañña là “giòng giống 
fóf”; Hoà thượng Thích Minh Châu dịch là “?huán chúng”. Có thê hiêu “trong hàng bôn chân, con 
Vật có giòng giông tôt là tôi thăng. 

Hoặc “thuần chúng”; thuần chủng ở đây là chỉ cho sự không lai tạo; con vật lai tạo, theo 
quan niệm An cô là không thuân chủng, không tôt. Chính do quan niệm này, bộ tộc Sakya (Thích 
Ca) đê huyệt thông không bị lai tạo, nên các vị Hoàng tử con vua Okkäka đệ tam đã lây các em 
gái của mình làm vợ (Xem Trường Bộ Kinh, kinh Ambattha)t!. Các Bà la môn giữ huyết thông 
hệ Bà la môn được thanh tịnh cả bảy đời phụ hệ lẫn mẫu hệ. 

Thật ra, có những loài lai tạo tốt hơn thuần chủng, cũng có những loài lai tạo mất đi đặc tính 
tôt của cha hay mẹ. 


Như trong Trung Bộ Kinh II, kinh Assaläyana (Assalãyanasutfarn) (số 93). Đức Thế Tôn 
dùng hình ảnh con la (Kisora, kisser, kissaro. Tiêng Sanskrit là Kis°ora) đê nạn vân thanh niên 
Bà la môn Assalayana, khi giai câp Bà la môn cho răng: “Sự thuân chúng là tôt đẹp”. Đức Thê 
Tôn hỏi: 

- Này Assalayana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có con ngựa cái giao phối với con lừa. Do 
sự giao phôi này, chúng sanh được con la (kisora). Con la ây sanh ra từ con ngựa cái và con lửa, 
nó giông mẹ nó hay giông cha nó, nó được gọi là ngựa hay là lừa? 

Câu hỏi này Đức Thế Tôn dùng để nạn vấn thanh niên Assalãyana. Trước đó, thanh niên 
Assalayana cho răng: 


a. Người con trai được sanh ra từ cha là Sát đề ly; mẹ là nữ Bà la môn. Đứa con trai 
ây nó giông cha nó và giông mẹ nó, nó được gọi là Sát đê ly, cũng được gọi là Bà la môn. 

b. Người con trai được sanh ra từ cha là Bà la môn, mẹ là Sát đề ly. Người con trai ấy 
vừa giông cha nó, vừa giông mẹ nó; nó được gọi là Sát đê ly và cũng được gọi là Bà la môn. 

Con la được sanh ra từ con ngựa cái và con lừa, nó không giống mẹ ở sự nhanh nhẹn, nó 
không giông cha (con lừa) ở sự bên bĩ. Nó không được gọi là con ngựa, cũng không được gọi là 
con lừa, nó chỉ được gọi là con la. 

Theo quan niệm của người Ân cổ, con thú thuần chủng là tốt nhất. Quan điểm của Đức Thế 
Tôn không là như thê nên chữ AJjanTya nên hiệu là “søiòng giông tôt” hơn là “thuân chủng”. 

Nhưng hãy nói về thuần chủng là chỉ cho giòng giống tốt. Những con voi hay ngựa có giòng 
giông tôt (hay thuân chủng) là biêu tượng của Đức vua. Chữ AJanTya bản Sớ giải giải thích là: 
“VỊ được biệt, được giác hiệu”. Vê loài bôn chân là chỉ cho con vật thông minh, như ngựa 
Kanthaka của Bô tát Siddhattha (S7 Đại 74a) hay con ngựa của vua Kutakanmna thuộc giông A]jãanTya 
có tên gọi là Gulavanna.®) 


® Di 87 
G@ Mii, 147 
6® SA, 271; M.i, 654 
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Vua Kutakanna 


Tên đầy đủ của vị vua này là Kutakannatissa, là con thứ của vua Mahaculika, Kutakamna là 
vua xứ Tích Lan trị vì xứ Tích Lan hai mươi hai năm (16- 38 sau Tây lịch). 


Theo tập Mahãvamsa (Đại s):Œ) Vua VattagamanI Abhaya (29- 17 trước Tây lịch). Vua 
Vattagama Abhaya có một dưỡng tử là Maha Cũlika (Mahaczja) và một người con thứ hai với 
Thứ hậu SomadevT là vương tử Coranäga. 

Vua VattagamanI Abhaya trị vì xứ Tích Lan được mười hai năm, năm tháng. Sau khi vua 
Vattagamarr Abhaya mệnh chung, Thái tử Mahaculika lên ngôi cai trị xứ Tích Lan được mười 
bôn năm (13- 3 trước Tây lịch). 

Khi vua Mahãculika mệnh chung, vương tử Coranäga là con của vua VattagamanT Abhaya, 
ông là phiên loạn của triêu đại vua Mahaculika, và đã soán ngôi khi vua Mahacilika mệnh chung. 
Coranäøa trị vì xứ Tích Lan được mười hai năm (từ năm 3 trước Tây lịch- 9 sau Tây lịch). Vua 
Coranaga bị hoàng hậu Anulã thuôc độc chết. 

Hoàng hậu Anulã giết vua Coranäga vì bà tư tình với ông hoàng Tissa là con trưởng của vua 
Mahäculika, tôn TIssa lên ngôi vua. 

Vua T1ssa trị vì được ba năm lại bị Hoàng hậu Anuläa thuốc chết, vì bà tư tình với người lính 
thị vệ tên là S1va. 

Người con trai thứ hai của vua Mahacilika là Kutakanna Tissa kinh sợ hoàng hậu Anula, 
bỏ trôn và xuât gia trong Tăng đoàn. Khi thời cơ đên, Kutakamnqa Tissa hoàn tục rôi chiêu mộ 
quân lính và các dũng sĩ, trở vê giêt chêt người đàn bà độc ác và dâm đãng Anulä, rôi lên ngôi trị 
vì xứ Tích Lan hai mươi năm. 

- VỊ Thiên cho rằng: “Trong các hàng thê thiếp (bhãriyä), tối thắng là quí nữ (komar?)”. 

Ở đây chữ kømärï chỉ cho cô gái xinh đẹp ở độ tuổi từ 13- 16. Lại nữa chữ komãrT hàm ý 
chỉ cho cô gái thuộc danh gia vọng tộc như công chúa, con gái quan đại thân hay con gái trưởng 
giả, đại trưởng giả. Như bà Yasodharä lây chông lúc mười sáu tuôi, bà Visakha hay bà Bhaddã 
kapilanI cũng vậy. 

Chữ komarabhacca là “người được vị hoàng tử nuôi dưỡng”, như lượng y JTvaka 
komarabhacca, nên komarT là “người con gái trẻ đẹp, cao sang”. 

Nhưng Đức Thế Tôn nhân mạnh: “Trong hàng thê thiếp, tối thắng là ““nhu thuận” (Sussũsã}”. 
Ở đây “nhu thuận” không phải là “nhu nhược, hèn yêu, nhút nhát (asira), khiêp nhược”. 

Sussữsä ở đây chỉ cho “'sự dịu dàng, mềm mỏng và hiền lành”. 

Đức Phật không nêu ra tuổi trẻ, sắc đẹp hay địa vị. Một cô gái dù xinh đẹp, trẻ tuổi có địa 
VỊ sang trọng nhưng kinh thường chông, khinh thường nhà chông, không kính trọng cha mẹ chông, 
thì quả thật là một tai hoạ, chăng mang đên sự an lạc chi cả. Tiêu biêu cho điêu này chính là nàng 
Sujätä, con dâu của Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Đóc). 

Nàng Sujãtä 

Nàng Sujatã là con gái thứ hai của Trưởng giả Dhanañjaya, là em gái của bà Visakhã. 
Trưởng giả Anäthapindika (Cấp Cô Đóc) cưới nàng Sujãtã vê làm vợ cho con trai của ông là 
Kãla. Nàng Sujãtã có tánh kiêu hãnh về gia sản của mình vì nàng đến từ một gia đình giàu có, 
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nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời chồng; cũng không 
cung kính, không tôn trọng, không lê bái, không cúng dường Đức Thê Tôn. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Bảy Pháp, Kinh Bảy Hạng Vợ (Safabhariyäsuftam) (số 
39)2) shi nhận: 

Vào một buôi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, tay cầm y bát đến trú xứ của gia chủ Anãthapindika, 
Đức Thê Tôn ngôi vào nơi được soạn săn. 

Lúc bấy giờ, trong trú xứ của gia chủ Anäthapindika, có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn 
tiêng. 

Đức Thế Tôn hỏi gia chủ Anathapindika: 

- Này gia chủ, vì sao trong nhà của ông, có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như 
những người đánh cá đang giành giựt cá. 

Gña chủ Anäthapindika trình lên Đức Thế Tôn như trên. 

Đức Thế Tôn cho gọi nàng Sujãtã đến. 

Đức Thế Tôn dạy nàng Sujãtã: “Có bảy hạng vợ cho người đàn ông” là: 
Vaddhakasama: Vợ như người sát nhân. 
CorIsama: Vợ như người ăn trộm. 
Ayyasama: Vợ như người chủ nhân. 
Mãtãsama: Vợ như người mẹ. 
BhagInisama: Vợ như người chị. 
SakhIsama: Vợ như người bạn. 


Đàn. na. ào 


DãsIsama: Vợ như nữ tỷ. 
Theo lời thỉnh cầu của nàng Sujãtã, Đức Thế Tôn giảng rộng bảy hạng vợ như sau: 
1. Ai tâm bị uỄ nhiễm 
Không từ mẫn thương người 
Thích thú những người khác 
Khinh rẻ người chồng mình 

Bị mua chuộc bằng riển 

Hăng say giết hại người. 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ sát nhân. 

P3 Còn hạng nữ nhân nào 
Tiêu xài tài sản chẳng 

Do công nghiệp mang lại 

Hay thương nghiệp, nông nghiệp 
Do vậy, nếu muốn trộm 

Dâu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy 

Được gọi là vợ ăn trộm. 

kh Không ưa thích làm việc 
Biếng nhác, nhưng ăn nhiễu 
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Ác khẩu và bạo ác 

Phát ngôn lời khó chịu 

Mọi cô gắng của chồng 

Đàn áp và chỉ huy 

Hạng người vợ như vậy 

Được gọi vợ chủ nhân. 

4. Ai luôn luôn từ mẫn, 

Có lòng thương xót người. 

Săn sóc giúp đỡ chồng, 

Như mẹ chăm sóc con. 

Tài sản chồng cất chứa, 

Biết hộ trì gìn giữ. 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ như mẹ. 

ĐịU Ai nhự người em gái, 

Đối xử với chị lớn. 

Biết cung kính tôn trọng, 

Đối với người chông mình. 

Với tâm biẾt tàm quý; 

Tuỳ thuận phục vụ chồng. 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ như chị. 

6. Ai ở đời thấy chồng, 

Tâm hoan hỷ vui vẻ. 

Như người bạn tốt lành, 

Đã lâu từ xa về. 

Sanh gia đình hiển đức, 

Giữ giới dạ trung thành. 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ như bạn. 

2, Không tức gián, an tịnh; 

Không sợ hình phạt trượng. 

Tâm tr không hiểm hận, 

Nhãn nhục đối với chỗng. 

Không phẫn nộ tức giận. 

Tuỳ thuận lời chông dạy. 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gỌI vợ nữ f). 

Rồi Đức Thế Tôn kết luận: 

Các hạng vợ là: vợ sát nhân, vợ ăn trộm và vợ như chủ nhân. Ba hạng vợ này không có giữ 
giới, ác ngữ và vô lễ: khi mạng chung bị sanh vào địa ngục. 

Bốn hạng vợ còn lại là: Vợ như mẹ, vợ như chị,“ vợ như bạn và vợ như nữ tỳ; được an trú 
nơi giới đức, khéo phòng hộ lâu ngày, khi mệnh chung được sanh về nhàn cảnh. Và nàng Sujãtã 
tự nguyện là hạng vợ như nữ tỳ. Ở đây “nữ tỳ (2ãs?)” không mang ý nghĩa thấp kém, mà mang ý 
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nghĩa đức hạnh vì thực hành hạnh “áp chế được sân hận, thực hành hạnh nhẫn nại, kiềm chế được 
ác ngữ”. 

Như đã nói: “Nhu thuận hay tuỳ thuận” không phải là trạng thái nhu nhược hèn yếu. Mà đó 
là thái độ dịu dàng, phân tích đúng sai rôi dùng lời hoà nhã can ngăn. Như bà Hoàng Mallikã 
khuyên vua Pasenadi đên viêng Đức Thê Tôn vê hiện tượng DU-SA-NA-SO, nhờ đó giải trừ tai 
hại cho chúng sanh; đó cũng là cách làm của nhu thuận, không phải lúc nào cũng làm theo ý muôn 
của chông mà không suy xét. 

Lại nữa, ý nghĩa này cũng tìm thấy trong Tăng Chi Kinh, Chương Hai Pháp, Phẩm Tâm 
Thăng Băng, kinh ĐâtU) Đức Thê Tôn dạy: 

- Này các Tỳ Khưu, ai đối với mẹ cha không có niêm tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú 
các vị ây vào mniÊm In. 

Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích hướng dẫn các vị ấy an trú và thiện giới. 

Đối với mẹ cha bỏn xẻn, khuyến khích, hướng dân, an trú các vị ấy vào bố thí. 

Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vị ấy vào trí tuệ. 

Cho đến như vậy, này các Tỳ Khưu là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha. 

Đoạn kinh văn trên cho thấy, ngoài cách báo hiểu thiết thực đến mẹ và cha. Cách thức 
khuyến khích, hướng dẫn rõ ràng phải dịu dàng, mêm mỏng, nhu nhuyền. Đó chính là nhu thuận. 

Như vậy “Sự nhu thuận” là một đặc tính tốt của nữ nhân, và đó cũng là đường tốt dẫn đến 
thành công của nữ nhân. 

Kinh Giáo Giới Singala 

Trong Trường Bộ Kinh II, kinh Giáo Giới Siagala (Siagaloväda suttama) (số 31):2) Đức 
Phật dạy: 

Người chồng đối với vợ có năm pháp: 

Sammananaya: Có sự tôn trọng người vợ. 
Avinananaya: Không khinh thường vợ. 
Anaficariyaya: Không có sự ngoại tình. 


lssariyavossageena: Giao quyên trong nhà cho vợ. 


Si: Y  RS: s 


Alankäränuppadanena: Có đô trang sức cho vợ (tu) theo khả năng). 


Như vậy, cho thấy vị trí người vợ trong nhà được xem trọng, không phải bị khinh thường 
như hạng nô tỳ. 


Được quyên lợi như vậy, người vợ cũng phải có bổn phận tương xứng theo pháp là: 


Susamvih1akammanta: Phải sắp đặt công việc gia đình cho vẹn khéo. 


Z. Susangahitaparijanä: Giúp đỡ quyền thuộc hai bên đồng nhau. 

3. Sambhatdafica anurakkhati: Biết giữ gìn tài sản của chồng. 

4. Anaticarim: Không có ngoại tình. 

Si Dakkhã analasã sabbakiccesu: Thông thạo, siêng năng trong tất cả công việc nhà. 
® Ai 6I 
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Kinh Lợi Ích Cho Gia Đình 

Lại nữa, trong Tăng Chi Kinh, Chương Bón Pháp, Kinh Lợi Ích Cho Gia Đình (Kulasuftam) 
(số 255), Đức Phật dạy: 

- Phàm các gia đình nào, này các Tỳ Khưu, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tôn 
tại lâu dài, tát cả đêu do bón sự kiện hay là một trong bôn sự kiện này. Thé nào là bón? 


1. Nattham gavesamfi: Tìm lại những gì đã mát. 

2. Jinnam pafisankharomi: Sửa chữa lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng. 

SE Parimitapänabhojanä homti: Biết độ lượng trong việc tiêu pha. 

4. Silavamtam i1tthim va purisam va ãdhipacce thapenH: Đặt nữ nhân hay nam nhân 


có giới trong địa vị tối thắng. 


Phàm những gia đình nào, này các Tỳ Khưu đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn 
tại lâu dài; tât cả đêu do bôn sự kiện này, hay là một trong những sự kiện này. 


Những đoạn kinh văn trên đã xoá bỏ quan niệm “nam trọng nữ khinh” theo thế gian định 
đặt, trả lại nữ nhân địa vị bình đăng với nam nhân trong lãnh vực gia đình. Không phải chỉ có thê, 
sự vị tha hy sinh của nữ nhân có thê lan toả đôi với tha nhân, nêu nữ nhân có niêm tin vào pháp 
và giới mãnh liệt. 

Nữ cư sĩ Suppiyä 

Trong Tạng Luật bộ Mahäavagga II (Đại Phẩm II, chương Dược Phẩm 
(Bhesajjakkhandhakam) ghì nhận về nữ cư sĩ Suppiyä như sau: 


Một thời Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ Khưu du hành tuần tự, đến thành Bãrãnasï, Đức 
Thê Tôn trú ngụ nơi Isipatana nơi vườn Nai (Migadaya). 


Bấy giờ nơi thành Bãrãnasĩ có nam cư sĩ Suppiya và nữ cư sĩ Suppiyä là Phật tử thuần thành, 
là người phục vụ, là người hộ độ Tăng chúng. Khi nàng Suppiyä đi đên tự viện, nàng đi đên trú 
xá này đên trú xá khác, đi từ phòng này đên phòng khác, hỏi các vị Ty Khưu: 

- Thưa các Ngài, vị nào bị bịnh? Vật gì cần được mang lại? Cho vị nào? 

Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu uống thuốc xổ, vị Tỳ Khưu ấy đã nói với nữ cư sĩ Suppiyä. 

- Này chị! Tôi đã uống thuốc xổ, tôi có nhu cầu về mùi vị của thịt. 

- Thưa Ngài, tốt lắm. (Vát ấy) sẽ được mang lại. 

Sau khi về nhà, nữ cư sĩ Suppiyä bảo người giúp việc rằng: 

- Này chú em, hãy đi và tìm mua loại thịt đã được làm sẵn (0avaftamarmsa). 

- Thưa cô chủ, vâng. 

Nhưng người ấy đã đi rảo khắp thành Baränasï vẫn không tìm thấy loại thịt được làm sẵn. 
Người ây đi đên nữ cư sĩ Suppiyä, nói với cô chủ. 

- Thưa cô chủ, hôm nay không có thịt được làm sẵn. Hôm nay là ngày kiêng sát sanh. 

Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyã khởi ý rằng: 

“VỊ Tỳ Khưu bị bịnh Ấy, không có được mùi vị của thịt, bịnh có thể trầm trọng hơn hoặc sẽ 
chêt. Đôi với ta, việc ta đã hứa mà không cho người đem lại là điêu không đứng đăn”. 
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Nàng đã lấy con dao bén cắt miếng thịt ở đùi trao cho người tớ gái (nói rằng). 

- Này em, hãy chuẩn bị miếng thịt này, rồi dâng đến vị Tỳ Khưu bị bệnh ở trong trú xứ kia, 
và có aI hỏi ta, hãy cho biệt là “Cô chủ bị bịnh”. 

Rồi nàng lấy thượng y quấn quanh đùi, đi vào phòng trong và năm trên giường. 

Sau đó nam cư sĩ Suppiya đã trở về nhà và hỏi người tớ gái. 

- Nàng Suppiyä đâu rồi? 

- Thưa chủ, bà nằm phòng trong. 

Khi ấy nam cư sĩ Suppiya đi đến gặp nàng nữ cư sĩ Suppiyä, nói rằng: 

- Vì sao nàng lại nằm? 

- Em bị bịnh. 

- Nàng bịnh gì vậy? 

- Nàng Suppiyä đã thuật lại câu chuyện đến nam cư sĩ Suppiya, nam cư sĩ Suppiya suy nghĩ 

răng: 

- Thật kì điệu thay, thật phi thường thay. Nàng Suppiyäã đã được an trú vào niềm tin đến thế. 
Bởi vì ngay cả thịt của chính bản thân còn được dứt bỏ thì còn có gì khác nữa mà nàng không thê 
bô thí. 

Cận sự nam Suppiya hoan hý, phân chấn đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên, thỉnh cầu Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nhận lời thọ thực nơi nhà con vào ngày mai cùng đại chúng 
Tỳ Khưu Tăng. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Sau đó, khi trải qua đêm â Ấy, nam cư sĩ Suppiya đã chuẩn bị sẵn sàng vật thực thượng vị loại 
cứng loại mềm, rồi cho người đến Đức Thế Tôn báo giờ. 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã chuẩn bị xong. 


Khi â Ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay ‹ cằm y bát, cùng với hội chúng Tỷ 
Khưu đi đến tư gia của gia chủ Suppiya, Ngài ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn. 


Nam cư sĩ Suppiya đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ SuppIya như sau: 


- Nàng Suppiyä đâu rồi? 

- Bạch Thế Tôn, nàng bị bệnh 

- Như vậy thì (nàng) hãy đến đây. 

- Bạch Thế Tôn, nàng không đủ sức. 


- Như vậy thì hãy ẫm rồi đưa nàng lại đây. 

Nam cư sĩ Suppiya ăm và đưa nàng Suppiyä đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Thế Tôn nhìn thấy nàng Suppiyä, ngay khi ấy vết thương lớn lành lại, có làn da 
đẹp, có lông tơ mọc lên. 


Thấy vậy, nam cư sĩ Suppiya và nữ cư sĩ Suppiyä hoan hỷ, phấn chắn, tự tay cúng dường 
vật thực đến Đức Thế Tôn và chư Tỳ Khưu, làm thoả mãn hội chúng Tỳ Khưu có Đức Phật đứng 
đầu với các vật thực thượng vị loại cứng loại mềm. 


Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại làm thức tỉnh, khuyến khích, tạo 
niêm hoan hỷ đên gia chủ Suppiya và nữ cư sĩ Suppiyä, rôi Ngài từ chô ngôi đứng dậy ra đi. 
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Sau đó, nhân duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp đến các Tỳ Khưu, 
khiên trách vị Tỳ Khưu dùng thịt người mà không quán xét, rôi Đức Thê Tôn chê định điêu học. 

- Này các Tỳ Khưu, không nên thọ dụng thịt người, vị nào thọ dụng thì phạm tội Thullacaya 
(ứrọng tội). Này các Tỳ Khưu, không nên thọ dụng thịt khi chưa quán xét; vị nào thọ dụng thì 
phạm tội dukkata (ác ác). 

Có mười loại thịt mà vị Tỳ Khưu không nên thọ dụng, đó là: 

- Thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó nhà, thịt sư tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt rắn và 
thịt chó sói. 

- Không dùng thịt người, vì đồng loại không nên dùng thịt của nhau. 

- Voi và ngựa là biểu tượng của đức vua, đức vua không hoan hỷ khi thấy vương quyền bị 
xúc phạm. 

- Chó nhà là vật đáng ghê tởm, nên không nên dùng (vì người Ấn cổ xem chó là con vật 
đáng ghê tởm). 

- Các vị Tỳ Khưu sống ở rừng dùng thịt sư tử, bị sư tử vô lấy vì thân toát ra mùi sư tử lạ. 

Tương tự như thế với các loại thịt: Thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt rắn và thịt chó sói. 

Có thể có lập luận rằng: “Trường hợp như bà Yasodharä hay nàng Suppiyã là hiếm có, 
không phải phân đông”. Đúng vậy, đây là những trường hợp hy hữu. Nhưng dù là hy hữu thì vân 
có phải không? 

Các đức tính tốt đẹp của nữ nhân 

e Thông thao trong các công việc nhà: 

Theo quy ước thế gian thì phận sự nữ nhân là thông thạo và siêng năng trong công việc nhà. 
Nhưng thực ra, đó là một ưu điêm của nữ nhân, việc thông thạo các công việc có thê giúp cho nữ 
nhân tự mình sinh sông, không cân phải nương tựa vào người khác; như lời nói của bà 
Nakulamata. 

Kinh Nakulapitu 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Sáu Pháp, Kinh Nakulapitu (số 76) ghi nhận: 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagsa, tại núi Susumäragira (Cá sấu), rừng 
Bhesakala, nơi vườn Nai (Mieadaya). Lúc bảy giờ Nakulapitu (cha của Nakula) bị bệnh, khô đau, 
bị trọng bệnh. 


Rồi gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của Nakula như sau. 


- Thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong câu luyễn ái (Säpekho. Tập SỞ giải 
thích là: Sa tanho). Thưa gia chủ, đau khổ là người khi mạng chung tâm còn mong cầu ái luyễn. 
Thể Tôn quở trách người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyễn. 


- Thưa gia chủ, gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ: “Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta 
mệnh chung, không có thê nuôi dưỡng các con và đuy trì nhà cửa. 


- Thưa gia chủ, chớ có nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, tôi khéo dệt vải và chải lông cừu. 


- Thưa gia chủ, sau khi gia chủ mệnh chúng tôi có thê nuôi dưỡng các con và đuy trì nhà 
cửa... 
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Đoạn kinh trên cho thấy người nữ thông thạo VIỆC, CÓ nghề nghiệp thiện xảo, có thể tự mình 
sinh sống, nuôi dưỡng con, duy trì tài sản, không cần phải sống nương tựa vào người đàn ông 
khác. 

e Siêng năng trong các công việc nhà: 

Đây cũng là một ưu điểm của nữ nhân. Điều này giúp cho người chồng không phải lo lắng 
việc trong nhà, người chông tập trung tâm trí đê đôi ngoại. 

Và người chồng đã giao quyền trong nhà cho người vợ vì lý do này. 

Mười điều giáo huấn cho nàng Visäkhä trước khi về nhà chồng 

Bản Sớ giải kinh Pháp Cú câu số 53, ghi nhận: Trưởng giả Dhanañjaya có giáo huấn cho 
nàng Visakhã mười điêu trước khi vê nhà chông là: 

1. Lửa trong nhà đừng đem ra ngoài. 

Lửa ở ngoài đừng đem vô nhà. 

Nên cho đến người nên cho. 

Không nên cho đến người không nên cho. 

Nên cho đến người dù là người nên cho hay không nên cho. 
Nên ngồi cho an vui. 


Nên ăn cho an vui (là sau cha mẹ và chôn). 


Nên nghĩ cho an vui. 


VI , đêi: cập Y ch VÀ Cư Ế V009 


Phải cúng dường hầu hạ lửa (là chồng và mẹ cha chồng). 

10. Phải lễ bái Chư thiên trong nhà (là mẹ cha chồng). 

Về sau nàng Visãkhã đã giải thích ý nghĩa mười điều này đến cha chồng là Trưởng giả 
Migara như sau: 

1. Lửa trong nhà đừng đem ra ngoài: Nghĩa là, tuy biết chỗ xâu của mẹ cha chồng hay 
của chông, nên giữ kín, chớ nói cho người ngoài biệt. Thật vậy, không có thứ lửa nào nóng như 
lửa này cả. 

2 Lửa ở ngoài đừng đem vào nhà: Nghĩa là, khi nghe người bên ngoài là người nữ 
hay người nam nói xấu gia đình bên chồng, không nên mang về nói lại cho gia đình chồng nghe. 
Vì không có lửa nào nóng như loại lửa này. 

3. Nên cho người đáng cho: Nghĩa là với người mượn, họ sẽ trả đền đáp lại, thì nên 
cho họ mượn tài sản của gia đình chông. 

4. Không nên cho đến người không nên cho: Nghĩa là, đối với người khi mượn không 
hề trả lại, thì không cho người ấy mượn tài sản, vật dụng. 


(Hai điều này là nói lên “Sự gìn giữ tài sản của chồng). 

3; Nên cho đến người dù người ấy nên cho hay không nên cho: Nghĩa là, đối với quyến 
thuộc bên chông, nên trợ giúp dù cho người đó có trả lại hay không trả lại. 

6. Nên ngồi cho an vui: Nghĩa là khi đang ngồi, nhìn thấy mẹ cha chồng hay chồng 
đên thì đứng dậy, không nên tiêp tục ngôi. 

FỆ Nên ăn cho an vui: Là chuẩn bị vật thực cho chồng và cha mẹ chồng dùng trước, 
tiêp đên xem những người trong nhà có thiêu vật thực hay không, rôi mới dùng vật thực cho mình. 


8. Nên ngủ an vui: Là không nên ngủ trước chồng hay mẹ cha chồng: phải kiểm soát 
trong nhà, xem chừng các cửa, đê phòng kẻ trộm cho chu đáo. Sau đó mới lên giường ngủ. 
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Đ: Phải cúng dường hầu hạ lửa: Là nên xem trọng, tôn kính chồng cùng mẹ cha chồng, 
như ngọn lửa thiêng được thờ cúng trong nhà. 

10. Phải lễ bái Chư thiên trong nhà: Là nên cung kính chồng và mẹ cha chồng như vị 
Chư thiên hộ trì gia tộc. 


Kinh Anuruddha 
Trong Tăng Chi Kinh, Chương Tám Pháp, Kinh Anuruddha (Anuruddha suftam) (số 46):0) 


Khi Đức Thể Tôn trú ở Kosambi, nơi vườn Ghosla. Bấy giờ Tôn giả Anuruddha, ngôi thiên 
tịnh nơi nghỉ bạn ngày. Rôi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến Tôn giả Anuruddha, thưa 
rằng: 


- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái, chúng tôi có quyền lực và tự tại trên ba địa 
hạt. Chúng tôi muốn có hình sắc như thể nào, chúng tôi liên được hình sắc như thể ấy. 

- Chúng tôi muốn được tiếng như thế nào, chúng tôi liên được tiếng như thế ấy ngay lập 
tức. 

- Chúng tôi muốn được lạc như thể nào, chúng tôi liền được như thể ấy ngay lập tức... 

Vào buổi chiêu, Tôn giả Anuruddha từ chỗ ngôi thiên định đứng dậy đi đến Đức Thế Tôn. 
Sau khi đảnh lê Đức Thê Tôn, rồi đứng một bên bạch hỏi răng: 

- Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung, được 
sanh cộng trú với các thiên nữ ấy với thân khả ái? 

- Này Anuruddha, đây đủ tám pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng 
trú với các thiên nữ áy với thân khả ái. Thê nào là tám? 

Ẳ, Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân đổi với người chồng nào mẹ cha gả cho, vì muốn 


lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng bì mân khởi lên với người ấy. Nữ nhân 
dậy trước, đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. 


bà Những ai có người chông kính trọng Sa môn, Bà la môn như cha mẹ; nữ nhân ấy 
cung kính, tôn trọng, đánh lê cúng dưỡng và khi họ đên, sẽ dâng hiên chô ngôi Và nước. 

sa Phàm có những việc trong nhà, thuộc về len hay vải bông; ở đây nữ nhân ấy thông 
thạo, không biêng nhác, tự tìm phương pháp làm, vừa đu đê tự mình làm, vừa đu đê sắp đặt người 
làm. 

4. Trong nhà người chồng, phầm có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ; 
nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiêu sót của họ với công việc không 
làm; biết sức mạnh hay biết sức không mạnh của những người đau bệnh, biết chia các đồ ăn loại 
cứng loại mêm, mỗi người tu) theo từng phần của mình. 


Đi Phàm có tiên bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chỗng mang về, nữ nhân ấy bảo vệ, 
phòng hộ chúng, giữ gìn để khỏi ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. 

6. Nữ nhân ấy quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 

„n Nữ cư sĩ giữ gìn năm SIỚI: Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 

ổ. Nữ cư sĩ bố thí, sống ở gia đình từ bỏ cầu uễ của bỏn xẻn, vui thích được bố thí. 
® Ajiv,262 
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Trong tám điều ấy: điều thứ ba, điều thứ tư là “thông thạo việc nhà”. Điều thứ năm là “không 
lãng phí tài sản” của chông. 

Những điều ấy là ưu điểm của nữ nhân trong gia đình, giúp người chồng an tâm giao phó 
việc nhà cho người vợ. 

Nữ nhân có khả năng thành tựu các thắng trí 

Về phương diện tâm linh, nữ nhân có khả năng thành tựu các thắng trí (abhiñfñã) như nam 
giới. Trong Tạng Luật, bộ Cullavagsa II (Tiêu phám II), chương Tỳ Khưu Ni 
(BhikkhUunikhandhakam) ghi nhận: 

Ngài Änanda bạch hỏi Đức Thế Tôn về điều này: 

- Bạch Thế Tôn, sau khi rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật đã được Đức 
Như Lai công bó, người nữ có khả năng chứng đạt quả vị Dự Lưu hoặc quả vị Nhát Lai hoặc quả 
vị Bát Lai hoặc quả vịA La Hán hay không 2 

- Này Ãnanda, sau khi rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật đã được Đẳng 
Như Lai công bó, nữ nhân có khả năng chứng đạt quả vị Dự Lưu, quả vị Nhát Lai, quả vị Bát Lai 
luôn cả quả vị A La Hán. 


Và nương theo lời tuyên bố của Đức Thế Tôn, Ngài Änanda đã xin Đức Thế Tôn cho phép 
nữ nhân được xuât gia trong Pháp và Luật do Đức Thê Tôn công bô. 

Lời tuyên bồ ở trên, cho thấy nữ nhân có khả năng thành tựu đến Thánh quả cao tột là Thánh 
quả A La Hán. Đức Thê Tôn tuyên bô giới tính không phải chướng ngại cho Thánh quả. 

Lại nữa, trong Trung Bộ Kinh II, kinh Mahã Vacchagotta (số 73). Đức Thế Tôn đã trả lời 
cho du sĩ ngoại đạo Vacchagotta: 


- Này Vacchagotta, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà 
còn nhiều hơn thể nữa, là những Tỳ Khưu Ni, đệ tử của Ta, đã đoạn tận các ô nhiêm (aäsava), với 
thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát... 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn 
nhiêu hơn thê nữa, là những nữ cư sĩ, là đệ tứ, sông tại gia, mặc áo trăng, theo phạm hạnh, sau 
khi đoạn trừ năm hạ phán kiết sử, được hoá sanh và viên tịch tại chô áy, không trở lại đời này 
nữa... 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn 
nhiêu hơn thê nữa, là những nữ cư sĩ, là đệ tứ sông tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ vật dục, 
nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp nhận giáo huán, đã diệt trừ nghỉ hoặc, chứng đặc vô sở uý, 
không dựa vào người khác (ahaccaHIfthati), sông trong Thánh giáo của Bậc Đạo Sư. 

Những đoạn kinh văn ở trên cho thấy giới tính không là chướng ngại cho Thánh quả, chí 
đên Thánh quả A La Hán, đoạn trừ mọi ô nhiễm. 

Và nữ nhân có chân đứng trong Pháp và Luật này. Đây là sự bình đẳng về phương diện tâm 
linh. 

Trong tăng đoàn có những vị Thánh đệ tử tối thắng, trong Ni đoàn cũng có những vị nữ 
Thánh A La Hán tôi thăng. 


® Mi,489 
47 


Trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn có mười vị nam cư sĩ tối thắng, thì cũng có mười vị nữ 
cư sĩ tôi thăng.t 

Như vậy, Phật giáo có cái nhìn đối với nữ giới bình đăng với nam giới. Những gì người nam 
có thê thành tựu thì người nữ cũng có thê thành tựu, đó là sự đánh giá cao nữ giới. Đây là nét đặc 
biệt vi diệu trong Giáo Pháp này. 

2. Những hạn chế của Nữ nhân 

Tuy nữ giới có thê thành tựu những gì mà nam nhân thành tựu, ngoài những trường hợp hy 


hữu đặc biệt, phần lớn khi so sánh sự thành tựu giữa nam giới và nữ giới theo đẳng cấp như nhau 
thì nữ giới hầu như không thể vượt qua nam giới. 


Chúng ta có thể thấy và phân tích như sau: 
Những địa vị không thể thành tựu 


Có những địa vị, cho dù người nữ mong muốn, cô găng với nhiều nỗ lực cũng không thành 
tựu, đó là: 


a. Địa vị Chánh Giác: ĐỊa vị này người nữ không thành tựu, người nam có thể thành 


tựu. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Một Pháp, Phẩm Năm - Không Thể Có Được (Aƒ/hana),2 
Bài kinh sô 12, Đức Thê Tôn dạy: 

(279) Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ Khưu, không có được: Một phụ nữ có thể là bậc 
A La Hán Chánh Đăng Giác, sự kiện này không xảy ra. 

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ Khưu, người đàn ông có thể là bậc A La Hán Chánh Đăng 
Giác, sự kiện này có xảy ra. 

Điều này được nói rộng là: nữ nhân không thể trở thành bậc Độc Giác Phật. Không có vị 
Phật Độc Giác nào là nữ nhân cả. 

Hai bậc Phật này là “tự mình chứng đạt giải thoát, không người chỉ dạy”. Nữ nhân không 
thê tự mình chứng đạt giải thoát. 

b. Địa vị Chuyển Luân Vương 


Địa vị vua Chuyên Luân, cho dù người nữ có ước muốn, có sự cố gắng tạo phước để sau 
này trở thành vua vũ trụ có bảy vật báu, nhưng không thê thành tựu địa vị ây. Như kinh văn: 

(280) Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ Khưu, không có được. Một phụ nữ có thể là vị 
Chuyên Luân Vương, sự kiện này không xảy ra. 

Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ Khưu, một người đàn ông có thể là vị Chuyển luân 
vương, sự kiện này có xảy ra (Sđ4d). 

sẽ Địa vị là vua Trời Sakka (Để Thích)... là Ác Ma (Mãra)... là Đại Phạm Thiên. 

Sự kiện này không xảy ra, này các Tỳ Khưu, không có được. Một phụ nữ có thể là vị Trời 
Đề Thích (Sakka) ... là Ác ma (Mara)... là Đại Phạm Thiên 

Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ Khưu, một người đàn ông có thể là vị Trời Để Thích 
(Sakka)... là Ác ma (Mara) ... là Đại Phạm Thiên, sự kiện này có xảy ra”). 


Œ`. Xem Tăng Chi Kinh, chương Một Pháp, phâm Người Tối Thắng, A.i, 24 
® Ai,26 
3. Sđd 
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Như vậy, về địa vị, người nữ không thê trở thành vị Chánh Giác, vị Phật Độc Giác, vị vua 
Chuyên luân, vua Trời Sakka, là Ác ma hay vị Đại Pham Thiên. 

Những điều này do nhiều nguyên nhân khiến người nữ không thể thành tựu những địa VỊ 
nói trên. Một nguyên nhân chủ yêu là “tính cương quyết không vững mạnh”; người nữ sống nặng 
nề về tình cảm hơn là lí trí. 

Người nam có thể là kẻ si tình, nhưng công việc là công việc, họ không để tình cảm lẫn lộn 
với công việc. Trái lại người nữ mang tình cảm vào công việc, công việc nghiêng về, nặng về, 
thiên về tình cảm. Khi tình cảm nặng hơn lý trí, đôi khi sẽ làm những hành động sai trái, ác xấu. 


Vua Chuyển Luân trị nước theo Pháp không hành động sai trái, ác xấu (agaii), đó là: 
- Do ham muốn mà hành động sai trái (Chandagari) 

- Do sân mà hành động sai trái (D2osagarfi) 

- Do vô minh mà hành động sai trái (Mohagari) 

- Do sợ hãi mà hành động sai trái (Bhayäãgafi) 


: Bồn pháp này trong bài kinh Pathamägatisutta thuộc Tăng Chi Kinh, chương Bốn Pháp, 
phâm Hành và Trường Bộ Kinh II, Kinh Singãalovadasutta.t 


Theo Từ điển Pali-English do hội Pali Text Society biên soạn, 'agati` được hiểu là “hành 
động sai trái, ác hành" 

Từ điển Pali-English do ngài Buddhadatta biên soạn có hai nghĩa là 'con đường sai trái” 
còn có nghĩa là “tư vị, thiên vị”; Từ quyên này, ngài Bửu Chơn phiên dịch với tên gọi là Từ điên 
Pali- Việt, tuy nhiên không hiệu vì sao Ngài chỉ đê nghĩa là “tư vỊ, thiên vỊị' mà thôi. 

Từ điền Pali-Chinese cũng có hai nghĩa 'con đường sai trái” và “biên kiến, thiên kiến”. Tuy 
nhiên, đê hiệu được ý nghĩa của bài kinh trên chúng ta cân tra cứu bản Sớ giải. Trong Sớ giải bài 
kinh này giải thích răng: 

“qøafigamanamiti nagaftigamanani. chandägatin gacchaffi chandena agatfIn gacchati, 
akattabbam karoti. sesesupDi eseva nayo. ”(2) 


“agatigamana có nghĩa là 'thực hành điều sai trái'. 'chandägatimn gacchati° nghĩa là 'do 
ham muốn mà đi đên/ thực hiện điêu ác xáu, do ham muôn mà làm việc không nên làm'. Các chỉ 
phán còn lại cũng nên hiệu như vậy. ” 

Cũng thuật ngữ này, trong Tăng Chi Kinh, Hoà thượng Thích Minh Châu dịch là “sanh thú 
không nên đi”, còn trong Trường Bộ Kinh, Ngài dịch là “không làm ác nghiệp theo bôn lý do” 
như đã kê trên. 

Qua phân tích trên, bài kinh này được hiểu như sau: Có bốn điều sai trái đó là vì ham 
muôn, vì sân giận, vì ngu si và vì sợ hãi mà thực hiện những điêu sai trái hoặc đi đên những nơi 
ác xâu, không tôt đẹp. 

Nữ nhân có thể có ác, có thiện nhưng không thể cực ác hay cực thiện như người nam, nên 
nữ nhân khó thành tựu địa vị Ác ma hay vua Trời Sakka, hoặc vị chúa cõi Sơ thiên, như Đại Phạm 
Thiên. Đại Phạm Thiên là vị chúa cõi Sơ thiên, nữ nhân có thê trơ thành vị Phạm chúng thiên hay 
Pham phụ thiên nhưng không thê trở thành Đại Phạm Thiên. 


Œ) Aii,18;:D,1Iii, 182 
@) AAjiii,22 
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Vấn đề được hiểu rộng là: Nữ nhân không thể thành vị chúa cõi Dạ ma, cõi Đầu suất, cõi 
Hoá lạc thiên, cõi Tha hoá tự tại, chúa cõi nhị thiên là Quang âm thiên, chúa cõi Tam thiên là 
Biên tịnh thiên. Còn các vị thiên hay các vị phạm thiên khác, nữ nhân có thê thành tựu. 

Khả năng không thể sánh bằng khả năng nam giới 

Về điều này là so sánh cùng đăng cấp: người nữ không thể sánh bằng nam giới, như: 

Cùng là đẳng cấp tối thăng: nhưng số lượng Tỳ Khưu có hạnh tối thăng là bốn mươi mốt vị. 
Còn Tỳ Khưu Ni có hạnh tôi thăng là mười ba vị. 

Như vậy về số lượng có sự chênh lệch. Về chất lượng thì như thế nào? 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Bốn Pháp, Bài Kinh Mong Cầu (4yãcanasuitam) (số 176), 
Đức Thê Tôn dạy: 

q. Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu có niềm tin, nếu chân chánh mong cầu (Sammä 
ãyãcamano), hãy mong câu như sau: “Mong ta sẽ được như Sariputta, Moggallana”. 

Này các Tỳ Khưu, họ là cán cân, là đô để đo lường các đệ tử Tỳ Khưu của Ta, tức là 
Sariputa, Moggallana. 

b. Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni có niềm tin, nếu chân chánh mong câu, hãy mong 
câu như sau: “Mong ta sẽ được nhự Khema và Tỳ Khưu Nỉ Uppalavanna”. 

Này các Tỳ Khưu, họ là cán cân, là đô để đo lường các đệ tử Tỳ Khưu Ni của ta, tức là 
Khema và Uppalavannd. 

C. Này các Tỳ Khưu, nam cư sĩ có niềm tin, nếu chân chánh mong câu, hãy mong cầu 
như sau: “Mong ta sẽ được như gia chủ Cita và Hatthaka người A]avi. 

Này các Tỳ Khưu, họ là cán cân, là đồ để đo lường các nam đệ tử của ta, tức là gia chủ 
Cïiita và Hatthaka người A]av1. 

đ. Này các Tỳ Khưu, nữ cư sĩ có niêm tin, nếu chân chánh mong câu, hãy mong cầu 
nhự sau: “Mong ta sẽ được như nữ cự sĩ KhujJjuftara và VelukamtaRI, mẹ của Nanda”. 

Này các Tỳ Khưu, họ là cán cân, là đồ để đo lường các nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ 
KhuJjuttIara và VelukamtakI, mẹ Nanda. 

Những đoạn kinh văn cho thấy sự tối thắng của người nữ chỉ ở trong lãnh vực của nữ giới, 
khi so sánh với nam giới thì nữ giới không thê ngang băng với nam giới. 

Theo kinh điển Phật giáo, Ngài Sãriputta là “tối thắng đại trí tuệ trong hàng Tỳ Khưu”; còn 
bà Thánh nữ A La Hán Khema là “đi thăng đại trí tuể” trong hàng Tỳ Khưu Ni. Nhưng trí tuệ bà 
Khema không thê ngang hàng với trí tuệ Ngài SãrIputta. 

Trong Sớ giải kinh Pháp Cú, câu số 180, ghi nhận: 

Trưởng lão Sãriputta từng rồng lên tiếng rống con sư tử đang thời sung sức trước Đức Thế 
Tôn, ở giữa hội chúng Tăng răng: 

- Bạch Thế Tôn, dù cho có mưa suốt kiếp trái đất này, con vẫn có thể đếm được số lượng 
hạt mưa. Con vân biết được bao nhiêu hạt rơi xuống biên, chừng này hạt mưa rơi trên đát, chừng 
này hạt mưa rơi trên núi. 


Œ).. Tăng Chi Kinh, Chương Một Pháp, phẩm Người Tối Thắng, Ai, 24 
Ai, 164 
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Hoặc là: “Cá nơi bờ sông Gangä, mỗi hạt cát là một điều hiểu biết của Ngài Sãriputta, cát 
sông Hăng có thê hết, nhưng điêu hiệu biết của Ngài SaripuftIa không hết). 

Hoặc là: “ Nước frong sông Gansa, mỗi giọt nước là một điêu hiểu biết của Ngài SãriDuia, 
nước trong sông Gangä có thể hếi, lá) sự hiểu biết của Ngài Säriputta không hết". 


Và chính Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: “Ngài Săriputta có thể thay Đức Thế Tôn vận chuyển 
bánh xe pháp”. 

Và những điều trên bà nữ Thánh A La Hán Khemä không thê sở hữu được. 

Tương tự như vậy, bà Uppalavannã là tối thắng thần thông trong hàng nữ Ni, so với năng 
lực thân thông của Ngài Moggallana thì bà không băng. 

Tương tự như vậy, bà Thánh nữ Khujjuttarã là tối thắng về “hạnh nghe nhiều” trong hàng 
nữ cư sĩ, so với nam gia chủ Citta Macchikãsanda vê “0ói thăng thuyêt pháp” trong hàng nam cư 
sĩ, thì trí tuệ bà KhuJjuttara không thê ngang băng, vì Ngài Citta Macchikasanda là bậc A Na hàm 
có tuệ phân tích của bậc Hữu học. 

Lại nữa, Ngài Hatthaka Ä]avï và bà VelukantakT Nandamätã là tâm gương để mong cầu ước 
vọng cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Cả hai vị đêu là bậc A Na Hàm, Ngài Hatthaka Ä]avi tôi thắng 
về hạnh Tứ nhiêp pháp, có năm trăm tuỳ tùng, bà VelukantakT Nandamatä là “tôi thăng vê hạnh 
Tu thiền” trong hàng nữ cư sĩ.?) 

Còn nói về hạnh bồ thí, có hai vị được tán thán là hạnh tối thắng về bố thí là Trưởng giả 
Anathapindika và bà Thánh nữ Visakha. Tuy hai vị đêu được Đức Thê Tôn ban cho địa vị tôi 
thăng vê hạnh bô thí. Cả hai vị đêu có xây dựng tự viện cúng dường đên Tăng chúng có Đức Phật 
là vị đứng đâu, ông Anathapimndika xây dựng đại tự Jetavana với kinh phí là 180 triệu tiên vàng 
mua đât, 180 triệu tiên vàng đê xây dựng tự viện, I§0 triệu tiên vàng đê tô chức lê Lạc thành Đại 
Tự Jetavana. Tông cộng kinh phí là 540 triệu tiên vàng.) 

Mỗi ngày Trưởng giả Anathapindika cúng dường vật thực đến năm trăm vị Tỳ Khưu, có 
dành năm trăm phân vật thực cho các vị Tỳ Khưu vãng laï#) và năm trăm phân vật thực dành cho 
những người không có aI nuôi dưỡng. 

Bà Visäkhã cũng có một ngàn năm trăm phần vật thực mỗi ngày như Trưởng giả 
Anathapindika, nhưng việc xây dựng Migäramätu Sãlã (Giảng đường mẹ Migara — Về sau giảng 
đường này được gọi là Pubbärama (Đông phương í) vì năm phía Đông thành Sãvatthi), bà 
Visäkhã bỏ ra chín mươi triệu tiền vàng để mua đất, bỏ ra chín mươi triệu để xây dựng giảng 
đường và chín mươi triệu tiền vàng cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư Tỳ Khưu trong bốn 
tháng. Tổng cộng kinh phí là 270 triệu tiền vàng.®) 


Lại nữa, Trưởng giả Anäthapindika phải vận dụng trí mới mua được đất của Thái tử Jeta. 
Có sự khổ mà nam nhân không hề có 


- Theo Tương Ưng Kinh IV, Chương Tương Ưng Nữ Nhân (M4fugãmasamyufiam), Kinh 
Khô Riêng Biệt (4vepikadukkhasuttam),'9 Đức Phật dạy: 


2. Xem Tương Ưng Kinh, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Trưởng lão Vangïsa, kinh Tự Tứ, S.¡, 190 
2... Xem Tăng Chi Kinh, Chương Một Pháp, phâm Người Tối Thắng, A.i, 24 
)... AA.i,208- 209 
®  DhpAii, 128 
5)... theo DhpA, câu số 53 
6 Sjv, 239 
BÃI 


- Này các Tỳ Khưu, có năm đau khổ riêng biệt này, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt 
với đàn ông. Thể nào là năm? 

% Ở đây, này các Tỳ Khưu, người đàn bà lúc trẻ tuổi, đi đến nhà chông, không bà 
con. Đây là đau khô riêng biệt thứ nhát, này các Tỳ Khưu, đàn bà phải chịu khác biệt với đàn 
ông. 

MÃ Người đàn bà phải có kinh nguyệt. Đây là đau khổ riêng biệt thứ hai, này các Tỳ 
Khưu, người đàn bà phải gánh chịu khác biệt với người đàn ông. 

Sỹ Người đàn bà phải mang thai. Đây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỳ 
Khưu, người đàn bà phải gánh chịu khác biệt với đàn ông. 

4. Người đàn bà phải sinh con. Đây là đau khổ riêng biệt thứ tư, này các Tỳ Khưu, 
người đàn bà phải gánh chịu khác biệt với đàn ông. 

3. Người đàn bà phải hầu hạ đàn ông (Päricariyam upeti). Đây là đau khổ riêng biệt 
thứ năm, này các Tỳ Khưu, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

Thế chất yếu đuối cần được bảo vệ 

Do thể chất mỏng manh, yếu đuối nên nữ nhân khó tự bảo vệ trước nam nhân, do vậy một 
nhu câu cân thiệt đôi với nữ giới là có sự bảo vệ từ nam giới. 

Trong Tạng Luật, bộ Tiểu Phẩm II (Cullavagga 1), chương Tỳ Khưu Ni 
(BhikkhUunikhandhakam), Đức Thê 'Tôn sau khi chầp thuận cho nữ giới xuât gia trong Pháp và 
Luật này, Ngài đã dạy Tôn giả Ananda răng: 

- Này Änanda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người nam, thường dễ 
bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập. 

- Này Änanda, cũng tương tự như thế, trong pháp và luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia 
rời nhà, sông không nhà. Phạm hạnh ây không được tôn tại lâu dài. 

Trong kinh điển cũng ghi nhận: có nhiều tai hại xảy ra đến cho nữ giới khi đi đơn độc một 
mình. 

Trong Tạng Luật, Bộ Phân tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhum vibhanga), có nhiều điều học 
được chê định do các vị Tỳ Khưu Ni bị xâm phạm như: 

- Điều Sañghãdisesa (Tăng ràn) thứ ba của Tỳ Khưu Ni. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ gần thành Sãvatthi, nơi đại tự Jetavana. 

Khi ấy có cô Ni là học trò của Tỳ Khưu Ni Bhaddäã Kãpilãnï. Sau khi gây gỗ với các Tỳ 
Khưu Ni, đã đi đên gia đình thân quyên ở trong làng. 


__ Bà Bhaddã Käpilãnï cho người đi tìm, gặp được Tỳ Khưu Ni ấy. Do nhân sự việc này Đức 
Thê Tôn chê định học giới: “VỊ Tỳ Khưu Ni nào đi vào làng một mình, vị Tỳ Khưu Ni này phạm 
tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội Sanghadisesa (Tăng fàn), cần được tách riêng ra”. 


Lại có hai Tỳ Khưu Ni đang đi đường xa từ Sãketa đến thành Sãvatthi, giữa đường đi có 
con sông cân phải băng qua. Khi ây hai Tỳ Khưu Ni đi đên gặp những người chèo đò và nói lên 
điêu này. 

- Này đạo hữu, tốt thay hãy đưa chúng tôi sang sông. 

- Thưa các Ni sư, không thê đưa sang cả hai người cùng một lần. 

Một người chèo đò đã đưa một Tỳ Khưu Ni sang sông và làm nhơ vị Tỳ Khưu Ni ấy. 

VỊ Tỳ Khưu Ni chưa được đưa sang sông cũng bị làm nhơ. 
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Do nhân này, Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vị Tỳ Khưu Ni nào đi vào làng một mình, 
hoặc đi sang bở bên kia sông một mình. VỊ Tỳ Khưu Ni này cũng phạm tội ngay từ lúc mới vỉ 
phạm, là tôi Sanghadisesa (Tăng tàn) cần được tách riêng.”0) 

Lại nữa, vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ Khưu Ni trong khi đi đến thành Sãvatthi thuộc xứ 
Kosala, lúc tôi trời, đã ghé vào ngôi làng nọ. Trong sô đó, có vị Tỳ Khưu Ni đẹp dáng, đáng nhìn, 
khả ái. 

Có người đàn ông nọ đã sanh lòng say đắm với hình dáng của vị Tỳ Khưu Ni â ấy. Khi ấy, 
người đàn ông ấy tong khi sắp xếp chỗ ngủ của vị Tỳ Khưu Ni ấy ở một bên. 


Vị Tỳ Khưu Ni ấy đã xét đoán rằng: “Người đàn ông này đã bị ám ảnh rồi. Nếu trong đêm 
tôi hăn ta đên thì ta sẽ mât thê diện”. Nên đã đi đên gia đình khác nữa, năm ngủ ở đó, không thông 
báo cho các Tỳ Khưu NI. 

Sau đó, trong đêm tối, người đàn ông ấy đã đi đến và trong khi tìm kiếm vị Tỳ Khưu Ni ấy 
đã chạm vào các Tỳ Khưu Ni. Các Tỳ Khưu Ni trong lúc không nhìn thây vị Tỳ Khưu ÑI ây đã 
nói như vây: 

- Chắc chắn là vị Tỳ Khưu Ni ấy đã đi ra ngoài với người đàn ông. 

Sau khi trải qua đêm, vị Tỳ Khưu Ni ấy đã đi đến với các vị Tỳ Khưu Ni. Các vị Tỳ Khưu 
Ni đã hỏi: 

- Này NI sư, vì sao cô đã đi ra ngoài với người đàn ông? 

- Này các Ni sư, tôi không có đi ra ngoài với người đàn ông. 

Và đã kể lại sự việc đến các Tỳ Khưu Ni. 

Câu chuyện được trình lên Đức Thế Tôn. Do nhân đó, Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vj 
T) Khưu Ni nào đi vào trong làng một mình, hoặc đi sang bờ bên kia sông một mình hoặc ban 
đêm trú ngụ riêng một mình; vị Tỳ Khưu Ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vì phạm, là tội 
Sanghadisesa (Tăng tàn) cán được tách riêng”. 

Lại nữa, vào lúc bây giờ có nhiều Tỳ Khưu Ni đang đi đường xa đến thành Sãvatthi trong 
xứ Kosala. Khi ây, có vị Tỳ Khưu Ni bị bức bách bởi việc đại tiện, nên tách rời ra một mình đi 
phía sau. 

Nhiều người đã nhìn thấy và làm nhơ vị Tỳ Khưu Ni ấy. 

Sau đó, vị Tỳ Khưu Ni ấy đi đến gặp các Tỳ Khưu Ni. Các Tỳ Khưu Ni đã nói với vị Tỳ 
Khưu Ni ây: 

- Này Ni sư, vì sao cô mỗi một mình lại tách rời ra khỏi nhóm vậy? Chắc hẵn cô đã không 
bị xâm phạm? 

- Thưa các Ni sư. Tôi đã bị xâm phạm. 


Và chuyện được trình lên Đức Thế Tôn, nhân duyên sự này, Đức Thế Tôn chế định học giới 
cho các Ty Khưu Ni như sau: “Vị Tỳ Khưu Ni nào ẩi vào trong làng một mình hoặc đi sang bờ 
bên kia sông một mình hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình hoặc một mình tách rời ra khỏi 


® Ngài Buddhaghosa. giải thích về ý nghĩa của từ sanghädisesa (sangha-ädi-sesa) như sau: Hội chúng 
(sañgha) là cân thiết từ lúc khởi đầu (ädi) và các phần còn lại (sesa). Khởi đầu là sự ban cho hành 
phạt pariväsa, các phần kế tiếp là sự ban cho hành phạt mãnatta hoặc sự ban cho việc thực hành trở 
lại từ đầu (mũlãya patikassanam), cuối cùng là hành sự giải tội (abbhanakamma), tất cả các việc này 
đều do hội chúng (sangha) thực hiện, cá nhân hoặc nhóm Tỳ Khưu đều không được (VinA. 11, 522) 
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nhóm; vị Tỳ Khưu Ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vì phạm, là tội Sanghadisesa (Tăng 
tàn) cán được tách riêng.” 

Như vậy, trong điều học Sanghãdisesa (Tăng tàn) thứ ba của Tỳ Khưu Ni có bốn chỉ tiết, 
mỗi chi tiết đều rơi vào tội Saäghãdisesa (Tăng tàn), đó là: 

É: Đi vào làng một mình. 

2À Đi sang bờ bên kia sông một mình. 

(Sông: Trong Luật có định nghĩa là: “Bắt cứ nơi đâu làm ướt y nội của vị Tỳ Khưu Ni (được 
quán) che khuát cả ba vòng. 

Ba vòng (Timandalam) là: vòng bụng ở rốn và hai vòng ở đầu gối. Có nghĩa là: “Vị Tỳ 
Khưu Ni lội qua ao lớn, nước ngập qua khỏi rồn một mình, sanng bên kia bờ ao, là phạm vào 
Tăng tàn). 

3. Ban đêm trú ngụ riêng một mình. 

Là chỉ cho khi mặt trời mọc, vị Tỳ Khưu Ni còn nằm ngủ khi lìa khỏi tầm tay của vị Tỳ 
Khưu Ni thứ hai thì phạm trọng tội (7huHaccaya). Khi ha khỏi vị Tỳ Khưu Ni thứ hai thì phạm 
Tăng tàn (Sanghadisesa). 

4. Một mình tách rời ra khỏi nhóm. Là không phải ở trong rừng, không phải ở trong 
làng. VỊ Tỳ Khưu Ni khuât tâm nhìn, khuât tâm nghe của vị Tỳ Khưu Ni thứ hai, bước đi bước 
thứ nhât phạm Thullaccaya (Trọng tội), bước đi bước thứ hai phạm Sanghädisesa. 

Điều này cho thấy nữ giới khó tự bảo vệ, thường bị xâm hại khi ở một mình. 

Trong tập Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão NI (Therigatha- affhakatha), cầu chuyện Trưởng lão 
NÑI Subha JTvakambavanikã (Subhã nơi vườn Xoài JTvaka). 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, nàng Subhã sinh vào một gia tộc Bà la môn trưởng giả nơi 
thành Raãjagaha; vì nàng có thân hình, tứ chi vô cùng kiêu diễm (Sobha va—aayuffđ) nên nàng 
được gọi là Subhã. 

Nàng Subhã trở thành cận sự nữ khi Đức Thế Tôn đến thành Vương xá lần đầu tiên đề tế độ 
vua Bimbisara (Bình Sa) chứng đặc Thánh quả Dự Lưu. Nàng nhận thức được sự nguy hiêm của 
dục lạc và thây được nêp sông an tịnh trong sự viên ly. 

Nàng xuất gia với sự tế độ của bà Mahã Pajãpati Gotami. Nàng tỉnh cần tu tập thiền Minh 
sát, chỉ trong thời g1an ngăn vị nữ Ni Subhã chứng đạt Thánh quả A Na Hàm. Một hôm nàng 
Subhã sau khi thọ thực xong, nàng đi vào rừng Xoài của lương y JTvaka đê nghỉ trưa. 

Một thanh niên trác táng sa đoạ sống nơi thành Rãjagaha (Vương Xá), nhìn thấy nàng đi vào 
rừng Xoài, thấy nàng Subhã xinh đẹp, y liền chặn đường nàng, rồi dụ dỗ nàng hưởng dục lạc. 
Nàng Subhã nói cho thanh niên sa đoạ này biết những nguy hại của dục lạc, nàng mô tả những 
thể trược nơi thân để thanh niên sa đoạ này từ bỏ ý nghĩ xấu xa. 


Nhưng thanh niên sa đoạ này không tỉnh ngộ, vẫn cương quyết đòi hưởng dục lạc với nàng. 
Nàng hỏi: 

- Ngươi thấy ta xinh đẹp nơi nào? 

- Nàng xinh đẹp ở đôi mắt, mắt nàng trong sáng như mắt con linh dương. 

Như vậy, con mắt này là kẻ gây ra tội lỗi. 

Nàng bảo: 

- Hãy nhìn đây, đây chính là con mắt mà ngươi vô cùng yêu quí. 


Nàng Subhã móc ngay một mắt trao cho thanh niên sa đoạ. Y kinh hoàng, sự tham dục biến 
mật, y kinh sợ đảnh lễ sám hôi nàng Subhã rôi bỏ chạy mật. 
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__ Trưởng lão Ni Subhã thoát khỏi sự ô nhiễm xuất phát từ thanh niên sa đoạ. Nàng đi đến yết 
kiên Đức Thê Tôn. Vừa được nhìn thây Đức Thê Tôn, con mặt của nàng được bình phục trở lại 
nguyên vẹn như cũ. Hân hoan trước uy lực của Đức Thê Tôn, tâm nàng Subhã xúc động mãnh 
liệt. Đức Thê Tôn thuyêt lên pháp thoại thiên quán, đưa tâm quán xét lời dạy của Đức Thê Tôn, 
nàng Subhã chứng Thánh quả A La Hán. Từ đó nàng được gọi là Subhã JTvakambavanika.2 

Sự can đảm mãnh liệt của nàng Subhã như thế, chí đến nam nhân cũng phải kính phục. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trường Bộ,” có lần dân Koliya bắt cóc nhiều thiếu nữ thuộc bộ tộc 
Sakya (Thích Ca) khi các cô này đang tăm đê đem về làm vợ, nhưng dân Sãkya không phản ứng 
chi cả, vì xem họ như là bà con. 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú câu số 69 ghi nhận: Nàng Dppalavanna xuất gia trong Ni đoàn, 
nàng chứng đạt Thánh quả À La Hán tuệ phân tích và các thăng trí (abhñ/ñ4). Nàng thường đi 
vào rừng Andha đê thiên định. Nhiêu cận sự nam- nữ cât cho nàng một liêu thât, bên trong có 
giường, bên ngoài có màn che phủ. Nàng thường vào thành Sävatthi khât thực, rôi trở về ngụ nơi 
liêu thât, một lân nàng bị thanh niên Nanda làm nhơ phạm hạnh. 

Thanh niên Nanda vốn là anh em cô cậu (MZ/ulapurfa) với nàng Uppalavannã, có tâm say 
mê nhan sắc của nàng Uppalavanna khi nàng còn trong gia đình. Thanh niên Nanda sau khi thoả 
mãn dục vọng, liên bỏ chạy trôn. Nhưng vừa khuât mặt nàng Uppalavannä, mặt đât nút ra, rút y 
vào lòng đât, mệnh chung thanh niên Nanda rơi vào địa ngục AvIci (A ?)). 

Từ khi nàng Uppalavannã bị tai hại ở rừng Andha, Đức Thế Tôn ngăn cấm các Tỳ Khưu Ni 
ngụ trong rừng. 

Sau đó Đức Thế Tôn đề nghị vua Pasenadi xây dựng một Tự viện dành cho các Tỳ Khưu 
Ni. Và vua Pasenadi đã xây dựng một tự viện gân Jetavanavihara.2) Tự viện này năm về phía 
Đông Nam của thành phô. 

Tự viện dành cho Tỳ Khưu Ni này được gọi là Rãjakãrama. Ngài Nandaka có thuyết lên 
kinh Nandakovada'° đề tê độ năm trăm Tỳ Khưu Ni Thích Ca chứng đặc Thánh quả từ Dự Lưu 
cho đên A La Hán. 


5; Những nhược điêm của Nữ nhân 

Khi nói đên nhược điêm của nữ nhân, không có nghĩa là nói xâu nữ nhân. Đức Thê Tôn vì 
lòng bi mân, Ngài chỉ ra những khuyêt điêm của nữ nhân, giúp nữ nhân hiệu rõ và khắc phục 
những nhược điêm ây đê trở thành một người có phâm chất tôt đẹp toàn diện. 

Ví như người mẹ hay người nhũ mẫu thấy hài tử nuốt viên sỏi vào miệng, người mẹ hay 
người nhũ mâu dùng ngón tay cong lại như móc câu, móc viên sỏi ra khỏi miệng hài tử, cho dù 
có làm miệng hài tử chảy máu. Người mẹ hay người nhũ mâu làm như thê là do lòng bi mân đôi 
với hài tử. 

Cũng vậy, Đức Thê Tôn chỉ ra những nhược điêm của nữ nhân, nhăm mục đích giúp nữ 
nhân khăc phục những nhược điêm ây đê hoàn thiện, trở thành người tôt đẹp, nâng cao địa vị nữ 
nhân trở thành bậc cao quí. 


Trong kinh Pháp Cú (Dhamnapäda), Đức Thế Tôn dạy: 


® ThigA, 245 

2 DAjI,262 

®.. Bốn Sự Gagga số 155, Ji, 15 

Trung Bộ Kinh, kinh Giáo Giới Nandaka số 146, M.iii, 271 
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(76) NidhTinam va pavatfäram “Gặp người hiển trí giải bày 


'Yam passe vaJJadassinam Những điều lầm lỗi sửa sai cho mình 
NÑigsgayhavadim medhãvim Hãy nên cùng họ kết tình 

Tadisam panditambhalJe Xem họ như bậc cao mình chỉ đàng. 
Tadisam bhaJamänassa Cho ta tìm kiếm kho tàng 

Seyyo hotI na pãpIyo. Gần hiển vô hại, lợi càng gia tăng”. (Đại 


Trưởng lão Pháp Minh dịch) 

Tham dục (Kamacchanda) 

Đây là nhược điểm lớn nhất của nữ nhân, chính do tham dục này đã xô đây nữ nhân rơi vào 
địa vị thâp kém. 

Tham dục, nam hay nữ đều có; nhưng tham dục của nam nhân “bạo phát bạo tàn”, trái lại 
tham dục của nữ nhân âm ỉ ngâm cháy với thời gian lâu dài. 

Tham dục nơi nữ nhân giống như những đợt sóng ngầm nối tiếp nhau nơi lòng đại dương 
đê rôi bộc phát trở thành những cơn sóng dữ có thê nhận chìm những con tàu đang lênh đênh trên 
biên. 

Tham dục nơi nữ nhân giống như dòng nham thạch đang nóng chảy trong lòng quả đất, khi 
có cơ hội nó trào ra trở thành núi lửa gây ra nhiêu tai hại. Chính tham dục này đã đây nữ nhân 
vào hô sâu “tình dục”. 

Đức Phật dạy trong Tăng Chi Kinh, Chương Hai Pháp, phẩm VI. Phẩm Người (Puggala 
vaggo), Bài kinh sô 10:0) 

(62) Có hai điều, này các Tỳ Khưu, người phụ nữ khi lâm chung chưa được thoả mãn 
(atita); chưa được vừa đủ (appaHvana). Thê nào là hai? Sự giao câu và sinh con 
(methunasamapaftiya ca vjãyanassa ca). 

Hai điều này, này các Tỳ Khưu, người phụ nữ khi lâm chung chưa được thoả mãn, chưa 
được vừa đủ. Sự giao câu chỉ cho việc quan hệ vợ chông lân quan hệ tà hạnh. Ở đây, chúng ta 
phân tích khía cạnh tà hạnh ở đa sô nữ nhân mà thôi. Sự tham dục ây dân nữ nhân đi vào con 
đường ngoại tình. 

a. Tà hạnh (Duccaria) 

Tà hạnh ở đây là chỉ cho sự ngoại tình, Nữ nhân ngoại tình được xem là một tội lỗi nặng, 
làm giá trị bản thân bị rơi xuông địa vị thâp kém. 

Trong kinh Pháp Cú, câu số 242, Đức Phật dạy: 


Malitthiyä duccaritam “Tà hạnh nhơ đàn bà 
Maccheram dadato malam Xan tham nhóớp kẻ trí 
Malã ve papaka dhamma Ác pháp là vết nhơ 
Asmim loke paramhi ca. Đời này và đời sau ” 


(HT. Thích Minh Châu dịch) 
Kệ ngôn “Tà hạnh nhơ đàn bà” là do Đức Thế Tôn thuyết giảng cho một công tử bị người 
vợ ngoại tình. 
Thật ra '“ “Tà hạnh (duccaria)” cả nam hay nữ đều là bị nhơ bần. Trong xã hội cô, chế độ đa 
thê dường như được châp nhận, trái lại nữ nhân nhiêu chông không được châp nhận. Riêng Đức 
Thê Tôn, Ngài dạy: Dù nam hay nữ ngoại tình đêu nhơ bân như nhau. 


® Ai,76 
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Trong Tăng Chi Kinh, Chương Năm Pháp, Kinh Sợ Hãi Hận Thù (Verasuftam) (số 174). 
Đức Phật dạy gia chủ Anathapindika (Cáp Cô Đóc) đang ngôi một bên: 

- Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù, được gọi là ác giới và sanh vào địa 
ngục. Thê nào là năm? Sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đăm say rượu 
TH€H, THỢU nÃu. 

- Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù này, được gọi là ác giới và sanh vào 
địa ngục. 

Như vậy, đoạn kinh trên Đức Phật dạy: dù nam hay nữ phạm vào năm giới đều được xem 
là ác giới và phải tái sinh vào địa ngục. 


Và Đức Thê Tôn đã nói lên kệ ngôn như sau: 


'Yo pãnam atipateti “Ai sát hại sanh linh ” 
Musaävädañca bhãsatI “Và nói láo ở đời” 

Loke adinnam ãdiyat “Lấy của cải không cho” 
Paradarañca gacchati “Đi đến vợ người khác” 
Surãmeraya pãnañca “Và người mãi đắm say 

Yo naro anuyuñJati Uống rượu men, rượu nấu” 
Appahaya pañca verani “Không đoạn năm hận thù” 
DussTlo 1tI vuccatI “Được gọi là ác giới” 
Kãyassa bhedaã duppaññno “Mạng chung, sanh ác tuệ” 
Nirayam so upapaJJatI “BỊ rơi vào địa ngục”. 


(HT. Thích Minh Châu dịch) 
Như vậy người nam phạm vào tà hạnh cũng gọi là “kẻ ác giới”; mệnh chung cũng rơi vào 
địa ngục. 


Trong kinh Pháp Cú có kệ ngôn: 


(246) Yo panamatipätetI “Ai ở đời sát sanh 
Musävadañca bhãsati Nói láo không chân thật 
Loke adinnamädiyatI Ở đời, lấy không cho 
Paradarañca gacchatI Qua lại với vợ người” 
(247) Suramerayapanañca “Uống FưỢU men, rượu nấu 
'Yo naro anuyuñJatI Người sống đam mê vậy 
Idhevameso lokasmim Chính ngay tại đời này 
Mũlam khapati attano Tự đào bởi sốc mình” 


(HT. Thích Minh Châu dịch) 
Sớ giải kinh Pháp Cú câu 309 — 310 đề cập đến thanh niên Khemaka là con một đại trưởng 
giả trong thành Sãvatth1. 
Thanh niên Khemaka phạm giới tà hạnh bị quân lính bắt dẫn đến vua Pasenadi, vua nề tình 
vị Đại trưởng giả nên thanh niên này được thả ra cả ba lân. VỊ Đại trưởng giả đưa thanh niên 
Khemaka đên nhờ Đức Thê Tôn dạy bảo. Đức Thê Tôn thuyết lên hai kệ ngôn: 


(309) Cattäri thanäni naro pamatto “Bốn nạn chờ đợi người 
ApaJjati paradaripasevT Phóng dạt theo vợ người 
Apuññalabham na nikãmaseyyam Mặc hoạ, ngủ không yên 
NÑindam tafiyam nirayam catuttham Bị chê là thứ ba 

®. Aii,204 
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Đoa địa ngục, thứ bốn” 


(310) Apuññalabho ca gati na papIkã “Mắc hoạ, đoa ác thú 
Bhitassa bh1täya rat ca thokila BỊ hoảng sợ, Í† vui 

Rãjä ca dandam garukam panetI Quốc vương phạt trọng hình 
Tasmäã naro paradäram na seve Vậy chớ theo vợ người ”. 


(HT. Thích Minh Châu dịch) 
Lại nữa, trong Tăng Chi Kinh Chương Tám Pháp, kinh Rất Là Nhẹ 
(Duccaritavipakasutam) (số 40),“) Đức Phật dạy: 
Kamesumicchacaro  bhikkhav, ãsevlfo havto bahulkafto  nirayasamvaffAaniko 
firacchãnayonisamvaftaniko peffivisayasamvaftaniko. 


Yo sabbalahuso kamesumicchacarassa vipako, manussabhifassa sapaffaverasamvaffaniko 
hofl. 

“Này các Tỳ Khưu, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến địa ngục, đưa đên loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. 

Quả đị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ 
nghịch ”. 

Như vậy cho thấy, dù nam hay nữ thực hành tà hạnh trong các dục đều có kết quả như nhau, 
không có sự phân biệt nữ giới hay nam giới. 

Tà hạnh trong dục ở đây là chỉ cho sự quan hệ tình dục bất chánh, là sự ngoại tình. 

Nữ nhân khi có sự ngoại tình thì sở hành ấy có sự che dấu, là không hiển lộ, phối bày ra. 
Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Kinh Che Giâu (Pa/icchannasuttam) (số 129),2) Đức 
Thê Tôn dạy. 

- Này các Tỳ Khưu, có ba pháp này được che giấu khi thực hành, không có hiển lộ. Thể nào 
là ba? 

4. Sở hành của nữ nhân (matugãmo), này các Tỳ Khưu, được che giấu khi thực hành, 
không có hiên lộ. 


b. Chú thuật của Bà la môn (Brahmananam manta), này các Tỳ Khưu, được che giấu 
khi thực hành không thê hiên lộ. 

ˆ Tà kiến (micchãdithi), này các Tỳ Khưu, được che giấu khi thực hành, không có 
hiển lộ. 


Ba pháp này, này các Tỳ Khưu, được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. 

“Sở hành của nữ nhân được che giấu khi thực hành” là chỉ cho sự ngoại tình. 

Một khi nữ nhân đã có dục cảm rồi thì khó lòng ngăn cản. 

Bốn Sự “Bàn Tay Mằm Mại” (Mudupagi) (Số 262) 

Trong Bồn Sự (J7Z/aka), chuyện Bàn Tay Mềm Mại (Muadupani) (Số 262), ghi nhận. 


Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự Jetavana, có vị Tỳ Khưu thối thất tỉnh tắn được đưa đến 
Đức Thê Tôn, Ngài dạy vị Tỳ Khưu thôi thât tinh tân ây răng: 


- Này Tỳ Khưu, không thể nào canh giữ nữ nhân khỏi chạy theo dục vọng của chúng. 


®. Aiv,247 
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Ngay cả các bậc hiển trí thuở xưa cũng không thể canh giữ các con gái của họ. Dầu chúng 
được năm tay cha, chúng vẫn chạy trôn theo người tình mà cha chúng không biết. 

Đức Thế Tôn thuật lại Bồn Sự “Bàn Tay Mêm Mạt”. 

Thuở xưa, khi Bồ tát là vị vua cai trị vương quốc Kãsi có kinh thành là Bãrãnasĩ. 

Bồ tát nuôi dưỡng một người con trai của người chị trong nội cung. Bồ tát có một công chúa. 
Bô tát nói với các quan đại thân răng: 

- Khi ta mệnh chung, ngôi vua được trao cho cháu ta và con gái ta sẽ là Hoàng hậu. 

Thời gian sau, khi cả hai trưởng thành, Bồ tát nói với các đại thần: 

- Này các đại thần, Ta sẽ mang về cho cháu trai ta nàng công chúa khác, còn con gái ta, ta 
sẽ gả cho một hoàng gia khác. Như vậy chúng ta sẽ có nhiêu thân quyên. 


Các đại thần đồng ý. 

Bồ tát đưa người cháu trai ra ngoài, ngăn cắm vào nội cung. Nhưng cả hai người đã thương 
yêu nhau. 

Chàng trai suy nghĩ: “Không biết có phương cách nào đem công chúa ra khỏi hoàng cung 
không?” 

Chàng trai ấy mang những món quà tốt biếu bà vú của công chúa. Bà vú hỏi. 

- Thưa Hoàng tử! Tôi phải làm việc gì? 

- Này bà nhũ mẫu! Có cách nào đưa công chúa ra khỏi Hoàng cung hay không? 

- Được rồi, này Hoàng tử, đề tôi hỏi ý công chúa rồi báo lại cho Ngài sau. 

- Lành thay, này bà nhũ mẫu. 

Bà nhũ mẫu đi đến công chúa, nói rằng: 

- Này công chúa, để tôi bắt những con chấy trên đầu công chúa. 

: Bà đặt đầu công chúa lên về của mình, trong khi bắt chấy, nhũ mẫu lấy móng tay gãi vào da 

đâu của công chúa với ám hiệu mà Hoàng tử dặn. 

Vốn thông minh, công chúa hiểu rằng: “Người này không gãi với móng tay của mình, người 
này đang gãi với móng tay của Hoàng tử, con trai của cô ta”, công chúa hỏi: 

- Nhũ mẫu có gặp được Hoàng tử không? 

- Thưa công chúa, có. 

- Hoàng tử đã nói gì? 

- Hoàng tử bảo: “Có cách gì đưa công chúa ra ngoài hoàng cung?” 

- Này nhũ mẫu, hãy học câu kệ này, nếu Hoàng tử là người thông minh, sẽ hiểu được ý nghĩa 
này. 

Công chúa đọc lên kệ ngôn cho bà nhũ mẫu học thuộc lòng. 

Một bàn tay mêm mại 

Một con voi khéo huấn luyện 

Và đêm tối trời mưa 

ấy là thời thích hợp. 

Khi nghe bà nhũ mẫu đọc kệ ngôn, Hoàng tử hiểu ý, bảo rằng: 

- Này nhũ mẫu, được rồi, bà hãy về đi. 


Hoàng tử cho tìm một người hâu trai xinh đẹp, có bàn tay mêm mại. 
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Hoàng tử mang lễ vật biếu người quản vương tượng, bảo người quản tượng huấn luyện 
vương tượng thuân phục. Rôi Hoàng tử chờ đợi cơ hội thuận tiện. 


Đến ngày Uposatha (Trai giới) thuộc tháng hạ huyện (đêm tối), trong đêm â ấy trời báo sẽ có 


trận mưa kéo đến. Hoàng tử suy nghĩ: “Đây là thời điểm công chúa muốn nói đến”. 


Hoàng tử cưỡi vương tượng, cho người hầu trai xinh đẹp có bàn tay mềm mại ngồi sau, đi 
đên cung công chúa, cho cột voi ở một bức tường lớn của sân châu, hoàng tử đứng dưới cửa sô 
nơi cung công chúa, mình ướt đầm nước mưa. 

Vua không cho công chúa ngủ nơi nào khác, ngoài chiêc giường nhỏ đặt cạnh vua. Công 
chúa biệt: “Hôm nay Hoàng tử sẽ đên”. 

Nàng không ngủ, khi mưa lớn, nàng xin vua cha: 

- Thưa cha thân, con muôn tắm mưa. 

- Hãy đi, này con thân. 

Đức vua đưa công chúa ra cửa sô, đạt công chúa ngôi trên bệ đá có hình hoa sen đang đọng 
nước mưa, năm lây tay công chúa bảo răng: 

- Này con thân, hãy tăm đi. 

Công chúa đưa tay cho Hoàng tử, Hoàng tử cởi các chiệc vòng từ tay công chúa, đeo vào 
tay người hầu trẻ, rôi đưa người hâu trẻ lên trên bệ cửa sô ngôi cạnh bệ đá có hình hoa sen. Công 
chúa lấy tay người hầu trẻ đặt vào tay Đức vua, cánh tay mêm mại như tay công chúa, lại có 


những vòng vàng. Đức vua thả tay công chúa ra, năm lẫy tay người hầu mà cứ ngỡ là tay công 
chúa. 


Công chúa đã thoát ra đi theo Hoàng tử. 

Còn người hầu xinh đẹp giả công chúa, tắm xong đi vào nằm ngủ trên giường. 

Sáng ra Đức vua thấy người hầu, ngạc nhiên Đức vua hỏi. 

- Việc này thế nào? 

Người hầu liền thuật lại mọi việc lên Đức vua. Đức vua suy nghĩ: 

“Dù ta có năm tay, cũng không thể canh giữ nữ nhân khỏi trốn được. Như vậy, không ai có 
thê canh giữ nôi nữ nhân”. 

Rồi Bồ tát nói lên kệ ngôn: 

“Dầu lời nói dịu dàng 

Chúng không hê biết đủ 

Chúng chìm, chìm sâu xuống 

Rát khó làm đây trần 

Đàn ông hãy tránh xa 

Chạy trồn chúng thật xa! 

Nêu chúng phục vụ ai 

Vì dục hay tiên tài 

Chúng thiêu sạch người ấy 

Như chát đốt trong lứa ” 

Thật vậy, không aI có thể canh giữ nỗi nữ nhân khi họ có ý muốn tà hạnh. Cho dù bị nhốt 
trên lâu bảy, khi có cơ hội nữ nhân rơi vào tà hạnh. 

Bốn Sự Cô Gái Trên Lầu Bảy Tầng (Andabhita- jataka) (số 62) 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự Jetavana nhân đề cập đến một Ty Khưu bị ái dục chi 
phôi tâm trí. Ngài dạy răng: 
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- Này Tỳ Khưu, không ai canh giữ được nữ nhân cả. Ngày xưa có kẻ đây mưu trí, canh giữ 
một nữ nhân từ khi nó mới lọt lòng mà cũng không thê giữ được nó. 

Đức Thế Tôn thuật lại câu chuyện quá khứ như sau. 

Thuở xưa, Bồ tát là con vua Brahmadatta trị vì nơi thành BaranasT, khi vua Brahmadatta 
mệnh chung, Bô tát nôi ngôi. 

Thuở ấy, Bồ tát thường chơi xúc xắc với vị Tế lễ sư. Mỗi khi ném con bài xúc xắc bằng 
vàng lên bàn băng bạc, Ngài thường nói lên kệ ngôn may mắn: 

Muôn vật lễ thường tình 

Sông ngòi uốn lượn quanh 

Còn các loài thảo mộc 

Là cây côi mọc quanh 

Hê gặp thời cơ tới 

Nữ nhân phạm ác hành. 

Với kệ ngôn may mắn này giúp Đức vua thắng vị Tế lễ sư. Vị Tế lễ sư thua gần hết sản 
nghiệp của mình. Ông suy nghĩ: “Đê phá kệ ngôn may măn của Đức vua, ta phải tìm cho được 
người vợ là nữ nhân không phạm tà hạnh”. 


Vị Tế lễ sư suy nghĩ: “Ta không thể nuôi một cô gái đã từng thấy đàn ông. Vậy ta phải tìm 

n bé gái sơ sanh, nuôi dưỡng cân mật, nó không thấy được một người đàn ông nào khác ngoài 
°, Và nó chỉ trung thành với một người đàn ông duy nhất mà thôi. Khi ấy ta sẽ thắng Đức vua 

: sẽ trở nên giàu có. 

Vị Tế lễ sư rất giỏi về khoa tướng số, khi vị ấy thấy một người đàn bà nghèo sắp sinh con, 
ông biết: “đó là đứa con gái”. Ong cho tiên và đưa người đàn bà đó vào trong dinh của mình. 

Khi nữ nhân ấy sinh ra một cô gái, ông cho nữ nhân ấy một số tiền, mua lại đứa con, bảo bà 
ta phải đi ngay. Còn hài nhi được toàn người nữ nuôi dưỡng, không một người nam nhân nào 
được nhìn thây nó ngoài vị Tê lê sư. 


Trong thời gian cô bé trưởng thành, vị Tế lễ sư tránh chơi bài xúc xắc với Đức vua. 


Khi nữ nhi trưởng thành, thuộc quyền sở hữu của vị Tế lễ sư. Khi ấy vị Tế lễ sư thách thức 
vua chơi bài. 


Đức vua châp nhận, khi vua nói lên kệ ngôn may mãn, vị Tê lễ sư nói răng: 
- Nhưng có nữ nhân của ta, là ngoại lệ. 
Và vị Tê lê sư đã thăng cuộc, vận may đã đôi chiêu, đức vua là người thua cuộc. 


Vốn thông minh, khi nghe Tế lễ sư nói lên kệ ngôn phản kích kệ ngôn may mắn của mình, 
Đức vua suy nghĩ: “có lẽ vị Tê lễ sư có giâu kín cô gái đức hạnh trong nhà”. 


Đức vua cho người dò xét và biết được Tế lễ sư có cô gái đức hạnh. 


Đức vua suy nghĩ: “Đề thăng vị Tê lễ sư, ta cần phải làm cho nữ nhân kia sa ngã và phạm 


Đức vua cho tìm một thanh niên xinh đẹp, sa đoạ và giảo quyệt, hỏi rằng: 

- Ngươi có cách gì quyến rũ cô gái được vị Tế lễ sư nuôi dưỡng trên lầu bảy không? 
- Thưa Đại vương, được. 

Đức vua cho gã một số tiền lớn, bảo gã hãy thi hành cho nhanh chóng. 


Gã dò xét biết được vị Tê lễ sư thường cho người mua hoa về cho cô gái trên lâu bảy. Gã 
liên mở tiệm bán hương liệu, nước hoa cùng các loại hoa gân dinh của vị Tê lê sư. 
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Cô gái được nuôi đưỡng nơi tầng bảy của toà lâu đài, có bảy công, mỗi công có một nữ nhân 
canh giữ, không một người đàn ông nào được đi vào toà lâu đài ấy, ngoại trừ vị Tế lễ sư. Ngay 
cả những thúng đựng vật dụng cũng được khám xét kỹ trước khi đem vào nhà. 


Cô gái có một nữ hâu già hâu hạ, bà nữ hâu có nhiệm vụ mua hoa và nước hoa đề cho nàng 
trang điêm. 


Nữ hầu này được giao tiền hằng ngày để mua hoa và hương liệu cho nàng. 
Bà nữ hầu thường đi ngang cửa hàng hoa của thanh niên giảo quyệt, y đã sắp đạt kế hoạch. 


Khi thấy bà nữ hầu già đi ngang qua cửa hàng, y vội vã chạy ra ngoài cửa hàng, quỳ xuống 
chân bà nữ hầu, ôm chặt lấy hai chân bà nữ hẳầu, kêu răng: 


- Ôi, mẹ ơi! Mẹ đi đâu lâu thế hở mẹ? 

Đồng bọn y bên ngoài cũng tán thán rằng: 

- Ô! Hai mẹ con thật giống nhau, họ như là hai mẹ con ruột. 

Người nữ hầu hoang mang, gã hỏi: 

- Thưa mẹ, nay mẹ đang làm gì? Ở đâu vậy? 

- Này con! Mẹ đang ở nhà vị Tế lễ sư, mẹ là nàng hầu của một tiểu thư, nàng xinh đẹp như 
tiên nữ vậy. 

- Thế mẹ đi đâu vậy? 

- Mẹ đi mua hoa và hương liệu cho nàng tiểu thư ấy. 

- Ô! Mẹ cần gì phải đi mua nước hoa và hoa, mẹ cứ đến lấy tuỳ thích. 

Và gã tặng bà nhiều lễ vật, hoa xinh đẹp cùng với hương liệu mà không lấy tiền. 

-_ Cô gái ngạc nhiên khi thấy số hoa và nước hoa nhiều hơn mọi lần. Cô hỏi thì người hầu nói 

răng: 

- Đây là hoa và hương liệu mà con trai tôi mến mộ cô, tặng cho cô đấy. 


Nữ hầu, mỗi ngày đi đến cửa hàng của gã thanh niên sa đoạ ây lẫy hoa và hương liệu, số 
tiên của vị Tê lễ sư đưa thì cât lây. 


Chàng thanh niên còn gởi biếu riêng cho nàng ấy những vật mà nàng thích. 
Thật vậy, trong Tăng Chi Kinh, Chương Tám Pháp, Kinh Nam Nhân Trói Buộc 
(Purisabandhanasuttamn) (số 18), Đức Phật dạy: 


Với tám hình tướng, này các Tỳ Khưu, nam nhân trói buộc nữ nhân. Thê nào là tám? 


1. Nam nhân trói buộc nữ nhân với sắc. 

2 Nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười. 

L§ Nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói. 

4. Nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca. 

S5 Nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt. 

6. Nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quân. 

FÃ Nam nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng. 
(Œ Aiv, 197 
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8. Nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm. 

Cũng vậy, nữ nhân trói buộc nam nhân cũng với tám tướng này. 

Do nhận được nhiều tặng vật, cô gái sinh khởi tâm ái luyễn thanh niên Ấy. 

Vài ngày sau, gả giả vờ đau bịnh, lên giường năm, người nữ hầu đi đến hỏi: 

- Này con, con sao thế? 

- Thưa mẹ, con bị bịnh. 

- Này con, vì sao con bị bịnh vậy? 

- Thưa mẹ, vì nghe mẹ khen ngợi nhan sắc của nàng ấy, nên con mơ tưởng đến nàng, nếu 
không được gần nàng, chắc con phải mạng chung. 

- Này con, nếu vậy con hãy yên lòng, ta sẽ tìm cách đưa con đến gặp nàng. 


Nữ hầu giở trò thô bạo đối với những người nữ gác cổng, mỗi khi họ tra xét những thúng 
hoa được mang vào. Các người nữ giữ công e dè bà, vì bà được nàng nữ chủ tin cậy. 

Nữ hầu thường mang vào những thùng hoa to cho nữ chủ. Khi thấy thời cơ thuận tiện, người 
nữ hâu giâu gã thanh niên vào trong thùng hoa, đên gặp cô chủ. 


Gã đã phá hoại sự trong sạch của cô gái, còn ở lại trú trong toà lâu đài cả hai ba ngày. Gã 
lánh mặt khi vị Tê lễ sư đên, bâu bạn với nàng ây cho đên khi vị Tê lễ sư văng mặt. 


Gã muốn đánh vào đầu vị Tế sư, nàng ấy tìm cách giúp gã được toại nguyện. 

Sau đó, gã trở về thưa mọi việc lên Đức vua. 

Đức vua lại chơi bài súc sắc với Tế sư, đức vua nói kệ may mắn, vị TẾ lễ sư nói: “Ngoại trừ 
nữ nhân của ta”. 

Nhưng Tế sư đã thua cuộc, và Bồ tát nói với vị Tế sư rằng: 

- Vì sao trừ nàng ấy ra? Nàng ta cũng đã hư thân rồi. 

Bồ tát thuật chuyện cho vị Tế lễ sư nghe, Ngài kết luận rằng: 

“Không thể canh giữ nữ nhân, khi nữ nhân ấy có ý tà hạnh”. 

Bồn sự trên cho chúng ta một nhận định: 

“Người vợ có giới hạnh là một yếu tổ giúp cho người chông thành công. 

Người vợ hoại giới là một yếu tô khiến người chẳng rơi vào thất bại”. 


Vị Tế lễ sư thăng cuộc đánh bài xúc xắc khi nữ nhân ây không rơi vào tà hạnh. Khi nữ nhân 
ây hư hoại giới, vị Tê lễ sư thua cuộc. 


Bốn Sự Kñkavaff 
Việc “nữ nhân rất khó canh giữ”, cũng được tìm thấy qua Bốn Sự Kãkavati (số 327). 


Đức Thế Tôn khi Ngài trú ngụ nơi Đại tự Jetavana, nhân đề cập đến một Tỳ Khưu hồi tiếc 
vì đã xuất gia thọ giới Tỳ Khưu. Đức Thế Tôn đã dạy vị Tỳ Khưu ấy rằng: 


- Này T) Khưu, không thể canh phòng nữ nhân. Không có cách gìn giữ họ được trong sạch. 
Bác trí giả ngày xưa đã đặt nữ nhân ở giữa biển, trong một cung điện gân hô Simbalr, mà vẫn 
không thể giữ được danh tiết của nàng ấy. 


Rồi Đức Thế Tôn nói lên Bồn Sự này. 


Thuở quá khứ, Bồ tát là vị vua trị vì kinh thành BãrãnasI. Vua có một Hoàng hậu rất xinh 
đẹp có tên là KakavafI. 
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Khi ây có vua Garuda (Kữm xí điêu vương) hoá thân một người nam đên chơi xúc xắc với 
vua xứ Bäranasl. Vua Garuda thây hoàng hậu KakavafI xinh đẹp nên sinh tâm ái luyên, mang 
hoàng hậu KakavatI về trú xứ của mình, chung sông hạnh phúc với nàng. 


Vua thành Bãränas1 thấy mất hoàng hậu KakavatI liền bảo một nhạc công là Natakuvera đi 
tìm hoàng hậu. Nhạc công sau nhiều ngày theo dõi, biết được chim thần Garuda sau khi chơi cờ 
súc sắc, đi đến nằm nghỉ nơi bãi cỏ Eraka cạnh bờ hồ nọ. Nhạc công ấn mình vào đám lông rậm 
rạp của chim thần Garuda. 


Chim Garuda mang nhạc công Natakuvera đên trú xứ của mình. 


Tại toà lâu đài ở giữa biên, nhạc công Natakuvera được hưởng những đặc ân từ Hoàng hậu 
Kakavati, rôi theo cách ây, nhạc công trở vê triêu nỘi. 


Khi Garuda đên chơi cờ súc sắc, nhạc công đên trước hai vị, khảy đàn lên bài ca đại ý là: 

“Đã đên được nơi ở của Hoàng hậu Kakavati và hưởng ân sủng từ nàng”. 

Khi biệt chuyện nhạc công Natakuvera ân vào đám lông của mình đi đên lâu đài ở giữa biên. 
Chim thân Garuda mang Hoàng hậu trả lại cho vua xứ Baränasl. 


Bồn Sự này cho thấy, nữ nhân khó canh giữ và khi có cơ hội họ dễ rơi vào tà hạnh ngay. 

Dục vọng là một chướng ngại mà nam hay nữ rất khó vượt qua, cho dù ở đăng cấp nào. 

Bản Sớ giải kinh Pháp Cú câu số 60 ghi nhận: vua Pasenadi có biết bao cung phi xinh đẹp 
diêm lệ, nhưng khi nhìn thây vợ của người thanh niên nghèo, phát sinh tâm muôn chiêm đoạt vợ 
người. 

Cũng trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú số 151: Bà Hoàng Mallikäã là người có niềm tin mãnh 
liệt nơi Đức Thê Tôn, bà là người có trí, chăm chỉ học pháp, được vua Pasenadi sủng ái, vậy mà 
vân có lân hành động sái quây với con chó trong phòng tăm do thoả thích với sự xúc chạm. 


Trong Bồn sự Kunäla (số 536) nêu ra nhiều nữ nhân phạm lỗi tà hạnh. Ở đây chỉ trích dẫn 
chuyện nàng Công chúa Kanhã và chuyện Vương hậu Kosala. 


Chuyện Công chúa Kanha 


Truyền thuyết kế rằng: Thuở xưa vua Brahmadatta xứ Kãsĩ nhờ có quân lực hùng mạnh tiến 
đánh xứ Kosala, giêt được vua xứ Kosala. 


Hoàng hậu vua Kosala rât xinh đẹp, bà đang mang thai, vua xứ Kãsi say mê nhan sắc của 
Hoàng hậu Kosala, nên đưa nàng vê thành Bãranas1 làm vương phi. 


Thời gian sau nàng sinh ra một gái, đặt tên là Kanha. Vua Brahmadatta không có con nên 
nhận nàng Kanhã làm con, đức vua Brahmadatta ban cho hoàng hậu Kosala một điêu ước, nàng 
nhận nhưng chưa lựa chọn. 


Khi nàng Kanhã trưởng thành, Hoàng hậu Kosala bảo công chúa Kanhã. 


- Này con, Đức vua có ban cho mẹ một điêu ước, mẹ nhận nhưng chưa nói lên. Nay con hãy 
chọn điêu gì đó con thích. 


Do dục tình phát triển quá mạnh, phá tan nỗi e thẹn của một thiếu nữ, nàng thưa rằng: 


- Con không thiếu điều gì cả, xin phụ vương hãy cho triệu tập một đại hội để kén chồng cho 
con. 

Hoàng hậu thưa lại với đức vua, đức vua phán: 

- Hãy cho công chúa điều gì mà nàng muốn. 

Vua tổ chức lễ kén chồng cho công chúa, nàng không bằng lòng ai cả. 

Khi ây có năm vị Hoàng tử thuộc dòng Pandu là: Ajjuna, Nakula, Bhimasena, Yudhitthila 
và Sahadeva. Năm vị hoàng tử này sau khi học thành tài ở thành Takkasilä với một danh sư nôi 
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tiếng: năm vị hoàng tử đi ngao du để tìm hiểu những phong tục địa phương, họ đi đến thành 
Bãranas1. 

Khi nghe kinh thành đang có lễ hội kén chồng cho công chúa Kanhã, năm vị hoàng tử cũng 
đên dự. Nhìn thây năm hoàng tử như năm pho tượng băng vàng, công chúa Kanhã say mê luôn 
cả năm và ném năm vòng hoa vào năm vị Tử hoàng. Nàng thưa với mẹ răng: 

- Thưa mẹ, con chọn cả năm chàng. 

Vì đức vua đã ban cho nàng công chúa Kanhã một điều ước, nên không thê phản đối ước 
muôn kỳ quặc của công chúa Kanhä, tuy trong lòng có phiên muộn. 

Khi biết được năm tử hoàng thuộc dòng họ Pandu nên vua hoan hỷ và gả công chúa Kanhã 
làm vợ cho năm tử hoàng. 

Với riêng mỗi hoàng tử nàng Kanhã thường nói: 

- Chàng là người em yêu quí nhất. Khi phụ vương qua đời, ngai vàng này sẽ thuộc về chàng. 

Nhưng dục tình của nàng quá mạnh, nàng lại tư tình cùng người hầu vừa gù lưng vừa què. 
Và với gã nô lệ vừa gù vừa què này, nàng cũng nói: 

- Không ai được ta yêu quí bằng chàng. Ta sẽ giết năm tử hoàng kia, lấy máu để thoa lên 
chân chàng. 


Khi Hoàng tử cả là Ajjuna phát hiện nàng tư thông với gã hầu vừa gù lưng vừa què, đã báo 
cho bốn người em biết. 


Cả năm hoàng tử chán nản nàng Kanhã, từ bỏ nàng Kanhã, xuất gia làm ân sĩ tu tập nơi núi 
rừng Tuyêt Lãnh, chứng đặc thiên chứng, mệnh chung tái sinh vê Phạm Thiên giới. 
Chuyện Vương hậu Kosala 


Có một thời vua xứ Kosala hùng mạnh, đã thôn tính được nước Kãsi, Hoàng hậu của vua 
xứ Kãsi rât xinh đẹp, nàng lại đang mang thai, nhưng được vua xứ Kosala luyên ái, nên phong 
cho bà chức danh Chánh hậu. 

Về sau và sinh ra môt hài tử, do không có con riêng nên vua rất quý hài tử này và truyền 
dạy cho hoàng tử mọi môn học của hoàng gia. 

Khi hoàng tử trưởng thành, đức vua cho Hoàng tử cai trị quốc độ Kãsi của cha chàng khi 
trước. 


Thời gian sau, Hoàng hậu nói với Đức vua là nhớ con trai, bà xin phép đức vua đi đến thành 
Bãrãnasĩ để thăm con. Hoàng hậu Kosala đi cùng với đoàn quân hộ tống đến một thị trần ở giữa 
hai quốc độ. Nơi đây Hoàng hậu Kosala gặp một thanh niên Bà la môn xinh đẹp tên là Pañcãla 
Canda, thanh niên này dâng lên bà một tặng vật. Vừa trông thấy thanh niên Pañcãlacanda, hoàng 
hậu Kosala phát sanh ái luyến và phạm tà hạnh với y. 


Ở thị trần ấy vài ngày, hoàng hậu Kosala đến thành Bãranasï thăm vua xứ Kãsi. Lúc quay 
trở về, bà trú lại thị trấn nhiều ngày để thông gian với tình nhân, rồi trở về hoàng cung xứ Kosala. 
Chắng bao lâu sau, bà lẫy cớ đi thăm con, đến thị trần ở cả nửa tháng để thông gian với nhân tình. 


Thật vậy, có bốn điều không nên đặt vào nhà láng giêng, đó là: Bò đực, bò cái, cỗ xe và vợ. 
- Bò đực sẽ kiệt sức vì làm việc quá độ. 

- Bò cái bị vắt đến cạn sữa. 

- Cỗ xe bị hư hoại do không có sự gìn giữ. 

- Cô vợ sẽ phạm vào tà hạnh. 


Lại nữa, người vợ khinh thường chông, do chồng có tám điêu: 
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- Do nghèo, do bệnh tật, do già, do nghiện rượu, do ngu đần, do phóng túng trác táng, do 
làm nhiêu việc mà không đủ sông; do thiêu bôn phận đôi với vợ. 

Trong Tương Ưng Kinh V, chương Tương Ưng Nữ Nhân (7rhisamyuifam); kinh Nam Nhân 
(Purisayurizmn),) Đức Phật dạy: 

- Này các Tỳ Khưu, đây đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn không khả ý 
đổi với nữ nhân. Thê nào là năm? 


1. Na ca rũpavã hoti: “Không có sắc đẹp”. 

2. Na ca silava hoti: “Không có giới hạnh”. 

ni, Na ca bhogava hofi: “Không có tài sản”. 

4. Alaso ca hoti: “Lười biếng”. 

kÃ Pajañcassa hoti: “Không có khả năng sanh con”. 


Này các Tỳ Khưu, đây đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối 
với nữ nhân. 

Lại nữa, do chín nguyên nhân khiển nữ nhân rơi vào tà dục, đó là: 
Aramagamanasilä: Có thói quen đi dạo công viên. 
Uyanagamanasila: Có thói quen đi dạo vườn hoa. 
NadTritIhagamanasila: Có thói quen đi đến bến nước (nơi có người tụ lại để tắm). 
Ñãtikulagamanasilãa: có thói quen đến viếng nhà thân quyến. 
Parakulagamanasilã: có thói quen đến viễng nhà người này, người kia. 
Ẩbharanäyagamanasilãä: Có thói quen trang điểm cho xinh đẹp. 
Majapaymr: Ua uống rượu và chất Say. 


Bhirticchiddesuolokani: Ua lén nhìn qua cửa số hay lồ trồng. 
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Gãmadvarethitasilãä: Có thói quen đứng gần cửa công, cửa làng để nhìn người 
khác. 


Hoàng hậu Anula 


Theo tập Mahavamsa (Đại s1) Anula là Hoàng hậu của vua Coranäga xứ Tích Lan. Bà là 
một nữ nhân dâm ác, bà đã thuốc chết chồng mình là vua Coranäga để có thể lấy con của vua 
Maha Cũla (vị vua trước vua Coranaga) là TIssa. Bà đưa Tissa lên ngôi vua trị vì Tích Lan được 
ba năm. Sau đó, Hoàng hậu Anulã lại thông tình với một thị vệ, để bảo vệ mối tình với tên thị vệ, 
Hoàng hậu Anuläa đầu độc giết chết Tissa, lập tên thị vệ lên làm vua dưới sự bảo vệ của bà và bà 
được thị vệ phong làm Hoàng hậu. 

Người thị vệ này có tên là Siva, là người lính canh công đầu tiên của hoàng cung. 

Nhưng SIva trị vì xứ Tích Lan được một năm và hai tháng, Hoàng hậu Anulã lại chán S1va, 
bà tư thông với một người Damila là Vatuka, nên đã giết chết Siva bằng độc được, trao quyền cai 
trị Tích Lan cho Vatuka, Vatuka là một người thợ mộc của hoàng cung, sau khi lên ngôi Vatuka 
đã phong Anulã là Hoàng hậu. 


(` Siv,239 
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: Nhưng Vatuka chỉ trị vì xứ Tích Lan được một năm hai tháng, Vatuka bị hoàng hậu Anula 
giêt chêt băng độc dược khi bà say mê một người gánh củi, bà giêt chêt Vatuka trao quyên cai trị 
xứ Tích Lan đên người gánh củi có tên Tissa. Vua Tissa cũng phong cho bà làm Hoàng hậu. Vua 
Tissa cho xây dựng một hô tăm ở Mahämeghavana. Khi vua Tissa trị vì Tích Lan được một năm 
một tháng trong kinh thành Anuradhapura, ông bị hoàng hậu Anulãä giết chết bằng độc dược, khi 
bà này say mê quan tế tự người Damila là Bà la môn Niliya, nên giết chết người gánh củi Tissa, 
trao quyên cai trị đến Bà la môn Niliya. Vị Bà la môn Niliya cũng phong Anulã là Hoàng hậu, Bà 
la môn NÑiliya ở dưới sự bảo trợ của Anulã. 

Nhưng rồi Hoàng hậu ác này muốn hưởng lạc cùng ba mươi hai người lính thị vệ, nên đã 
sát hại Bà la môn Niliya băng độc dược sau khi Niiya trị vì Tích Lan được vỏn vẹn sáu tháng. 
Bà tự mình đứng ra trị vì xứ Tích Lan. Nhưng chỉ bôn tháng sau, bà bị con trai thứ hai của vua 
Mahacula là Kutakanna, sau khi khi chiêu mộ được quân sĩ, Kutakanna trở vê kinh thành 
Anuradhapura, giêt chêt người đàn bà dâm ác Anulã, trị vì xứ Tích Lan được hai mươi hai năm. 

Những mẫu chuyện trên cho thấy tham dục của nữ nhân rất mạnh, rất khó chế ngự. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Kinh Không Thoả Mãn (A/isufam) (số 104),0 
Đức Thê Tôn dạy: 

Này các Tỳ Khưu, hưởng thọ ba sự ở đời, không bao giờ thoả mãn. Thế nào là ba? 

q. Hưởng thọ ngủ nghỉ (soppassa), này các Tỳ Khưu không bao giờ thoả mãm. 

b. Hưởng thọ rượu men, rượu nấu (surãmerayapänassa), này các Tỳ Khưu không bao 
giở thoả mãn. 

€. Hưởng thọ sự dâm dục, giao hợp (Methunadhammasamapaffiya), này các Tỳ Khưu 
không bao giờ thoả mãn. 

Cụm từ “P4aƒisevanayanaffhifirf” nghĩa là: “Sự hưởng thụ bao nhiêu cũng vẫn chưa hài lòng, 
vì vậy mới gọi là không có thoả mãn”. 


1N €€ 


Chữ Soppassa là “sự ngủ nghỉ” 


Nếu như nước đại dương trở thành rượu thì người nghiện rượu sẽ sanh làm cá để bơi lội hay 
được ngủ trong đó, họ vân không có sự thoả mãn. 


Y nghĩa của bài kinh này, Đức Thê Tôn thuyêt lên nguyên nhân của sự luân hôi; ba pháp 
trên chỉ cho chướng ngại của sự giải thoát. 

b. Sinh con: 

Sinh con là một nhu câu cân phải có đôi với đa sô nữ nhân. Trong xã hội dù cô xưa hay hiện 
tại, sư nôi dõi ø1a tộc dường như không thê thiêu, nên sự sinh con là điêu tât yêu. 


Có năm lý do mà mẹ cha muôn có con. 


1. Nuôi dưỡng con để sau này con nuôi dưỡng lại. 

2; Con giúp đỡ trong những công việc nhà. 

S Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia tộc. 

4. Thừa hưởng tài sản của mẹ cha để lại. 

SẼ Sau khi mệnh chung, con tạo phước hồi hướng đến mẹ cha. 
® Ai,261 


2... Tăng Chi Kinh, Chương Năm Pháp, phẩm Sumanã, kinh Con Trai, A.iii, 43 
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Trong Trường Bộ Kinh II, kinh Giáo giới Singala (Sigalovadasura) (số 37), Đức Phật 
dạy: Bồn phận người con đối với mẹ cha có năm điều: 


1. Bhato nesam bharissãami: “Được nuôi dưỡng, con sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ”. 

2. Kiccam nesam karissami: “Tôi sẽ làm bồn phán (phục vụ) đối với cha mẹ”. 

Sủ Kulavamsam thapessämi: “Tôi sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống”. 

4. DayaJJam pafipaJjami: “Tôi bảo vệ tài sản thừa tự”. 

.. Petänam kãlakalanam dakkhinam anuppadassämi: “Tôi sẽ làm tang lễ khi mẹ cha 


qua đời” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


Lại nữa, có con là một sức mạnh của nữ nhân, nữ nhân được trọng vọng nhât là khi có con 
trai. 


Kinh Suppaväsã trong Udãna (Phật Tự Thuyết)? ghi nhận câu chuyện như sau: 


Nàng Suppaväsã con vua Koliya, mang thai bảy năm, vào bảy ngày cuối chuyển dạ nhưng 
không thê sinh con, bị hành hạ đau khô khôc liệt, thông khô có thê chêt đi được. 


Nhờ Phật lực, nàng Suppaväsa sinh ra một hài tử bình yên mạnh khoẻ. 


(Nàng Suppaväsä là bậc Dự Lưu), nàng cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng trọn bảy 
ngày, hài tử được gọi là S1vall. 


Đức Thê Tôn hỏi nàng Suppaväsã: 
- Này Suppaväsa. Con có muôn một người con trai khác như vậy không? 
- Bạch Thê Tôn, con muôn có bảy người con trai như vậy. 


Đức Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 


Asãatam sãtaripena “Không vui, giả dạng vu†` 
Piyaripena appiyam “Không ái, giả dạng ái`. 
Dukkham sukhassa rũpena “Khổ đau, giả dạng lạc” 
Pamattam atIvaffI “Nhiếp phục kẻ phóng dật". 


Ở đây, câu nói “affiänipt evariipami satta pufãmi 1i” nghĩa là “bảy người con trai khác như 
vậy”. Có nghĩa là: “mỗi người con trai, nàng Suppaväsä đều phải chịu bảy năm mang thai, chịu 
bảy ngày chuyên bụng sinh con phải đau khổ gần như chết đi được”; nhưng nàng không sợ, vẫn 
muốn có được những người con trai. Bằng cách này, cho thấy việc sanh ra những người con như 
vậy, là điều vẫn chưa thoả mãn (ai) đối với nữ nhân, do tính tham luyến về sở hữu con 
(puftalotäya) mà ta. 


Chữ asđram (điêu không vui), là “điều không ngọt ngào (amadhuram), điều cay đắng, điều 
đau khô. 

Sãfaruipena (giả dạng vui); là có vẻ vui thích, ngọt ngào. 

“Không vui, giả dạng vui” là chỉ cho sự ái luyến. Chính ái luyến làm cho điều đau khổ có 
dạng an lạc. 


“Không ái, giả dạng ái” nghĩa là điều không đáng dính mắc, nhưng do ái luyến tạo ra vẻ tốt 
đẹp đề lừa gạt người có tâm ái luyến rơi vào sự dính mắc. 


® Djii, 180 
2 Ud. 15 
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“Khổ đau, giả dạng lạc” là chỉ cho những khổ luy, nhưng nó giả dạng là an lạc tột đỉnh. Câu 
này Đức Thê Tôn chỉ ra cái khô tronng luân hôi (va/fagafam). 

Hai câu đầu Đức Thế Tôn chỉ ra nguyên nhân tái sinh trong luân hồi, tức là nguyên nhân 
sinh khô. 

“Nhiếp phục kẻ phóng dật” nghĩa là “người sống phóng dật, bị ái nhiếp phục”. 

Do vậy, Đức Thế Tôn dạy: “nữ nhân không thoả mãn với sự sinh con”. 

Sớ giải kinh Pháp cú, câu số 47 ghi nhận: Nàng Mallikã là công chúa con vua xứ Malla, bà 
là vợ của Tê tướng Bandhula, đã lâu ngày bà không sinh con, nên gia đình bên chông muôn trả 
bà Mallikã trở vê bên cha mẹ ruột. 

Bà Mallikã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn để từ biệt, Đức Thế Tôn bảo: 

- Nếu thế, con không cần phải về quê, hãy ở lại nhà chồng. 

Chẳng bao lâu, nàng Mallika thọ thai, sinh ra ba mươi hai người con trai (bà sinh song thai 
mười sáu lân). 

Quan niệm dân Ấn cô cho rằng: “Nữ nhân nào có nhiều con, nữ nhân ấy là người mang điềm 
lành và thịnh vượng”. 

Sớ giải kinh Pháp cú, câu số 53 ghi nhận: Bà Visãkhã có hai mươi người con, mười nam và 
mười nữ, tât cả đêu mạnh khoẻ, nên bà được xem là một điêm lành là sự thịnh vượng, bà được 
những quí tộc mời thỉnh đên dự trong các cuộc lê hội trong gia tộc, bà được xem là quan khách 
trước tiên trong các quan khách được mời đên tham dự lễ hội. 

Bà Visäkhäã có hai mươi người con, mỗi người con có hai mươi người con, như vậy bà có 
bôn trăm người cháu, môi người cháu lại có hai mươi người con, như vậy bà Visakhã có tám ngàn 
người chất. 

Tổng số gia đình con, cháu, chắt của bà Visäkhã là tám ngàn bốn trăm hai mươi người. 

Gña đình bà Visakhäa như là một trang viện lớn. 


Trong Tương Ưng Kinh V, chương Tương Ưng Dự Lưu (Sø/ãpaffi samyutarm), kinh những 
người ở Veludvära (Vejudvareyyasuftam)?) ghi nhận: 


“Các Bà la môn gia chủ ở Veludvara bạch với Đức Thế Tôn: “Thưa Tôn giả Gotama, chúng 
tôi có dục vọng như thế này ( lúc A66, có tóc muốn nh thể này (evam chanđã), có chú CC 
như thế này (evamadhippäyä): “mong rằng chúng tôi được sống trong một nhà chật đây trẻ con” 


Việc mang thai và sinh con là một đặc quyền của nữ nhân; việc có con cũng là một điều 
khiên người nữ trở thành khả ý của người nam, đông thời cũng là một trong năm sức mạnh của 
nữ nhân. 

Trong Tương Ưng Kinh IV, chương Tương Ưng Nữ Nhân (0hisamyuffam), kinh Nữ Nhân 
(Matugamasuitam),°) Đức Phật dạy: 

Này các Tỳ Khưu, đây đủ năm đức tính người nữ hoàn toàn khả ý đổi với người đàn ông. 
Théê nào là năm? 


Ñ; Ripava ca hofi: “Có nhan sắc”. 


®.. xem DhpA.i, 409 
2 Sv,352 
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Bhogava ca hofi: “Có tài sản”. 
Silava ca hoti: “Có giới hạnh”. 


Dakkho ca hoti analaso: “Lanh lợi, không biếng nhác”. 


a8 ĐÓ 


Pajañcassa labhafi: “Có sanh con” 

Đây đủ năm đức tánh này, này các Tỳ Khưu, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đổi với người 
đàn ông. 

Ngược lại, không đầy đủ hay không có năm đặc tính này, người nữ không hoàn toàn khả ý 
đổi với người đàn ông. 

Cũng trong chương Tương Ưng Nữ Nhân này, bài kinh Không Sợ Hãi (Visaradãsuriam),t) 
Đức Thê Tôn dạy: 

Này các Tỳ Khưu, người đàn bà có năm sức mạnh. Thế nào là năm? 
Ripabalam: “Sức mạnh sắc đẹp?”. 
Bhogabalam: “Sức mạnh tài sản”. 
Ñătibalam: “Sức mạnh thân tộc”. 


Puttabalam: “Sức mạnh con trai”. 
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Silabalam: “Sức mạnh giới hạnh”. 
Đây đủ năm sức mạnh này, này các Tỳ Khưu, người đàn bà sống trong nhà không có sợ hãi. 
Trong kinh Bộ Phận (A2gasuifam),?) Đức Phật dạy: 


Người đàn bà đáy đu sức mạnh nhan sắc, đây đu sức mạnh tài sản, đây đủ sức mạnh thân 
tộc, nhưng không có sức mạnh con trai. Như vậy, người đàn bà ây không đáy đu bộ phận áy. 

Điêu này cho thây: “Có con trai là một sức mạnh cân thiệt cho nữ nhân”. 

Nhưng sức mạnh cân thiệt nhât cho nữ nhân vẫn là giới hạnh. Sức mạnh giới hạnh của nữ 
nhân ở đây chủ yêu là “không ngoại tình”. 

Cho dù nữ nhân có đây đủ sức mạnh về nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức 
mạnh về con trai; nhưng không có sức mạnh về giới hạnh; nữ nhân ây bị đuôi đi, không cho ở 
trong nhà. 

Người nữ có đây đủ sức mạnh giới hạnh nhưng không có sức mạnh nhan sắc thời chúng đê 
người nữ ây trong gia đình, không có đuôi đi. 

Người nữ có sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh bà con, chúng đê người nữ ây 
trong gia đình, không có đuôi đi. 

Người nữ có sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh con trai, thời chúng đê người 
nữ ây trong gia đình, không có đuôi đi. 

Và: “Người nữ không do nhân nhan sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà con, 
không do nhân có con traI, sau khi thân hoại mệnh chung được sanh vê nhàn cảnh, cõi trời. 

Người nữ do nhân giới hạnh, sau khi thân hoại mệnh chung được sinh về nhàn cảnh cõi trời. 


Bỏn xẻn và ganh ty 


®. Siv,246 
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Bỏn xẻn (Macchariyä) và ganh ty (iss) cũng là hai nhược điểm của nữ nhân. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Kinh Anuruddha (số 127)0) ghi nhận: 

Tôn giả Anuruddha với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy phần lớn các nữ nhân, sau khi 
thân hoại mệnh chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đoaạ xứ, địa ngục. 

Tôn giả Anuruddha đi đến đảnh lễ Đức Thể Tôn rồi ngôi xuống một bên bạch hỏi Đức Thể 
Tôn: 

- Do đây đủ bao nhiêu pháp, bạch Đức Thể Tôn, các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung, 
phải sanh vào cối đữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục? 

- Do đây đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung, phải sanh 
vào cối đữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Thể nào là ba? 

4. Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân vào buổi sáng sống trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi 
câu uề của bón xẻn (maccheramalapariyuffhitena). 

b. Vào buổi trưa sống trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uễ của tật đồ 
(Ilssãpariyu{fthitena). 

€. Vào buổi chiêu sống trong nhà, tâm bị ám ảnh bởi cấu uễ của dục tham 
(kamaragapariyufthitena). 

Do đây đủ ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân, sau khi thân hoại mệnh chung, phải 
sanh vào cối dữ, đoa xứ, ác thú, địa ngục. 

Ba pháp bỏn xẻn, ganh ty và tham dục, cả nam hay nữ đều có. Nhưng mức độ nặng thì đa 
phân thuộc về nữ giới. 

Ở đây, “vào buổi sáng” là chỉ cho giai đoạn thiếu niên; “vào buổi trưa” là chỉ cho giai đoạn 
trung niên”; “vào buôi chiêu” là chỉ cho giai đoạn xê niên”. 

Có năm pháp khác cũng có khả năng dẫn nữ nhân sau khi thân hoại mệnh chung sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Đó là: Bất tín, vô tàm, vô quý, phân nộ và ác tuệ.2) 

Ngã mạn 

Nữ nhân khi thành đạt một điều gì đó hoặc có được địa vị cao thì tỏ ra tự hào tự đắc, đánh 
mât sự khiêm tôn nhu thuận, thích nói đên “cái tôi” của họ. Đông thời khi ây nữ nhân dường như 
quên đi quá khứ cơ cực của mình. 

Bồn Sự SuJäta (SuJafa- jataka) (số 269) đã minh hoạ cho vẫn đề này. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Jetavana, nhân đề cập đến Hoàng hậu Mallikã vợ vua 
Pasenadi xứ Kosala, Ngài đã nói lên Bôn Sự này. 

Được nghe rằng: Một hôm có chuyện cãi cọ xảy ra giữa vua Pasenadi và Hoàng hậu Mallika 
trong hậu cung. Vua Pasenadi giận, không cân nhìn mặt bà Mallikã. 

Bà Mallikã suy nghĩ: “Có lẽ Bậc Đạo sư không biết đức vua đã giận ta đến thế nào đâu?” 

Biết được tư tưởng của nàng Mallikã, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn sau khi vận mặc y phục 
tê chính, tay câm lây y bát, Ngài cùng năm trăm vị Tỳ Khưu đi đên Hoàng cung. 

Vua Pasenadi tiếp rước bát của Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn và Tăng chúng vào nội 
điện, ngôi vào chô ngôi được soạn săn, Đức Thê Tôn hỏi: 


® Ai,281 
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- Này Đại vương, hoàng hậu Mallikã đâu rồi? 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài đừng hỏi đến bà ấy làm gì? Bà ấy không còn biết phải trái, bà ấy 
đang say sưa vì danh dự mà bà ây được hưởng. 

- Này Đại vương chính địa vị ấy Đại vương đã ban cho nàng Mallikã trước đây. Hiện tại 
Đại vương lây lại tât cả, không tha thứ lỗi mà nàng Mallika phạm phải. Như vậy, Đại vương hành 
xử cũng không ôn thoả. 

Nghe vậy, vua Pasenadi cho vời nàng Mallikã đến. Đức Thế Tôn dạy: 

- Hai vị nên sống hoà thuận với nhau. 

Sau khi tán thán sự chung sống hoà thuận, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Các vị Tỳ Khưu bàn luận với nhau nơi giảng pháp đường rằng: 

- Vua Pasenadi và hoàng hậu Mallikã đang giận hờn, chỉ một lời khuyên giải của Đức Thế 
Tôn họ đã hoà thuận với nhau. 

Nghe được sự bàn luận của các Tỳ Khưu, Đức Thế Tôn ngự đến giảng pháp đường nhân đó 
Ngài thuyết lên Bôn Sự Su/ara (số 269). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Bãrãnasï, Bồ tát là quan đại thần cô vẫn cho 
đức Vua. 

Một hôm, đức Vua từ cửa số cung điện nhìn xuống sân. Đức vua thấy cô gái xinh đẹp đang 
đội trên đâu một rô táo và rao bán. 

Âm thanh rao bán táo của nàng rất ngọt ngào du dương, vừa nghe tiếng rao của nàng, đức 
Vua phát sinh tâm ái luyên. 

Khi biết nàng chưa có chồng, đức Vua cho gọi nàng đến và phong cho nàng địa vị Hoàng 
hậu. Nàng được vua sủng ái, làm hài lòng đức vua. Hoàng hậu được gọi là SuJatadevI. 

Một hôm, đức vua đang ăn táo đựng trong chiếc đĩa vàng. Thấy vậy hoàng hậu Sujãtã hỏi: 

- Thưa Đại vương, Ngài đang ăn trái gì vậy. 


Hoàng hậu SuJãtã hỏi với kệ ngôn: 


(21) Kim andakã Iime deväa “Dường như cái trứng, cái gì đây? 
NÑikkhitta kamsamallake Trong đĩa vàng kia đặt trước Ngài 
Upalohitakã vaggũ Sắc đỏ xinh thay — Tâm Thánh thượng 
Tam me akkhahI pucchitoˆt1 Trái cây này mọc ở đâu vầy”. 

(Trân Phương Lan dịch) 


Đức vua tức giận nói: 
- Này cô gái bán táo kia, cô không nhận ra những quả táo của chính gia đình cô ư? 


Đức vua nói lên hai kệ ngôn: 


(22) Yäãm! pure tuvam devi “Áo quân mộc mạc, đầu không mão 
Bhandu nantakaväsin Ngày ấy nào cô hồ thẹn đâu? 
Ucchangahatthã pacinasi Vạt áo đựng đây bao trái táo 
Tassä te koliyam phalam Bây giờ lại hỏi trái cây nào”. 
(23) Uddayhate na ramati “Cô quả tự cao, hự hỏng ra 
Bhogã vippaJahanti tam Đời cô chẳng thấy thú đâu mà 
Tatthevimam patinetha Đi đi, táo ấy, lui về lượm 
'Yattha kolam pacIssatI. Cô chẳng còn là vợ của ta. 

(Trân Phương Lan dịch) 


~ 


Nghe vậy, Bô tát suy nghĩ: “Chăng có ai ngoài ta ra có thê hoà giải đôi vợ chông này, Ta sẽ 
làm dịu cơn giận của vua và ngăn Ngài đuôi Hoàng hậu ra khỏi hoàng cung”. 
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Bô tát nói lên kệ ngôn khuyên giải răng: 


(24) Honti hete mahäräJa “ Đây là tội của người phụ nữ 

Iddhippattäya narIyä Tăng trưởng theo ngôi thứ mà ra 

Khama deva su]Jätäya Xin Ngài thôi giận, thứ tha 

Mãssa kulJjha rathesabha'ti. Vì Ngài đã tặng cho bà ngôi cao ”. 
(Trân Phương Lan dịch). 


Vua nghe vậy, bỏ qua lỗi lầm của Hoàng hậu Sujãtã, phục hồi ngôi vị cũ cho bà. 

Từ đó hai người sống với nhau rất hoà ái. 

Đức vua Brahmadatta nay là vua Pasenadi, Hoàng hậu Sujãtã nay là Hoàng hậu Mallikã. Bồ 
tát đại thân cô vân, nay là Đức Thê Tôn. 

Trong Tạng Luật, bộ Cullavagga II (Tiểu Phẩm ID, chương Tỳ Khưu Ni 
(Bhikkhunmikhandhakam) ghì nhận: 

Khi Ngài Änanda ba lần xin cho người nữ được xuất gia trong Pháp Luật này, cả ba lần Đức 
Thê Tôn đêu từ chôi. 

Và Ngài Änanda đã khôn khéo, tìm cách để Đức Thế Tôn thuận cho nữ giới được xuất gia 
trong Pháp Luật của Đức Thê Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Ânanda, nếu bà Mahäpajäpati Gotami thọ nhận tám trọng pháp, hãy xem chính điều 
ây là sự tu lên bậc trên đổi với bà. 

Một trong tám trọng pháp ấy là: 

“Tỳ Khưu Ni đã tu lên bậc trên được một trăm năm, nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy 

chào, sự chấp tay, ( và) hành động thích hợp đến vị Tỳ Khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày 

hôm ấy. Đây là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được 

vi phạm cho đến trọn đời. ” 

Khi Ngài Änanda truyền đạt lời dạy của Đức Thế Tôn đến bà Mahãpajãpati Gotam: 

“Nếu bà Mahäpajäpati Gotamï muốn được xuất gia trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn, bà 
phải thọ trì tám trọng pháp này đên trọn đôi”. 

Bà Gotami hoan hỷ thọ nhận tám trọng pháp này đến trọn đời, giỗng như người nam nữ còn 
trẻ tuổi thích trang điểm, đặt vòng hoa lên đầu. 

Sau khi được xuất gia Tỳ Khưu Ni một thời gian (khi ấy bà Mahãpajãpati Gotami là bậc 
Thánh Dự Lưu) đên bạch với Ngài Änanda răng: 

- Thưa Đại đức Ananda, con cầu xin Đức Thê Tôn một điều ước muốn. Thưa Đại đức, tốt 
đẹp thay Đức Thê Tôn có thê cho phép sự đánh lê, sự đứng dậy chào, sự cháp tay, (và) hành động 
thích hợp là tính theo thâm niên (yathavuddham) đổi với Tỳ Khưu và các Tỳ Khưu N¡. 

Và Đức Thế Tôn đã bác bỏ lời cầu xin này. 

Do nhân này, Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳ Khưu rằng: 

- Này các Tỳ Khưu, không nên thực hiện sự đánh lỄ, sự đưng dậy chào, sự chấp fay, (và) 
hành động thích hợp đến nữ nhân; vị nào thực hiện thì phạm tội dukka{a (tác ác). 

Điều này cho thấy rằng: “Khi chưa được chấp nhận xuất gia trong Pháp Luật này, bà 
MahäpaJapati GotamT hoan hỷ thọ nhận tám trọng pháp đên trọn đời. Nhưng khi có được hạ lạp, 
bà lại thỉnh câu Đức Thê Tôn cho phép sự đảnh lê... tính theo thâm niên; hàm ý răng Tỳ Khưu 
thấp hạ phải đảnh lễ, chào hỏi, cung kỉnh, tôn trọng vị Tỳ Khưu Ni cao hạ”. 

Điều này cho thấy, nữ nhân khi có địa vị thì sự ngã mạn được hiển lộ ra rõ ràng. Sự ngã 
mạn, nam hay nữ đêu có. Nhưng sô lượng thành đạt của nam nhân có tỉ lệ cao, nên nam nhân có 
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thành đạt nhìn thấy nam nhân khác cũng thành đạt tương đương mình, nên sự bộc lộ tính tự cao, 
tự đặc không rõ nét. 

Trái lại tỷ lệ thành công của nữ giới so với nữ giới thấp, nên một nữ nhân khi thành đạt nhìn 
thây sô lượng nữ giới thành công như mình không là bao; do đó sự tự hào, tự cao, tự đặc phô bày 
TỐ TỆI. 

Làm nhơ bẵn đời sống Phạm hạnh 

Thật ra, đời sống phạm hạnh bị ô nhiễm, không hắn hoàn toàn là do nữ nhân, có thể nói: 
““Fại anh, tại ả tại cả đôi làng”. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Năm Pháp, Kinh Người Chiến Sĩ I (Yodhãjma) (số 75)0 
được tóm lược như sau: 

Có năm hạng Chiến sĩ ví như năm hạng Tỳ Khưu. 

SỆ Có hạng chiến sĩ khi thấy bụi mù dấy lên, đã nhún chí, không còn can đảm tham 
gia chiên trận. Cũng vậy, có hạng Tỳ Khưu khi được nghe: “Tại làng hay thị trán kia, có người 
phụ nữ hay thiêu nữ xinh đẹp, khả ái”; vị Tỳ Khưu áy từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thê tục. 

MÃ Có hạng chiến sĩ chịu đựng được bụi mù, nhưng khi thấy cở xí dựng lên, liên nhủn 
chí không còn can đảm tham gia chiên trận. Cũng vậy, có hạng Tỳ Khưu có nghe hay không nghe 
có người phụ nữ hay thiểu nữ đẹp, vị áy không có động tâm. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ 
đẹp hay cô thiểu nữ đẹp, vị Tỳ Khưu ấy từ bỏ học pháp trở về đời sống thể tục. 


3. Có hạng chiến sĩ chịu đựng được bụi mù, chịu đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi 
nghe tiếng la hét thì nhủn chí không còn cam đảm tham gia chiến trận. Cũng vậy, có hạng Tỳ 
Khưu bình thản khi nghe nói có cô gái đẹp, bình thản khi gặp cô gái đẹp. Nhưng khi nghe cô gái 
đi đến nói mơn mớn, nói cọt nhá, nói cười lớn tiếng liên thối thất tỉnh tấn, từ bỏ học pháp, trở vê 
với đời sống thế tục. 


4. Có hạng chiến sĩ chịu đựng được bụi mù, chịu được cờ xí dựng lên, chịu đựng được 
tiếng la hét, nhưng khi bị thương trong chiến trận, nhủn chí không còn can đảm tham gia chiến 
trận. Cũng vậy, có hạng T Khưu bình thản khi nghe cô gái đẹp, bình thản khi gặp cô gái đẹp, 
bình thản khi nghe tiếng cười, tiếng nói của cô gái đẹp. Nhưng khi cô gái đến ngồi, năm sát một 
bên, vị T Khưu ấy không từ bỏ học giới, rơi vào hành dâm với nữ nhân (ví như người chiến sĩ bị 
thương). 


3. Có hạng chiến sĩ chịu đựng bụi mù, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được 
tiếng la hét, chịu đựng được cuộc xáp tiến. Vị ấy là người thắng trận, dự phần vào chiến thắng. 
Cững vậy, có hạng Tỳ Khưu bình thản khi nghe có cô gái đẹp, bình thản khi thấy cô gái đẹp, bình 
thản khi nghe tiŠng Cười nói trêu ghẹo của cô gái; với cô gái đến ngôi, nằm gân, vị áây thoát ra đi 
đến nơi trống văng, khu rừng, gốc cây, khe múi, tha ma mộ địa, vị ấy nỗ lực hành pháp, chứng 
đắc Thánh đạo, Thánh quả. 


Đây là năm hạng Tỳ Khưu được ví như năm hạng chiến sĩ. Bài kinh trên cho thấy sự kiên 
định của vị Tỳ Khưu. 

Tuy cũng có phần yêu kém của vị Tỳ Khưu, nhưng kẻ gây ra sóng gió lại là nữ nhân. Nữ 
nhân làm duyên đê sinh khởi dục cảm nơi vị Tỳ Khưu. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Một Pháp, Phẩm Sắc (Rñpãđivaggo),?) Đức Phật dạy: 
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- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỳ Khưu xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn 
ông như sắc người nữ. Này các Tỳ Khưu, sắc người nữ xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 


- Ta không thấy một tiếng nào khác... một hương nào khác... một vị... một xúc nào khác, này 
các Tỳ Khưu, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như tiếng... hương... vị... xúc nữ nhân. 
Này các Tỳ Khưu, xúc người nữ xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 

Dĩ nhiên sự uế phạm hạnh cũng phải do vị Tỳ Khưu có tâm uế nhiễm, còn nữ nhân chỉ là 
duyên làm cho tâm uê nhiễm ây bộc phát và tât nhiên trong tâm nữ nhân cũng có sự uê nhiễm, 
không thê đô lôi một chiêu. 

Trong Tương Ưng Kinh I, Chương Tương Ưng Chư Thiên (Devafasamyufam), kinh Phi 
Đạo (Uppathasufiam):t) 


Một vị Thiên đến bạch hỏi Đức Thế Tôn: 


Kim su uppatho akkhãto “Cái gì gọi là phi đạo”. 
Kimsu rattindivakkhayo “Cái gì diệt ngày đêm)". 
Kim malam brahmacarIyassa. “Cái gì uễ phạm hạnh?” 
Thế Tôn: 

Rago uppatho akkhãto “Tham dục gọi phi đạo” 
Vayo rattindivakkhayo “Tuổi tác diệt ngày đêm” 
Itth malam brahmacariyassa. “Nữ nhân uể phạm hạnh”. 
Etthãyam saJJate paJa “Khiến loài người hệ luy” 
Tapo ca brahmacariyañ ca “Khổ hạnh và phạm hạnh” 
Tam sinanamanodakaˆnH. “Là tăm không cân nước”. 


Chữ uppafho nghĩa là “lạc đường, sai đường”. 

HrthT malam brahmacariyassa. 

“Nữ nhân nhơ phạm hạnh”. 

Chữ phạm hạnh (5rahmacariya) là chỉ cho sự không quan hệ tình dục. Một người nam cho 
dù quan hệ tình dục với vợ nhà cũng gọi là “phi phạm hạnh (abrahmacariya)`. 

Ở đây “nữ nhân là nhơ phạm hạnh” là chỉ cho nữ nhân là đối tượng làm cho dục tuỳ miên 
nơi tâm có cơ hội trồi dậy, để rồi làm hỏng đời sống phạm hạnh. 

Thật ra, đối với Tỳ Khưu Ni hay Sadi Ni (hoặc trong hiện tại là những nữ tu) hay những nữ 
cư sĩ trong ngày thọ giới Uposatha (5ó zá?) thì chính người nam là kẻ làm nhơ phạm hạnh”. 

Và “Phạm hạnh” ở đây là chỉ cho đời sống của Bậc xuất gia nam giới và nữ nhân là duyên 
khiên vị xuât gia ây phạm dâm dục. 

a. Nguyên nhân: 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Sáu Pháp, Kinh Vị Sát Đề Ly (Khatriyasuttam) (số 52)? ghi 
nhận: 

Bà la môn Jãnussoni, đi đến Đức Thể Tôn, nói lên những lời chào đón thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên, bạch hỏi Đức Thể Tôn: 


- Đổi với nữ nhân, thưa Tôn giả Gotama 
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Kửm adhippaya: “mong muốn cái gì?” 

Kửm upavicara: “cận hành cái gì?” 

Kửm adhithana: “điểm tựa cái gì?” 

Kim abhinivesa: “xu hướng cái gì?” 

Kửm pariyosana: “cứu cánh cái gì?” 

- Đôi với nữ nhân, này Bà la môn: 

Purisadhippaya: “đàn ông là mong muôn ”. 

Alankaripavicara: “Trang điêm là cận hành”. 

Puttadhithana: “Điêm tựa là con cái”. 

Asapatibhinivesa: “Không có địch thủ là xu hướng ”. 

Issariyapariyosana: “Thự tại là cứu cánh”. 

Giải: 

Chữ adhippaya: là sự chú ý, sự cô ý”. 

Purisãdhippayä: “Đần ông là mong muôn”. Là có sự chú ý đang diễn tiên đôi với nam nhân 
(purisesu pavaffa ajhãsayđ). 

Nghĩa là: “Nữ nhân thường chú ý đến diễn tiến hoạt động của nam nhân”. Vì sao vậy? 

Vì nữ nhân có thê chât yêu đuôi, nữ nhân cân có sự bảo vệ, đó là điêu cân thiệt; người có 
thê bảo vệ thiệt thực nhât của nữ nhân chính là nam nhân, nên nữ nhân thường chú ý đên nam 
nhân là như thê. 

Và nam nhân chinh phục nữ nhân băng một sức mạnh, đó là sức mạnh uy quyên hay nhiêu 
tài sản (issariyabalena).) 

(Chữ /ssariya có nhiêu nghĩa: Ủy quyên, quyên hành, nhiêu tài sản của cải). 

Issariya là mãnh lực chinh phục nữ nhân mạnh nhất. 

Alankaruipavicarä = alankaära (sự frang điểm) + upavicarä (đến gán quan sái). 

Alankaripavicara là “trang điêm cân thận”. Vì sao? Vì nữ nhân nhận biệt “sắc đẹp là một 
sức mạnh”. Sắc đẹp là một vũ khí mạnh nhât của nữ nhân, nó xâm chiêm và ngự trị tâm nam 
nhân. 

Sự đôi đời của một cô gái từ thâp kém dự vào hàng cao sang do nương vào sắc đẹp. 

Puttadhithana: “Con trai là điêm tựa”; chữ Adhithana có nghĩa là “quyêt định”, chỉ cho 
“sự vững chắc”. Người nữ có con trai, đó là một trong năm loại sức mạnh của nữ nhân. Nữ nhân 
có năm loại sức mạnh là: sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức mạnh thân tộc, sức mạnh con 
trai và sức mạnh giới hạnh. 

Nữ nhân khi có con trai xem như có chỗ nương tựa vững vàng, một Hoàng hậu khi có được 
đứa con trai trưởng, bà có hy vọng trở thành mẹ của vị Vua. 

Asapafibhinivesä = asapafi (không có kẻ nghịch) + abhinivesa: khuynh hướng, xu hướng, 
nghiêng về. 


®.. Tương Ưng Kinh, Tương Ưng Nữ Nhân, phẩm Các Sắc Đẹp, kinh Không Sợ Hãi, S.iv, 246 
2) -như trên- 
3)... Tăng Chi Kinh, Chương Một Pháp, phẩm Sắc. 
®. Sjv, 246 
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Asapatibhinivesãa: “không có địch thủ là xu hướng”. “Không có đối thủ” ở đây, chỉ cho 
người chông không có người vợ nào khác, ngoài nữ nhân ây. Tức là nữ nhân không châp nhận 
“có chung chồng với nữ nhân khác”; nữ nhân ấy chấp nhận sống trong nhà chỉ một mình. 
Issariyapariyosänä = issariya (uy quyền, nhiễu tài sản) + pariyosãna (cuối cùng, kết thúc, 
kết luận). 
]ssariyapariyosarđ: “uy quyền hay tài sản là cuối cùng”. Tức là đối với nữ nhân điểm tự tại 


là có uy quyên cao nhất trong nhà; hoặc là “người nắm giữ tài sản trong nhà, đó là điểm cao tột 
trong gia tộc”. 


Chính do yêu tô “cân được bảo vệ” nên nữ nhân thường nương tựa vào tôn giáo, đó là nơi 
“tâm linh nương tựa”, là nơi “tâm linh được bảo vệ”. 


Với “sức mạnh là sắc đẹp” nên nữ nhân thích trang điểm xinh đẹp. 

Đức Thế Tôn dạy: Ái luyến sinh ra do hai nhân: 

- Do nhân ái luyến trong quá khứ. Như trong quá khứ từng là vợ chồng. 
- Do nhân thân cận trong hiện tại. 


Nữ nhân là nhân tố hộ độ chư Tăng mạnh nhất, do nữ nhân có khuynh hướng niềm tin mạnh; 
nữ nhân cũng là nhân tô gây ra sóng gió do sắc đẹp. Chính sắc đẹp và nhân thân cận lâu ngày 
khiên nữ nhân “làm nhơ phạm hạnh”. 


Trong Tăng Chi Kinh Chương Năm Pháp, Kinh Vị Chiến Sĩ (2) (Yodhäja 2) (số 76), 
Đức Thế Tôn ví dụ năm hạng Tỳ Khưu ví như năm hạng chiến sĩ. 


lí: Có hạng chiến sĩ cầm vũ khí tham gia chiến trận, nhưng bị thương và mệnh chung. 


Cũng vậy, có hạng Tỳ Khưu sông dựa vào ngôi làng hay thị trấn, vị ấy đi vào làng hay thị 
trần khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, không phòng hộ tâm, niệm không 
an trú, các quyên không được gìn giữ. VỊ ây thấy nữ nhân ăn mặc không tè chỉnh, ăn mạc không 
kín đáo. Tâm vị ây bị tham dục tấn công, vị ấy rơi vào hành dâm. Đây là hạng Tỳ Khưu thứ nhất 
ví như hạng chiến sĩ thứ nhất. 


Trong Bồn Sự cũng có những câu chuyện về Bồ tát, cho dù Ngài chứng được bát thiền, ngũ 
thông. Nhưng khi nhìn thây nữ nhân khoả thân, Ngài rơi vào phạm dâm, mât cả thiên chứng lần 
thân thông. 


ĐÃ Có hạng chiến sĩ, cẩm vũ khí tham gia chiến trận, người chiến sĩ ấy bị thương, được 
đưa đến người thân tộc để chăm sóc, nhưng giữa đường mệnh chung. 

Cũng vậy, có hạng Tỳ Khưu khi thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín 
đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. Vị ấy suy nghĩ: “Ta hãy về tự viện, xin từ bỏ học pháp với chư 
Tăng, để trở về đời sông thế tục”; nhưng giữa đường, vị ấy rơi vào hành dâm. Đây là hạng Tỳ 
Khưu thứ hai ví như hạng chiến sĩ thứ hai. 


ch Có hạng chiến sĩ cẩm vũ khí tham gia chiến trận, người chiến sĩ bị thương, được 
đưa đên thân tộc đề chữa trị và những người thân tộc chăm sóc, nuôi dưỡng, nhưng người ấy bị 
mệnh chung vì vết thương á\y. 

Cũng vậy, có hạng Tỳ Khưu khi thấy nữ nhân ăn mặc không tẻ chỉnh, ăn mặc không kín 


đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. Vị ấy suy nghĩ: “Ta nên đến Tự viện xin được từ bỏ học pháp, 
quay về với đời sống thế tục”. 


® Ai, 93 
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Và vỊị ây được các vị đông phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo: “dục vọng vui ít khô nhiêu, 
não hại nhiều”. Nhưng vị ấy vẫn từ bỏ học giới trở về đời sống thế tục. 


Đây là hạng Tỳ Khưu thứ ba ví như hạng chiến sĩ thứ ba. 


4. Có hạng chiến sĩ, cầm vũ khí tham gia chiến trận, người chiến sĩ ấy khi lâm trận bị 
thương, người ấy được khiêng đến thân tộc, thân tộc đã chăm sóc, nuôi dưỡng, người ấy được 
chữa lành vết thương. 

Cũng vậy, có hạng Tỳ Khưu khi thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn mặc không kín 
đáo, tham dục tân công tâm vị ây. 


~ 


Viấy Ho nghĩ: “Ta nên đến Tự viện, xin được từ bỏ học pháp, quay về đời sống thế tục”. 


Và vị ấy được các bậc đồng phạm hạnh giáo giới, sách tấn, khích lệ. Vị ấy thức tỉnh, từ bỏ 
ý nghĩ trở về với đời sông thê tục. 


Đây là hạng Tỳ Khưu thứ tư ví như hạng chiến sĩ thứ tư. 

.; Có hạng chiến sĩ cầm vũ khí tham gia chiến trận, vị ấy thắng trận, đứng đầu trong 
chiến trận. 

Cũng vậy, có hạng Tỳ Khưu với thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với ý được 
phòng hộ, với niệm được an trú, với các quyên được gìn giữ. Vị ấy khi thây sắc không năm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Chế ngự các nguyên nhân khiến tham ái sinh khởi. Vị 
ấy nỗ lực thực hành pháp chứng đắc Thánh quả A La Hán. 

Đây là hạng Tỳ Khưu thứ năm, ví như hạng chiến sĩ thứ năm, là hạng chiến thắng, đứng đầu 
trong chiến trận. 

Trong Tạng Luật, Bộ Tiểu Phẩm II, Chương Tỳ Khưu Ni. Đức Thế Tôn nhìn thấy sự tai hại 
của nữ nhân khi cho phép nữ nhân được xuất gia trong Pháp Luật này. Sự tốt đẹp phát sinh cho 
nữ nhân, lợi ích đến nữ nhân Cũng CÓ, CÓ sự: tai hại đến Tăng đoàn cũng có. Do vậy, Đức Thế Tôn 
đã cân nhắc trước lời thỉnh cầu của bà Di mẫu Mahäpajapati Gotamĩ xin được xuất gia trong Giáo 
Pháp này, Đức Thế Tôn đã khước từ ba lần. Đức Thế Tôn cũng từ khước lời thỉnh cầu của Ngài 
Änanda ba lần khi Ngài Änanda thỉnh cầu cho nữ giới được xuất gia trong Pháp Luật này. Do 
Ngài Änanda khéo léo nên Đức Thế Tôn chấp thuận cho bà Di mẫu Mahäpajãpati GotamT được 
xuất gia khi thọ trì tám trọng pháp và cho nữ nhân được xuất gia trong Giáo Pháp này. Sau đó 
Đức Thế Tôn dạy Ngài Änanda rằng: 


- Này Ananda, cũng giống như trong thửa TUỘNg lúa đang phát triển, có loại bệnh gọi là 
mốc trăng xuất hiện, như thế ruộng lúa ấy không tôn tại lâu dài. Này Ảnanda, cũng tương tự nh 
thế, trong Pháp Luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, phạm hạnh ấy 
không được tôn tại lâu dài. 

- Này Ânanda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có loại bệnh gọi là 
rệp cây xuất hiện, như thế ruộng mía ấy không tôn tại lâu dài. Này Änanda, cũng tương tự như 
thế, trong Pháp Luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, phạm hạnh ấy 
không được tôn tại lâu dài. 


b. Ngăn ngừa 

Để ngăn ngừa và diệt trừ những sóng gió tham dục khởi lên làm lay chuyền đời sống phạm 
hạnh do duyên từ nữ nhân. Đức Phật dạy các vị Tỳ Khưu cần phải gìn giữ môn quyền (ndriya 
guitadvära) bằng niệm; ngoài ra còn có những pháp môn phụ thuộc khác. 


Sách Thanh Tịnh Đạo nêu ra sáu phương pháp để diệt trừ tham dục: 


T Asubhanimittassa uggaho: Học tập về tướng bắt mỹ (như đề mục tử thì). 
Bộ Asubhabhävanänuyoga: Tích cực tu tiễn đề mục bất mỹ. 
3. Indriya guttadvaro: Œìn giữ môn quyển. 
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4. Bhojane maftañfñutaä: Có tiết độ trong vật thực. 

3. Kalyana mittata: Thân cận với bạn lành. 

6. Sappayakatha: Nghe và nói lời lợi ích. 

Trong Tương Ưng V, chương Tương Ưng Giác chỉ (Bojjhaigasamyurtam), kinh Đồ Ăn 
(ahaärasuria)) Đức Phật dạy: 

“Cái gì là món ăn, này các Tỳ Khưu, khiến cho dục tham (kãmacchanda) chưa sanh, được 

sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Có tịnh tướng (athi 

subhantmittam), này các Tỳ Khưu, ở đây nêu phi như lý tác ý (ayonisomanastkara), làm cho 

sung mãn, chính cái này là món ăn khiên cho đục tham chưa sanh, được sanh khởi, hay dục 

tham đã sanh, được tăng trưởng quảng đại”. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Hai Pháp, Phẩm Xi: Các Hy Vọng (Ãszduppajahavaggo), 
Kinh thứ 62 Đức Thê Tôn dạy: 

“Có hai duyên này, này các Tỳ Khưu, khiến tham sanh khởi. Thế nào là hai?” 

Subhanimittañ ca ayonisomanasikaro 

“Tịnh tướng và không như lý tác ý”. 

Do vậy, việc học tập về các thể trược (là ba mươi hai thê trược: tóc, lông, móng, răng, da...) 


và mười đề mục tử thi cùng với việc tu tiễn quán tưởng về ba mươi hai thê trược hay tu tiễn về 
mười đề mục tử thi, khiến cho tham dục khó có cơ hội được sinh khởi và tăng trưởng. 


Lại nữa, trong Kinh Tương Ưng IV, chương Tương Ưng Sáu Xứ (SajãyafanasanyuHam); 
kinh Bhãradväja (Bhãradvajasuftam)®) ghi nhận: 


Khi Tôn giả R2HẺHIDHSTd0 vai trú ngụ nơi thành Kosambi, ở tự viện GhosItä. 


Vua Udena đi đến viếng Tôn giả PindolabharadvaJa. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 

Vua Udena hỏi Tôn giả Pindolabhãradvãja rằng: 

- Thưa Tôn giả Bhãradväja, do nhân gì, do duyên gì, những Tỳ Khưu trẻ tuổi này, còn non 
trẻ, tóc đen nhánh, đáy đủ với tuôi trẻ hiện thiện, trong lúc tuôi còn thanh xuân, lại không tham 
nhiêm đục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đên trọn đời và sông toàn thời 
gian một cách hoàn mãn (addhanam anadenfl). 

- Thưa Đại vương, Thế Tôn bậc Trí giả, Kiến giả, bậc A La Hán Chánh Đăng Giác đã nói 
như sau: Hãy đến, này các Tỳ Khưu; đôi với những người chỉ là mẹ (mãthmaff1su: là xem các nữ 
nhân lớn tuôi như mẹ mình), hãy an trú tâm người mẹ; Đôi với những người chỉ là chị 
(bhaginimattisu: là xem các nữ nhân lớn tuổi hay bằng tuổi mình là những người chị), hãy an trú 
tâm người chị; Đối với những người chỉ là con gái (dhitumatfisu: Là xem các nữ nhân nhỏ tuổi 
hơn mình là con gái), hãy an trú tâm người con gái. 


Thưa đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, các Tỳ Khưu trẻ tuổi này, còn non trẻ, 
tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiển thiện, trong khi tuổi còn thanh xuân, lại không tham nhiễm 
dục vọng, thực hành phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian 
một cách hoàn mãn. 


® S.v,102 
2 Ai,86 
® Sjv, 110 
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- Tham vọng (lola), này Tôn giả Bhãradväja, là tâm. Đôi khi đối với những người chỉ là mẹ, 
tham pháp khởi lên. Đôi với những người chỉ là chị, tham pháp khởi lên. Đối với những người 
chỉ là con gái, tham pháp khởi lên. 


Này Tôn giả Bharadvdja, có một nhân khác, có một duyên khác, do vậy, các Tỳ Khưu trẻ 
tuổi này... một cách hoàn mấm. 


- Thưa Đại vương, Thể Tôn, bậc Trí giả, Kiến giả, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói 
như sau: Hãy đến, này các Tỳ Khưu, hãy quán sát thân này; dưới từ bàn chân trở lên, trên từ 
đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đây bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương... nước ở khớp xương, nước tiểu.(D 


Thưa đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, các Tỳ Khưu trẻ tuổi này... sống toàn 
thời gian một cách hoàn mãn. 

- Này Tôn giả Bhäradvija, đối với Tỳ Khưu nào, thân có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu 
tập, tuệ có tu tập, như vậy thật là dê dàng. Và này Bharadvđja, với những Tỳ Khưu nào, thân 
không có tu tập, giới không có tu táp, tâm không có tu tập, tuệ không có tu tập, như vậy thát là 
khó khăn. 


Đôi khi, này Bhäradväja, có người nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ tác ý bất tịnh”, nhưng lại đi 
đến tịnh tướng. 


Này Bhãradväja, có nhân nào khác, có duyên nào khác; do vậy, các Tỳ Khưu trẻ tuổi này... 
Sống toàn thời gian một cách thoả mãn. 

- Thưa đại vương, Thể Tôn bậc Trí giả, Kiến giả, bậc A La Hán Chánh Đăng Giác đã nói 
như sau. 

“Hãy đến, này các T7 Khưu, tài sống gìn giữ các quyên ( SH) HSHg "HÚP THg viharatha). 

Sau khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì nhãn quyền không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bỉ, các ác bất thiện pháp 


khởi lên, hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy gìn giữ nhãn quyên, thực hành chế ngự 
nhãn quyên. 


Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận 
thức các pháp, chớ có nắm giữ tướng Chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
Øì, vì ý quyên không được gìn giữ khiến tham ái, ưu bỉ, các ác bất thiện khởi lên, hãy thực hành 
chế ngự nguyên nhân ấy. Thưa đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, những Tỳ Khưu trẻ 
tuổi này... sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 


- Thát vi diệu thay, thưa Tôn giả BharadvqJa! Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bharadvđja, 
là lời khéo nói này của Thể Tôn, bậc Trí giả, Kiến giả, bậc A La Hán Chánh Đăng Giác. Chính 
nhân này, thưa Tôn giả Bharadvaja, chính duyên này, do vậy, các Tỳ Khưu trẻ tuổi này, còn non 
trả, tóc đen nhánh, đây đủ với tuổi trẻ hiển thiện, trong khi tuổi còn thanh xuân, lại không tham 
nhiễm dục vọng, thực hành phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời 
gian một cách hoàn mãn. 


Bài pháp trên cho thấy những pháp môn ngăn ngừa, diệt trừ những tham nhiễm dục vọng 
sanh khởi do duyên từ nữ nhân. 

Trước tiên, vị Tỳ Khưu hãy nhìn nữ nhân như một người mẹ hay một người chị hoặc là một 
người con gái. 


®. xem Trung Bộ Kinh, kinh Niệm Xứ, M.i, 57 
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Nếu như không ngăn ngừa, chống lại hoặc trừ diệt được tham nhiễm dục vọng sanh khởi do 
duyên từ nữ nhân hãy quán tưởng thân mình hay thân người chỉ là lớp da bao bọc bên ngoài, bên 
trong chât chứa ba mươi hai thê trược; như chiệc bị bao bọc phân và nước tiêu trong. 

Trong kệ ngôn Trưởng lão Ni, phẩm 16: Đại Phẩm (MahãnipZïi). Kệ ngôn Trưởng lão Ni 
Sumedhã (Sưumnedhatherigathäa).©) 

Trong thời Đức Phật Gotama còn tại tiền, một nữ nhân từ cõi Ba mươi ba (T1avatnsa) tái 
sinh vê nhân giới, là con gái vua Koñca, trỊ vì kinh thành MantävatI, nàng được đặt tên là 
Sumedhä. 

Khi nàng Sumedhä đến tuổi trưởng thành, mẹ cha nàng thảo luận: “Chứng ta hãy gả con gái 
của chúng ta cho vua Anikaraftd`. 

Nhưng nàng Sumedhäã thường lui tới Ni viện của các Tỳ Khưu NI cùng với các cô công chúa 
đông trang lứa và các cung nữ trong hoàng tộc, khi nàng còn trẻ. Do nghe pháp được Giáo Pháp 
từ các vị Tỳ Khưu và các vị Tỳ Khưu Ni, tâm nàng Sumedhã dao động, nàng có ý niệm được xuât 
gia. 

Khi nàng Sumedhã được nghe mẹ cha và thân tộc có ý định gả nàng cho vua Anikaratta, 
nàng từ chôi và xin được xuât gia. Nhưng mẹ cha nàng không châp nhận, nàng dùng dao bén tự 
cắt đứt mái tóc của mình, rôi năm trên mặt đât không ăn uông với ý niệm: “Được xuât gia hay là 
chêt”. 

Khi nàng Sumedhã năm đó, nàng tác ý vào tính nhơ bần của tóc, nàng chứng đạt sơ thiền. 
Mẹ cha nàng đi đến khuyên giải nàng nên từ bỏ niệm xuất gia, hãy sống hưởng dục lạc, con sẽ là 
Hoàng hậu của vương quốc Vãranavat, là Hoàng hậu của vua Anikaratta rất xinh đẹp, thật xứng 
đôi vừa lứa. 


Nàng Sumedhä đã nói lên kệ ngôn mô tả tâm thân ô trược như sau: 


(468) Kimiva pũtIkãyamasucim “S4 gì thân hôi nhớp ” 
Savanagandham bhayãänakam kunapam “Phát mùi, gây sợ hãi”. 
Abhisam viseyyam bhastam “Bao da đựng xác chết”. 
Asakim paggharitam asucipunnam “Rỉi chảy đồ bất tịnh”. 
Kimiva taham JanantI “Sá gì thân ta biết” 
Vikulakammamsasonitupalittam “Ghê tởm, lắm máu thịt” 
Kimikulalayam sakunabhattam “Chỗ chứa đựng loài sâu 
Kalevaram kissa diyyatI Môi ăn cho chìm chóc ” 


“Thân xác này là vậy 
Nay đem đến cho ai? 
(HT Thích Minh Châu dịch). 
Nghĩa là nàng Sumedhã nói rằng: “thân nàng chứa đầy thê trược, thì thân người khác cũng 
vậy, vậy tại sao đem bị da chứa đây vật hôi thôi ây đên cho nàng?”. 
Và nàng Sumedhã được mẹ cha cho xuất gia. Nhờ có tiền duyên được tích luỹ, nàng nỗ lực 
hành pháp, không bao lâu chứng Thánh quả A La Hán. 
Trong kinh Pháp Cú cũng có kệ ngôn số 147: 


(147) Passa cittakatam bimbam “Hãy xem bong bóng đẹp ” 
Arukäyam samussitam “Chó chát chứa vét thương ” 
®. Thig, 167 


đ1 


Aturam bahusañkappam “Bệnh tật, nhiễu suy tư”. 
Yassa natthi dhuvam thi “Thật không gì trường cứu ” 
(HT. Thích Minh Châu dịch) 

Sự gìn giữ sáu cửa: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bằng niệm (sz#) là pháp môn tối thắng trong 
sự ngăn và diệt trừ tham dục. Tham dục sinh lên do nhân thân cận, biện pháp tránh xa, không thân 
cận nữ nhân cũng là một pháp môn ngăn trừ tham dục có cơ hội được sinh lên; Đức Thê Tôn dạy: 

- Afthi ãsava parivajJjana pahatabba 

“Có những ô nhiễm (ãsavä) do tránh né được được đoạn trừ”. 

Lại nữa, vào thời điểm Đức Thế Tôn nằm giữa hai cội cây Sãlã; chuẩn bị viên tịch, Ngài 
Ananda có bạch hỏi: 

- Katham mayan bhante mãtugãme pafipajjãmäti: “Bạch Đức Thể Tôn, chúng con phải cư 
xứ với nữ nhân như thê nào?” “Này Anandđa: 

- Adassanamn Anandäaii: “Này Ananda, Chớ có nhìn chúng”. 

- Dassane Bhagaväsati katham pafipajjatabban ti? “Bạch Thể Tôn, nếu phải thấy chúng, 
thời phải như thể nào ?” 

- Analãpo ãnandãti: “Này Ânandãä, chớ có nói chuyện với chúng”. 

- Älapantena panabhante katham patipajjitabban ti? “Bạch Thể Tôn, nếu phải nói chuyện 
với chúng, thời phải như thê nào ?” 

- Safi Änanda upafthãpetabbä'ti: “Này Änanda, phải an trú chánh niệm ”. 

(Maha parinibbanasutta).!2 

Tuy có những giới hạn và nhược điểm như thế, nhưng nữ giới vẫn có chỗ đứng tốt đẹp, được 
tôn trọng, được nhìn nhận có những phâm chât cao quý trong Giáo Pháp này. Đây là điêm khác 
biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo cô xưa khác. 

Sự nhìn nhận quyền bình đẳng giữa nam giới và nữ giới ở những lĩnh vực, những phạm vi 
có thể được, đã được Đức Thế Tôn xác nhận, còn một sô lãnh vực mà nữ nhân không thể thực 


hiện thành tựu như ước muốn trở thành vua Chuyển Luân... những điều như vây, thì không thể 
châp nhận là bình đăng được. 


®). Trung Bộ Kinh, kinh Tất Cả Ô Nhiễm số 2, M.i, 6 
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Chương II. Khôi phục Tỳ Khưu Ñi 
theo Hệ phái Nam truyền 


Khi đề cập đến sự khôi phục Tỳ Khưu Ni theo Hệ phái Nam truyền, ở đây chỉ lưu ý đến sự 
hình thành Tỳ Khưu Ni theo nghi thức Hệ phái Nam truyên, không đê cập Tỳ Khưu NI Hệ phái 
Bắc truyền hay Tỳ Khưu Ni Hệ phái Khất sĩ. Vì sao? 

Vì mỗi tông phái có hệ thống biệt truyền riêng, có nghi thức riêng: Cần phải tôn trọng những 
nghi thức biệt truyền của các Hệ phái ấy. 


Ví như mỗi đất nước có hiến pháp, luật pháp riêng, không nên can thiệp vào hiến pháp, luật 
pháp nước khác. 

Cũng vậy, Tỳ Khưu Ni Hệ phái Bắc truyền hay Tỳ Khưu Ni Hệ phái Khất sĩ có nghi thức 
thọ giới riêng; tuy giới luật Tỳ Khưu Ni của ba Hệ phái có những nét tương đông, cũng có những 
nét dỊ biệt. 

Do vậy, không nên đồng hoá là một. 

Mặt khác, cũng không nên cho rằng: “Nghi thức được thực hiện về thọ giới Tỳ Khưu NI của 
các tông - Hệ phái khác, được áp dụng vào nghi thức thọ giới Tỳ Khưu Ni của Hệ phái Theravada. 

Người viết có đọc tập khảo luận “Sự phục hồi của hội chúng Tỳ Khưu Ni trong truyền thống 
Nguyên thuỷ” nguyên tác của Ngài Trưởng lão Bodhi băng Anh ngữ, được Tỳ Khưu Ni Dhamma 
Nandã (Pháp Hỷÿ- Cô Nguyên Hương) dịch sang Việt ngữ. 

Kính thưa quý Ngài Thạc đức Cao Tăng, uyên thâm Phật pháp, người viết không có ý niệm 
tranh luận, vì hiểu răng: “Trong cuộc tranh luận này, ta sẽ chết”); người viết chỉ tỏ bày ý kiến 
của mình. Trong quá trình diễn đạt, người viết có găng tránh né sự xúc phạm đến các Ngài, nếu 
có sơ xuất, vô ý xúc phạm, xin các Ngài từ bi thứ lỗi và xin các Ngài chỉ dạy thêm. 

Xác định hệ tw tưởng 

Từ trước cho đến nay, Hệ phái Nam tông có truyền thống gìn giữ Pháp Luật của Đức Thế 
Tôn được nguyên vẹn, do vậy Hệ phái Nam tông còn được gọi là “bảo thủ”; những tư tưởng nới 
rộng giới luật, canh tân giới luật được xem là “tư tưởng phát triên” đê thích nghi với tình hình 
hiện tại. 

_ Hai hệ thống tư tưởng này, khó tìm được tiếng nói chung: tuy các tông phái, Hệ phái đều 
châp nhận “Giới luật là nên tảng của Giáo Pháp”; nhưng sự thực hiện lại có những quan điêm 
khác nhau. Theo Tạng Luật, bộ Tiêu Phâm II (CuHavagga TI), chương Liên Quan Bảy Trăm VỊ 
(SafIa satikakkhandhakam). 


Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch được một trăm năm. Các vị Tỳ Khưu ở Vesäli thuộc dòng 
dõi Vajji đã nới rộng mười học giới, mười điều này được xem là trở thành phi Luật. 

Chính mười điều được nới rộng giới luật này trở thành Mười Điều Phi Luật, dẫn đến cuộc 
kết tập Phật ngôn lần thứ hai, đại hội gồm bảy trăm đại biểu. Mười điều phi Luật ấy nhìn sơ qua 
dường như chỉ là nới rộng điều học được Đức Thế Tôn ban hành, sự nới rộng này dường như để 
thích nghi với tình hình hiện tại, nhưng lại trở thành “mười sự việc không được phép”. Mười điều 
không được phép ấy, có điều vi phạm vào ưng đối trị, có điều chỉ phạm vào dukkata (ác ác). 
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Khi nêu ra điều này, để thấy rằng: “Các vị Trưởng lão tiền bối thông luật” đã gìn giữ Giới 
luật thật nghiêm chỉnh, không hê vi phạm; cho dù đó là lôi dukkafa, còn nói gì đên pãcifttiya (ưng 
đối frị). Tình thân nghiêm trì Giới luật của các Trưởng lão tiên bôi là như thê, và các Ngài được 
tôn xưng là bậc cô đức (poran4). 

Việc muốn vượt qua hàng rào Giới luật không phải chỉ mới có sau này, ngay cả khi Đức 
Phật còn tại tiên cũng có các vị Tỳ Khưu như: Tôn giả Devadatta, Tôn giả Sunakkhatta, Tôn giả 
Arifttha, muôn vượt qua Pháp Luật này, nhưng với uy lực của Đâng Chánh Giác, Đức Thê Tôn đã 
chân chỉnh và đưa vào quỹ đạo Pháp Luật của Ngài. 

Ngay cả vị Tỳ Khưu già Subhadda, khi vừa hay tin Đức Thế Tôn viên tịch đã phát biểu: 

“Thôi các hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn 
toàn vị Đại Sa môn áy, chúng ta đã bị phiên nhiêu quây rồi với những lời: “Làm như thê này 
không hợp với các ngươi (idam vo nakappafi”. Làm như thể này hợp với các ngươi (idam vo 
kappati). Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta làm (idanipana mayadụ yam icchissãma ta 
karissama), những gì chúng ta không muốn, chúng ta không làm (yam na icchissãma tam na 
karissama Ti)” (Trường Bộ Kinh, bài kinh 16). 

Ngài Mahã Kassapa đã nghe được những lời nói, để chắn chỉnh lời nói phi pháp phi luật của 
vị Tỳ khuu Subhadda lớn tuôi này, cuộc kêt tập Phật ngôn lân thứ I hình thành vào ngày thứ hai 
của tháng tư sau khi Đức Thê Tôn viên tịch (là vào ngày 16- 7 AI tính theo lịch Việt Nam). 

Với một hội nghị gồm năm trăm vị Trưởng lão A La Hán. Các Ngài Trưởng lão gìn giữ 
Pháp Luật như thê ây. Như kinh văn KHRPNE ghi nhận. 

“Vị Tỳ Khưu trong Pháp Luật này; sống chế ngự với sự chế ngự của giới bồn Pätimokkha, 
đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu hành trong 
giới pháp. ”02 

Tôn giả Devadatta 

Theo Tạng Luật, bộ Tiểu Phẩm II (Cwiiavagga II), chương VII. Chia rẽ hội chúng 
(Sanghabhedakkhandhakam): 

Đề thực hiện sự chia rẽ Tăng chúng, Tôn giả Devadatta cùng ba vị Tôn giả là: Tôn giả 
Kokalika, Tôn giả Katamorakatissaka con trai của Khandavevĩ và Tôn giả Samuddadatta, đi đên 
xin Đức Thê Tôn năm điêu: 

1. Bhikkhu yävajTvam araññakã assu: 

“Vị T Khưu nên sống ở rừng đến trọn đời”. 

X2 Bhikkhu yãvajTvam pindapätikã assu: 

“Vị T) Khưu nên đi khất thực trọn đời”. 

ổ: Bhikkhu yãvajTvam pamsukilikã assu: 

“Vị T Khưu nên mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ đến trọn đòi”. 

4. Bhikkhu yãävajJTvam rukkhamnlikã assu: 

“Tb Khưu nên ở cội cây suốt đỏŸ”. 

5. Bhikkhu yãvajTvam macchamamsam na khãdeyyum: 


“Vị T) Khưu không được dùng thịt cá đến trọn đời”. 


®. Trường Bộ Kinh, bài kinh số 2 
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Những điều xin của Tôn giả Devadatta chỉ là cái cớ để ông cùng các Tôn giả khác tách rời 
Tăng đoàn, thành lập một bộ phái riêng. 

Những điều xin của Tôn giả Devadatta thoạt nhìn thấy rất thánh thiện, nhưng ngầm muốn 
phá vỡ những học giới do Đức Thê Tôn ban hành đông thời ân tàng ý “tách ra riêng”. 

Đức Thế Tôn đã trả lời rằng: 


lộ Này Devadatta thôi đi. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị sống ở rừng, vị nào muốn 
thì hãy cư ngụ ở trong làng. 

2. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị đi khất thực, vị nào muốn thì hãy hoan hỷ việc 
thính mời. 

2, Vị nào muốn thì hãy là vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, vị nào muốn thì hãy 
hoan hỷ mặc y của gia chủ. 

4. Này Devadata, ta cho pháp chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám tháng. 

5, Cá và thịt là thanh tịnh với ba điều kiện: “Không thấy, không nghe, không nghỉ 


3) 


ngờ”. 

Và như thế, cho thấy rằng Giới Luật của Đức Thế Tôn ban hành có tính trung dung, rất 
nhiều điều học trong giới Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni đã nêu ra tính chất này. Giới luật của Đức Thế 
Tôn đã ban hành không quá căng thắng cũng không rộng mở, thể hiện con đường giữa. 


Tôn giả Sunakkhatta 

Là một vương tử người Licchav1 ở thành Vesali. Một thời vị này xuất gia, là thị giả của Đức 
Thê Tôn. Vệ sau, Tôn giả Sunakkhatta theo ngoại giáo phi báng Đức Thê Tôn. 

Tôn giả Ari(ttha 

Tôn giả Arrittha trước đây là người huấn luyện chim ưng. Vị ấy xuất gia trong giáo đoàn, 
khởi lên một ác tà kiên răng: 

“Theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thể Tôn thuyết giảng, thì những pháp chướng ngại 
được Đức Thé Tôn đê cập, không có khả năng đem lại chướng ngại cho người thực hành”. 

Tuy được các vị Tỳ Khưu khuyên giải, bị Đức Thế Tôn khiển trách, nhưng Tỳ Khưu Arittha 
vẫn ngoan cô không từ bỏ ác tà kiến ấy. 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳ Khưu thi hành án treo đối với Tỳ Khưu Arittha về việc không từ 
bỏ tà kiên ác (là tạm thời bị thâu y) và chỉ được phục hôi là vị Tỳ Khưu khi Tôn giả Ariftha từ bỏ 
ác tà kiên (ông cho răng: “dục tình không là chướng ngại cho vị thực hành”. Nghĩa là Tôn giả 
Arittha phản bác điêu học pãrãjika (/rục xuđi) thứ I.® 

Tôn giả Kassapagotta 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, phẩm Sa Môn, kinh Pankadhã:®) 

Ngoài ra, trong thời Đức Phật còn có Tôn giả Kassapagotta, Tôn giả Kassapagotta là vị Tỳ 
Khưu ở thị trân Pandhaka trong xứ Kosala. 


`. Trường Bộ Kinh, bài kinh số 24 
2 Vinjii, 25-8 
® Ai,236 
85 


Đức Thế Tôn khi du hành đến thị trấn Pandhakã. Tại đấy, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp 
thoại có liên hệ đến học giới, khích lệ làm hoan hỷ đến các Tỳ Khưu. Tôn giả Kassapagotta lấy 
làm bắt nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: “Vị Sa môn này tăn măn, tỉ mỉ” (adhisallikhat'eväayam). 


Sau đó, Tôn giá Kassapagotta ân hận, ông đến thành Rajagaha, núi Gijjhakũta (Kên Kên), 
đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin sám hối. 


Đức Thế Tôn chấp nhận sự sám hối lỗi của Tôn giả Kassapagotta như là một cách ưng phát 


lộ. 

Đức Thế Tôn tán thán vị Tỳ Khưu ưa thích học pháp. 

Những điều nêu trên cho thấy rằng: Sự mong muốn nới rộng hay phá vỡ hàng rào giới luật 
của Đức Thê Tôn chê định cho các đệ tử, đã có ngay trong thời Đức Thê Tôn còn tại tiên, nhưng 
với uy lực của Đâng Chánh Giác, Ngài đã yên lặng. Đông thời những tư tưởng đi ngược với Pháp 
của Đức Thê Tôn dạy, cũng được chân chỉnh. 

Và các vị Trưởng lão Hệ phái Nam tông là bậc Trì Luật, nghiêm túc trong việc gìn giữ Luật, 
không vượt ra ngoài khuôn khô Luật là điêu không có gì đáng ngạc nhiên và phàn nàn. 


1. Cuộc kết tập Phật ngôn lần H 

Cũng từ việc cải cách giới luật dẫn đến sự phân phái trầm trọng, trở thành hai Hệ phái 
Theravada (Trưởng lão bộ) chỉ cho những vị Trưởng lão gìn giữ Giới Luật, các vị Vajjiputtaka 
(Bạt kỳ tứ) phôi hợp với nhóm Tỳ Khưu Đại thiên (Mahadeva), thành lập Hệ phái Mahäsanghika 
(Đại chúng bộ). 

Có thể nói phương châm của các Trưởng lão Hệ phái Nam truyền theo lời dạy của Đức Thế 
Tôn: 

“Seyyathapi, paharada, mahaäsamuddo thữadhammo velam nãnvatftal; evamevamm kho, 
paharada, yam maya sãvakanam sikkhapadam paññatfIamn tam mama sãvaka J1vHtahefupi 
fññatikkamaHi... ” 

“Ví như, này Pahäräda, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này 
Paharada, các học pháp được Ta định đặt cho các đệ tứ, các đệ tứ của Ta, dâu cho vì nhân sinh 
mạng, cũng không vượt qua. ” (Kinh pahãrada- paharadasuitam).t 


2: Phương hướng thực hành 

Các Tu sĩ thuộc hệ thống Theravada tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn, được ghi nhận 
trong kinh Đại Viên Tịch (Mahaparinibbanasuffa) (Trường Bộ Kinh, bài kinh sô 16) như sau. 

- Yo vo Ananda mayä dhammo cavinayoca desito paññatto, so vo mam `accayena satthã. 

“Này Ananda, Pháp và Luật, ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi ta diệt độ, chính Pháp 
và Luật ây là Đạo sự của các ngươi ”.(2) 

Đoạn kinh văn trên Đức Phật dạy các đệ tử nên xem Pháp và Luật được Đức Thế Tôn giảng 
dạy là Bậc Đạo Sư, sửa đôi hay vượt qua giới hạn xem như không tôn trọng Bậc Đạo Sư (chỉ cho 
Đức Thê Tôn), không cung kỉnh Bậc Đạo Sư. 

Cũng trong bài kinh này, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

“4kankhamano Ananda sangho mam'accayena khuddänukhuddakäni sikkhäpadäni 
samuhantu. ” 
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“Này Ẩnanda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta diệt độ, có thể huỷ bỏ những học giới nhỏ 
nhặt chỉ tiêt”. 

Tuy có lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy, nhưng trong cuộc kết tập Phật ngôn lần I tại thành 
Vương Xá (Rđjagaha) (theo Bản Sớ giải Tạng Luật (sưmamapasadika') và Đại Sử 
(Mahavamsa)“) nơi các Ngài kết tập Phật ngôn là hang Sattapanni trên sườn núi Vebhãra trong 
thành RãJagaha (Vương xá): nhưng trong tập Cullavagga (Tiểu Phám) không ghi nhận địa điêm 
này. 

Năm trăm vị Trưởng lão kết tập Phật ngôn, sau khi thảo luận, đã đi đến quyết định: 

“Sangho qpañiiatan na paññaãpefi paññatfam na samucchidii yathäd paññaffesu 
sikkhapadesu samadaya vaftafi. ” 

“Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy 
định, thọ trì và thực hành các điêu học theo như đã quy định”. 

Lại nữa, trong Tạng Luật, Bộ Phân Tích Giới Tỳ Khưu (Bh/kkhu vibhanga), chương 
Nissaggiya (Ứng xả), điêu học thứ mười lăm: 

Một thời Đức Thế Tôn ngự nơi thành Sãvatthi (Xá Vệ), tại đại tự Jetavana (Kỳ) Viên) của 
ông Anathapimdika (Cáp cô độc). 

Đức Thế Tôn tịnh cư ba tháng, không ai đến gặp Đức Thể Tôn, ngoại trừ vị mang lại vật 
thục. 

Vào lúc bấy giò, hội chúng ở thành Sãvatthi đã thực hiện quy định là: 

“Này các Đại đức, Đức Thế Tôn muốn thiên tịnh trong ba tháng. Không một ai được đi đến 
gặp Đức Thê Tôn, ngoại trừ vị mang vát thực. VỊ nào đi đến gặp Đức Thê Tôn, nên buộc sám hồi 
tội Pacitiya (ưng đổi trị)”. 

Bấy giò, Tôn giả Upasena con trai của Vangamta (Tôn giả Upasena là em trai của Trưởng 
lão Saripufta) cùng các đệ tử Tỳ Khưu đã đi đên gặp Đức Thê Tôn. Sau khi đánh lê Đức Thê Tôn 
rồi ngôi xuông một bên. 

Theo thông lệ của chư Phật, Đức Thế Tôn niêm nở đổi với các vị T Khưu mới đến. Đức 
Thể Tôn sau khi nói lời thăm hỏi thân tình đến các vị Tỳ Khưu có Tôn giả Upasena là trưởng. 

Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Upasena: 

- Này Upasena, ngươi có biết về quy định của hội chúng ở thành Sãvatthi không? 

- Bạch Thế Tôn, quả thật con không biết về qui định của hội chúng ở thành Savatthi (Xá 
Vệ). 

Đức Thể Tôn thông tri về qui định của hội chúng ở thành Sãvatthi đến Tôn giả Upasena. 

Tôn giả Upasena đã bạch với Đức Thế Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn, hội chúng ở thành Savafthi sẽ được biết tiếng bởi qui định của chính họ. 

Chúng con sẽ không qui định điều không được qui định hoặc sẽ không huỷ bỏ điều đã được 
qui định. Chúng con sẽ thọ trì và thực hành các điêu học theo như đã được qui định. 

- Này Upasena, tốt lắm, tốt lắm. Không nên quy định điều không được quy định hoặc không 
nên huỷ bỏ điêu đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điêu học như đã được quy định. 
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Lời dạy trong phần học giới này cho thấy: “Các vị Tỳ Khưu không nên định đặt điều học 
mới, đồng thời cũng không nên huỷ bỏ những học giới được ban hành”. Vì sao? Vì đó không phải 
là lãnh vực của các vị Thánh Thinh văn, đó là lãnh vực của bậc Chánh Đăng GIác. 

Như vậy, các vị Trưởng lão trì luật, không vượt qua vòng rào giới Luật, có phải là “cứng 
ngắt”, không uyễn chuyền trước tình hình mới chăng? Hay đó là sự Tôn Kính Bậc Đạo Sư? Không 
gìn giữ truyền thống của cha ông là tốt phải không? 


Đồng thời, nếu Đức Thế Tôn chấp thuận điều quy định của hội chúng ở thành Sãvatthi, SẼ 
tạo một tiên lệ: “Vê sau, các vị Tỳ Khưu sẽ hội hợp cùng nhau, tạo ra những quy định mới, có thê 
những quy định này thay thê cho học giới được Đức Thê Tôn đã ban hành, như nhóm Tỳ Khưu 
Vajjiputtaka chăng hạn. 

Và trong hiện tại cũng có những vị Tỳ Khưu đã vượt qua ranh giới ấy. 

Lại nữa, trong Tương Ưng Kinh II, Chương IX Tương Ưng Ví Dụ (Opœmmasarnyuitam), 
Kinh Cái Chôt Trông (4isuzazn),?) Đức Phật dạy răng: 

Thuở xưa, này các Tỳ Khưu, dân chúng Dasärahä có một cái trồng tên là Ânaka (đô để 
đánh lên gọi người đên). 

Khi cái trồng bắt đâu nứt ra, dân chúng Dasärahä đóng vào một cái chốt khác. Cho đến 
một thời gian, này các T Khưu, cả cái thùng ván của trông Anaka biên mát và chỉ còn lại những 
cái chót tụ tập lại. 

Cũng vậy, này các Tỳ Khưu, những Tỳ khưu sẽ thành trong tương lai.2) 

- Những bài kinh nào do Như lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thể gian, liên hệ 
đến không, chúng sẽ không nghe khi các kinh ây được thuyết giảng, chúng sẽ không lóng tai, 
chúng sẽ không an trú chánh trí tâm, và chúng sẽ không nghĩ răng, các pháp áy cân phải học 
thuộc lòng, cân phải thâu đáo. 

Như vậy, này các Tỳ Khưu, các kinh do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất 
thê gian, liên hệ đến không sẽ đi đến tiêu diệt. 

Bài kinh này rất thâm sâu, vi diệu. Đức Thế Tôn đã thấy trước: “Trong tương lai, những 
triệt thuyêt bên ngoài sẽ xâm nhập vào, và các Tỳ Khưu đệ tử xem đó là phương châm, thực hành 
theo đường lôi ngoại điên, thích thú những triệt thuyêt ây và nghĩ răng Giáo Pháp dân đên Giác 
ngộ Níp bàn cân phải thực hiện theo khuynh hướng bên ngoài ây. Thê là Giáo Pháp sẽ đi đên tiêu 
diệt. 

Vấn đề được mở rộng: Nếu Giới Luật cứ được cải tiến cho thích nghi với thực tại, chẳng 
khác nào trông Anaka được thay thê băng chôt trông, một lúc nào đó trông Anaka chỉ còn là 
những chốt trông. 

Cũng vậy, Giới luật được cải tiền, trở thành một tiên lệ và giới luật của Đức Thế Tôn cứ tiếp 
tục được cải tiến cho thích nghi với thời hiện đại, cuối cùng giới luật của Đức Thế Tôn chế định 
cho đệ tử biến mắt, chỉ còn lại là những giới luật cải tiến. 


Ở phần cuối bài kinh Đức Phật dạy: 


“Do vậy, này các Tỳ Khưu, cần phải học tập như sau: “Những bài kinh nào do Như Lai 
thuyết giảng, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thê gian, liên hệ đên không, chúng tôi sẽ nghe 
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khi các kinh ấy được thuyết giảng. Chúng tôi sẽ lóng tai, chúng tôi sẽ an trú chánh trí tâm. Và 
chúng tôi sẽ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo”. 

Do vậy, các Trưởng lão Nam tông là bậc giữ luật không vượt qua giới hạn là như thế. 

Các Ngài hiểu rằng: “Giới luật được Đức Thể Tôn chế định cho hàng đệ tứ, bao gốm tăng 
thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học”. Ba pháp này dẫn thoát ra khỏi 
luân hôi, phá vỡ hàng rào giới luật là làm hỏng Tăng thượng giới học. 

Các triết thuyết bên ngoài không có công năng này. 

Các triết thuyết bên ngoài không dẫn đến giải thoát, không nên đem vào Pháp Luật này. 

3. Vai trò nữ giới trong Pháp Luật này 

Phải thừa nhận lực lượng nữ giới không thể xem nhẹ. Sự vắng bóng Tỳ Khưu Ni trong Hệ 
phái Nam tông là một lô trông, trong khi các Hệ phái Phật giáo khác như Hệ phái Bắc truyên, Hệ 
phái Khât sĩ, Phật giáo Tây tạng có mặt hội chúng Tỳ Khưu NI. 

Điều này là một sự trăn trở, là một gánh nặng cho các nhà lãnh đạo Phật giáo Nam tông. 

Không chấp nhận sự phục hội chúng Tỳ khưu Ni, dường như đã đây nữ giới có niềm tin nơi 
Phật đạo vê với Hệ phái Bắc truyền hay Hệ phái Khât sĩ hoặc sang một tôn giáo khác ngoài Phật 
giáo, đồng thời đóng lại cánh cửa thực hành pháp giải thoát của nữ giới theo tín ngưỡng Hệ phái 
Nam tông. Điều ấy có đúng hay không? Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này ở phần sau. 

Trước tiên, sự hình thành phẩm vị Tỳ Khưu Ni được trình bày như sau: 

a/ Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ năm 

Theo tập Mahã Buddhavamsa (Đại Phát sử) nguyên tác bằng Anh ngữ của Đại Trưởng lão 
Mingun Sayadaw, Thượng toạ Minh Huệ dịch sang Việt ngữ: 

Đức Thế Tôn sau khi thuyết giảng bài kinh Mahã Samayam (Đại Hội) (Trường Bộ Kinh, 
bài kinh sô 20) cùng sáu bài kinh đê tê độ Chư Phạm thiên, Chư thiên chứng đắc Thánh đạo từ 
Dự Lưu đên A La Hán. Sáu bài kinh đó là: 

1. Sammäparibbäjanryasuttam (kinh Chánh Du Hành)? 

Bài kinh này có mục đích tế độ Chư thiên và các Phạm thiên căn tánh tham (ragacaria). 
Có một trăm ngàn KotI (một kofi = mười triệu) Chư thiên và Phạm thiên chứng đặc ba Thánh đạo 
thâp. 

2: Kalahavivädasuttam (kinh Tranh Luận).® Đề tế độ các Thiên nhân và Phạm thiên 
có căn tánh sân (đdosacaria). Chư thiên và Phạm thiên chứng đạt Thánh quả giông như trên. 

Theo bản Sớ giải kệ ngôn Trưởng lão Ni, di mẫu Mahãpajãpati Gotamĩ nghe bài kinh này, 
bà quyết định đi xuât gia.) 

Ẫ: Mahäbyũhasuttam (kinh Dàn Trận Lớn),'°) để tễ độ các Thiên nhân và Phạm thiên 
có căn tánh sĩ (mohacari1a) và các Thiên nhân và Phạm thiên cũng đạt được kêt quả như trên. 


d).. Tăng Chi Kinh, chương Ba Pháp, phẩm Sa Môn, kinh Học Giới, A.i, 232 
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4. Cũlabyũhasuttam (kinh Dàn Trận Nhỏ),©) đề tế độ những Thiên nhân và Phạm thiên 
có căn tánh tâm (vi/akkacaria), và các vị này cũng đạt được kêt quả như trên. 


5. Tuvatakasuttam (kinh Con Đường Mau Chóng).?' Đề tế độ những thiên nhân và 
Phạm thiên có căn tính tín (saddhacarira). Kêt quả tương tự như trên. 
6. Pũrãbhedasuttam (kinh Trước Khi Bị Huỷ Hoại).® Đề tế độ những thiên nhân và 


Phạm thiên có căn tánh trí (paññãcarita). Kết quả tương tự. 

Vào lúc kết thúc bài pháp Mahãsamayamsuttam (kinh Đại Hội), có một trăm ngàn Koti thiên 
nhân và Phạm thiên chứng Thánh quả A La Hán (môi Koti = mười tiệu), còn chứng ba Thánh quả 
thâp thì vô sô.“ 

Được biết bài kinh Mahãsamayam được Đức Thế Tôn thuyết lên vào trăng tròn tháng 
Jetthamäsa (tháng 6-7 DL). Sau đó Đức Thê Tôn cùng đại chúng Tỳ Khưu đi đên Kũtägära sãlã 
(Giảng đường nóc nhọn) ở Mahävana (Đại Lâm) gân thành Vesäli đê an cư mùa mưa lân thứ 
năm. 

Hai Mahavana (Đại Lâm) 

Một Mahävana (Đại Lâm) là khu rừng lớn gần kinh thành Kapilavatthu, kinh thành 
Kapilavatthu dường như năm giữa khu Đại lâm này: một bên khu Đại lâm chạy dài từ ven đô 
Kapilavatthu đên tận Hy Mã Lạp Sơn, và một bên khu rừng chạy đên bờ biên.®) 

Nơi Mahävana này Đức Thế Tôn thuyết lên kinh Mahã Samayam (Đại hội) (Trường Bộ 
Kinh, bài kinh sô 20), và kinh Mật Hoàn (MfadhupindikasuftIa Trung Bộ Kinh, bài kinh số 19). 

Một Mahävana (Đại Lâm), là khu rừng lớn gần thành Vesäli, là khu rừng thiên nhiên và 
rừng được trông chạy dài đên Hy Mã Lạp Sơn.!®) 

Nơi đây, di mẫu Mahãpajãpati Gotamĩ cùng năm trăm nữ nhân được Đức Thế Tôn cho phép 
được xuât gia trong Giáo Pháp này. 

Ngoài ra, theo kinh điển còn có hai Mahävana khác, nhưng ít quan trọng hơn, đó là: 

- Mahävana (Đại Lâm), khu rừng ở ngoại ô Uruvelakappa. Uruvelakappa là một thành phố 
của dân Malla trong xứ Malla. 

Khu Đại Lâm ở ngoại ô Uruvelakappa, nơi đây Đức Thế Tôn có thuyết lên kinh Tapussa”) 
đề giải toả những thắc mặc của gia chủ này. 

- Một Mahavana (Đại Lâm), là khu rừng lớn trên bờ sông Nerañjarä (M¡-Liên).8) 

Trong thời Đức Thế Tôn an cư mùa mưa ba tháng nơi Kũtãgãrasälã (Giảng đường nóc 
nhọn), Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) lầm trọng bệnh; Đức Thê Tôn cùng đại chúng Tỳ Khưu đi 
đên thành Kapilavatthu. 

Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) viên tịch 


® Sn,171 
2 Sn,179 
3 Sn, 166 
® SnAii, 174 


®)`.. MA.¡, 298; 249 
6)... MA.¡, 208; DA.i, 304 
®. Tăng Chi Kinh, Đại Phẩm, kinh Tapussa, A.iv, 438 
®.. DhpA.i, 86; DhsA. 34; JA.1, 77 
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Vua Suddhodana (7T?nh Phạn) là vua bộ tộc Sakya (Thích Ca), trị vì khinh thành 
Kapilavatthu (Ca 7T La Vệ). 


Vua Suddhodana là con của vua Sihahanu và Hoàng hậu Kaccäna. Ngoài Suddhodana, vua 
Sihahanu còn có bôn vương tử khác là: Dhotodana, Sakkodana, Sukkosana và Amitodana, cùng 
hai công chúa là Amitä và Pamitä. 

Vua Suddhodana có hai chánh hậu là Mahamaya và MahãpaJäpatI. 

Hoàng hậu Mahãmayä sau khi sinh ra Hoàng tử Siddhattha (S7- đg-ra) (vị này về sau xuất 
gia trở thành Đức Phật Gotama) được bảy ngày thì mệnh chung, bà MahapaJapati GotamI là em 
gái song sinh với bà Mahamaäyä lên làm chánh hậu và nuôi dưỡng Hoàng tử Siddhattha.t 

Vua Suddhodana chứng Thánh quả Dự Lưu khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng kệ ngôn 
Pháp cú sô 168. Tiêp theo sau khi thọ thực nơi Hoàng cung, Đức Thê Tôn thuyêt lên pháp thoại 
tuỳ hỷ phước, kêt thúc băng kệ ngôn Pháp cú sô 169; vua Suddhodana chứng Thánh quả Nhât 
Lai.2) Về sau, vua Suddhodana được nghe pháp thoại Mahädhammapäla jJãtaka (Bồn sự Đại Hộ 
Pháp) (số 427). Nghe xong pháp thoại này vua Suddhodana chứng đặc Thánh quả A Na Hàm còn 
di mẫu Mahãpajãpati Gotamĩ chứng đắc Thánh quả Dự Lưu.) 

Đức Thế Tôn trong thời gian an cư lần thứ năm, vua Suddhodana lâm trọng bịnh, Đức Thế 
Tôn từ kinh thành Vesali trở vê, thuyêt pháp tê độ vua Suddhodana chứng đặc Thánh quả A La 
Hán khi đang năm trên giường bệnh.® 

Không lâu sau, vua Suddhodana viên tịch, xem như Ngài là vị Thánh A La Hán khi còn là 
phẩm mạo cư sĩ và viên tịch ngay trong ngày hôm ấy. 


b/ Nữ giới xin được xuất gia trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn 

Khi vua Suddhodana viên tịch, bà di mẫu Mahäpajäpati Gotami quyết định xuất gia. 

Theo bộ Cullavaggsa (Tiểu phẩm) của Tạng Luật, chương X. Tỳ Khưu Ni 
(BhikkhUuUnikhandhakam): 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Tự viện Nigrodha gần thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), lãnh 
thô của bộ tộc Sakya (Thích Ca) (có khả năng đây là thời gian Đức Thê Tôn đã hoàn tât việc hoả 
táng di hài của vua Suddhodana). 

Bà Mahãpajãpati Gotami đã đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
rôi đứng một bên, bạch với Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thể Tôn, lành thay, người nữ có thể đạt được sự xuất gia sống không nhà trong pháp 
và luật được Đức Như Lai công bô. 

- Này di mẫu Gotami, thôi đi! Bà chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà sống không nhà 
trong pháp và luật đã được đức Như Lai công bồ nữa. 

Bà Gotami xin được xuất gia ba lần, nhưng cả ba lần đều bị Đức Thế Tôn từ khước. 

Khi â Ấy, bà Mahäpajäpati Gotami (nghĩ rằnø): “Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc 
rời nhà xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố” nên khổ sở, 


® Mhvii, 65; Dpv.iii, 45 
2. DhpAiiii, 169 
®.. Mhv.xii,5, 37; Dpv.viii, 8: Sp.i, 67 
®  ThigA. 141 
91 


buồn rầu, mặt mày ủ đột, vừa khóc lóc, vừa đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh 
Tôi ra đi. 

Sau đó, Đức Thế Tôn khi trú ở thành Kapilavatthu theo như ý thích, rồi Ngài ra đi du hành 
đi về phía thành Vesali, trú ngụ nơi Kũt{agarasäla nơi Mahavanna (Đại Lâm). 

Bản Sớ giải Tạng Luật giải thích: 

Lý do Đức Thế Tôn từ chối “không cho phép nữ giới xuất gia trong Pháp Luật này, vì Ngài 
quyết định không cho phép nữ giới được xuất gia đễ dàng trong Pháp Luật này, chỉ khi nào nữ 
giới đã thê hiện nhiều nỗ lực điều này mới được thành tựu. Nghĩa là, khi nữ giới nhận thức rằng: 
“Sự trở thành Tỳ Khưu Ni trong Pháp Luật này là điêu khó đạt được và họ sẽ nỗ lực gìn giữ phâm 
hạnh Tỳ Khưu Ni (Bhikkhumi)`. 

Đức Thế Tôn muốn cho nữ giới thể hiện sự tinh tấn để có cơ hội xuất gia trở thành một 
BhikkhunI (7) Khưu Ni). Đông thời đê làm giảm tai hại từ nữ giới như lời Đức Thê Tôn đã dạy 
Ngài Änanda. 

Do vậy, Đức Thế Tôn đã từ chối lời thỉnh cầu được xuất gia “của di mẫu Mahãpajãpati 
Gotami ba lân, ở nơi tự viện Nirodha gân thành Kapilavatthu. 

Và bà Mahãpajãpati Gotamĩ phải trở về hoàng cung. 

Tuy nhiên, bà Mahãpajãpati Gotamĩ không từ bỏ ý niệm “được xuất gia”. 

Một cơ hội khác trợ giúp bà Mahãpajãpati Gotami thể hiện sự tinh tấn. 

Có năm trăm vương phi là vợ của năm trăm vương tử bộ tộc Sãkya và Koliya; năm trăm 
vương tử này xuât gia theo hâu Đức Thê Tôn đê đên đáp lại công ân hoà giải chiên sự sắp diễn ra 
do tranh giành nước sông Rohini. Môi bộ tộc Sãkya và Koliya cử ra hai trăm năm mươi vương tử 
cho môi bên. 

Năm trăm vương tử này được Đức Thế Tôn tế độ, các vị Ty Khưu này nỗ lực tu tập và trở 
thành những vị Thánh A La Hán (xem bản Sớ giải kinh Mahasamayam (Đại Hội). 

Năm trăm vương phi này viết thư đến năm trăm vị Thánh A La Hán là chồng trước kia của 
mình, với nội dung thăm thiệt, kêu gọi những vị ây trở vê với đời sông thê tục. Các vị Thánh A 
La Hán đã phúc đáp răng: “Đời sông thê tục không thích hợp với tôi”. 

Năm trăm vương phi suy nghĩ: “Thật không thích hợp với ta, khi đi tìm đời sống hôn nhân 
khác”. Và năm trăm vương phi khởi lên ý nghĩ: “Ta hãy sông đời sông xuât gia”. Các vương phi 
họp nhau thành từng nhóm, đi đên bà MahapaJapati GotamI xin bà “câu xin Đức Thê Tôn cho nữ 
giới được xuât gia trong Pháp Luật của đức Như Lai công bô”. 

Lời yêu cầu của những vương phi này, nhắc cho bà Mahäpajãpati Gotami nhớ lại sự thất bại 
khi xin Đức Thê Tôn được phép xuât gia vào Pháp Luật này. Bà cho gọi thợ làm tóc đên, bảo họ 
cạo tóc những vương phi ngay chính. cả bà, rồi cùng nhau mặc vào những chiếc y vàng hoại sắc 
của bậc xuất gia, trong khi vẫn còn sông trong hoàng cung. 


Rồi đoàn nữ nhân có bà Mahapajãpati Gotami là trưởng, thu xếp để lên đường đi từ thành 
Kapilavatthu đên khu Mahavana (Đại Lâm) ở gần thành Vesali nơi Kũtagarasala, nơi Đức Thê 
Tôn đang ngụ lúc bây giờ. 


Khoảng cách từ thành Sãvatthi đến thành Vesäli là năm mươi do tuần (Yoøjana).0) 


®. tương đương 800km; nếu tính một do tuần = 16km 
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Các hoàng thân hai bộ tộc Sãkya và Koliya sắp xếp cho chuyến đi của bà Mahapajäapati 
GotamT và năm trăm vương phi răng: “Không nên để các vương phi quen sống trong nhung lụa, 
xa hoa, lại phải đi bằng đôi chân”. Họ đã chuẩn bị cho các vương phi năm trăm chiếc kiệu. 


Nhưng các vương phi thoả thuận với nhau rằng: “Đi băng kiệu được xem là hành động bắt 
kính với Bậc Đạo Sư”. Những vương phi có bà Mahãpajãpati Gotami là trưởng quyết định đi bộ 
với đôi chân trần. 

Nên lưu ý rằng: Bà hoàng hậu Mayä khi sinh ra Thái tử Siddhattha, khi ấy tối thiểu bà cũng 
từ bốn mươi tuổi trở lên. 

Bà MahäpaJapati GotamI là em song sinh với bà Hoàng Mahamaya. Bà sinh ra Hoàng tử 
Nanda sau bà Hoàng Mahämäyä khoảng ba hay bốn ngày, về sau bà sinh thêm một công nương 
là nàng Nandã JanapadakalyämT (Nandã mỹ nhân xứ sở). Như vậy, khi đi bộ bằng chân trần (một 
nữ nhân từ nhỏ cho đến khi ấy, luôn sống trong nhung lụa, da chân chắc chắn mỏng) từ kinh thành 
Kapilavatthu đến thành Vesãli dài năm mươi do tuần ở độ tuổi khoảng tám mươi đến tám mươi 
lăm; quả là một sự nỗ lực đáng kính phục. 

Những gia đình hoàng tộc của hai bộ tộc Sãkya và Koliya cung cấp, vật thực hàng ngày đến 
đoàn nữ nhân, giúp họ san bằng những đoạn đường gập ghênh, cử một số người theo hầu để bảo 
vệ đoàn vương phi xinh đẹp được an toàn. 


Sau khi thực hiện cuộc hành trình dài năm mươi do tuần, cuối cùng đoàn nữ nhân cũng đến 
được Mahãävana của thành Vesäli; khi ấy đôi chân thon mềm của các nữ nhân bị sưng phông lên 
với những vết sưng, có những vết phông vỡ ra chảy nước đau rát vô cùng, thật là một nỗ lực phi 
thường; thân thể các nữ nhân lắm lem bụi đất, trên mặt họ là những giọt nước mắt ràn rụa từ sự 
mệt mỏi cùng những đau rát do những vết phông vỡ ra, trông điệu bộ rất thảm não. 

Những vương phi ấy, đứng thành từng nhóm ở trước công Kũ{ãgãrasãla (những nữ nhân 
hoàng tộc ấy không dám đi vào bên trong khuôn viên của Giảng đường nóc nhọn. Vì sao vậy? 

Vì Di mẫu Gotami suy nghĩ: “Chúng ta đã mặc vào y phục của bậc xuất gia, nhưng không 
được phép của Đức Thế Tôn. Những tin tức về chúng ta là: “đi xuất gia” đã lan truyền khắp kinh 
thành Kapilavatthu. Thật tốt đẹp thay, nếu Đức Thế Tôn chấp thuận cho chúng ta được xuất gia; 
nếu Đức Thế Tôn không chấp thuận, thì chúng ta sẽ bị chê cười. Chúng ta sẽ hỗ thẹn không dám 
nhìn ai cả”. 

Đó là lý do khiến Di mẫu Gotamĩ đứng trước công vào khuôn viên Kũiftagarasala (Giảng 
đường nóc nhọn) với đôi chân sưng vù, đáng điệu sầu não, nước mắt ràn rụa mà không dám bước 
Vào. 


Khi ấy, Trưởng lão Ananda nhìn thấy. bà Mahapajapati Gotami với hai bàn chân sưng vù, 
thân hình phủ đầy bụi bậm, khổ sở, buôn rầu, mặt mày ủ dột, đang đứng khóc ở ngoài công ra 
vào. Ngài Änanda đi đến bà Mahãpajãpati Gotam hỏi rằng: 


- Này bà Œotam1! Vì sao bà có đôi bàn chân sưng vù, thân hình phủ đây bui bậm, khổ sở, 
buôn sâu, mặt mày tủ dột, đứng khóc bên ngoài cổng ra vào vậy? 


- Thưa Ngài Ẩnanda, như thế này: Bởi vì Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc rời 
nhà xuất gia, sống không nhà trong Pháp Luật đã được Như Lai công bố. 


- Này bà Gotami! Nếu vì chuyện đó thì bà hãy ở ngay tại đây trong chốc lát, để tôi cầu xin 
Đức Thê Tôn cho phép người nữ được rời nhà, sông không nhà trong Pháp Luật được đức Như 
Lai công bó. 
Sau đó, đại đức Änanda đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuông một bên. Đại Đức Ananda đã bạch với Đức Thê Tôn điêu này. 
__ Bạch Ngài, bà MahapaJapati Gotami với bàn chân sưng vù, thân hình phủ đây bụi bậm, 
khô sở buôn râu, mặt đám đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài công ra vào (nghĩ 
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rằng): “Đức Thể Tôn không cho phép nigười nữ việc xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp 
và Luật đã được Đức Như Lai công bô? Bạch Ngài tốt đẹp thay, người nữ có thê đạt được sự xuất 
gia rời nhà, sông không nhà trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bố. 

- Này Änanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời nhà, sống 
không nhà trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bô nữa. 

Lần thứ nhì, Đại đức Änanda đã bạch với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, tốt đẹp thay, người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà, sống không nhà 
trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bô. 

- Này Ẩnanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến người nữ xuất gia rời nhà, sống không 
nhà trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bô nữa. 

Đến lần thứ ba, Đại đức Änanda đã bạch với Đức Thế Tôn điều này. 

- Bạch Ngài, thật tốt đẹp thay, người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà, sống không 
nhà trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bồ. 

- Này Ẩnanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến người nữ xuất gia rời nhà, sống không 
nhà trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bồ. 

Khi ấy Đại đức Änanda (suy nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn không cho phép việc người nữ xuất 
gia rời nhà, sông không nhà trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bồ. Có lẽ ta nên thỉnh 
câu Đức Thể Tôn việc người nữ xuát gia rời nhà, sông không nhà trong Pháp Luật đã được Đức 
Như Lai công bô băng một phương thức khác. ” 

Sau đó, Đại đức Ananda đã bạch với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, người nữ sau khi xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp Luật đã được 
Đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị Dự Lưu (Sotapafttiphala), hoặc quả vị Nhất 
Lai (Sakadägamiphala), hoặc quả vị Bất Lai (anägãmiphala) hoặc phẩm vị A La Hán 
(Arahaftaphala) hay không 2 

- Này Ananda, người nữ sau khi xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp Luật đã được 
Đức Như Lai công bỏ, có khả năng chứng ngộ quả vị Dự Lưu, quả vị Nhất lai, quả vị Bát lai, 
luôn cả phám vị A La Hán. 

- Bạch Ngài, nếu người nữ sau khi xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp Luật đã 
được Đức Như Lai công bó, có khả năng chứng ngộ quả vị Dự Lưu, quả vị Nhát lai, quả vị Bái 
lai, luôn cả phẩm vị A La Hán nữa. Bạch Ngài, bà MahapaJapati Gotam1 có nhiêu công đức đôi 
với Đức Thê Tôn, là đì ruột, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã 
cho Đức Thể Tôn bú sữa khi người mẹ ruột qua đời. 

Bạch Ngài! tốt đẹp thay, người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà, sống không nhà 
trong Pháp Luật đã được Đức Như Lai công bô. 

Bà Mahãpajãpati Gotamï sinh hoàng tử Nanda sau ba hay bốn ngày so với bà hoàng 
Mahamaya sinh ra Thái tử Siddhatta. Nói cách khác Thái tử Siddhatta lớn hơn Hoàng tử Nanda 
chỉ ba hay bôn ngày. Khi bà Mahamayäa mệnh chung, bà MahãpaJapatI GotamI giao hoàng tử 
Nanda cho các nhũ mâu nuôi dưỡng, tự thân bà chăm sóc Thái tử Siddhatta, bà cho Thái tử bú 
dòng sữa chảy ra từ lòng ngực của mình, chăm sóc cho sự an vui khoẻ mạnh từ thê chât đên tinh 
thân của Thái tử Siddhatta, bà Gotami đã tăm rửa cho Bồ tát môi ngày hai lân băng nước thơm. 

Và Đức Thế Tôn đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Trưởng lão Änanda, Đức Thế Tôn dạy 
răng: 

- Này Ẩnanda, nếu bà Mahäpajãäpati Gotamï thọ nhận tám trọng pháp (attha garudhamma) 
hãy xem chính điêu áy là sự tu lên bậc trên đôi với bà. 
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PB Tỳ Khưu Ni đã tu lên bậc trên một trăm năm, nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, sự chấp tay, (và) hành động thích hợp đến vị Tỳ Khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. 


Đây là pháp cân được trọng vọng, cung kinh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm 
cho đến trọn đời. 

Bà T) Khưu Ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có Tỳ Khưu. 

Đây là pháp cần trọng vọng, cung kinh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 

Ớ: Tỳ Khưu Ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng Tỳ Khưu, là hỏi 
việc ngày lề Uposatha và việc đi đên (đê nghe) giáo giới (ovadipasankamama). 

Đây là pháp cần trọng vọng, cung kỉnh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 

4. T) Khưu Ni đã trải qua mùa (an cư) mưa, nên hành lễ Pavaranä (Tự tứ) ở cả hai 
hội chúng dựa trên ba yêu tô: do được tháy hoặc do được nghe, hoặc vì nghỉ ngờ. 

Đây là pháp cần trọng vọng, cung kinh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 

3. T) Khưu Ni vị phạm tôi nghiêm trọng, nên thực hành hình phạt mãnatta nứa tháng 
ở cả hai hội chúng. 

Đây là pháp cần trọng vọng, cung kỉnh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 

6. Cô Ni tập sự (Sikkhamanä- Thức xoa ma na) đã thực hành sự học tập về sáu pháp 
trong hai năm, nên tâm câu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Đây là pháp cần trọng vọng, cung kinh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 

tệ Tỳ Khưu Ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng nhiếc giềm pha Tỳ Khưu. 

Đây là pháp cần trọng vọng, cung kinh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 

6. Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các Tỳ Khưu Ni đến các Tỳ Khưu bị ngăn cắm; 
việc khuyên bảo của các Tỳ Khưu đên các Tỳ Khưu Ni không bị ngăn cẩm. 

Đây là pháp cần trọng vọng, cung kinh, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn đời. 

Này Änanda, nêu bà Mahãpajãpati Gotami thọ nhận tám trọng pháp, chính điêu ấy là sự tu 
lên bậc trên của bà. 

Tám trọng pháp này, các Tỳ Khưu Ni Theraväda tân lập dường như không thực hiện, nếu 
có cũng không đây đủ. 

c/ Hội chúng Tỳ Khưu Ni được thành lập 

Trưởng lão Änanda đã học tám trọng pháp (attha garudhamma) từ Đức Thế Tôn, rồi đi đến 
gặp bà MahapaJapati Gotamri truyên đạt đên bà lời dạy của Đức Thê Tôn. 

Bà Mahãpajãpati Gotamĩ hoan hỷ chấp thuận rằng: 

- Thưa Đại đức Ânanda, giống như những người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh 
niên, wa thích trang điêm, vừa mới gội đâu, sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa 
nhài hoặc tràng hoa đu loại, nên thọ lãnh băng hai tay rồi đặt lên ở đỉnh đâu thưa Đại đức 
Ananda, cũng tương tự như vậy, tôi thọ nhận tám trọng pháp này cho đền trọn đời không vi phạm. 

Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên, bạch với 
Đức Thê Tôn điêu này. 
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- Bạch Ngài, bà Mahãpajãäpati Gotami đã thọ nhận tám trọng pháp. Người dì của Đức Thể 
Tôn đã được tu lên bậc trên. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Änanda rằng: 

- Này Ẩnanda, nếu nữ nhân không đạt được sự xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp 
Luật đã được Đức Như Lai công bố, này Ananda phạm hạnh (brahmacariya) có thể được tôn tại 
lâu dài, Thánh pháp (Saddhamma) có thể tôn tại một ngàn năm. 


- Này Ẩnanda, bởi vì người nữ đã xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp Luật đã 
được Đức Như Lai công bó, này Ánanda, giờ đây phạm hạnh sẽ không tôn tại lâu dài, này Ánanda, 
Thánh pháp giờ đây sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm năm. 

Ngài Buddhaghosa trong Sớ giải tạng Luật Samantapasädikã giải thích điều này như sau: 
Nói đến một ngàn năm là đề cập đến sự diệt tận các ô nhiễm (khữãsava) với sự thành tựu bốn 
tuệ phân tích (paƒisambhida ñana). Từ đó về sau là một ngàn năm của sự diệt tận các ô nhiễm 
(asava) thuần tuý là Minh sát (sukhavipassan.). Tiêp theo là một ngàn năm đạo quả Bât lai, rôi 
một ngàn năm của đạo quả Nhât lai và một ngàn năm của đạo quả Dự Lưu. Như vậy, pháp thành 
sẽ tôn tại năm ngàn năm. 

Về pháp học, các Sớ giải sư giải thích: 

- Đến ngàn năm thứ ba (từ Phật lịch 2001- 3000), tạng Thắng Pháp bắt đầu hoại diệt. 

- Đến ngàn năm thứ tư (từ Phật lịch 3001- 4000), tạng Kinh bắt đầu hoại diệt. 

- Đến ngàn năm thứ năm (kế từ Phật lịch 4001- 5000), tạng Luật bắt đầu hoại diệt). 

Này Ẩnanda! Giống như những gia đình có nhiễu người nữ, ít người nam, thường để bị các 
kẻ cướp, các kẻ trộm đột nháp. Này Ananda, cũng tương tự như thê, trong Pháp Luật nào nữ nhân 
đạt được sự xuát gia rời nhà, sông không nhà, phạm hạnh ây không được tôn tại lâu dài. 

Này Ẩnanda, giống như trong thửa ruộng lúa, lúa đang phát triển, có loại bệnh là mốc trắng 
xuát hiện, như thê ruộng lúa ây không tôn tại lâu dài, này Ánanda, cũng tương tự như thể, trong 
Pháp Luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà, sông không nhà, phạm hạnh áy không được 
tôn tại lâu đài. 

Này Ẩnanda! Giống như ruộng mía đường đang phát triển, có loại bệnh gọi là rệp cây xuất 
hiện, như thể ruộng mía áy không tôn tại lâu dài; này Ananda, tương tự như thê, trong Pháp Luật 
nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà, sông không nhà, phạm hạnh ây không được tôn tại lâu 
dài. 

Ba điều này, Đức Thế Tôn giải thích lý do vì sao Ngài cân nhắc trước sự thỉnh cầu của bà 
GotamI xin được xuât g1a trong Pháp Luật này và trước lời thỉnh câu của Ngài Ananda xin phép 
Đức Thê Tôn cho phép “nữ nhân được xuât gia trong Pháp Luật này”. 

Và Đức Thế Tôn đã ba lần từ khước sự thỉnh cầu của bà Mahãpajãpati Gotami, đã ba lần 
bác bỏ lời thỉnh câu “xin cho nữ nhân được xuât gia trong Pháp Luật này” của Ngài Ananda. 

Trước lời thỉnh cầu khéo léo của mình, Ngài Änanda đã nêu ra hai điều hợp pháp là: 

a. Nữ nhân có thể chứng đắc Thánh quả từ Dự Lưu đến A La Hán quả. 

Điều chủ yếu ở đây là: “Vị Thánh nữ A La Hán nếu ở phẩm mạo cư sĩ, bắt buộc phải xuất 
gia trong ngày hoặc phải viên tịch”.!) Nêu không cho nữ giới xuât gia, thì trong Pháp Luật này 
thiêu văng Thánh nữ A La Hán, xem như hội chúng của Đức Thê Tôn chưa được đây đủ trọn vẹn. 
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__— Đức Thế Tôn vì tâm bi mẫn đối với nữ nhân cũng như đối với chúng sanh (người nào đảnh 
lê hay tôn trọng hoặc cúng dường, phục vụ vị Thánh A La Hán thì phước báu vô lượng (kinh 
Cúng Dường Phân Biệt- Trung Bộ Kinh, bài kinh số 142)0). 

b. Nêu lên công ơn to lớn của Di mẫu Mahãpajãpati Gotami, để nói lên pháp tri ân và 
báo ân. 

Và Đức Thế Tôn chấp nhận điều này, thuận cho Di mẫu Mahãpajãpati Gotami xuất 81a trong 
Pháp Luật này là sự đền ân dưỡng dục của Di mẫu đối với Ngài khi Ngài còn là Bồ tát, đồng thời 
Đức Thế Tôn có tâm bi mẫn với các nữ nhân có nhiệt tâm thực hành pháp. Những tai hại phát 
sinh từ những nữ Ni phàm nhân sau này sẽ xuất hiện; nhưng trước mắt Đức Thế Tôn quán xét 
thấy được duyên lành Thánh quả của năm trăm nữ vương phi bộ tộc Sãkya. Nếu không cho những 
nữ nhân này xuất gia xem như tạo duyên chướng ngại cho sự chứng đắc Thánh quả của các vị ây. 
Bà Mahãpajãpati Gotami khi duyên lành chín muỗi do được xuất gia trong Pháp Luật này, bà nỗ 
lực hành pháp rôi chứng đặc Thánh quả A La Hán. 

Năm trăm vị Vương phi thuộc bộ tộc Sãkya và Koliya nhờ được xuất gia trong Pháp Luật 
này, cô găng thực hành pháp khi duyên lành thuân phục, Đức Thê Tôn biệt các vị nữ Ñi này có 
duyên với Trưởng lão Nandaka, nên Đức Thê Tôn đã hai lân dạy Ngài Nandaka đên giáo giới cho 
năm trăm vị Tỳ Khưu Ni này. Sau khi nghe bài pháp của Trưởng lão Nandaka lân thứ hai, cả năm 
trăm vị Tỳ Khưu Ñi này chứng Thánh quả từ Dự Lưu đên A La Hán (Xem Trung Bộ Kinh, Bài 
Kinh Số 146)”. Ví như người nông dân thiện xảo, không vì chứng bệnh mộc trăng sẽ xuât hiện 
trong tương lai mà bỏ qua những mảnh ruộng lúa tôt cân phải chăm dưỡng đê có kêt quả đáng hài 
lòng. 

Đức Thế Tôn dạy Trưởng lão Änanda rằng: 

- Này AẨnanda, cũng giống như người đàn ông, chính vì phòng xa nên Củng cô bờ đê của cái 
hồ lớn để không có sự tràn ra của nước; này Ẩnanda, cũng fiơng tự nh thể, tám trọng pháp do 
ta chính vì phòng xa để quy định cho các Tỳ Khưu Ni cho đến trọn đời không được vì phạm. 

Lời dạy này của Đức Thế Tôn cho thấy Ngài có sự phòng xa, đưa ra biện pháp để hạn chế 
sư tai hại do nữ nhân là Tỳ Khưu ÑI gây ra cho Tăng đoàn. 

Với trí Chánh Giác của Đức Thế Tôn, Ngài đã thấy rõ, biết rõ sự nguy hại sẽ xảy đến cho 
Tăng đoàn khi chấp nhận cho nữ giới được xuất gia trong Giáo Pháp này. Có những việc, với trí 
của bậc Chánh Giác, Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ sẽ xảy ra; nhưng Ngài không thể ngăn chặn 
được, Ngài chỉ khéo léo làm giảm sự thương tôn sẽ xảy ra, như: 

"_ Việc vua Vididabha tàn sát bộ tộc Säkya; bộ tộc Sakya bị hoạ điệt vong. Đức Thế Tôn 
tháy rõ, biết rõ: “Đây là do ác nghiệp đã làm trong quá khứ của các ngư dân trong một làng ngư 
phủ đã đên thời trô quả. Họ không thê thoát khỏi ác quả đã gieo. 

Khi ấy, tiên thân của Đức Thế Tôn là đứa bé đánh cá trong ngôi làng đánh cá ây. Sau khi 
nhìn thây các con cá bị giêt chêt, cậu bé đã có tâm hoan hỷ. 

Bộ tộc Sakya bị hoạ diệt vong, còn Đức Thế Tôn phát sanh chứng bịnh nhức đầu khủng 
khiêp (Pubbakammapilotika- Nghiệp quá khứ còn dự sóf).®) 

Theo bản Sớ giải Apadãna: “Đức Thể Tôn phải dùng thiên tịnh để chế ngự cơn nhức đâu 
này; nêu là người thường nhân, cơn nhức đáu này sẽ làm người áy đột quy`. 
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Theo tập Sớ giải kinh Pháp cú câu số 47, Đức Thế Tôn đến ranh giới giữa hai nước Kosala 
và Sãkya, Ngài ngồi nơi gốc cây của xứ Sãkya có bóng năng loang lỗ. 


Trông thấy Đức Thế Tôn, vua Vidũdabha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, khi nắng như thế này, vì sao Ngài lại ngồi nơi gốc cây có bóng nắng loang 
lỗ. Xin thỉnh Ngài đến ngôi nơi cội cây to, có tàn nhánh rậm rạp. 

(Cây cổ thụ có tàn nhánh rậm rạp ở bên kia thuộc lãnh thổ Kosala). 

Đức Thế Tôn đáp: 

- Thưa Đại vương, bóng râm của thân quyến bao giờ cũng mát mẻ. 

Nghe vậy, vua Vidũdabha nghĩ rằng: “Chắc Đức Thế Tôn ngồi đây để bảo vệ thân quyến 
của Ngài”, nên ông kéo quân vê. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng như thế. 

Đến lần thứ tư, Đức Thế Tôn không can thiệp nữa và bộ tộc Sãkya bị tiêu diệt. 

Có thê hiểu: Đức Thế Tôn ngăn cản ba lần để tránh bị chỉ trích rằng: “Ngoài tự xưng là bậc 
Toàn Giác, vì sao biết thân quyên bị tiêu diệt mà không trợ giáp”; người chỉ trích Đức Thê Tôn 
như vậy sẽ rơi vào khô cảnh. Đông thời, người tạo ác nghiệp nhẹ, có cơ hội thoát hoạ diệt vong, 
có cơ hội thoát khỏi tai nạn, khi có thời gian do duyên lành trợ giúp khiên người ây ra khỏi thành 
Kapilavatthu. 

Do việc ngồi nơi cội cây có ánh nắng, ba lần nên Đức Thế Tôn mang chứng bệnh nhức đầu. 

Lại nữa, trong Tạng Luật, tập Phân tích giới Tỳ Khưu (Bhikkhuvibhanga), điều học pãrãjika 
(rục xuát) thứ ba: Tội giêt người. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi giảng đường Kitägara. Đức Thế Tôn thuyết giảng về (đê mục) 
bắt tịnh, khen ngợi (đề mục) bắt tịnh, ngợi khen sự tu tập (đề mục) bắt tịnh, ngợi khen về sự chứng 
đạt (đề mục) bất tịnh, cho các Ty Khưu một cách cặn kế bằng nhiều phương thức. Sau đó Đức 
Thê Tôn đã bảo các Tỳ Khưu răng: 

- Này các Tỳ Khưu, ta muốn thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp ta ngoại trừ một 
vị mang lại vật thực. 


Các vị Tỳ Khưu tu tập (để mục) bắt tịnh, cảm thấy xấu hồ, nhờm gớm cơ thê của mình, một 
số tự mình đoạt mạng sống chính mình, số khác đoạt mạng sống lẫn nhau, một số đến gặp Sa môn 
giả hiệu Migalandika, nhờ ông này sát hại, thù lao cho Migalandika là y bát của vị ấy. 

Do sự xúi giục của một thiên nhân là tuỳ tùng của Ác ma, Sa môn giả hiệu Migalandika sát 
hại một ngày một vị Tỳ Khưu hoặc hai vị Tỳ Khưu, có lúc Sáu mươi vị T Khưu. 

Sau nửa tháng tịnh cư, Đức Thế Tôn xuất khỏi thiền tịnh, đã bảo Đại đức Ananda: 

- Này Ananda, có phải hội chúng Tỳ Khưu dường như ít đi. 

Và Ngài Ananda đã trình lên Đức Thế Tôn sự kiện này. 

Do nhân sự kiện đó, Đức Thế Tôn cho triệu tập tất cả các Ty Khưu sống nơi thành Vesäll, 
hội lại nơi Giảng đường Kutagära. Đức Thê Tôn thuyêt giảng vê định của niệm hơi thở vào- hơi 
thở ra. Rôi do duyên sự ây, Đức Thê Tôn chê định học giới: 

“Vị Tỳ Khưu nào cô ý đoạt mạng sống con người hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người 
ấy; vị này cũng vỉ phạm vào tội Paräjika, không được cộng trú”. 

Ngài Buddhaghosa trong bản Sớ giải Luật giải thích: 

Trong một kiếp sống quá khứ có đoàn thợ săn năm trăm người, họ đã tạo ác bất thiện nghiệp 
là săn băn thú, đặt bây, sát hại thú trong một khu rừng, họ đã sát hại nhiêu thú rừng trong suôt 
cuộc đời họ. Mệnh chung, họ rơi vào khô cảnh địa ngục. Rôi một thiện nghiệp cho quả, họ tái 
sanh làm người, nhờ gặp được bạn lành, năm trăm vị được xuât gia trong Pháp Luật của Đức Thê 
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Tôn. Một số trong họ thành tựu A La Hán, số khác là bậc Bất Lai, một số là Nhất Lai, một số là 
bậc Dự Lưu. Một sô còn là phàm nhân. 


Vào một buôi sáng, với Phật nhãn (Budddhacakkhu), Đức Thế Tôn thấy năm trăm vị Tỳ Khưu 
ấy sẽ mệnh chung do ác bắt thiện nghiệp đã tạo do nuôi mạng bằng nghề săn băn thú, sau hai tuần 
nữa. 

Đức Thế Tôn thấy rằng: “Ngài không thể ngăn chặn ác quả đã chín muồi”. Đức Thế Tôn 
thấy rằng: “Các bậc A La Hán sẽ viên tịch, các bậc Thánh Bất Lai, Nhất Lai và Dự Lưu sẽ sanh 
nhàn cảnh (khi các Ngài bị Sa môn giả hiệu Migalandaka sát hại). Còn các vị Tỳ Khưu phàm, nếu 
mạng chung với tâm trạng dính mắc với dục tham (chandarasa), các vị phàm nhân ấy SẼ rơi vào 
khổ cảnh. 

Tuy nhiên, nếu Ngài dạy cho họ về thiền bất tịnh, các vị ấy sẽ loại trừ được sự dính mắc vào 
thân xác và không còn sợ chết. Nhờ đó, các vị Tỳ Khưu phàm nhân được tái sinh về nhàn cảnh. 


Và Đức Phật dạy các vị ấy đề mục quán xét ba mươi hai thể trược, bằng nhiều cách Đức 
Thê Tôn khen ngợi thiên ây (Bản Sớ giải có nêu rõ: “Đức Thê Tôn không có ý định ca ngợi sự 
chêt”. 

Đức Thế Tôn cũng biết rằng: “Hôm nay có một vị Tỳ Khưu bị sát hại”; “hôm nay có năm 
vị Tỳ Khưu bị sát hại”... Dù biêt nhưng Đức Thê Tôn không thê ngăn cản được điêu đó. Với lòng 
bi mân đôi với những người có thê chỉ trích Ngài: “Vì đã không ngăn chặn việc sát hại này”, nên 
Ngài tịnh cư nửa tháng. 

Sau hai tuần lễ, cả năm trăm vị Tỳ Khưu đều chết. 

Do thấy được tai hại sẽ khởi lên do chấp thuận cho nữ giới xuất gia trong Pháp Luật này, 
nên phân giới luật của Tỳ Khưu NI, Đức Thê Tôn đã nghiêm khắc, đê làm giảm thiêu tai hại xuât 
phát từ Tỳ Khưu Ni, một tai hại mà Đức Thê Tôn không thê ngăn chặn sau khi Ngài đã viên tịch. 

Cũng từ việc cố găng xin cho nữ giới được xuất gia trong Pháp Luật này. Trong cuộc kết 
tập Phật ngôn lân thứ I, vào lúc sắp hoàn mãn, các vị Tỳ Khưu Trưởng lão đã khiên trách và buộc 
Ngài Ananda phải sám hôi tội dukkata, vì đã nỗ lực xin cho người nữ được xuât gia trong Pháp 
Luật này. Ngài Ananda có trình bày lý do, nhưng tôn trọng Tăng lịnh, Ngài Ananda sám hôi tội 
dukkafa.tÐ 

Sự chấp nhận tám trọng pháp một cách đầy nhiệt tâm của bà Gotami đã tạo thành sự thành 
tựu mặc nhiên phầm vị BhikkhunlI (7} Khưu Ni) cho bà Gotami, không cân phải thực hành lê xuât 
gia thọ giới Tỳ Khưu Ni trong Simäa (Ranh giới). Sự xuât gia vào Tăng chúng như thê, được gọi 
là: Attha garudhamma patiggahana upasampadã: (Thành tựu đây đủ giới Tỳ Khưu do nhận lãnh 
tám trọng pháp). 


Về sau, các Tỳ Khưu Ni khác đã nói với bà Mahãpajãpati Gotami rằng: 


- Bà chưa tu lên bậc trên (chỉ cho giới T) Khưu Ni), và chúng tôi đã được tu lên bậc trên; 
bởi vì Đức Thê Tôn đã quy định như thê này: “Các Tỳ Khưu Ni được tu lên bậc trên với các Tỳ 
Khưu ”. 


Œ Xin lưu ý: Từ “'đ/kka/a' ở đây được hiểu là 'hành động chưa hợp lẽ, chưa hợp lý” chứ không phải 
một tội vi phạm được nêu trong Luật Tạng, vì rằng chỉ có Đức Thế Tôn mới được ban hành Luật, 
các Tỳ Khưu Trưởng Lão Thánh Thanh Văn cũng không được đặt thêm Luật mới. 

Giống như từ 'magga' trong “ariya affhangika magga' được hiểu là “Thánh Đạo Tám Ngành”, còn 
trong “fiyojanamagga' được hiểu là 'con đường đài ba do tuần". 
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Bà Gotami đi đến gặp Đại đức Änanda đã trình bày lên Ngài. Änanda việc này. Ngài Ananda 
đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên trình lên Đức Thế 
Tôn về điều này. 

Bạch Ngài, bà Mahapajäpati Gotamĩ đã nói như vầy: “Thưa Đại đức Ãnanda, các Tỳ Khưu 
Ni này đã nói với tôi như váy: “Bà chưa được tu lên bậc trên, và chúng tôi đã được tu lên bác 
trên; bởi vì Đức Thê Tôn đã quy định như thê này: “Các Tỳ Khưu Ni được tu lên bậc trên vơi các 
T) Khưu”. 

- Này Ẩnanda, kể từ lúc bà Mahãpajãpati Gotamĩ thọ nhận tám trọng pháp, chính việc ấy 
là đã được tu lên bậc trên với bà. 

Sau khi thọ giới Tỳ Khưu Ni xong, bà Mahäãpajãpati Gotami tinh tấn hành pháp. 

Trước khi được thọ đại giới Tỳ Khưu Ni, Di mẫu MahaãpaJapati Gotami là bậc Thánh Dự 
Luu nhờ nghe bài pháp Mahadhammapaäla Jätaka (Bồn sự Đại Hội Pháp) (số 447). Về sau bà nghe 
Đức Thê Tôn thuyết bài pháp Sañkhittadhanasuttam (Kinh Các Tài Sản Tóm Lược)? và chứng 
Thánh quả A La Hán. 


Đức Thế Tôn dạy: 

Sattimani, bhikkhave, dhananI. Katamani “Này các Tỳ Khưu, có bảy tài sản này. 
satta? Thé nào là bảy?” 

Saddhadhanam, srladhanam, hiidhanam,  “T?ímn fài sản, giới tài sản, tàm tài sản, quý 
offappadhanam, sutadhanam, íài sản, văn tài sản, thí tài sản, tuệ tài 


” 


cagadhanam, paññadhanam. Imaäni kho, sđn”. 


bhikkhave sattadhanãätT ti. 


Saddhadhanam sTladhanam 
Hiri ottappiyam dhanam 
Sutadhanañca cãgo ca 
Pañña ve sattamam dhanam 
Yassa ete dhanã atthi 
Itthiyã purIsassa vã 
Adaliddoti tam aãhu 
Amogham tassa JTvitam 
Tasma saddhañca s1lañca 
Pasadam dhammadassanam 
AnuyuñJetha medhävr 
Saram buddhãnasãsana”n ti 


“Tín tài và giới tài ” 

“Tàm tài và quý tài” 

“Văn tài và thí tài ” 

“Và tuệ là thứ bảy” 

“Ai có những tài (sản) này” 
“Nữ nhân hay nam nhân” 
“Được gọi không nghèo khổ”. 
“Mạng sống không trồng rỗng” 
“Do vậy tín và giới” 

“Tịnh tín và thấy pháp” 

“Bác trí chuyên chú tâm ” 
“Ức niệm lời Phật dạy”. 


Bà GotamI đưa tâm quán sát lời Phật dạy, chứng đắc Thánh quả A La Hán. 


Khi chấp nhận thọ trì tám trọng pháp đến trọn đời, bà Mahãpajãpati Gotami đi đến gặp Đức 
Thê Tôn. Sau khi đánh lê Đức Thê Tôn rôi đứng ở một bên (vị Tỳ Khưu hay người nam sau khi 
đảnh lê, rôi ngôi xuông một bên hợp lẽ; còn nữ giới sau khi đảnh lễ Đức Thê Tôn rôi, đứng một 
bên hợp lẽ). 

Khi đã đứng ở một bên, bà Mahãpajãpati Gotami bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Bạch Ngài, con thực hành như thế nào đối với các người nữ dòng Säkya này? 
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Đức Thế Tôn giảng pháp thoại thích hợp đến bà GotamI. Nghe xong pháp thoại, bà GotamT 
đánh lê Đức Thê Tôn, hướng phải nhiêu quanh, rôi ra đi. 

Sau đó, nhân lý do đó, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp, rồi bảo các Tỳ Khưu. 

- Này các Tỳ Khưu, ta cho phép các Tỳ Khưu Nỉ được tu lên bậc trên với các Tỳ Khưu. 

(Sự xuất gia tu lên bậc trên của năm trăm vương phi thuộc tộc Säkya này, được gọi là: Ekata 
upasampadäpanna (được thành tựu cụ túc giới một phía; tức là không có Tỳ Khưu Ni tham dự). 

Về sau, các người nữ tu lên bậc trên (chỉ cho thọ giới Tỳ Khưu Ni) được thấy có hai mươi 
bốn chướng ngại pháp (là những pháp không được cho xuất gia Tỳ Khưu NI). Đức Phật cho phép 
các Tỳ Khưu được hỏi hai mươi bốn pháp chướng ngại đến cô Ni muốn tu lên bậc trên. 

Trong tập Phân tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunivibhanga) người nữ muốn được thọ giới 
Tỳ Khưu Ni phải đây đủ các điêu như sau: 

- Phải được sự đồng ý của cha mẹ hay chồng (đã có chồng nhưng vẫn lệ thuộc vào cha mẹ) 
cho phép được xuât gia. 

- Phải tròn đủ hai mươi tuổi (tính tuổi trong bụng mẹ) tức là hài nhi khi sanh ra khỏi bụng 
mẹ được tính là một tuôi). 

- Phải thực hành sáu pháp với thời gian tròn đủ là hai năm. 

- Phải không có hai mươi bốn pháp chướng ngại. 

Các cô có ý muốn tu lên bậc trên, khi các Tỳ Khưu hỏi các pháp chướng ngại của các Tỳ 
Khưu NI. Các cô Ñi tập sự bôi rôi, mắc cỡ không thê trả lời được. Các vị đã trình lên Đức Phật 
việc này. Đức Phật dạy: 

- Này các Tỳ Khưu, ta cho phép sự tu lên bậc trên ở hội chúng Tỳ Khưu đến người nữ đã 

được tu lên bác trên, từ một phía ở hội chúng Tỳ Khưu Ni (và) được trong sạch. 
(Nghĩa là: hội chúng Tỳ Khưu Ni hỏi hai mươi bốn pháp chướng ngại đến người nữ muốn tu lên 
bậc trên, không có sự hiện diện các Tỳ Khưu, rôi tụng tuyên ngôn cho thọ giới tu lên bậc trên, gọi 
là từ một phía hội chúng Tỳ Khưu Ñi. Sau đó đên thọ giới Tỳ Khưu Ni nơi hội chúng Tỳ Khưu, 
không cân phải hỏi hai mươi bôn pháp chướng ngại nữa). 

Như vậy, người nữ muốn thọ giới Tỳ Khưu Ni, phải thọ giới ở lưỡng pháp Tăng. 

d/ Tỳ Khưu Ni Tích lan 

Hội chúng Tỳ Khưu Ni được phát triển song hành với hội chúng Tỳ Khưu ở địa bàn Ấn Độ 
cho đên thê kỷ thứ ba. 

Theo tập Mahävamsa (Đại Sử). Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch được 218 năm, vua Asoka 
(A Đục) nắm chủ quyền toàn cõi Ấn cô (Jømpudïpa), nhưng mãi bốn năm sau vị Asoka mới làm 
lễ đăng quang. 

Bấy giờ, sau hai trăm năm kề từ khi Đức Thế Tôn viên tịch, sự phân phái trong Phật giáo đã 
có mười tám bộ phái, về sau lại có thêm sáu bộ phái nữa. 

Vua Asoka (A Dục, 273- 232 trước Tây lịch) được người cháu ruột của mình là Ngài Sadi 
Nigrodha tê độ, vua Asoka trở thành vị hộ pháp tích cực của Phật giáo. 


(` Cách thức thọ giới này được tính chung vào cách thọ giới bằng Tứ Tác Bạch Tuyên Ngôn 
(Ñatticatutthakammipasampad3). 
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Vua Asoka là vị tài trợ cho cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ II, do Ngài Moggalliputta Tissa 
là vị chủ toạ, đại hội kêt tập Phật ngôn lân thứ HII có sô lượng là 1000 vị Thánh A La Hán, là bậc 
Tứ tuệ phân tích, là bậc đa văn, thông suôt Tam tạng. 

__ Cuộc kết tập Phật ngôn lần III kéo dài 9 tháng, khi ấy Ngài Moggalliputta Tissa được 72 
tuôi. 

Vua Asola cử chín đoàn truyền giáo đi truyền bá Giáo Pháp. Đoàn truyền giáo do Ngài 
Trưởng lão Mahinda (là con trai của vua Asoka) đi truyện giáo ở hải đảo Srilankã (Tích Lan); 
đoàn có tât cả là năm vị Trưởng lão: Mahinda, Itthiya, Utthiya, Sambala và Bhaddasäla,t) về sau 
có Ngài Sadi Sumana (con của bà Sanghamitt3) cũng tháp tùng. 

Ngài Mahinda truyền bá Giáo Pháp rộng đến đảo Tích Lan vào thời vua Devãnampiya Tissa. 

Hoàng hậu Anulã của vua Devãnampiya Tissa muốn được xuất gia trong Pháp Luật này. 

Hoàng hậu Anuläã cùng năm trăm cung nhân của bà đi đến vua Devãnampiya Tissa xin được 
phép xuât gia. Vua Devanampiya T1ssa trình lên Trưởng lão Mahinda, Ngài Mahinda nói răng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi không được phép xuất gia cho nữ nhân. Nhưng tại Pataliputia 
có vị Tỳ Khưu Ni là Sanghamiitä là con gái của vua tôi, nàng ấy có nhiêu kinh nghiệm, sẽ ẽ đến 
đây cùng với nhánh Bỏ Đề ở phía nam cội Đại Giác. Khi đến đây nàng SanghamiHä sẽ truyễn 
pháp xuất gia đến các nữ nhân này. 

_ Trưởng lão Ni Sangamittã cùng với tám vị Tỳ Khưu Ni khác đi đến Tích Lan theo lời thỉnh 
câu của vua Devaänampiya Tissa và được vua Asoka đông thuận. 

Trưởng lão Ni Sañghamittä đã cho hoàng hậu Anulã cùng năm trăm cung nhân được xuất 
gia Tỳ Khưu Ni. 

Khi Tỳ Khưu Ni thuộc Phật giáo Hệ phái Theravada ở Ấn Độ bị hoại diệt, nhưng Tỳ Khưu 
Ni Hệ phái Theravada ở Tích Lan vân tôn tại phát triên xem như Tỳ Khưu Ni thuộc Hệ phái 
Theravada chỉ có duy nhât ở Tích Lan. 

e/ Giáo hội Tỳ Khưu Ni thuộc Hệ phái Theraväda bị hoại diệt 

Theo tập “Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông” do cô Tu nữ Mỹ Thuý- Dhïracittä Therï biên soạn: 

Vào thế kỷ thứ 10- 11, đảo quốc Tích Lan bị rơi vào sự cai trị của triều đại Cola (993- 1070 
sau Tây lịch). Đây là triêu đại theo tín ngưỡng đạo Hindu (4n giáo) thờ thân Saivite. 

Triều đại này kéo dài đến 77 năm, nên Phật giáo Srilañka rơi vào tình trạng suy vong trầm 
trọng. 

Khi vua Vijayabähu I (1059- 1114 sau Tây lịch), đứng lên, chiến thắng triều đại Cola giành 
lại chủ quyên cho dân xứ Srilanka. Vua V1Jayabahu I, tên là Kitti, là con của vương tử Mogøsallana 
và công chúa Lokitã®) (chỉ tiết cuộc đời của Vijayabahu I).® 

Vua Vijayabähu trị vì được năm mươi lăm năm. Ông sống thời thơ ấu tại Mũlasalã, lúc mười 
sáu tuôi, ông thăng được Kesadhatu Kassapa, lên trị vì xứ Rohana dưới vương hiệu là Yuvaraja 
ViJayabahu. Đên năm thứ mười lăm Vua Yuvaraja ViJayabahu mới chiên thăng được triêu đại 


(Œ® Mhv.XI 
2 Dpv.XVI 
6®). Cv.]vii, 42 


®. xemCy.lvii- lx 
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Cola, bình định xứ Srilañka, trong sự chiến thắng này, có sự trợ giúp đỡ của vua xứ Miến Điện là 
Ramañña. 

Vào năm thứ mười tám vua YuvaräJa ViJayabahu chính thức lên ngôi trị vì xứ Srilanka. 

Khi đất nước được yên bình, vua Vijayabähu I xin vua Rãmañña cử sang Tích Lan nhiều vị 
Tỳ Khưu đê phục hôi lại Tăng đoàn vì khi ây sô lượng Tỳ Khưu trong xứ Srilañka còn quá ít, 
không đủ sô lượng Tăng đê cho xuât gia thọ giới Tỳ Khưu. 

Còn hội chúng Tỳ Khưu Ni thì hoàn toàn vắng mặt, ở xứ Miễn Điện không có hội chúng Tỳ 
Khưu Ni; còn hội chúng Tỳ Khưu NI ở Tích Lan thì không nghe nhắc đên. (Nhưng theo sử liệu 
Miên Điện Tỳ Khưu Ñ¡ Miên Điện còn tôn tại đên thê kỷ 13 sau Tây lịch, nhưng đó là Tỳ Khưu 
Ni theo truyền thông Phật giáo Bắc tông. 

Theo tập Mahavamsa (Đại s) ghi nhận: 

Dấu tích cuối cùng có nhắc đến Tỳ Khưu Ni Tích Lan là vào cuối thế kỷ thứ mười sau Tây 
lịch, vua Mahinda (956- 972) có xây dựng một tự viện là Mahamallaka dâng đên các Tỳ Khưu Ni 
thuộc Hệ phái Theravada. Trải qua 77 năm của triêu đại Cola, xem như Tỳ Khưu Ni Theravada 
Tích Lan không còn. 


Vài nhận xét về dịch phẩm: “Sự phục hồi của hội chúng Tỳ Khưu Ni trong 
truyền thông Nguyên thuỷ” của Tỳ Khưuu NI Dhamưmnananda (Pháp Hỷý) (Cô 
Nguyên Hương) 

Vào đầu thập kỷ 1990 là cuộc vận động phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ñ trong truyền thống 
Theravada, khởi xướng việc này là các vị Trưởng lão Tăng Tích Lan. Vào tháng 12 năm 1996, lê 
thọ giới Ty Khưu Ni đâu tiên, đê phục hôi hệ thông Tỳ Khưu Ni theo truyên thông Theravada, 
được tô chức tại Sanath. 

Nguyên tác bằng Anh ngữ của Ngài Đại Trưởng lão Bodhi với tựa đề “The Revival oƒ 
Bhikkhuni Ordinattion in the Theravada Tradirion” (Xuât bản tại Malaysia năm 2010) nhắm ủng 
hộ việc tái lập hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyên thông Theraväada. Cô Tỳ Khưu Ni tân lập là 
Dhammananda (Pháp Hỷ, tức cô Nguyên Hương) đã dịch sang Việt ngữ với tựa đề “Sự Phục Hồi 
của Hội Chúng Tỳ-Khưu-Ni trong Truyện Thông Nguyên Thúy” được xuât bản bởi Nhà Xuât Bản 
Tôn Giáo năm 2010. 

Người viết có vài nhận xét về dịch phẩm này. 

1. Về từ ngữ 

Theravada 

Thuật ngữ “Theravada' thường được dịch là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam tông, 
Phật giáo Nguyên Thuỷ. Đây là cách dịch thường gặp nhât và được sử dụng nhiêu nhât. Tuy 
nhiên, đứng trên lĩnh vực nghiên cứu, chúng ta cân tìm hiệu vê mặt từ nguyên học của thuật ngữ 
Pali này. 

Trong “Tự điển Päli- Việt do Trưởng lão Bửu Chơn dịch từ Tự điển Pali- English, nguyên 
tác của Trưởng lão Buddhadatta, ““Theravada” nghĩa là: “7Thượng toạ thuyết; Phái Nam Tông, 
Phái Bảo thủ hay Nguyên thuỷ.” 

Trong “Tự điển thuật ngữ Phật học Päli- Anh- Việt”, nguyên tác Myat Kyaw và San Lwin, 
dịch giả: Đại đức Đức Hiện, “Theraväda” được dịch là: “Kinh điên của các bậc Trưởng lão”; 
“Thượng toạ bộ”; “Phật giáo Nam truyền. 

Theravada được dịch là “phái Nguyên thuỷ hay Thượng toạ bộ” là đã đi xa từ nguyên (được 
xem như nghĩa phát sinh). 

Phân tích từ nguyên học: 

103 


Theravada = Thera + vada 

“Thera”: bậc đàn anh, bậc trưởng thượng, từ ngữ căn Thã (dừng, đứng, an trụ). 

Trong “Tự điển Päli- Từ Nguyên và Giải Tự” do Toại Khanh biên soạn, có Pa]|I giải thích 
từ Thera như sau: 

- Thãni ti{thatiri thero: “Đứng yên vững chắc là trưởng lão”. 

- Thiratri thero: '*vững chắc là trưởng lão”. 

- Thavdafi siñcafTi thero: “rải nước tán dương là trưởng lão” (rải nước tán dương” là chỉ cho 
sự tụng kinh phúc chúc đền thí chủ). 

“Vãda”: lời nói, học thuyết, chủ trương, đường lối, quan điểm. Có Päli giải thích như sau: 

Vadanti etenäti vãdo: phát biểu được gọi là vãda (từ ngữ căn Yvada: nói thuyết). 

PalI giải thích từ Theravada là: 

Theravado aggavadoti vuccafi: “Lời bậc trưởng thượng được gọi là lời cao tột”. 

Ngoài ra được gọi là Thera không phải chỉ do có thâm niên, có tuổi cao, vị được gọi là Thera 
phải thành tựu những pháp tác thành Thera. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Bốn Pháp, Kinh Tại Uruvelä II (Dufiya- Uruvelasuffam) (số 
22). Đức Thê Tôn dạy: 

- Nếu trưởng lão (vuddhocep), này các Tỳ Khưu, là 80 tuổi, hay 90 tuổi, hay 100 tuổi đời, 
và nêu vị ây nói phi thời (akalavadl), nói phi chân (abhitavadT), nói phi nghĩa (anatthavadl), nói 
phi pháp (adhammavadl), nói những lời không đáng gìn giữ, lời nói không hợp thời cơ, không 
hợp lý, không có giới hạn, không có liên hệ đến mục đích, thì vị áy chỉ được gọi là vị trưởng lão 
ngu (balathera). 

- Nếu là một vị trẻ tuổi, này các T) Khưu, một thanh niên còn non trẻ, tóc đen nhánh, trong 
tuổi hiển thiện của đời, còn trong tuổi thanh xuân, vị ấy nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời 
có nghĩa, nói lời đúng pháp, nói lời đúng luật, nói những lời đáng gìn giữ, nói những lời hợp thời 
cơ, hợp lý, có giới hạn, liên hệ đên mục đích, thời vị ây được gọi là vị trưởng lão hiện trí 
(panditathera). 

Và Đức Thế Tôn dạy bốn pháp tác thành vị Trưởng lão, đó là: 

- Có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bồn Pätimokkha, đây đủ uy nghỉ chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong các lôi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 

- Là bậc nghe nhiêu. 

- Chứng đạt bốn thiên chứng 

- Diệt trừ những ô nhiễm 


Hoặc như câu Pháp cú số 260: 


(260) Na tena thero so hoti “Không phải là trưởng lão: 
'Yenassa palitam sIro Nếu cho có bạc đầu 
Paripakko vayo tassa Người chỉ tuổi tác cao 
“MoghajJiqno” tï vuccafI. Được gọi là “lão ngu ” 


(HT Thích Minh Châu dịch)” 


œ) Dpv.v, 10, 14 
Ôi (Am. 22 
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Trong “Pự điển Pali English” do hội PTS (Pali Text SocIety) biên soạn được xem là chuẩn 
mực, đáng tin cậy, được các học giả châp nhận, dịch là: “Lời của những vị Trưởng lão” hay “Phật 
giáo Nam truyên”. 

Trong những tập Tam tạng Pali- Việt song ngữ, do Tỳ Khưu Indacanda dịch, lời tựa được 
dịch từ bản tiêng Sinhala (Tích Lan) sang Việt ngữ, có dịch một đoạn về từ Theravada như sau: 


 t.¿ 


Thera là “trưởng lão”. Các thành viên của Theraväda là các vị Trưởng lão như: Trưởng lão 
Mahä Kassapa, Upäli, Ananda, v.v đã tham dự cuộc kết tập Giáo Pháp lân thứ nhât đã trùng tuyên 
Chánh Tạng và các lời trùng tụng ây được gọi là Theravada. 

Trong bản Sớ giải Sãratthadipanï TTIkã có đề cập: “Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng lão). Các vị này sông chủ yêu ở Magadhya và UjJayin1. Trong sô các vị 
này, nhóm UJJayinT đên xứ Srilanka. 

Các vị Trưởng thượng “Porana” (Cổ đức) của giáo hội Theravada là những vị thầy lỗi lạc 
và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập giáo hội Theravada. 

Mặt khác, chữ Thera là chỉ cho vị Tỳ Khưu (vị đã thọ upasampadãä - tu lên bậc trên) có được 
mười lân an cư mùa mưa trở lên. Có ba hạng Tỳ Khưu (bhikkhu): 

1. Anuthera (Hạ trưởng lão): là chỉ cho vị Tỳ Khưu có từ một đến mười lần an cư mùa 
mưa (9assa). 

SÃ Majjhimathera (Trung trưởng lão): là chỉ cho vị Tỳ Khưu có được trên 10 đến 20 
lân an cư mùa mưa (vassđ). 

SẼ Mahäthera (Đại trưởng lão): chỉ cho vị Tỳ Khưu có 20 lần an cư mùa mưa trở lên. 

Tóm lại, thuật ngữ “Theraväda” được hiểu là “Trưởng lão thuyết, Trưởng lão bộ”, còn các 
từ “Phật giáo Nam truyên, Phật giáo Nam tông, Phật giáo Nguyên Thuỷ” là nghĩa phát sinh vê 
sau, tuy không được phiên dịch chính xác theo từ nguyên học nhưng vân được đa sô châp nhận 
và sử dụng. 

2. Vèlý 

Phật giáo theo truyền thống Theraväda, làm thế nào được xem là Nguyên thuỷ? Lời Phật 
dạy được giữ gìn trọn vẹn có lẽ chỉ ở trong khoảng một trăm năm đên một trăm năm mươi năm 
đâu. Ngay cả khi Đức Thê Tôn vừa viên tịch hơn ba tháng sau đã có sự rạn nứt về Luật. 

Trong tập Cullavagga (Tiểu Phẩm) của Tạng Luật; chương XI. Liên Quan Năm Trăm VỊ 
(pañcasafikakkhan): ghì nhận: 

Khi cuộc trùng tuyên Phật ngôn Lần I vừa xong, có vị Trưởng lão là Purãna trú ở 
Dakkhinägiri (Nam Sơn- Dakkhinägiri là một ngọn núi ở phía nam thành Rajagaha), đi đên thành 
Rãjagaha, Veluvana (Rừng ¡rúc), nơi nuôi dưỡng những con sóc, chỗ các vị Tỳ Khưu. Sau khi 
đên đã thăm hỏi các vị Tỳ Khưu với lời chào hỏi thân hữu, rồi ngôi xuông một bên. 

Các vị Trưởng lão đã nói với Trưởng lão Purãna đang ngồi một bên điều này: 

- Này hiền giả Purãna, Pháp và Luật được trùng tuyên bởi các Trưởng lão. Hiền giả hãy thực 
hành theo sự trùng tuyên ây. 

- Này các Đại đức, Pháp và Luật đã được các vị Trưởng lão trùng tuyên tốt đẹp. Tuy nhiên, 
tôi chỉ ghi nhận chính những gì tôi đã được nghe từ miệng và đã được thọ lãnh từ miệng của Đức 
Thê Tôn thôi. 

Khi đối chiếu lại những gì được Trưởng lão Puräna thọ trì so với những gì được các vị 
Trưởng lão kêt tập, chỉ thây khác nhau tám điêu nhỏ là: 

I: Antovuttha: tạm thời (yãwakäl¿ka) cất giữ thực phẩm trong chỗ ngụ. 

Đã Antopakka: được có bếp nấu ở chỗ ngụ. 
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3 Samapakka: được tự nấu nướng. 

4. Uggahita: được thọ dụng vật thực của thí chủ chưa dâng đến Tăng. 

5 TatonThita: được mang vật thực từ bàn ăn về chỗ ngụ. 

6... Purabhatta: được dùng trước; nghĩa là khi nhận thọ trai, có quyên dùng trước ở nơi 
nào đó rôi đên thọ tra. 

1. Vanattha: được tự do dùng bất cứ thực vật nào tự nhiên trong rừng. 

9. Pokkharanattha: được tự do dùng bất cứ thực vật tự nhiên nào trong hồ như củ sen, 


củ súng, bông súng... 

Điều 7 và điều 8 là cho phép Tỳ Khưu được hái lá, hái rau, đào củ rễ cây, như củ khoai, 
nân... hay móc củ sen... 

Đây là hai giới thuộc về Pãcittiya (ưng đối trị): “làm hại thực vật”. 

Tám điều này Trưởng lão Purãna không chịu bỏ qua, Trưởng lão Mahãkassapa giải thích: 

“Tám điều ngoại lệ này, Đức Thế Tôn tạm thời cho phép khi có nạn đói. Khi nạn đói đi qua 
thì tám ngoại lệ này được đình chỉ, nêu vi phạm là phạm luật.” 

Dường như tám điều này được Đức Thế Tôn cho phép trong hai lần phát sanh nạn đói, đó 
là: Một lân kinh thành Vesali phát sanh nạn đói và một lân kinh thành RãJagaha phát sanh nạn 
đói. 

Nhưng Trưởng lão Purãna chỉ biết: “Đức Thế Tôn có cho phép”, khi Đức Thế Tôn đình chỉ 
thì Ngài Purana không biệt và kiên quyêt không bỏ tám điêu này. 

Thế là, khi Đức Thế Tôn viên tịch chưa bao lâu thì về Giới Luật đã có sự rạn nứt và Tăng 
chúng đã có sự phân thành hai nhánh, dù không nghiêm trọng lăm. 

- Một nhóm nhỏ năm trăm vị Tỳ Khưu là đệ tử, đồ chúng của Trưởng lão Purana. 

- Chư Tăng còn lại chấp trì những gì được năm trăm vị Trưởng lão kết tập Phật ngôn. 

Chính từ tám điều nhỏ này, nhóm Tỳ Khưu Vajjiputtaka thuộc nhóm của Trưởng lão Purãna 
đã cải cách thêm mười điêu sai luật dân đên cuộc kêt tập Phật ngôn lân thứ hai. 

Địa điểm kết tập Phật ngôn lần thứ hai được thực hiện nơi kinh thành Vesäli, ở tự viện 
Valika (Mi. ¡v); các Ngài quyêt định răng: “Hội chúng nên giải quyêt tranh sự này ở ngay tại 
nơi mà tranh sự đã sanh khởi”. 


Cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ II kéo dài tám tháng, được vua Kã|ãsoka bảo trợ, vua 
Kã|ãsoka này là con của vua Susanaga (không phải vua Kã|ãsoka con của vua Bindusära), cuộc 
kêt tập Phật ngôn lân thứ II được tô chức vào năm thứ 10 của triêu đại Ka|äsoka, nhăm Phật lịch 
một trăm. 

__ Các vị Tỳ Khưu Vajjiputtaka không chấp nhận quyết định của Hội đồng giám luật: “Mười 
điêu cải cách ây là sai luật, sai pháp của Đức Thê Tôn”; đông thời không chịu lăng yên. 

Các vị Tỳ Khưu Vajjiputtaka phối hợp với nhóm Tỳ Khưu của nhóm Mahadeva GĐại Thiên), 
cùng nhau tô chức kết tập Phật ngôn theo thê thức của họ là: “Điêu nào được đa sô Tỳ Khưu châp 
nhận điêu đó là hợp luật, hợp pháp”. 

Kinh thành Vesäli là địa bàn hoạt động của các vị Tỳ Khưu Vajjiputtaka, nên các vị ấy phối 
hợp với nhóm Tỳ Khưu Đại Thiên ở Päfaliputta được mười ngàn vỊ. 

Các vị Tỳ Khưu Vajjiputtaka gọi cuộc kết tập Phật ngôn của mình là Äcariyaväda (ời của 
bác Thánh), còn cuộc kết tập của bảy trăm vị Trưởng lão là Theravada (lời của Trưởng lão). 


3. Về pháp 
Nguyên thuỷ 
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__ Được nghe rằng: Khi Trưởng lão Änanda được một trăm hai mươi tuổi. Có lần Ngài du hành 
đên một tự viện, nghe vị Tỳ Khưu trẻ học tập kệ ngôn Pháp Cú răng: 


Ai sống một trăm năm 

Không thấy con hạc nước 

Tốt hơn sống một ngày 

Thấy được con hạc nước. 

Trưởng lão Änanda dạy rằng: 

- Này hiền giả, không phải vậy đâu, kệ ngôn ấy là như vây: 

“Ai sống một trăm năm 

Không thấy pháp sinh diệt 

Tốt hơn sống một ngày 

Mà thấy pháp sinh diệt” (Dhp. Câu số 113) 

Vị Tỳ Khưu trẻ về thưa lại với thầy. Vị thầy do ngã mạn, đã nói rằng: 

- Này con, Ngài Änanda đã già rồi, Ngài nhớ nhằm lẫn đấy. 

Như vậy, đây chỉ là một trường hợp học sai lạc, có những trường hợp nhớ sai lạc khác. Như 
trong Suttanipata (Kinh rập), bài kinh Sừng Tê Giác (Khaggavisanasuifam).) kệ ngôn sô 58. 


(S8) Bahussutam  dhammadharam “Bậc nghe nhiều, trì pháp 
bhajetha, Hãy gần gũi người ấy 
Mittam ulãram patibhanavantam Bạn người tâm rộng lớn 
Aññäya atthami vineyya kankham Người thông minh biện tài 
Eko care khaggavisanakappo Biết điều không nên làm 


Nhiếp phục được nghỉ hoặc 
Hãy sống riêng một mình 
Như tê ngưu một sừng 

(HT. Thích Minh Châu dịch) 


Có vài học giả cho rằng: “Đây là kệ ngôn do các vị đa văn đưa vào, vì thời Đức Phật Độc 
Giác pháp không hiên lộ. Pháp dân đên giác ngộ hiên lộ đên chúng sanh là năng lực của vị Chánh 
Giác mà thôi”; làm sao có bậc đa văn được. 

Nhưng trong bản Sớ giải kinh Sừng Tê Giác, giải thích: 

- Gọi là bậc đa văn (bahussufa); có hai bậc đa văn: Đa văn về pháp học, là thấu hiểu trọn 
vẹn ý nghĩa trong Tam tạng. Đa văn về Giác ngộ, là thấu triệt trạng thái giác ngộ về Đạo, quả, 
minh và các Thắng trí. 

Cho dù có đa văn về pháp hành, nhưng bậc Độc Giác không tế độ chúng sanh khác chứng 
đạt Thánh quả như mình, do vậy đa văn vê pháp hành cũng không hiên lộ. 

Một điều rõ ràng hơn là: Có hai bài kinh được đưa vào trong lần kết tập Phật ngôn lần II, đó 
là bài kinh Tôn giả Narada (Naradasuffa) (số 50) thuộc Tăng Chị Kinh, Chương Năm Pháp, phâm 
Vua Munda.”) 


®Sn,6 
Ø Aii,57 
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Hoàng hậu Bhaddã của vua Munda mệnh chung, vua Munda sầu muộn, bỏ cả ăn uống, bỏ 
cả việc triều chính- Tôn giả Nãrada thuyết giảng pháp giúp vua Munda nhỗ mũi tên sầu muộn ra. 


Vua Muuda 


Vua AJäatasattu (A Xà Thế) giết cha là vua Bimbisara (Bình Sa), làm vua được ba mươi hai 
năm, vua Ajätasattu bị con là Udayabhadda soán ngôi (Mhv.ii). 


Vua Udayabhadda cai trị vương quốc Magadha được 16 năm. Trưởng lão Änanda và Trưởng 
lão Upali viên tịch vào triêu đại của vị vua này (Mhv.iii). 

Con vua Udayabhadda là Anuruddha soán ngôi. Vua Anuruddha giết cha rồi lên làm vua, 
cai trị vương quôc Magadha được bôn năm.) 

Vua Anuruddha lại bị con là Thái tử Mundaka giết chết đề soán ngôi.? 

Vua Munda làm vua được bốn năm lại bị con là Nãgadäsaka giết chết để soán ngôi. 

Vua Nãgadasaka làm vua được hai mươi bốn năm; bị dân chúng nồi lên lật đồ, lập vị quan 
thuộc bộ tộc LicchavT là Susũnäøsa lên ngôi. 

Vua Susũnaøa cai trị quốc độ được mười tám năm thì mệnh chung và Thái tử Kã|ãsoka lên 
ngôi. 

Vua Munda trong kinh Narada ở trên là vua Mundaka của triều đại Masadha. 

Như vậy bài kinh này được đưa vào lần kết tập Phật ngôn lần II. 

Lại nữa, trong tập Kệ ngôn Trưởng Lão Tăng (Theragatha) có kệ ngôn của Ngài Sabbakama 
hay Sabbakami. Ngài Sabbakamr là đệ tử Ngài Ananda, là một trong tám vị Hội đông giám luật. 
Như vậy, trong cuộc kết tập Phật ngôn lân L, chưa hăn có kệ ngôn của Ngài SabbakamI. 

Lại nữa, vào cuộc kết tập Phật ngôn lần II, bộ Kathävatthu xuất hiện, tác phẩm này được 
xem là của Ngài Moggalliputta T1ssa. 

Như vậy, về Pháp và Luật xem như không được trọn vẹn, làm sao được gọi là Nguyên thuỷ. 

Lại nữa, sự ghi chép kinh điển vào văn bản bằng tiếng Sirhhala có từ triều đại của vua 
VattagamanT Abhaya (101- 77 Tây lịch), tức vào khoảng Phật lịch 573- 585.8) (Đây là cuộc kêt 
tập Phật ngôn lân thứ tư ở xứ Tích Lan. Cuộc kêt tập này không được công nhận là kêt tập, vì có 
tính nội bộ). 

Như vậy, trải qua gần sáu trăm năm, với phương cách là khâu truyền, làm sao không có sai 
lệch, không nhiêu cũng ít. 

Như vậy, Theravada được dịch là “Nguyên thuỷ” thì không thích ứng, đó chỉ là cách nói 
theo thường dùng đê gọi. 

Và Theraväda ngoài cách dịch “Lời của Trưởng lão” hay “Trưởng lão bộ” có thê biến cách 
là “Hệ phái Nam truyền” hay “Hệ phái Nam Tông”. 

Lưỡng lự, do dự 


Ở trang 20 của dịch phẩm có đoạn văn được dịch Hàn sau: “... ý do đề Phật lưỡng lự là liên 
hệ đến sự gân gũi tiếp xúc giữa Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni... 


® Mhv.iv 
2 sđd 
6®). Mhv. Xxxii 
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Cũng trong trang 20 này, ở những dòng cuối có đoạn “có một cách hiểu sự lưỡng lự của 
Đức Phật khi cho phép hàng phụ nữ xuát gia..." 

Ở trang 21, điều này cũng được lập lại, “bởi vì Đức Phật đã lưỡng lự khi cho pháp người 
nữ xuát gia”. 

Ở trang 36, lại có đoạn “... Mặc dù Đức Phật có thể đã do dự làm bước đầu tiên này” (là chỉ 
cho việc Đức Thê Tôn đã khước từ ba lân thỉnh câu cho nữ nhân được xuât gia trong Pháp Luật 
này của Ngài Änanda); sau đó Đức Thê Tôn châp nhận. 

Những từ ngữ: THƯƠNG lự, do dự” là chỉ trạng thái, phân vân, nghi hoặc. 

Người viết muốn hỏi: “Đức Thế Tôn còn nghi hoặc, không có sự quyết định phải không?”. 
Bậc Thánh Dự Lưu đã cắt đứt ba sợi dây trói buộc (Samyojana: kiết sử) là Thân kiến 
(Sakkayadifhi), Hoài nghi (Vicikiccha) và Chới cấm thủ (Sïlabbaiupädäna): nhưng bậc Chánh 
Giác lại còn hoài nghi sao? 

Điều này cho thấy cô Tỳ Khưu Ni tân lập này chuyền ngữ tuỳ tiện, không có sự suy xét thận 
trọng, đã vô ý phỉ báng Đức Thê Tôn.) Nêu trong nguyên tác có những từ ngữ có ý nghĩa tương 
tự như thế, tác giả cũng không tránh khỏi bị phê phán là: ' "bất kính Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức 
Thế Tôn, phi báng Đức Thế Tôn” vì cho rằng: 


“Đức Thế Tôn là phàm nhân”, chỉ có phàm nhân mới còn nghỉ hoặc. 

Bậc A La Hán thông thường (Sukhavipassana- Lạc quán) có thể có nghi hoặc về chế định 
(paññaffi) còn nghi hoặc vê chân đê (Paramarrha) thì không. 

Bậc Chánh Giác cả hai loại nghi hoặc này đều không có. 

Ngay cả lời tán thán Đức Thế Tôn sai pháp, Đức Thế Tôn cũng khiến trách là “vu không 
(abbhãcikkhari) Đức Thế Tôn”, như: 

_ Này Vaccha, những ai nói như sau: “Sa môn Gotama là bậc toàn tri (sưbbaññn), là bậc 
toàn kiên (sabbadassaw). Ngài tự cho là có tri kiên hoàn toàn: “Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ 
và khi ta thức, tri kiên luôn luôn tôn tại liên tục”. Chúng nói vê Ta không đúng với điêu đã được 
nói, chúng đã vu không ta với điêu không thực, hư nguy” (Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 7I- 
TeviJavacchagoftasuftarn). 

Do đó nói Đức Thế Tôn “lưỡng lự", “do dự" là nói điều không thật, là vu khống Đức Thế 
Tôn. 

Cần nên hiểu biết răng: Tuy Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, nhưng trong một thời 
điêm, Ngài không thê biệt hệt tât cả; nhưng khi Đức Thê Tôn tác ý đên điêu nào, điêu ây hiện rõ 
trước mặt Ngài. 

Khi Đức Thế Tôn ba lần khước từ lời thỉnh cầu “cho phép nữ nhân được xuất gia trong Pháp 
Luật này”, đó là thái độ dứt khoát, không có sự lưỡng lự phân vân. 

Một sự kiện được lặp đi lặp lại ba lần; cả ba lần chỉ có một quyết định: “Này Ananda! Thôi 
đi... ” thì làm sao được gọi là lưỡng lự? 


® Bản gốc tiếng Anh, ngài Bhikkhu Bodhi dùng từ “hesitated', theo từ điển Oxford và từ điển 
Longman, “hesitate` được hiểu với nghĩa là “Trì hoãn, tạm thời chưa quyết định, chưa sẵn sàng để 
làm/nó/hành động một điều gì đó'`. Mặc dù các từ điển Anh-Việt dịch “hesitate' là “do dự, ngập 
ngừng, lưỡng lự', nhưng là người học hiểu Giáo Pháp, cần chọn từ ngữ thích hợp khi chuyền dịch, 
đặc biệt những từ ngữ liên quan đến đức Phật, đến Giáo Pháp. 
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Vì sao Đức Thế Tôn từ khước? Vì Ngài thấy trước sự tai hại cho Tăng đoàn sẽ xảy ra. Khi 
nữ nhân được xuât gia trong Pháp Luật này”, giông như người thây chứng bịnh sẽ khởi lên nên 
có biện pháp phòng bệnh hay như người thây bão sẽ đên, có phương cách phòng chông từ xa hay 
như phòng hoả hoạn xảy đên. 

Khi Ngài Änanda đề cập đến các Thánh quả mà nữ giới có thể đạt được, Đức Thế Tôn thấy 
rõ, biệt rõ: Wữ nhân có thê đạt đên quả vị A La Hán, nêu không được xuát gia, phải viên tịch trong 
ngày như đã nêu trên.) Do vậy, vì lòng bi mẫn với chúng sanh nên Đức Thê Tôn châp thuận lời 
thỉnh câu của Ngài Ananda. 

Về điểm này, được hiểu như sau: 

: Vị chứng đắc A La Hán, còn ở phẩm mạo cư sĩ, phải xuất gia hay viên tịch ngay trong ngày 
ây như: 

- Trong Sớ giải kinh Pháp Cú câu số 347 (bản dịch: Đại trưởng lão Pháp Minh) ghi nhận: 
Hoàng hậu Khemaä (vợ của vua Bimbisära) sau khi nghe dứt kệ ngôn sô 347, bà chứng đạt Thánh 
quả A La Hán. Đức Thê Tôn dạy vua Bimbisara: 

“Này Đại vương, nên để Hoàng hậu xuất gia hay đề nàng Vô dư Níp bàn?” 

“Bạch Thể Tôn, nên để Hoàng hậu Khemä được xuất gia, chớ nên để người như nàng sớm 
Níp bàn. ” 

Thế là Hoàng hậu Khemã được xuất gia trong Giáo Pháp này và trở thành vị Thánh nữ A 
La Hán tôi thăng về hạnh trí tuệ. 

- Trong Sớ giải Bốn sự Vessantara, số 547 ghi nhận: 

Vua Kikï trị vì kinh thành Bãrãnasĩ của xứ Kãsi vào thời Đức Thế Tôn Kassapa. Cô 
Uracchadã con gái lớn của vua KIkT, năm l6 tuôi, nghe Pháp từ Đức Thê Tôn Kassapa, chứng 
Thánh quả A La Hán, nàng Uracchada đã viên tịch trong ngày. 

- Trong Milindapañha (Milinda vấn đạo): chương Anumanapañha (Các Câu Hỏi Suy Luận), 
Phẩm II: Không Chướng Ngại (Nippapañcavagga). Cầu sô hai: 

- Gihï-arahantapañho: “Câu hỏi về người tại gia chứng A La Hán”. 

Ngài Nagasena trả lời vua Milinda: 

- Thưa Đại vương, người tại gia khi đạt được phẩm vị A La Hán (phải) xuất gia, hoặc viên 
tịch Níp bàn nội trong ngày ây. 

Và Ngài Nagasena giải thích như sau: 

Bo A la Hán không thể tự mình xuất gia, vì như thế là phạm vào việc trộm cắp (hình 
tướng)” và: “vì phẩm mạo tại g1a yếu ớt không thê nâng đỡ nổi Thánh quả A La Hán, ví như 
người nam nh đuối, có dòng dõi thấp kém, có phước báu nhỏ; khi nhận được vương quyên to 
lớn, trong khoảnh khắc sẽ sụp đồ, không thể duy trì được Vương quyên. 

Về lời dạy: “Này Ẩnanda, giờ đây Thánh Pháp (Saddhamma) sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm” 

Ngài Nãgasena giải thích trong câu hỏi của vua Milinda (câu số 7) trong phẩm “năng lực 
của thân thông (/ddhibalavaggo) là: 

- (7) Saddhammamtaradhanapañha: 


“Câu hỏi về sự biên mát của chánh pháp ”. 


® Jvi,481 
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- Thưa Đại vương, trong lời dạy: “Này Änanda, Thánh pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm 
năm”, là Đức Thê Tôn làm sáng tỏ sự hoại diệt và Ngài xác định phán còn lại. 

Nghĩa là Đức Thế Tôn tuyên bồ lên sự hoại diệt Thánh pháp là năm trăm năm và xác định 
phân còn lại của Thánh pháp (Saddhamma) là năm trăm năm. 

Ví như người bị phá sản, sau khi nắm rõ phân tài sản còn lại, có thể làm sáng tỏ với dân 
chúng răng: 

“Phân hàng hoá của tôi bị mất là chừng này, đây là phần còn lại” 

Thưa Đại vương, tương tự nhự thế, Đức Thể Tôn, trong khi làm sáng tỏ việc bị tiêu hoại, 
đã thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại răng: “Này Ananda, giờ đây Chánh pháp sẽ tôn tại 
chỉ còn năm trăm năm”. 

Và khi vua Milinda hỏi: 
- Thưa Ngài Nãgasena, điễu Ngài nói là: “Sự biến mắt của Chánh pháp (Saddhamma)”; sự 
biên mát của chánh pháp áy là gì? 


- Thưa Đại vương: đây là sự biến mất của Giáo Pháp (Sãsanantaradhänani). Thể nào là 
ba? 


Sự biến mất của việc chứng đắc (adhigamantaradhänam); Sự biến mất của việc thực hành 
(Patipattantaradhanam); sự biên mát của tướng mạo (lingantaradhanam) 


Thưa Đại vương, việc chứng đắc bị biến mất, thì ngay cả đổi với những người thực hành tốt 
đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. 


Khi việc thực hành bị biến mất, thì điều học và sự quy định bị biến mất, chỉ còn tôn tại tướng 
mạo. 


Khi tướng mạo biến mất thì có sự đứt đoạn của truyền thông. 

Thưa Đại vương, đây là ba sự biến mất của Giáo Pháp. 

Trong Sớ giải kinh Tăng Chi trình bày sự biến mất của diệu pháp (Saddhamma) diễn tiễn 
theo tuân tự như sau: 

- Trước tiên là biến mất Pháp thành (adhigamantaradhanar). 

- Tiếp đến là biến mắt về Pháp hành (pzfiparIiantaradhãnarm) 

- Tiếp đến là biến mắt Pháp học (pariyatfiantaradhänam). 

- Rồi biến mất tướng mạo (lingãntaradhanam) 

- Cuối cùng là sự biến mắt của xá lợi Phật (dhãtuantaradhänam).® 


Như vậy, Thánh pháp (Saddhammna) trong lời dạy của Đức Thế Tôn với Ngài Änanda: “Này 
Änanda ngay trong ngày ấy, cư sĩ đạt Thánh quả A La Hán...” là chỉ cho Thánh quả A La Hán. 

Vào thời đức Phật có rất nhiều cư sĩ đắc Thánh quả Bất Lai như Trưởng giả Citta 
Macchikãsandika; cư sĩ Hatthaka Alavaka, nữ cư sĩ Uttaranandamata,”) và những vị này không 
cần xuất gia mà vẫn sống cho đến hết tuổi thọ. Như vậy, trong thời đại hiện nay, người nữ vẫn có 
thể tu tập và đắc Thánh quả cao nhất là Bất Lai mà không cần thọ giới Tỳ Khưu Ni, như vậy việc 
phục hồi Tỳ Khưu Ni không phải là vấn đề thiết yếu đối với Thánh quả. 


® AAI,§7 ¬ 
.. Tăng Chi Kinh, chương Một Pháp, phẩm Người Tôi Thắng A.i, 25 
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Lại nữa, Đức Thế Tôn chấp thuận cho nữ nhân xuất gia vì lòng bi mẫn với những nữ nhân 
có duyên lành với Thánh quả từ Dự Lưu đên A La Hán. Nêu những nữ nhân này không được 
nghe diệu pháp thì khó mà chứng đạt Thánh quả. 

Trong Tương Ưng Kinh V, chương Tương Ưng Dự Lưu (So/ãpaffisamyuffam), kinh 
Sãriputta 2 (Dufiyasãripuftasuftam).t 

Đức Thế Tôn hỏi Ngài Sãriputta: 

- Dự Lưu phần ( Sotapattlyangain), Dự Lưu phần, này Sãriputta, được nói như vậy. Này 
Sãriputta, thể nào là Dự Lưu phần? 


- Thân cận bậc chân nhân (Sappurisasamsevo), bạch Thế Tôn là Dự Lưu phần; Nghe diệu 
pháp (Saddhammassavanam) là Dự Lưu phán; Sanh khởi tác ý đúng ( yOnisoimanasikaro ) là Dự 
Lưu phán; Thực hành pháp và tu) pháp (Dhammmanudhamnappafipaffi) là Dự Lưu phân. 

Như vậy, cho thấy sự xuất gia của nữ giới trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn có lợi ích đối 
với nữ nhân. 

Trong Sớ giải kệ ngôn Trưởng lão Ni (Therigäthä- afthakathä) cho thấy nhiều nữ Ni được 
nghe lời dạy của Đức Thê Tôn, chứng đạt Thánh quả A La Hán như: Trưởng lão NI Mut(ä, Trưởng 
lão ÑI TIssã... 

Các vị Thánh nữ A La Hán có biện tài sẽ thuyết giảng chánh pháp đến chúng sanh như 
Trưởng lão NI MahäpaJapati Gotami, Trưởng lão ÑI Khema... làm lợi ích đên chúng sanh. Hoặc 
là người nào cung kỉnh, phục vụ, cúng dường đên các Ngài có vô lượng phước báu. 

Trong Tương Ưng Kinh I, chương Tương Ưng Dạ Xoa (Yakkhasưmyuffam), kinh Sukkã) 
VỊ Thánh nữ A La Hán Sukkã thuyết giảng pháp đên hội chúng đang vây quanh. 

Một dạ xoa có tâm tịnh tín với Trưởng lão Ni Sukkã đã đi khắp thành Rãjagaha, kêu gọi dân 
chúng đên nghe pháp từ vị Thánh nữ A La Hán Sukkã. 

Như vậy, Đức Thế Tôn chấp thuận cho nữ nhân xuất gia trong Pháp Luật này là do tâm bĩ 
mãn đối với những nỮ nhân có duyên lành với Thánh quả, như người giữ gìn tài sản cần gìn giữ, 
đồng thời có tâm bi mẫn với chúng sanh. 

Nhượng bộ 

Trang 18 của dịch phẩm: “Đầu tiên đức Phật từ chối lời yêu cầu này, nhưng sau đó lại 
nhượng bộ. Trong sự nhượng bộ, Ngài không chỉ đơn giản đồng ý cho phép? phụ nữ xuát gia” 

Một điều rất quan trọng chúng ta cần hiểu: Đức Thế Tôn là bậc hành xử theo pháp, nói đúng 
pháp, như trong Trung Bộ Kinh, kinh Assalayana (Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 93)®) ghi nhận: 

Thanh niên Assalayana nói với các Bà la môn “Sa môn GŒotama là vị nói đúng pháp, và 
những ai nói đúng pháp thát rát khó thảo luận”. 

Do đó, không nên nói Đức Thế Tôn, bậc nói đúng pháp nhượng bộ Ngài Änanda; nên nói 
răng: 


“Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu đúng theo pháp của Ngài Änanda”.) 


® S.v,347 
ĐI “Ai 212 
®. Mii, 147 


®.. Bản tiếng Anh, ngài Bhikkhu Bodhi dùng từ “yield”. Theo Từ điển Oxford, “yield” có ý nghĩa là 
“đưa ra, đem lại kết quả, tuyên bố một kết quả nào đó” (produce or deliver a result or gain) 
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Tương tự, Đức Thế Tôn chấp thuận tám điều cầu xin của bà Visãakhã mẹ của Migãra: 

Trong Tạng Luật, bộ Đại Phẩm I (Mahãvagga D), chương Y Phục (Cmarakkhandhakam) ghi 
nhận: 

Bà Visãkhã mẹ của Migãra có cầu xin Đức Thế Tôn tám điều ước muốn. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Visãkhã, các Đắng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn. 

- Bạch Thế Tôn, các điều ấy là hợp lý, các điều ấy không bị chê trách. 

Và Đức Thế Tôn chấp thuận, khi bà Visãkhã trình bày tám điều ước muốn ấy hợp lý. Không 
đáng bị chê trách. 

Lại nữa, ở trang thứ 21 của dịch phẩm lại ghi rằng “Tương tự như vậy, bởi vì Đức Phật 
lưỡng lự khi cho phép người nữ xuât gia, vì sơ răng...”. Bậc Chánh Đăng Giác còn lo sợ phải 
không? Hối dịch giả? 

Còn khá nhiều từ dùng không cân nhắc, nhưng thôi, xin dừng lại ở đây, để nói đến những 
điêu khác. 

4. Về một vài đoạn văn 
Giới trí thức 

Ở ngay trang đầu của dịch phẩm có mô tả: “sự phục hồi của lễ thọ giới 1ỳ-khưu-ni được vận 
động và tiễn triển trong cộng động Phật giáo Nguyên thủy, mà mũi dẫn đâu. là chư Tăng Ni người 
Tích Lan (Sri Lanka). Với sự ng hộ của một số vị Tăng có học vấn cao... 

Điều này cũng được lặp lại ở trang 37 của dịch phẩm là: “Trong quan điểm của nhiều vị sư 
có học thức, chủ yêu là ở Srilanka...`. Dường như đó là một sự thật hiên nhiên, không có gì đê 
bàn cãi, dường như đê củng cô sự ủng hộ phục hôi Tỳ Khưu Ni được vững mạnh cho nên các học 
giả trí thức được nêu ra ở đây. Nêu tác giả của tư tưởng này có ý nêu tên các học giả trí thức ủng 
hộ theo tư tưởng của mình, đông thời xem thường những vị Trưởng lão không ủng hộ hoặc không 
châp nhận sự phục hồi Tỳ Khưu Ni theo truyền thông Theravada là ít học vân, thiêu kiên thức, 
không khéo thì rơi vào “Khen mình, chê người” (Afukkamsaka paravambh?)°), điêu này Đức 
Phật khiên trách, bởi đây là một ác bât thiện pháp. 

Sự ủng hộ phục hồi Tỳ Khưu Ni theo truyền thống Theraväda hay không đồng tình, không 
châp nhận, chỉ là tư tưởng, là ý thức hệ mà thôi, không liên quan gì đên học vân. Các vị Trưởng 
lão có quan điêm gìn giữ nguyên vẹn Pháp Luật cũng là những bậc uyên thâm Phật học, các vị 
Tam Tạng (như các Ngài Trưởng lão, các vị Sayadaw ở Miên Điện...), các vị lãnh đạo Giáo hội 
Tích Lan, Thái Lan, Miên Điện. 

Nếu cho rằng: “Các vị không đồng tình với việc phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyền 
thông Theravada, là học vân thâp hay kém học thức, thì e răng “xúc phạm đên Tăng chúng”, điêu 
này chính là một trong những nguyên nhân khiên Giáo Pháp bị thôi giảm.) 

Đặt rào cản 


Ở trang 8 của dịch phẩm có ghi: 


`. Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 4, Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 15; Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 29; 
Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Sô 39 : 
2)... Tăng Chi Kinh, Chương Sáu Pháp, phẩm Chư Thiên, kinh Tôn giả Kimbila, A.iii, 339 
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“Những người bảo thủ trong truyền thống Nguyên thuỷ giỏi về Luật đặt rào cản ở ba giai 
đoạn”. 

Cần hiểu biết rằng: Những vị Trưởng lão thông Luật, giỏi về Luật, các Ngài không đặt rào 

Cái được gọi là “rào cản” đó, chính là những quy định được thiết lập từ Đức Thế Tôn. Các 
vị Trưởng lão thông Luật theo phương châm được quy định từ Đức Thê Tôn mà thực hành. Gọi 
các vị Thông Luật, giỏi Luật đặt ra rào cản là sự vu không cho các vị Trưởng lão ây.0 


Trang 36-37 

Ở trang 36 của dịch phẩm, cho rằng: “Thể lệ của lễ thọ giới (?} Khưu Ni) chỉ là hợp thức có 
tính máy móc đê bô sung vào quyêt định đó” (là quyêt định cho nữ giới được xuât gia trong Pháp 
Luật này). 

Thú thật mà nói, khi đọc những dòng này, tôi có cảm nghĩ: “Những người nầy, dù họ là ai 
đã bât kính với Đức Thê Tôn”. Những nghi thức đê làm thành tựu phâm mạo, giới hạnh của bậc 
xuất gia, và họ cho là “hợp thức có tính máy móc”.“) Xem ra họ chăng quí trọng gì phâm mạo Tỳ 
Khưu hay Tỳ Khưu NI chi cả. 

Những người này không biết rằng phẩm vị Tỳ Khưu Ni được sinh ra bằng pháp, có kết quả 
là “đây đủ giới” hay gọi là “giới bậc trên- Ủpasampada”. Không có những nghi thức ây, không 
có tuyên ngôn hỏi ý Ni chúng, Tăng chúng thì Upasampadä không hình thành. 

Dịch giả đã khinh thường lời Tuyên ngôn Tăng sự do Đức Thế Tôn ban hành: điều này 
không thê châp nhận được. 

Ở trang 37 của dịch phẩm: có cho rằng: Việc phục hồi Tỳ Khưu Ni Theraväda, có thể phối 
hợp Tỳ Khưu Theravada với các Tỳ Khưu Ni thuộc Pháp Tạng Bộ (Dhammnagupraka) (vê điêu 
này sẽ xin được có ý kiên ở phân sau). Bản dịch phâm có ghi: 

“Cách tiếp cận này đổi với lễ truyền thọ giới pháp có thể không thoả mãn hâu hết các khắc 
nghiệt của những người bảo thủ Luật ở trong truyền thông Nguyên thuỷ; Cụ thể là nó) phải được 
thực hiện với các Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni nguyên thuỷ; những người đã được thọ giới trong 
truyền thông Theravada theo đúng dòng không bị gián đoạn. Nhưng đặi ra yêu câu không khả thi 
đó như là một Luật lệ không thoả hiệp cho việc phục hồi lại Hội chúng Ni nguyên thuỷ có vẻ như 
một sự khó khăn không hợp lý. ” 


®. Bản tiếng Anh, ngài Bhikkhu Bodhi dùng cụm từ “posit hurdles”. Trong đó “posit' có nghĩa là 'ấn 
định, thừa nhận, cho điều gì đó là đúng, đặt ở vị trí”; còn “hurdle' có nghĩa là 'một vấn đề, một khó 
khăn cần phải đối diện trước khi thành tựu một điều gì đó” (a problem or difficulty that you must 
deal with before you can achieve something: Từ điển Oxford) 

.. Bản tiếng Anh, ngài Bhikkhu Bodhi dùng cụm từ “legal mechanics”. Ở đây, 'legal' có nghĩa là 'hợp 
pháp, thuận theo luật lệ”, còn “mechanic” có nghĩa là “cách thức mà một cái gì đó được thực hiện 
hoặc vận hành: thực tiễn hoặc chỉ tiết của một cái gì đó” (the way in which something 1s done or 
operated; the practicalities or details of something — Từ điển Oxford). Như vậy, cụm từ “Tegal 
mechanics” có thể được hiểu là “sự vận hành/cách thức đúng Pháp/TLuật'. 

®).. Nghi thức do Đức Phật chế định mà cô Tỳ Khưu Ni tân lập này goi là Nó, thì không chấp nhận 
được. 
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Ở đây, điều Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni phải thuộc truyền thống Theraväda, có phải là điều 
kiện khắc nghiệt không?) Hay đó là sự quy định được Đức Phật cho phép được truyền thừa cho 
đên khi Tỳ Khưu Ni Theravada văng bóng. 

Thực tế cho thấy rằng: Khi Tỳ Khưu Ni thuộc hệ Theravada văng bóng trên đảo Tích Lan, 
các Tỳ Khưu Ni của các bộ phái ngoài Hệ phái Theraväda vân còn, nhưng vì sao các vị Trưởng 
Lão tiên bôi Tích Lan, Miên Điện, Thái Lan không phôi hợp các Tỳ Khưu thuộc Theravada và 
các Tỳ Khưu Ñi thuộc Hệ phái khác đê thành lập Hội chúng NI? 

Lại nữa; nếu các vị Trưởng Lão thông Luật, giỏi Luật /hoá hiệp với việc thọ giới kép là các 
Tỳ Khưu hệ Theravada phôi hợp với Tỳ Khưu Ni hệ Mahayäna, thành lập Tỳ Khưu Ni hệ 
Theravada thì các vị ây còn được gọi là Bảo thủ không? Hay được gọi là theo Hệ phái phát triên? 

“Khó khăn không hợp lý”? 

Vì sao lại gọi là “Khó khăn không hợp lý?`. 

Ở trang 26 của dịch phẩm có ghi: “Hơn nữa, trong các nước Phật giáo ở Châu Á, những nữ 
tu theo cách thọ giới (bậc tháp) thay thê đó, thường không được các hàng tín thí kính trọng như 
là các Tỳ Khưu Ni có thê tạo ra. 

Dịch phẩm này được hoàn thành năm 2010; cho rằng các nữ tu không được kính trọng như 
các Tỳ Khưu NI. Điêu này nên xét lại. 

Theo tập nguồn gốc Tu nữ Nam Tông do cô Tu nữ Mỹ Thuý- Dhrracittä TherT biên soạn, 
các Tu nữ Tích Lan, Miên Điện và Thái Lan rât được các người gia chủ kính trọng. Vân đê này 
sẽ được trình bày ở phân sau. 

Lại nữa, xin được phép hỏi các Ngài Trưởng lão có học vẫn cao, có tư tưởng phục hồi Hội 
chúng Tỳ Khưu Ni Theravada đê các nữ Ni này có sự kính trọng của hàng tín thí phải không? 


Trong Tương Ưng Kinh II chương Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kỉnh 
(Labhasakkaärasdrnyuftam), kinh Lưỡi Câu (Bajisasutam),2) Đức Thê Tôn dạy: 

“Ví như này các TÈ Khưu, một người câu cá quăng một lưỡi câu gắn môi thịt, vào trong hồ 
nước sâu và một con cá có mất tháy môi thịt, nuốt lưỡi câu ây. 

Như vậy này các Tỳ Khưu, con cá đã nuốt lưỡi câu ấy bị rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai 
hoạ, bị người câu cá muôn làm gì thì làm. 


Người câu cá, này các Tỳ Khưu, chỉ cho ma; lưỡi câu, này các Tỳ Khưu chỉ cho lợi đắc 
cung kinh, danh vọng. 

Và Đức Thế Tôn dạy: 

“Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng không đến, chúng ta không đề chúng xâm chiếm tâm 
và an trú ”. 

Mặt khác, đời sống tu sĩ nói chung (cả nam lẫn nữ) có bốn điều là: Ăn, mặc, ở và thuốc trỊ 
bịnh; xuât gia trong Giáo Pháp này là đê học pháp (gandhadhura) và hành pháp (vipassana).S) 


®. Bản tiếng Anh, ngài Bhikkhu Bodhi dùng từ “rigorous”. Đây là tính từ, được giải thích trong Từ 
điển Oxford có nghĩa là 'cực kỳ kỹ lưỡng, đầy đủ, hoặc chính xác” của một quy tắc, hệ thống, v.v. 
được áp dụng hoặc tuân thủ nghiêm ngặt” (extremely thorough, exhaustive, or accurate of a rule, 
system, efc. strictly applied or adhered to) 
® Sii,226 
3. DhpA.i,7 
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Và hàng tín thí kính trọng bậc xuất gia trong sạch hay là kính trọng do vị ấy là Tỳ Khưu hay Tỳ 
Khưu Ni? 
Giả định 

Ở trang 33 của dịch phẩm, có ghi: “Đôi khi chỉ đơn giản thay đổi các giả định có thể viết 
lại những nguyên lý của Giới Luật trong ánh sáng hoàn toàn mới mở". 

Nhưng các giá định đó là gì? Phía trước đó cũng có sự mập mờ khi nói: “Khiến chúng ta 
không thê phân biệt đâu là từ nguyên văn Luật Tạng, đâu là sự điện giải của truyện thông”. 

Vậy văn bản trong Tạng Luật không phải là nguyên văn lời Phật dạy phải chăng? Và Luật 
Tạng không còn trọn vẹn những gì Đức Phật dạy, có những điêu được cải cách đưa vào phải 
không? Nêu có những điêu được đưa vào Luật Tạng, đó là những điêu gì? Sự thực hành theo lời 
Phật dạy không được gọi là truyền thông phải không? Một loạt những câu hỏi được nêu ra, dĩ 
nhiên điêu giả định đó là gì? Làm sao biệt được: “đó là những điêu giả định đề thay đôi”? 

Lại nữa nói rằng “Thay đổi các giả định có thể viết lại những nguyên lý của Giới Luật trong 
ánh sáng hoàn toàn mới mể”; aI là người làm được điêu đó? Trong khi không thê xác định điêu 
giả định đó là gì? Và điêu đó có phải là việc làm thuộc lãnh vực Thượng thủ Thịnh văn như Ngài 
Sãriputta hay Ngài Mogsallana hay chăng? Hay đó là việc làm của Bậc Chánh Đăng Giác? Và 
người việt lại “những nguyên lý của CIới Luật trong ánh sáng hoàn toàn mới mẻ”, người đó là 
bậc Chánh Giác phải không? 

Thật vây, không thể nào chấp nhận lý lẽ này. Còn rất nhiều đoạn văn trong dịch phẩm lệch 
lạc như thê; nhưng xin tạm ngừng đê bước sang vân đê khác quan trọng hơn. 

5. Về sự phục hồi Hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyền thống Theraväda 

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu “Truyền thống của Tạng Luật”. 

Đức Thế Tôn khi chế định Học giới hay nghi thức cho các đệ tử, sau khi chế định học giới 
hay nghi thức xong, sau đó Đức Thê Tôn tuỳ theo điêu kiện phát sinh, Ngài có thêm phụ chê định 
(anupaññ«afñi). Như: Trong Tạng Luật, bộ Phân tích giới Tỳ Khưu (bhikkhuvibhanga), chương 
Ưng Xả (missaggiya); điều học thứ I. 

Khi Đức Thế Tôn ngự nơi thành Vesäli, ở tháp thờ Gotamaka. Vào lúc bấy giờ ba y đã được 
Đức Thê Tôn cho phép đên các Tỳ Khưu. 

Các Tỳ Khưu nhóm lục sư (nghĩ rằng): “Ba y đã được Đức Thế Tôn cho phép” nên đi vào 
làng với ba y, mặc ở trong tu viện với ba y khác và đi xuống tăm với ba y khác nữa. 

Các Tỳ Khưu ít ham muốn trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này. Do duyên sự này Đức Thể 
Tôn chế định học giới: “VỊ Tỳ Khưu nào sử dụng y phụ trội thì phạm tội nissaggiya pacitiya (ưng 
xả đổi trị)”. 

Vào lúc ấy, Đại đức Ấnanda phát sanh y phụ trội. Đại đức Ânanda có ý muốn dâng y này 
đến Đại dức Sariputta đang cư ngụ ở Sakefa. 

Đại đức Ẩnanda khởi ý rằng: 

Điêu học đã được Đức Thế Tôn quy định là: “Không được sử dụng y phụ trội” và y phụ trội 
đã phát sanh đến ta và ta có ý định dâng y này đền Đại đức Sariputta mà Đại đức Sãripufta cư 
ngụ ở Saketa, vậy ta nên thực hành như thể nào? Đại đức Ananda đã trình sự việc ấy đên Đức 
Thê Tôn. 

- Này Ânanda, bao lâu nữa Säriputta sẽ đi đến đây. 

- Bạch Thế Tôn, ngày thứ chín hay ngày thứ mười. 

Do nhân ấy, nhân sự kiện ấy Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp, rồi bảo các Tỳ 
Khưu 

- Này các Tỳ Khưu, ta cho phép cất giữ (dhãreti) y phụ trội tối đa là mười ngày. 
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Và này các Tỳ Khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: “Khi vấn đê y đã được 
dứt điểm đổi với vị Tỳ Khưu tức là khi Kathina đã hết hiệu lực, y phụ trội được cất giữ tôi đa 
IHưởi ngày. 

__ Vượt qua hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ (nissaggiya) và (vị ấy) phạm tội pãcittiya (ưng 
đổi trị)”. 

Và các Tỳ Khưu thực hành theo điều chế định thêm (znupaññarri), điều được chế định ban 
đầu xem như vô hiệu. 

Trong Luật Tỳ Khưu rất nhiều điều được phụ chế định (anupaññari¡) như vậy. 

Trong Luật Tỳ Khưu Ni cũng có vài điều học như thế, như điều Sañghãdisesa (7ăng fàn) 
thứ 3: Tỳ Khưu Ni đi một mình. 

Sự phụ chế định trong điều học này không làm mất hiệu lực điều chế định trước, trái lại bố 
sung thêm điêu chê định trước. Điêu học này có ba lân phụ chê định, nên có bôn trường hợp vị 
Ty Khưu Ñi đi một mình đêu phạm vào tội Sanghadisesa (Tăng fàn) cần được tách riêng, đó là: 

“VỊ Tỳ Khưu Ni nào đi vào làng một mình, hoặc đi sang bờ bên kia sông một mình hoặc ban 
đêm trú riêng một mình, hoặc một mình tách rời ra khỏi nhóm; VỊ Tỳ Khưu Ni này cũng phạm 
ngay từ lúc mới vừa vì phạm là tội Sanghadisesa (Tăng tàn) cán được tách riêng ”. 

Hoặc là trong chương Pãcittiya (ng đối trị), điều học thứ 84, ghi nhận: 

Các vị Tỳ Khưu Ni thuộc nhóm Lục sư sử dụng dù dép, dân chúng phàn nàn, chê bai. 

Do sự kiện này Đức Thế Tôn chế định học giới: “Vj Tỳ Khưu Ni nào sử dụng dù đép thì 
phạm pacfiya”. 

Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu Ñi nọ bị bệnh, không có dù dép, vị Ni ấy không được thoải 
mái. Các vị trình lên Đức Thê Tôn việc này. Đức Thê Tôn phụ chê định là: “Vj 7 Khưu Ni nào 
không bị bệnh, sử dụng dù đép thì phạm ưng đối tr”. Như vậy điêu chê định thêm (anupaññattI) 
có hai mục đích: 

a. Huỷ bỏ điều chế định trước, thực hành điều phụ chế định. 

b. Tăng cường thêm điều chế định có trước. 

Trở lại việc xuất gia tu lên bậc trên (upasampad2) cho nữ giới. Ban đầu khi chưa có các Tỳ 
Khưu Ni, nên Đức Thê Tôn cho phép các Tỳ Khưu: 

“Này các Tỳ Khưu, ta cho phép các Tỳ Khưu được ban phép tu lên bậc trên đến các Tỳ 
Khưu N¡”. 

Cách này được gọi là “Eka upasampadä”: “Thọ giới bậc trên một phía”; nghĩa là Tỳ Khưu 
Ni thọ giới không có hội chúng Tỳ Khưu Nï”. 

Về sau khi hội chúng Tỳ Khưu Ni phát triển, phát sinh hai mươi bốn điều trở ngại của nữ 
nhân. Đức Thê Tôn cho phép các Tỳ Khưu hỏi các nữ nhân muôn tu lên bậc trên vê hai mươi bôn 
pháp chướng ngại của người nữ. Đây là sự chê định thêm lân thứ nhât. 

Khi các vị Tỳ Khưu hỏi các pháp chướng ngại của các Tỳ Khưu Ñi. Các cô có ý muốn tu 
lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cỡ, không thể trả lời. Các vị trình lên Đức Thế Tôn việc này: 

- Này các Tỳ Khưu, ta cho phép sự tu lên ở hội chúng Tỳ Khưu đến người nữ đã được tu lên 
bác trên từ một phía (ekata upasampada) ở hội chúng Tỳ Khưu Ni, (và) được trong sạch. 

Đây là phụ chế định lần hai. 

Và sự cho nữ giới xuất gia tu lên bậc trên được thực hiện hai lần: Lần I được thọ giới tu lên 
bậc trên từ nơi hội chúng Tỳ Khưu NI, sau khi đã hỏi hai mươi bôn pháp chướng ngại xong. 
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Lần II được thọ giới tu lên bậc trên từ hội chúng Tỳ Khưu. Đây là sự phụ chế định lần hai, 
kinh văn ghi: (cô mỉ ấy) nên đi đến hội chúng Tỳ Khưu, đắp thượng y ở một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các Tỳ Khưu, ngôi chồm hồm, chấp tay lên và nên cầu xin sự tu lên bậc trên. 

Không thấy kinh văn đề cập đến hội chúng Tỳ Khưu Ni có mặt trong lần này. 

Những lời cầu xin sự tu lên bậc trên và tuyên ngôn làm cho thành tựu giới Tỳ Khưu Ni, 
được Đức Thê Tôn chỉ dạy rõ ràng. 

__ Do đó không thê nói “thể lệ của lễ thọ giới chỉ là hợp thức có tính máy móc...” như dịch 
phâm đã ghi ở trang 36. 

Và nghi thức thọ giới Tỳ Khưu Ni được gìn giữ cho đến khi vắng bóng Tỳ Khưu Ni. 

Các vị Trưởng lão Tích Lan, cùng những vị muốn khôi phục lại hội chúng Tỳ Khưu Ni cho 
răng: “Khôi phục lại hội chúng Tỳ Khưu Ni băng hai cách: 

1. Tăng đoàn có quyên trở lại làm lễ thọ giới đơn cho Tỳ Khưu Ni 

SA Đề giữ thể lệ thọ giới kép, các Tỳ Khưu Nguyên thuỷ (Theravada) có thê phối hợp 
với các Tỳ Khưu Ni thuộc các nước Đông Nam A theo truyên thông Pháp Tạng (Dharmaguptaka 
vinaya) (theo dịch phâm trang 37). 

Như đã trình bày: Nghi thức cho xuất gia thọ giới bậc trên (là thành tựu Tỳ Khưu Ni) phải 
qua hai bước: Cô mi tập sự (S/kkhamang) được tu lên bậc trên nơi hội chúng Tỳ Khưu NI, sau đó 
được tu lên ở hội chúng Tỳ Khưu. Đó là quy định sau cùng của Đức Thê Tôn vê thê thức cho tu 
lên bậc trên đôi với cô mi tập sự. 

Sau đây là lập luận của các vị ủng hộ sự phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyền thống 
Theravada. 

- Các vị ấy cho rằng: “Có ba rào cản được đặt ra tại điểm khởi đầu của phần này- Pabbajjã 
(xuât gia, chỉ cho xuât gia Sadi NI), Sikkhamaäna (Thức xoa ma na là cô ni tập sự thọ sáu giới trọn 
hai năm) và Upasampadä (tu lên bậc trên, chỉ cho Tỳ Khưu Ñ)). 

Ba rào cản được ghi trong dịch phẩm trang 38; ba rào cản này do ai đặt ra? Không có câu 
trả lời rõ ràng, chỉ nói chung chung là “ba rào cản” vậy thôi; Phải chăng các vị ủng hộ sự khôi 
phục hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyên thông Theraväda cho răng: “Các vị tuân thủ vê Luật đặt 
ra ba rào cản này”. Xin trả lời răng: Các vị tuân thủ Luật không có thâm quyên đặt ra. Vậy ai là 
người đặt ra? Chính là Đức Thê Tôn; Đức Thê Tôn đã chê định sự xuât gia tu lên bậc trên cho nữ 
gIỚI. 

Sự xuất gia tu lên bậc trên cho nữ giới 


1. Sự cho thọ Upasampadä cho nữ giới 

Các nhà ủng hộ việc phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyền thống Theraväda cho răng: 

Có thể quay lại bước ban đâu khi nữ giới được Đức Thể Tôn cho phép xuất gia trong Pháp 

Luật này băng cách “Chư Tăng cho nữ giới xuất gia”, như lúc bạn đáu Đức Thé Tôn cho 

pháp Tỳ Khưu được cho pháp xuát gia Tỳ Khưu NI. 

Các vị Lập luận rằng: “Đức Phật chưa huỷ bỏ điều này”; nên giờ đây có thê quay lại phương 
án này. 

Cho thọ giới Tỳ Khưu Ni theo truyền thống Theraväda bằng cách phối hợp giữa Tỳ Khưu 

Theravada và Tỳ Khưu Ni Hệ phái khác. 

Các vị Trì Luật có quan điểm: “Những gì được Đức Thế Tôn chế định rồi được phụ chế 
định, điêu phụ chê định sau cùng có hiệu lực, điêu được chê định trước đó mật hiệu lực” như đã 
trình bày ở trên. 
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Ở giai đoạn đầu các Tỳ Khưu được phép cho xuất gia Tỳ Khưu Ni, đồng thời được phép hỏi 
pháp chướng ngại các cô ni tập sự. 

Ở bước thứ hai tức là khi Đức Thế Tôn chế định thêm (z„upafñiñarri). Các vị Tỳ Khưu không 
còn được phép cho nữ giới xuất gia Tỳ Khưu Ni không qua giai đoạn Sikkhãmana (cô mi fập sự). 
luôn cả quyên được hỏi hai mươi bốn pháp chứng ngại của cô ni tập sự, cũng không còn hiệu lực. 
Và quyên hỏi hai mươi bốn pháp chướng ngại nơi cô ni tập sự được trao lại cho các Tỳ Khưu Ni. 


Và Tỳ Khưu Ni được phép cho cô ni tập sự tu lên bậc trên (quyền này trước đây thuộc hội 
chúng Tỳ Khưu, giờ không còn hiệu lực). Và hội chúng Tỳ Khưu được phép cho vị Tỳ Khưu Ñi 
tu lên bậc trên một phía, sau khi được trong sạch ở hội chúng Tỳ Khưu NI, rôi được tu lên ở hội 
chúng Tỳ Khưu (Cullavagsa, bhikkhunikhandhakam- 59). 

Có thê hiểu: Đức Thế Tôn cho phép hội chúng Tỳ Khưu cho cô Tỳ Khưu Ni tu lên bậc trên 
từ một phía được trong sạch đê duy trì tấm trọng pháp mà Tỳ Khưu Ni phải giữ gìn trọn đời, đó 
là điêu thứ sáu: 

“Cô nỉ tập sự (Sikkhamanđ) đã thực hành sự học tập VỀ sáu pháp trong hai năm, nên tâm 

câu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây là pháp cân được trọng vọng, cung kinh, tôn 

kính, cúng dường và không được vì phạm cho đên trọn đời”. 

Tám trọng pháp này nhằm mục đích ngăn ngừa tai hại gây ra từ nữ nhân, như lời dạy của 
Đức Thê Tôn. 

“Này Ẩnanda, cũng giống như người đàn ông, chính vì phòng xa nên củng cô bờ đê của cái 

hồ lớn đề không có sự tràn ra của nước; này Ãnanda, cũng tương tự như thế, tắm trọng 

pháp do ta chính vì phòng xa đã quy định cho các Tỳ Khưu Ni cho đến trọn đời không được 

vi phạm. ” 

Đức Thế Tôn cho phép hội chúng Tỳ Khưu cho cô Tỳ Khưu Ni đã thọ giới một phía, được 
thọ giới lân thứ hai, ngâm dạy các vị Tỳ Khưu Ni răng: Các vị Tỳ Khưu Ni đã tác thành giới phâm 
của các người, hãy kính trọng Tăng chúng. 

Tuy vậy, vẫn có những Tỳ Khưu Ni vượt qua ranh giới đó, như: 

1. Tỳ Khưu Ni Thulla Tissä. Bà thấy Trưởng lão Mahã Kassapa thuyết pháp trước sự 
hiện diện của Ngài Ananda đến các Tỳ Khưu Ni. Bà không hoan hỷ: “Làm sao Tôn giả Maha 
Kassapa trước mặt Vedehamuni Änanda lại nghĩ đên thuyết pháp; ví như người bán kim lại nghĩ 
có thê bán kun cho người làm kim`. 

Ngài Änanda xin Trưởng lão Mahã Kassapa bỏ qua cho bà Thulla Tissä. Không lâu sau đó, 
bà Thulla Tissã đã lìa bỏ đời sông phạm hạnh. 

2 Tỳ Khưu Ni Thulla Nandã. Bà rất quý mến Ngài Änanda, khi nghe Trưởng lão 
Mahã Kassapa gọi Ngài Ananda là “đứa trẻ không biết tự lượng”, bà bầt mãn và phi báng Trưởng 
lão Maha Kassapa là ngạo mạn. Được biệt, sau đó bà Tỳ Khưu Ni Thulla Nandã đã rời bỏ Ni 
đoàn. 

Một câu hỏi do các vị Trưởng lão ủng hộ việc khôi phục hội chúng Tỳ Khưu Ni theo truyền 
thông Theravada đặt ra là: Làm thê nào khôi phục Hội chúng Tỳ Khưu Ni này? Và các vị chọn 
một trong hai phương án được nêu trên. 


®.. Tương Ưng Kinh, Thiên Nhân Duyên, Tương Ưng Kassapa, kinh Trú Xứ, S.ii, 215 
@ Sii,219 
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Đề trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể khảo sát lại Giới Luật của Tỳ Khưu Ni so với giới 
Luật của Tỳ Khưu. 

Ty khưu Indacanda trong bộ Phân tích Giới Tỳ Khưu NI (Bhikkhunrvibhanga) (dịch từ bản 
Anh ng?) trong phân giới thiệu có nhận xét như sau: (7m lược) 

1. Giới của Tỳ Khưu Ni là 311 giới, giới của Tỳ Khưu là 227 giới 

ĐÀ Tội của Tỳ Khưu thường được giảm nhẹ so với các Tỳ Khưu Ni trong khi cả hai 
thực hiện hành động phạm tội giông nhau. Ví dụ như việc che giấu tội pãrãjika (bất cộng trụ) của 
vị khác; Tỳ Khưu chỉ phạm ưng đối trị (pãciriya) điều 64; còn Tỳ Khưu Ni phạm pãrãjika điều 
ĐÀ 

Hoặc vị xu hướng theo tà kiến và vẫn không bị dứt bỏ sau khi được nhắc nhở, Ty Khưu 
phạm päcittiya điêu 68; còn Tỳ Khưu NI phạm pãräJika điêu 3. 


3. Khi phạm tội Sanghadisesa (Tăng fàn), vị Tỳ Khưu chỉ hành 6 đêm mãnatta ở hội 
chúng Tăng, còn Tỳ Khưu Ni phải thực hành mãnatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. 

4. Giới Sanghadisesa (Tăng fàn) của Tỳ Khưu NI là 17 giới, của Tỳ Khưu chỉ 13 giới. 

¬Ÿ Về việc cho xuất gia, vị Tỳ Khưu Ni là Tế độ sư phải có I2 năm thâm niên, trong 


khi vị Tỳ Khưu Tế độ sư chỉ có mười năm thâm niên. 

Ty Khưu Ni Tế độ sư mỗi năm chỉ tế độ một cô Ni tập sự tu lên bậc trên; còn vị Tỳ Khưu 
Tê độ sư không có giới hạn. 

Còn về cô Ni tập sự (Sikkhãmanga) lại có phần phức tạp hơn, sẽ đề cập đến phần Sikkhãmãna. 

Sau khi khảo sát và so sánh, chúng ta thấy Đức Thế Tôn nghiêm khắc với Tỳ Khưu Ni so 
với Tỳ Khưu. Không như dịch phâm tự hào vê hội chúng Tỳ Khưu Ni, như ở trang 36 của dịch 
phâm có ghi: “Sau khi Tôn giả Änanda thuyết phục (theo Tiêu Phẩm). Ngài (chỉ Đức Thê Tôn) 
cuối cùng đã thành lập hội chúng, Tỳ Khưu N¡ và toàn tâm tng hộ nớ”. Có thật Đức Thế Tôn 

“toàn tâm ủng hộ” hay Ngài cô găng ngăn chặn những tai hại xuất phát từ những Tỳ Khưu Ni 
phóng túng, bằng cách hạn chế sự phát triển, điển hình như điều học pãcittiya (ng đối trị) số 82 
và 83. 

Päcittiya (82) Tiếp độ hàng năm 

Khi Đức Thế Tôn ngự nơi Tự viện Jetavana của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các 
Ty Khưu Ni tiêp độ (Vu/fhapenri) hàng năm. Chô trú ngụ không đủ đáp ứng. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán chê bai răng: 

- Tại sao các Tỳ Khưu Ni lại tiếp độ hàng năm, chiếm chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng. 

Việc này được các Ty Khưu trình lên Đức Phật, do việc này, Đức Thế Tôn chế định học 
giới: “Vị Tỳ Khưu Ni nào tiêp độ hàng năm, phạm pãcitiyd``. 

Hàng năm (zvassa) là mỗi năm. 

Tiếp độ (yurthä peyy8) là cho tu lên bậc trên. 

Päcittiya (83) Tiếp độ hai người trong một năm 

Duyên khởi ở thành Sãvatthi. Vào lúc bấy giờ các Tỳ Khưu Ni tiếp độ hai người trong một 
năm. 

Như thế ấy, chỗ trú ngụ không đủ đáp ứng. Tương tự như thế, dân chúng phần nàn, phê 
phán, chê bai. Do duyên sự ấy, Đức Thế Tôn chê định điều học: “Vj Tỳ Khưu Ni nào tiếp độ hai 
người trong một năm thì phạm tội pãcifiy``. 

Như vậy cho thấy: Một Tỳ Khưu Ni có 12 năm thâm niên, mỗi năm chỉ tế độ một nữ đệ tử. 
Đức Thê Tôn đã giới hạn sự phát triên Ni chúng như vậy, làm sao gọi là: “Đức Thê Tôn /oàn tâm 
ng hộ “, đó chỉ là hư vọng, ảo tưởng, không có giá trỊ. 
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Chúng ta có thể thấy rằng: Chỉ một duyên sự nhỏ là “không đủ chỗ trú”, Đức Thế Tôn đã 
hạn chê sự phát triên Ni chúng, ví như người chỉ thây một lô nhỏ của bờ đê, đã huy động nhiêu 
người đên sửa lại con đê cho chắc chăn. Cũng vậy, Đức Thê Tôn thây tai vạ do nữ nhân tạo ra, 
nên Ngài ngăn ngừa từ xa. 

Một chứng cứ khác cho thấy sự nghiêm khắc của Đức Thế Tôn đối với Tỳ Khưu Ni, để ban 
chê sự phát triên của họ: 

Trong tập phân tích giới Tỳ Khưu Ni, chương Ưng Đối Trị (pãcittiya), phần Thiếu nữ 
(Kumaribhitavaggo), Điêu học sô 74: Tiêp độ khi chưa đủ mười hai năm thâm niên. 

Có những Tỳ Khưu Ni chưa đủ mười hai năm thâm niên đã cho giới tử Ni thọ giới Tỳ Khưu 
NI. 

Nhân việc này Đức Thế Tôn chế định học SIỚI: 

“Vị Tỳ Khưu Ni nào tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên) thì phạm pãciHiya”. 

Điều học số 75: Tuy có được 12 năm thâm niên, cần phải được hội chúng chấp thuận cho 
pháp được tiêp độ, mới được cho giới tử Ni xuất gia Tỳ Khưu N¡. 

Trong khi đó, các Tỳ Khưu chỉ cần 10 năm thâm niên là được phép cho xuất gia Tỳ Khưu. 

Lại nữa, trong Tiểu Phẩm (Cuilavagga), chương Tỳ Khưu Ni, Tụng phẩm thứ ba (74iya 
bhanavara) ghì nhận: 

(71) Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu Ni nọ, sau khi xả bỏ sự học tập đã hoàn tục. Cô ấy đã 
quay trở lại và thính cáu các Tỳ Khưu N¡ sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc áy lên Đức 
Thé Tôn: 

- Này các Tỳ Khưu, không có việc xả bỏ sự học tập đối với Tỳ Khưu Ni; chính khi cô ấy 
hoàn tục thì chính khi áy cô áy không còn là Tỳ Khưu Ni nữa. 

(Điều này khác với Tỳ Khưu, Tỳ Khưu sau khi xả bỏ sự học tập trở thành cư sĩ, sau đó nam 
cư sĩ ây có thê trở lại thọ giới tu lên bậc trên. Còn đôi với Tỳ Khưu Ni xem như hoàn tục vĩnh 
viên). 

Vào lúc bấy giờ, có một vị Tỳ Khưu Ni nọ, vấn mang y casa đã chuyển sang (tu tập ở) lãnh 
vực ngoại đạo. Cô ây đã quay trở lại và thỉnh câu các Tỳ Khưu NI sự tu lên bậc trên, các vị đã 
trình sự việc ây lên Đức Thê Tôn. 

- Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni nào mang y casa chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực ngoại 
đạo; khi cô ấy quay trở lại thì không nên cho tu lên bậc trên nữa. 

Trong bộ Cullavagsa (Tiểu Phẩm) của Tạng Luật, chương IX. Đình Chỉ Giới Bồn 
Patimokkha (pafmokkhatthapanakkhandhakarn), Đức Thê Tôn dạy: 

“Này các Tỳ Khưu, cũng giống như biển cả có pháp ổn định, không tràn qua khỏi bờ, này 
các Tỳ Khưu, tương tự như thê, điều học nào đã được ta quy định cho các đệ tử của ta, các đệ tử 
của ta không vượt qua điêu học ây dù là nguyên nhân mạng sông” và “không nên quy định điêu 
không được quy định hoặc không nên huỷ bỏ điêu đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các 
điêu học như đã được quy định” (Luật phân tích giới Tỳ Khưu; giới Nissaggiya điêu 15). Các vị 
Trưởng lão thông luật, trì luật, tuân thủ lời dạy của Đức Thê Tôn; không vượt qua điêu đã được 
Đức Thê Tôn quy định. 


® Ngài BuddhaGhosa giải thích rằng: “Ngay cả việc xuất gia làm Sa di ni cũng không được”. 
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Thực hành như thế lại bị xem là vi phạm nguyên tắc chỉ đạo của Luật, là ngăn trở sự thực 
hiện của chính Đức Phật; như trong dịch phâm trang 36 ghi nhận: “Tử quan điêm này ngăn chặn 
việc bô sung của quyết định đó chỉ vì kỹ thuật hợp thức hoá chính là ngăn trở sự thực hiện ý định 
của chính Đức Phật`. 

“Quan điểm này” là quan điểm gì? Trong bản dịch phẩm trang 36 có nêu ra: 

“Đối với lý thuyết bảo thủ, những giả định căn bản là: 

- Răng lễ thọ giới kép là có tác ý áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh và không cho phép bắt 
cứ một ngoại lệ nào hay sửa đổi nào theo với các điều kiện. 


- Răng chỉ có đạo Phật Nguyên thuỷ là gìn giữ được Tạng Luật đúng theo truyền thống. 

Vậy: Điều thứ 1 có sai với tỉnh thần “không nên quy định điều không được quy đinh, không 
nên huỷ bỏ điêu đã được quy định” hay không? 

“Còn sửa đổi theo với các điều kiện” của các vị nêu ra thì có đúng với câu Phật ngôn trên 
hay không? 

Còn điều thứ 2. Có Hệ phái Phật giáo nào cho rằng: Tạng Luật mà mình thọ trì không đúng 
theo truyền thông được Đức Phật chê định không? 

Những đoạn văn trong bản dịch phẩm nêu trên, cho tôi có cảm nghĩ: “Có vị Phật Chánh 
Giác xuât hiện”, vì chỉ có Bậc Chánh Giác mới có quyên phụ chê định điêu mà Ngài đã chê định. 

Và: “Những ai không đồng tình với các vị, xem như là người ngăn trở chính ý định của Đức 
Phật. 

Tôi muốn hỏi: “Có phải các vị hiểu rõ ý Đức Phật?”. 

Các vị cho rằng: Phá vỡ hai điều căn bản giả định của các vị tuân thủ theo luật, bằng cách 
thực hiện một trong hai cách: 

- Trong hoàn cảnh riêng biệt Tăng đoàn có quyên trở lại làm lễ thọ giới đơn cho Tỳ Khưu 
Ni. 

- Các Tỳ Khưu Nguyên thuỷ có thể kết hợp với các Tỳ Khưu Ni Hệ phái khác cho xuất gia 
Tỳ Khưu Ni. 

(Dịch phẩm, trang 37) 

Nếu tin Đức Phật là bậc Chánh Giác thì tin rằng Ngài thấu rõ mọi việc, chắc chắn Đức Thế 
Tôn biệt rõ vào thê kỷ thứ 10 sau Tây lịch, Tỳ Khưu Ni sẽ mât. Nêu Ngài muôn tái lập Hội chúng 
Tỳ Khưu Ni, chắc chăn Ngài sẽ di ngôn. Như Đức Thê Tôn di ngôn phạt Tỳ Khưu Channa hình 
phạt Brahmadanda (Phạm đàn).t) 

Ở đây cần lưu ý một điều: Tôn chỉ của Đức Thế Tôn là sự diệt khổ; Đức Thế Tôn thuyết 
giảng Giáo Pháp nhắm mục đích thoát ra cái khô sinh tử luân hôi; như Đức Thê Tôn dạy: 

*Pubbe caham, anuradha, etarahi ca dukkhañceva paññaãpemi dukkhassa ca nirodha `n ti. 


Này Ẩnurädha, trước đây và hiện tại, Ta chỉ nói lên về khổ và sự diệt khổ”). 


Hay trong Trung Bộ Kinh I, kinh Ví Dụ Con Rắn (Aiagaddiũpamasurtam),S) Đức Thể Tôn 
dạy: 


(®. Trường Bộ Kinh, bài kinh 16 
3 Tương Ưng Kinh, Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng Không Thuyết, kinh Anuradha, S.iv, 380 
3)... Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 22 (M.i, 130) 
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“Chư Tỳ Khưu, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. ” 

Những học giới hay Luật của Đức Thế Tôn chế định cho đệ tử cũng không ngoài mục đích 
này, như trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Kinh Bản Đọc Tụng (1) (Pa£hamasikkhasuftarn) 
(số 96).0) 

- Này các Tỳ Khưu, bản tụng đọc này gôm hơn 150 học giới... tất cả được thâu nhiếp thành 
ba học giới này. Thể nào là ba? 


+ Adhisilasikkha: Tăng thượng giới học. 
+ Adhicitasikkha: Tăng thượng định học. 
+ Adhipafñfasikkha: Tăng thượng tuệ học. 


Có Tỳ Khưu đối với các giới luật hành trì toàn phân, đối với định hành trì một phân, đối 
với tuệ hành trì một phán. 

Có Tỳ Khưu đối với giới luật hành trì toàn phân, đối với định hành trì toàn phân, đối với 
tuệ hành trì một phản. 

Có Tỳ Khưu đối với các giới luật hành trì toàn phân, đối với định hành trì toàn phân, đối 
với tuệ hành trì toàn phán. 

Bài kinh này cho thấy giới luật được các vị Tỳ Khưu hành trì toàn phần. 

Chúng ta hãy trở lại lời dạy của Đức Thế Tôn đối với Ngài Änanda sau khi chấp thuận cho 
nữ giới được xuât gia trong Pháp Luật này. 

“Này Ânanda, nếu nữ nhân không đạt được sự xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp 

Luật đã được Đức Như Lai CÔng bó, này Ananda, phạm hạnh sẽ được tốn tại lâu dài, Thánh 

pháp (Saddhamma) có thể tôn tại một ngàn năm. Này Ẩnanda, bởi vì nữ nhân đã xuất gia 

rời nhà, sông không nhà [rong Pháp Luật đã được đức Như Lai công bố, này. Ananda, giờ 

đây Phạm hạnh sẽ không tôn tại lâu dài, này Ânanda, giờ đây Thánh pháp sẽ tốn tại chỉ còn 

năm trăm năm. ` 


Phạm hạnh (Brahmmacariya) là chỉ cho sự không quan hệ tình dục. Ngoài ra, những điều kiện 
kích dục tính cũng được xem là phi phạm hạnh (abrahmnariya), tuy không nặng nê như sự quan 
hệ tình dục; như: điêu Tăng tàn (Saehađ¡sesa) của Tỳ Khưu. 

Điều 1: Cố ý làm xuất tỉnh. 

Điều 2: Xúc chạm cơ thể với người nữ. 

Điều 3: Nói lời dâm dục với người nữ. 

Điều 4: Ca ngợi sự hầu hạ tình dục. 

Còn đối với Tỳ Khưu Ni thì nghiêm khắc hơn. 

Điều 1: Tỳ Khưu Ni bị nhiễm dục vọng ưng thuận cho người nam ve vuốt từ xương đòn ở 
cô trở xuông, từ đâu gôi trở lên; hoặc chính vị Tỳ Khưu Ni thực hiện hành động ây, phạm vào tội 
PäräJIka (Trục xuái). 

Điều 4: Vị Tỳ Khưu Ni nào nhiễm dục vọng thích thú sự nắm lẫy cánh tay của người nam 
nhiêm dục vọng hoặc thích thú sự năm lây chéo áo choàng (của người nam) hoặc đứng chung, 
hoặc trò chuyện, hoặc đi đên nơi hẹn hò, hoặc thích thú sự viêng thăm của người nam, hoặc đi 
vào nơi che khuât, hoặc kê sát cơ thê nhăm mục đích ây là nhăm mục đích của việc thực hiện điêu 


® Ai,232 
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không tốt đẹp ấy; vị Ni này cũng là vị phạm tội pãrãjika (trục xuất), không được cộng trú, là người 
nữ liên quan tám sự việc”. 

Sớ giải Tạng Luật giải thích Chánh pháp (Saddhammna) như sau: 

“§Saddhammaffhiyati tividho saddhammo: pariyafHisaddhammo, pafipaffisaddhammo, 
adhigama saddhammofi. ” 

“Chánh Pháp tôn tại là chỉ cho ba loại chánh pháp: chánh pháp học tập, chánh pháp thực 
hành và chánh pháp thành tựu ”.tD 

Chánh pháp (Saddhamưna) ở đầy là chỉ cho pháp thành, là pháp được thành tựu (chỉ cho 
Thánh quả). 

Sự chứng đắc Thánh quả này không hiền lộ đến phàm nhân. 

__ Và Ngài Buddhaghosa trong tập Samantapasädikã giải thích: “Nói đến 1000 năm là đề cập 

đên sự diệt tận mọi ô nhiễm, thành tựu A La Hán tuệ phân tích ở ngàn năm đâu (từ năm thứ nhât 
đên năm thứ 1000). 


Từ đó về sau là 1000 năm (từ năm 1001 đến 2000) là sự thành tựu A La Hán Lạc quán 
(Arahanta sukhavipassana) 


Ngàn năm thứ ba (từ năm 2001 đến năm 3000) là sự thành tựu Thánh quả Bắt lai. 

Ngàn năm thứ tư (từ năm 3001 đến năm 4000) là sự thành tựu Thánh quả Nhất lai. 

Ngàn năm thứ năm (từ năm 4001 đến năm 5000) là sự thành tựu Thánh quả Dự Lưu. 
Chánh pháp (Saddhamma) ở đầy Đức Thế Tôn chỉ cho sự thành tựu Thánh quả A La Hán. 


Như vậy, sau hai ngàn năm chỉ còn sự chứng đắc cao nhất là Thánh quả Bắt lai, (Nếu nữ 
nhân xuất gia trong Giáo Pháp này, pháp thành (pativedha) là chứng đắc A La Hán quả giảm mất 
phân nửa, là sau một ngàn năm, chỉ còn lại bậc Thánh A Na Hàm), do đó việc nữ nhân có xuất 
gia trong Pháp Luật này không còn là vấn đề quan trọng. 


Đức Thế Tôn chấp nhận cho nữ giới xuất gia trong Pháp Luật này vì tâm bi mẫn với chúng 
sanh như đã trình bày ở trên. Bậc A La Hán ở phâm mạo tại gia dù là nam hay nữ sẽ viên tịch 
trong ngày ây; nam đã được xuât gia trong Giáo Pháp này, còn nữ giới chưa được xuât gia thành 
tựu A La Hán phải viên tịch ngay trong ngày; nên Đức Thê Tôn châp thuận cho nữ giới xuât gia 
trong Giáo Pháp này là như vậy. Và thê là thời gian có thê thành tựu Thánh quả được rút ngăn lại 
chỉ còn năm trăm năm, do vậy phâm vị Tỳ Khưu Ñ¡ không còn thiệt yêu cân phải khôi phục, nên 
Đức Thê Tôn không có di ngôn khôi phục hội chúng Tỳ Khưu NI. 

Trong bản dịch phẩm trang 20 có ghi: “Có rất ít chứng cớ về sự cho phép phụ nữ xuất gia 
đóng góp vào việc làm giảm tuôi thọ của Giáo Pháp..." 

Khi phát biểu như thế (người phát biểu) có hai sự thất thó: 

l Cho rằng Đức Thế Tôn nói sai, là bác bỏ lời dạy của Đức Thế Tôn. 

¬.- Không nắm được ý nghĩa chữ Saddhamưna (Chánh Pháp) được Đức Thế Tôn dùng 
đê chỉ cho pháp thành, không phải là pháp học. Mà sự thành tựu Thánh quả phàm nhân không thê 
biệt, nên có ý kiên như vậy. 

Trong tập Cullavagga (Tiểu Phẩm), chương I. Đình chỉ giới bổn Pãtimokkha, Đức Thế Tôn 
dạy: “Này các T) Khưu, sự việc cho dù nhiêu vị Tỳ Khưu Vô dự Níp Bàn trong cảnh giới Níp Bàn 
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không còn dư sót, nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới Níp Bàn được xem là vơi đi hay tràn 
đáy". 

Thật vậy, bậc Thánh bậc thấp không thê biết rõ bậc Thánh bậc cao, như trong Trường Bộ 
Kinh II, kinh Tự Hoan Hỷ (Sưmpasadaniyasufra) (số 28):0) 

Đức Thế Tôn hỏi Ngài Sariputfa: “Này Sariputta, có phải ngươi đã được biết trong hiện tại 
Ta là vịA La Hán Chánh Đăng Giác, với tâm của ngươi biết được tâm của Thê Tôn: Giới Đức 
Thê Tôn là như váy, Pháp là như váy... trí tuệ là như váy... giải thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

Và phàm nhân không thể biết rõ bậc Thánh nhân, cũng không thê biết rõ phàm nhân. Bậc 
Thánh có thê biệt rõ bậc Thánh, có thê biệt rõ phàm nhân. 

Do vậy, phàm nhân làm sao biết được bậc Thánh chứng đắc hay phàm nhân không chứng 
đặc đê xác định thời gian chứng Thánh quả của các bậc Thánh. Đông thời điêu biệt rõ thời gian 
chứng Thánh quả của người có duyên lành là lãnh vực của bậc Chánh Giác, như Đức Phật 
Padumuttara thọ ký cho những vị Thánh Đại đệ tử cách hiên kiệp này trở về trước 100 ngàn kiêp 
Trái đât. 

Cũng trong dịch phẩm ở trang 20 lại càng đi xa hơn, khi phát biểu: 

“Đoạn kinh văn đó có thể gợi ý rằng, lý do đề Đức Phật lưỡng lự (chữ của dịch bản) là liên 


hệ đến sự gân gũi tiếp xúc giữa Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. Có thể đóng góp vào việc s. cán 
cảm thân mật nảy sinh giữa hai bên và điều này dẫn đến sự kiện là nhiêu người muốn xả y... 


Quả thật, nói như vậy chắng khác nào dùng trí chim se sẻ để hiểu trí Kim xí điều vương. 
Đức Thê Tôn chăng quan tâm đên điêu ây; Ngài đã chê định học giới cho các Tỳ Khưu và Tỳ 
Khưu NI rôi, vi phạm là theo luật hành xử. Không cân gì đên Tỳ Khưu NI chỉ nữ nhân bên ngoài 
cũng quyên rũ các Tỳ Khưu xả y trở vê với đời sông thê tục. 

Có lần Tôn giả Änanda đi du hành ở Dakkhinägiri cùng đại chúng Tỳ Khưu. 

Lúc bấy giờ có khoảng 30 Tỳ Khưu đệ tử của Tôn giả Änanda, phần lớn còn trẻ tuôi đã từ 
bỏ sự tu học, và hoàn tục. 

Đức Thế Tôn chỉ quan tâm tìm kiếm người hữu duyên nên tế độ mà thôi. Đó là một trong 
năm phận sự hăng ngày của Đức Thê Tôn.®) 

Trong câu: “Này Änanda, giờ đây chánh pháp (Saddhammna) sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm 
năm”. Chánh pháp ở đây, Đức Thê Tôn chỉ cho pháp thành là Thánh quả A La Hán; không phải 
là pháp học (pariyaffI saddhamưna). Do hiễu sai về ý nghĩa chữ Saddhamma này, dịch phâm đã 
phạm sai lâm nghiêm trọng là “bác bỏ lời tiên đoán của Đức Thê Tôn”, đông nghĩa “không còn 
tin Đức Thê Tôn là bậc Chánh Giác”. 

Cũng trong dịch phẩm, trang 20, có ghi: “Nhưng lịch sử ghi nhận rằng điêu này đã không 
xảy ra trong, thời kỳ Phật giáo tôn tại tại Ấn Độ chắc chắn là không vào khoảng thời gian tiên 
đoán điều xấu (thế kỷ thứ nhất sau công nguyên)”. 


Đoạn kinh văn trên đã nói lên “sự bắt tín” lời dạy Đức Thế Tôn. 


0 Dii,99 
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“Không cung kính lời giáo giới (appadakkhinasggahino anusasanin)” là nguyên nhân đưa 
đến Diệu Pháp (saddhamma) hỗn loạn và biến mất. 


Chữ Saddhamma (điệu pháp) ở đây chỉ cho pháp học. 


5: Lễ thọ giới Tỳ Khưu Ni kép 

Các vị Trưởng lão ủng hộ việc phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni, bằng cách cho thọ giới kép, 
là phối hợp giữa Chư Tăng Theraväda và chư Ni từ các nước Đông Á như Đài Loan, Hàn Quốc, 
Trung Quốc; đặc biệt là bộ phái Dharmaguptaka (Pháp Tạng). 

Pháp Tạng Bộ 

Trước tiên hãy nói về Pháp Tạng Bộ (Dharmaguptaka) là một bộ phái tách ra từ Hoá địa bộ 
hay Di-sa- Tặc bộ (NMahisasaka). Theo truyền thuyêt Tích Lan!) thì Hoá Địa Bộ tách ra từ 
Theravada. 

Trong dịch phẩm trang 40 cho răng Phái Dharmaguptaka (Pháp Tạng) rất gần với Theraväda 
vì cùng xuât phát từ phái VibhaJJavada (Phân Biệt Châp Bộ). 

Học giả André Bareau đã nêu ra trong “Các Bộ Phái Phật giáo Tiểu Thừa” - Pháp Hiển dịch 
tr.319; xuât bản năm 2002. “Đây là một bộ phái phân biệt được xác định rõ ràng hay đây là tên 
goi chung chỉ một nhóm học phái ít nhiêu khác nhau `... 

Có lẽ, đến thế kỷ thứ 5, những nhà Trưởng Lão Bộ (Theraväda) của phái Đại Tịnh Xá 
(Mahavihara). tiếp tục tự xem là “người theo Phân Biệt Luận”, danh xưng mà họ đã nhận lây đê 
biêu lộ vị trí chính thông của họ từ 700 năm trước, trong Đại hội kêt tập ở Pätaliputta dưới thời 
vua Asoka (thê kỷ 3 trước Tây lịch), mặc dù ý nghĩa đặc thù của danh xưng này đã chịu nhiêu 
thay đôi. 

Truyền thuyết Chánh Lượng Bộ (Samznafiya), dẫn bởi Bhavya ghi rằng những người theo 
phân biệt luận tách ra từ Hữu Bộ (sarvasfivada) và lập thành phái riêng, học phái này sau đó phân 
thành Hoá Địa Bộ (Mahisasaka), Pháp Tạng Bộ (Dharmaguptaka)., Hoàng Y Bộ (Tamrasafiya) 
và Âm Quang Bộ (kãsyapiyäh). Cần lưu ý sự có mặt của Âm Quang Bộ mà Vasubandhu (Thể 
Thân) Samghabhadra (Tăng Hiển) và tác giả danh sách l của Bhavya xác định luận điểm nền 
tảng như là đặc thù của người theo phân biệt luận, chắc chăn cũng thuộc nhóm các học phái vừa 
nêu, vì không thê phủ nhận sự gân gũi giáo thuyêt giữa phái này với Hoá Địa Bộ.®) 

Tóm lại Pháp Tạng Bộ tách ra từ Hoá Địa Bộ ở miền bắc Ấn Độ. 

Danh xưng Dharmaguptaka có nghĩa là “người giữ gìn pháp”. Trong khi từ “Dharmagupta” 
thường gặp, lại có ý nghĩa là “người được pháp giữ gìn” và đây cũng là danh xưng của nhiêu nhân 
vật ít nhiều nồi danh trong lịch sử Phật giáo, nhất là của hai dịch giả. Một là ở đầu thế kỷ 5 Tây 
lịch, một ở cuối thế kỷ thứ 6 đầu thế kỷ thứ 7, và cũng là tên của một đạo sư Tích Lan mà Pháp 
Hiên đã gặp ở Tích Lan đâu thê kỷ 5. 

Vì thế, cũng có thể danh xưng học phái xuất phát từ tên người lập phái là Dharmagupta 
khác. 


® Tăng Chi Kinh, Chương Bốn Pháp, phẩm Các Căn, kinh Luật của bậc Thiện Thệ 
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Thầy Huyền Trang cho biết, vào thế kỷ thứ 7 còn thấy dấu vết của Pháp Tạng Bộ ở vùng 
Uddiyäna, trong đó các tu sĩ Đại Thừa giảng dạy Tạng Luật của Pháp Tạng Bộ. 

Thầy Nghĩa Tịnh còn thấy Pháp Tạng Bộ có từng nhóm nhỏ trong vùng Uddiyäna, nhất là 
ở các vùng Tây và Đông Trung Quốc. 


Vào thời kỳ đâu, giáo điêm của học phái gôm có: 


Tạng Luật có 4 bộ: 

1. Bhiksupratimoksa: Tỳ Khưu giới bốn. 

2: Bhiksunipratimoksa: Tỳ Khưu Ni giới bổn. 
3. Skandhaka (Kiên độ chương) 

4. Ekottaravinaya (Tăng chi luật nghi).) 


Dịch phẩm ở trang 40, có cho rằng: Pháp Tạng Bộ là bản sao của Theravada với một hệ 
thông kinh điên và A Tỳ Đàm (Abhidhamma), đặc biệt Tạng Luật phân lớn là giông nhau. 

Nhưng theo Học giả André Bareau, Tạng Luận của Pháp Tạng Bộ khác biệt lớn giữa ba bộ 
phái (chỉ cho Hữu Bộ và Trưởng Lão Bộ).®) 

Còn Tạng luật cứ cho răng giống nhau, nhưng sự thực hành không hoàn toàn giống nhau. 

Trong phần chú thích của dịch phẩm, chú thích số 26, có cho biết: “Trong quá trình truyền 
thừa Phật giáo ở Trung Quốc, dòng truyền thừa của phái Pháp Tạng, lê thọ giới Tỳ Khưu Ni 
thường chỉ có một hội chúng Tỳ Khưu truyền giới hơn là lê thọ giới kép. ” 

Các vị Thầy về Luật của Pháp Tạng Bộ chấp nhận: “Vẫn thành tựu Ty Khưu Nữ”. Đó là sự 
châp nhận riêng bộ phái đó, không thê dùng chung cho tât cả bộ phái. 

Dịch phẩm cũng thừa nhận không đúng với truyền thống Theraväda. Các vị ủng hộ thành 
lập Hội chúng Tỳ Khưu Ni thuộc Hệ phái Theravada, cũng châp nhận điêu này, vậy đó có phải là 
tư tưởng phát triên không? 

Và các vị đòi hỏi “Các vị Trưởng lão thông Luật, trì Luật” cũng phải chấp thuận. Tại sao có 
sự ép buộc vô lý vậy. 

Các nước trong khối liên hiệp Anh như Anh, Mã Lai, Ấn Độ... Khi lái xe, tài xế ngôi bên 
phải bên trong buông lái nhìn từ cuôi xe đên đầu xe, khi xe chạy, tài xê chạy bên trái con đường, 
các nước thuộc khôi liên hiệp Pháp như Việt Nam, Campuchia thì ngược lại. Bảo tài xê Việt Nam 
châp nhận cách lái xe như nước Anh, nước Uc thì có gây ra tai nạn giao thông không? 

Hay là sống trong nước nào tuỳ thuộc theo nước ấy. 

Hoặc là: Ở Việt Nam đơn vị trọng lượng là kg (kilogam), ở Anh hay Mỹ đơn vị trọng lượng 
là Pound = 0,45 kg. Bảo người Anh hay Mỹ dùng đơn vị là kg, họ có phản đôi không? Còn người 
Việt dùng đơn vị Pound có gây xáo trộn trong cộng đông người Việt ở nước Việt không? 

Tương tự như vậy, người Việt qua dùng đơn vị đo chiều dài là km; m; hay cm. Còn người 
Anh, Mỹ dùng mile = 1,6 km, inch = 2,54 cm; foot = 30cm. 

Bảo người Anh, người Mỹ dùng đơn vị là km, m, em thì họ có phản đối không. 


Tốt nhất, sống trong nước nào thì tuỳ thuộc nước ấy. 


? Sđd. tr.368 
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Cũng vậy, nghi thức của Pháp Tạng Bộ là của Pháp Tạng Bộ, nghi thức của Theravada là 
của Theraväda. Không nên đồng hoá như nhau; không thê buộc Theraväda phải thực hành như 
Pháp Tạng Bộ. 

Có lập luận cho rằng: Tạng Luật của Pháp Tạng Bộ rất giống Tạng Luật của Theraväda; và 
Tỳ Khưu Ni Pháp Tạng Bộ có thê cho nữ giới xuất gia Tỳ Khưu Ni và Tỳ Khưu Ni đó là Tỳ Khưu 
Ni Theraväda. Lập luận này thật khó thuyết phục, gần như là một lập luận cưỡng chế lý lẽ; không 
thể cho rằng: “Luật giống nhau có thể đồng hoá như nhau”; Các Tỳ Khưu Ni Pháp Tạng Bộ có 
chấp nhận mình là Tỳ Khưu Ni Theravada không? Các vị Tỳ Khưu Pháp Tạng Bộ có tự nhận 
mình là Tỳ Khưu Theravada không? 


Hoặc là: Những nam cư sĩ của Đức Thế Tôn giữ gìn năm giới; trước và trong thời Đức Thế 
Tôn cũng có những ẩn sĩ, đạo sĩ giữ năm giới như trong kinh Ämagandha.t) Vậy nam cư sĩ có 
phải là những ấn sĩ chăng? Các ấn sĩ có phải là nam cư sĩ chăng? 

Đó là nói về Tạng Luật, còn Tạng Luận của Pháp Tạng Bộ, theo học giả André Bareau trong 
“Các bộ phái Phật giáo Tiểu Thừa” (.377). Có sự khác biệt lớn giữa ba bộ phái Hữu Bộ, 
Theravada và Pháp Tạng Bộ. 

Tạng Luận đã khác biệt cho thấy tư tưởng khác biệt thì làm sao Tỳ Khưu Ni Pháp Tạng Bộ 
là Tỳ Khưu Ni Theraväda được. Làm sao một Tỳ Khưu Ni Pháp Tạng Bộ cho cô Ni giới tử xuất 
gia, cô NI giới tử ây là Tỳ Khưu Ni Theravada được, đó lại là một lập luận cưỡng chế lý lẽ. 

Nhân tiện, cũng xin đề cập đến việc mười phụ nữ Srilaäka là mười Tu nữ giữ mười giới 
thịnh hành ở Srilañka. Có lập luận cho rằng: “Các nữ tu giữ mười giới, cũng như là Sadi Ni”. Lập 
luận này cũng có tính cưỡng chế lý lẽ như trên. Cần nhận định rằng: Sadi Ni giữ mười giới, người 
giữ mười giới không phải tất cả đều là Sadi Ni. Ở Miễn Điện các cô Tu nữ được phép cho nữ giới 
xuất gia tu nữ. Vậy có phải Sadi Ni được phép cho xuất gia Sadi Ni không? 

Trở lại Pháp Tạng Bộ, cho dù Pháp Tạng Bộ được tách ra từ Phân Biệt Chấp Bộ 
(Vibhajjavada) hay từ Hoá Địa Bộ (Mahisasaka) cũng được xem là tách ra từ Theravada, tức là 
không chấp nhận Hệ phái Theraväda. Vậy vì sao lại xem các Tỳ Khưu Ni Pháp Tạng Bộ như là 
Tỳ Khưu Ni Theravada? 

Sự kiện này cũng có trong thời Đức Phật và Đức Phật đã từ chối chấp nhận các Tỳ Khưu Ni 
bước sang ngoại giáo (chữ ngoại giáo được dùng ở đây là chỉ cho những người không cùng chung 
ý thức hệ. Những người Thiên chúa giáo cũng gọi những người Phật giáo là ngoại đạo) không 
được phép cho xuất gia Tỳ Khưu Ni trở lại. 

Ngay cả Tôn giả Devadatta có ý niệm chia rẽ Tăng chúng, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả 
Sãriputta công bố trong thành Rãjagaha (Vương Xá): “Bản chất của Devadatta trước đây khác, 
nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm băng thân, bằng lời nói: không nên xem điều ấy là 
của Đức Phật, đức Pháp hoặc đức Tăng, mà nên xem điều ây là (của) chính Devadatta”. Chỉ mới 
có tư tưởng tách phái, cho dù Tôn giả Devadatta cùng các vị Tỳ Khưu tuỳ tùng có giữ đúng Luật 
được Đức Thế Tôn chế định. Đức Thế Tôn cũng đã không chấp nhận, thì còn nói gì đã tách phái 
ra sinh hoạt riêng, lại chấp nhận “giống như Tỳ Khưu Ni Theraväda”. Một lập luận không thuyết 
phục, có tính cách một chiều. 

Theo truyền thống Theraväda, thọ giới lên bậc trên của nữ giới phải thọ ở hai hội chúng 
Tăng và Hội chúng Tỳ Khưu chỉ được cho tu lên bậc trên với Tỳ Khưu Ni một phía; sau khi Đức 
Phật phụ chế định không còn thấy hội chúng Tỳ Khưu cho nữ giới không phải là Tỳ Khưu Ni một 
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phía thọ giới tu lên bậc trên. Điển hình là hai vị Trưởng lão Sona và Uttara truyền giáo đến xứ 
Suvannabhũm. 

Trưởng lão Sona thuyết giảng bài kinh Brahmajãla (Phạm Võng) khi dứt kinh Phạm Võng 
có nhiêu người quy y Tam bảo và thọ trì năm giới; Có sáu mươi ngàn người được cải chánh theo 
chánh pháp. Có 3500 người nam, 1500 người nữ thuộc các gia đình quí tộc xuất gia. 

Như vậy một câu hỏi được đặt ra là: “Những nữ nhân ấy xuất gia như thế nào? Không thấy 
tập Mahavamsa đê cập đên. 

Xứ Suvannabhũmi là vùng cực nam ở Miến Điện hiện nay, là vùng Hạ Miễn Điện, gồm 
luôn bờ biên từ Rangoon đên Singapore. ĐỊa điêm quan trọng nhât trong vùng này là thành phô 
Suddhammanagara, tức Thaton trên cửa sông Sittanna. 

Theo bài viết của Tiến sĩ Friedgard Lottemoser, bà đã sông hai mươi lăm năm ở Miễn Điện, 
bà là người Đức. 

Tư liệu “Tu nữ Phật giáo ở Miến Điện” cho biết: “ Dòng Tỳ Khưu Ni có thê được du nhập 
vào vương quốc Pyu (xứ Môn) ở Hạ Miễn Điện, là từ Nam Ấn Độ cùng với các đặc điểm khác 
của Phật giáo Theravada. 

Nếu điều này đúng sự thật, thì các Tỳ Khưu Ni Theraväda từ Ấn Độ sang Pyu (xứ Môn) cho 
các nữ Pyu xuât gia Tỳ Khưu NI. 

Tư liệu này còn cho biết “Không rõ vì sao Tỳ Khưu Ni biến mắt khỏi Miễn Điện. Vào năm 
1298 triệu đại Pagan bị vua nhà Nguyên (Mông Có) của Trung Quôc sang xâm chiêm, tiêp theo 
Miên Điện ở vào tình trạng bât ôn định chính trị, bị chia cắt từ các nhà cai trị khác nhau qua nhiêu 
thê kỷ, trong sô đó có vài thê chê chông đôi với Phật giáo. 

Các nam Tu sĩ Phật giáo cô gắng sống sót qua những thử thách này, trong khi đó Ni đoàn 
thì không thê tôn tại. Triêu đại Pagan (thê kỷ II- 13 sau Tây lịch) còn tôn tại chùa của các Tỳ 
Khưu Ñi (được khăc trên bia đá, nhưng theo các nghiên cứu thì đó là chùa của T Khưu Ni theo 
hệ phái Băc tông). 

Tuy nhiên, điều này cũng không cho biết thời điểm Tỳ Khưu Ni bị hoại diệt ở Miến Điện. 

Một điều thú vị là bà Friedgard Lottermoser ủng hộ cho việc phục hồi Tỳ Khưu Ni ở Miễn 
Điện, có khả năng do ảnh hưởng từ Trưởng lão Shin Adicca vào năm 1930 và Trưởng lão Mingun 
Sayadaw. 

Theo tập Phật giáo sử do Ngài Thitañãnathero biên soạn bằng Thái ngữ, sư Giác Nguyên 
dịch sang Việt ngữ, xuât bản năm 1998. 

Vào thế kỷ 11 theo Phật lịch, Phật giáo đã phát triên mạnh mẽ ở Min Điện. 

Ban đầu Phật giáo ở đây là Hệ phái Theraväda, nhưng thời gian sau trở thành phái Mật Tông 
của Bắc Tông. Sự biến cải này do nhóm đệ tử của Trưởng lão Vasubandhu (Thế Thân- có khả 
năng không phải là Vasubandhu vị luận sư của Bắc tông) một đại sư bên Mật tông sang truyền 
giáo Ở Miến Điện. 

Vào thời kỳ đó Miễn Điện chọn Kinh đô là Bukama, dân Miễn Điện tự xưng quốc hiệu là 
xứ Maramma. 

Còn thủ đô của xứ Môn lúc bấy giờ là thành phố Sathom (7zron), một vùng đất phát triển 
của Theravada. 
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. Phái Mật tông ở Miến Điện lúc này đã bắt đầu chủ trương nhiều điều sai lệch kinh điển 
truyền thông, chăng hạn như một nhà sư vẫn được quyên có vợ, có thê uông rượu và bộ phái này 
tự gọi mình là đạo Ru-ari. 

Vào thế kỷ 16 Phật lịch (là vào thế kỷ 11 sau Tây lịch), vua Miến Điện là Anuruddha không 
vừa ý với Mật giáo trong nước. Vua Anuruddha được Trưởng lão người Môn tên là Arahanta hay 
Dhammaramsi (Pháp Quang) tê độ theo truyền thông Theravada. 

Vua Anuruddha quyết định thanh lọc tôn giáo gửi thư sang vua xứ Môn là Maniha, xin 
thỉnh Tam Tạng và chư Tăng Hệ phái Theraväda vê Miên Điện đê chân hưng Phật giáo, nhưng 
vua Manuha không châp nhận. Từ việc này, hai nước gây hân nhau và chiên tranh xảy ra. Cuôi 
cùng vua Anuruddha chiên thăng xứ Môn, chiêm đóng Sathom, thỉnh Tam Tạng cùng Chư Tăng 
và ba vạn nghệ nhân về nước. Với lực lượng đó, Phật giáo Theravada ở Bukama (Pagan) được 
phục hôi. 

Đặc biệt vào giai đoạn này nữ giới chỉ được xuất gia là Tu nữ (vào thế kỷ 16 Phật lịch). Đó 
cũng vào triêu đại vua ViJayabahu I của Tích Lan. 

Cả xứ Tích Lan lẫn xứ Miễn Điện theo hệ Theravada không cho xuất gia Tỳ Khưu Ni bằng 
cách hội chúng Tỳ Khưu cho nữ giới xuât gia Tỳ Khưu Ni một phía như Pháp Tạng Bộ ở Trung 
Quôc. 

Như vậy, Pháp Tạng Bộ được tách ra từ Hoá Địa Bộ hay từ Phân Biệt Chấp Bộ cũng cách 
xa hệ Theravada và cách hành trì luật cũng khác biệt hệ Theravada. 

Lại nữa, theo tập Pariväda (7áp Yếu) quyên II, Pañcavaggo, Kammavaggo (phẩm hành sự) 
ghi nhận: “có bôn loại hành sự (ca/fãri kamman)): 

- Hành sự với lời công bố (apalokanakammam). 

- Hành sự với lời đề nghị (ñafftIkammam) 

- Hành sự có lời đề nghị lần thứ nhì (ñatidutiyakammam). 

- Hành sự có lời đề nghị lần thứ tư (ñafficatutthakammam). 

Sự xuất gia tu lên bậc trên là “hành sự có lời đề nghị lần thứ tư”. Hành sự này bị hỏng 
(Vipaj77amri) do năm biêu hiện (pañcahakarehi): 

- Hư hỏng về sự việc (Vaffhufo) 

- Hư hỏng về lời đề nghị (ñaffi1o) 

- Hư hỏng về lời tuyên bố (anusãvanaro) 

- Hư hỏng vì ranh giới (Sữnafo) 

- Hư hỏng vì tập thê (Darisafo) 

Trong dịch phẩm, ở trang 12, có đề cập đến phần kammavagga (phẩm hành sự này) cũng 
có nêu ra năm điêu kiện không hợp lệ (zipa/7anri) nhưng chỉ đê cập đên giới Tu nữ chưa thực 
hành đây đủ giai đoạn Sikkhamäna (Thức xoa ma na) thì không hợp lệ mà thôi. Còn những điêu 
không hợp lệ khác thì không đê cập đền. 

Một Tăng sự (Sanghakammna) cho nữ giới tử thọ giới bậc trên (giới Tỳ Khưu Ñ)) phải không 
có một trong năm điêu không bị hư hỏng (na vipaJjamfi). 

1. Thế nào là hư hỏng về sự việc (varhuro). Là nữ giới tử là cô Ni tập sự (Sikkhãmäna) 
thực hành sáu pháp chưa đủ hai năm. 

ĐÃ Thế nào là hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị (katham ñattiyo kammani vipajjanti)? 

__ Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị (thông báo ñøz/i) với năm biểu hiện: Không đề cập 
đên sự việc, Không đê cập đên hội chúng, Không đê cập đên nhân sự, Không đê cập đên lời đê 
nghị, Xác định lời đê nghỊ sau. 
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3: Thế nào là hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bỗ (katham anusãvanato kammani 
vipaJJanfi)? 

Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố với năm biêu hiện: Không đề cập đến sự việc, không 
đê cập đên hội chúng, không đê cập đên nhân sự, bỏ bớt phân tuyên bô, tuyên bô không đúng 
thời. 

4. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới (Katham sinato kammani vipajjanti)2 
Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biêu hiện: Thoả thuận ranh giới quá nhỏ, Thoả 
thuận ranh giới quá lớn, Thoả thuận ranh giới có điệm môc (nimitta: dâu hiệu) bị gián đoạn, Thoả 
thuận ranh giới có điêm môc là bóng râm, Thoả thuận ranh giới không có điêm môc, Thoả thuận 
ranh giới khi đứng ở ngoài ranh giới, Thoả thuận ranh giới ở sông, Thoả thuận ranh giới ở biên, 
Thoả thuận ranh giới ở hô nước, Gôi ranh giới (mới) lên ranh giới (cũ), Trùm ranh giới (mới) lên 
ranh giới (cũ). 

5. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thể? Có mười hai biểu hiện. 

Như vậy cho thấy một Tăng sự (Sazgha kamma) phải hội đủ thích hợp với năm điều như 
thê. 

Trong bản dịch phẩm ở trang mở đầu (rang 5) cho biết. 

“Lễ thọ giới đâu tiên đề phục hôi Hội chúng Ni được tổ chức vào tháng 12 năm 1996 tại 
Sanath, Án Độ; khi đó mười phụ nữ Srilanka được chọn lựa từ các nữ tu Phật theo 10 giới thịnh 
hành ở Srilanka, thọ giới Cụ túc ( Iuipasampada ), do các vị Tỳ Khưu của hội Mahabodlhi (Đại Giác) 
với sự trợ giúp của các Tỳ Khưu Ni Hàn Quốc. ” 

Hãy đề yên các giới tử ni có thực hành sáu pháp Sikkhãmãna tròn đủ hai năm chưa? Điều 
này sẽ được bàn đên trong phân Thức Xoa ma na (Sikkhamama). 

Trong Tăng sự cho thọ giới Upasampadä, việc hỏi hai mươi bốn chướng ngại pháp và Tuyên 
ngôn (kamưnavaca) đêu được thực hiện theo ngôn ngữ Pali, không nên xem thường điêu này. Vì 
đó là lời dạy của Đức Phật. 

Đức Thế Tôn dạy các hàng đệ tử băng ngôn ngữ Magadha, về sau ngôn ngữ này được gọi 
là PalI. 

Như đã trình bày ở trước, phẩm vị Tỳ Khưu hay Tỳ Khưu Ni được thành tựu bằng Pháp- 
Giới, khi không có sự hỏng; dứt Tuyên ngôn Tăng sự, giới tử ây thành tựu phâm vị Tỳ Khưu hay 
Ty Khưu Nị, có đây đủ giới (upasampada). 

Lời dạy của Đức Thế Tôn rất có uy lực, vì Ngài là Đắng Pháp Vương. Như vị vua ra lệnh, 
điêu ây được hình thành, cũng vậy lời của Đức Thê Tôn có năng lực phi thường, điên hình như: 

- Gia chủ Yasa ở trong phẩm mạo cư sĩ, xin được xuất gia trong Giáo Pháp này, Đức Thế 
Tôn dạy: Ehi bhikkhu: Hãy đên đây này Tỳ Khưu; lập tức râu tóc rụng hêt, trên mình có đây đủ 
tám món vật dụng cân thiệt của bậc Sa môn. 

- Tương tự như vậy với 30 vị tử hoàng Bhaddiya. 

- Bà Di mẫu Mahäpajãpati Gotamĩ thọ nhận tám trọng pháp, bà thành tựu Tỳ Khưu Ni. 

Trong Udãna (Phật tự thuyết), kinh Suppaväsäã:0) 


Nàng Suppaväsã, con gái vua xứ Koliya nàng mang thai bảy năm, bị đau đẻ đến ngày thứ 
bảy, nàng cảm thọ khô đau, nhức nhôi, khôc liệt, thông khô. 
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Chỗồng nàng Suppaväsä đến viếng Đức Thế Tôn, nhân danh nàng Suppaväsä đánh lễ Đức 
Thê Tôn, Ngài chúc phúc. 

“Mong rằng Suppavasä con gái vua Koliya được an lạc, không bệnh, sinh đứa con không 
có bệnh”. 

Dút lời, nàng Suppaväsa sinh con được khoẻ mạnh. 

- Đức Thế Tôn ban cho Sa di Sopäka địa vị Thera, lập tức vị ấy tuy còn bảy tuổi nhưng 
thành tựu Tỳ Khưu giới. 

Tương tự như thế với Sa di Sumana. 

- Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân làm rúng động quả địa cầu. 

- Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda bài kinh Ratanasutta (Kinh Châu báu); Ngài Änanda cùng 
Tăng chúng tụng lên khi đi ba vòng thành Vesäli và rảy nước, ba tai nạn: đói khát, bịnh tật và phi 
nhân trong thành Vesali châm dứt... 


Do vậy, phẩm vị Tỳ Khưu hay Tỳ Khưu Ni theo hệ Theraväda được thành tựu từ Tuyên 
ngôn bằng tiếng Päli. 


Các Tỳ Khưu Ni Hàn Quốc có thể không hỏi chướng ngại pháp, không tụng Tuyên ngôn 
Tăng sự bằng tiếng Päli xem như hành sự vì lời đề nghị và hành sự vì lời tuyên bồ bị hỏng. Do 
vậy, điều này khiến các vị Trưởng lão thông luật, giữ gìn Luật khó chấp nhận “thành tựu giới Tỳ 
Khưu Ni theo hệ thống Theraväda”. Vì rằng ngôn ngữ Päli được Hệ phái Theravada dùng trong 
các Tăng sự (Sanghakamma) như lễ Uposatha, lễ Pavarana, lễ Kiết giới Sĩmã, cho xuất gia... Còn 
Hệ phái Mahayana dùng ngôn ngữ Saiskrit hoặc ngôn ngữ thường dùng. 

Do vậy các Tỳ Khưu Ni Hàn Quốc hay các Tỳ Khưu Ni Đài Loan có thể không dùng ngôn 
ngữ Ì Päli trong Tăng sự. Ngay ở Việt Nam, các vị Luật sư Bắc Truyền hay các Tỳ Khưu Ni Bắc 
truyền không sử dụng ngôn ngữ Päli trong các Tăng sự. 

Lại nữa, các Tăng sự phải được thực hiện trong ranh giới (574). 

—_ Trong dịch phẩm cho biết: Lễ thọ giới phục hồi Hội chúng Ni ở Sanath, nhưng không cho 
biệt nghi thức này có hay không có thực hiện trong S1ma (ranh giới); nêu ở ngoài ranh giới thì 
Tăng sự bị hỏng. 

Lại nữa, Tăng sự bị hư hỏng do ranh giới (5ữna) bị hư hỏng vì có điểm mốc (mimifa) Dị 
gián đoạn, là chỉ cho điêm mộc bị hư hoại hay bị thay đôi. 

Sanath hiện nay cách Benares sáu dặm, là Isipatana (Tiên nhân rơi XHỐN8) khi xưa, Isipatana 
là một trong bôn điêm hành hương của Phật tử, đó là Vườn Lumbimi (nơi Bô tát Siddhattha sinh 
ra); Bodhgayä (Bô đê đạo tràng- Nơi Bô tát chứng đạt Vô Thượng Chánh Giác); Isipatana 
Migadäya (vườn Lộc Uyên, nơi Đức Phật chuyên Pháp Luân) và Kusinära (nơi Đức Thê Tôn viên 
tịch). 

Isipatana cũng là một trong bốn điểm “không sai lệch (avjahiffhanam)” trong kiếp trái đất 
này; ba điêm kia là: Bodhi Pallanka — nơi thành đạo; công thành Sañkassa 4 nơi Đức Thê Tôn đặt 
chân xuông đâu tiên khi Ngài từ cõi Tavatimsa (cõi Trời Ba mươi ba) trở về nhân loại và địa điệêm 
đặt chiệc giường trong Gandhakutl (Hương thá?) trong Đại tự Jetavana. 

Ba vị Phật quá khứ là: Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konägamana, Đức Phật Kassapa 
cũng chứng vô thượng chánh giác ở Bodhi pallanka, chuyên Pháp luân ở Isipatana, từ cõi 


®. Trường Bộ Kinh, kinh Đại Viên Tịch D.i, 141 
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Tãvatimsa ngự về cõi người ở công thành Sañkassa và có giường ngủ được đặt ở vị trí nơi 
Gandhakifl giông như Đức Thê Tôn Gotama. 

Trong tương lai, Đức Phật Metteyya (D¡ Lặc) cũng có bốn địa điểm như thế Ấy, ở vị trí được 
nêu trên. 

Theo Mahävamsa (Đại s1), có một số lượng Tăng chúng sống rất đông ở Isipatana vào thế 
kỷ thứ 2 trước Tây lịch, băng chứng là có đên mười hai ngàn vị Tỳ Khưu đên dự lê lạc thành 
Maha Thũpa nơi kinh thành Anuradhapura ở Tích Lan dưới sự hướng dân của Trưởng Lão 
Dhammasena.) 

Ngài Huyền Trang có cho biết: “Có gặp 1500 vị Tỳ Khưu Tiểu thừa (/mayana) ở Isipatana, 
ông còn cho biệt có một tự viện cao trên 60m, rât kiên cô trong vòng rào của Sanghãräma (7 
viện Tăng chúng). Giữa chánh điện là Kim thân Phật to như người thật trong tư thê chuyên Pháp 
Luân®) Ở phía Tây Nam còn vết tích của tháp đá do vua Asoka xây. 

The Divy (389- 394) nói rằng: Vua Asoka tâm sự với Upagupta ý muốn đến viếng thăm 
những Phật tích và xây tháp ở đó. Do đó vua Asoka đên Lumbini, Bodhimila (cội Bó Đề) - 
Isipatana Migadäya väakusinagara; trước mặt là trụ đá ghi dâu chỗ Đức Thê Tôn thuyêt pháp lân 
đâu tiên. 

Trải qua gần hai ngàn năm, những Phật tích bị chôn vùi theo thời gian. Mãi đến thế kỷ thứ 
18 sau Tây lịch, nhà khảo cô người Anh là Alexander Cunninggham khai quật được những Phật 
Ấn; đồng thời cũng minh chứng: “Đức phật Gotama là Đức Phật lịch sử, không phải là Đức Phật 
huyền thoại”. 

Như vậy, trong quá trình đào xới để tìm những di tích, cô vật... những cột mốc (nửmirra) 
ranh giới bị hư hoại hay bị chuyên dịch, do đó ranh giới bị đứt đoạn là một trong những nguyên 
nhân khiên Tăng sự bị hư hỏng (vipa77amfi). 

Không hiểu các Ngài Trưởng lão ở Mahãbodhi có kết ranh giới (sữn) lại hay không? Vì 
nêu thực hành Tăng sự ngoài vòng S1ma, theo Hệ phái Theravada là không thành tựu. 

Hoặc là các Ngài Trưởng lão kết Sĩmã tạm để thực hành Tăng sự. Nếu là vậy, thì khi Tăng 
sự đang tiên hành, trong vòng đai một do tuân (yoJana # 16km) không có vị Tỳ Khưu nào vãng 
lai. Nhưng Saranath là địa điêm hành hương, có thê có vị Tỳ Khưu khách vô tình đên viêng: thê 
là Tăng sự bị hỏng. 

Đó là sự nghi hoặc về Tăng sự hư hỏng do ranh giới (sữmz), điều này khó cho các vị Trưởng 
lão thông luật, giữ luật châp nhận Tỳ Khưu Ni được thành tựu. 

Bản dịch phẩm trang 39- 40, cho biết: “Vào tháng hai năm l 996 tại Bỏ đề Đạo fràng, một 
cuộc thọ giới Tỳ Khưu Ni theo thê thức kép với các Tỳ Khưu từ nhiêu truyền thông khác nhau: 
Đại Thừa của Trung Quốc, Nguyên Thuỷ và Tây Tạng cùng với các T Khưu Ni Đài Loan và Tây 
Phương để tạo ra lễ thọ giới kép theo truyền thống Trung Quốc”. 


Chỉ khung cảnh và cách thức như vậy thì làm sao được gọi những cô Ni ấy là Tỳ Khưu Ni 
Theravada được. Những a1 hiệu Luật cũng thây rõ những cô Ni ây thuộc hệ thông Đại Thừa. 


Nhưng dịch giả lại rân fráo (tôi phải dùng đến chữ này, dù tôi không thích khi phải sử dụng 
đến nó) nói rằng: “Đây là một sự hiểu lầm”; sự việc rành rành là Đại Thừa như thế mà còn bảo là 
“sự hiểu lầm” ,„ có phải các nhà sư Trung Quốc, các Tỳ Khưu Ni Trung Quốc cho các cô Ni thọ 


0). (BuA. 247) (DA. ii, 424) 
G. Mhv. Xxiv, 3l 
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giới Tỳ Khưu Ni, các Tỳ Khưu Ni Đại Thừa ấy trở thành Tỳ Khưu Ni Theraväda cả, có phải thế 
không? 

Như vậy chăng phải là Sự frân tráo là gì? 

Cô dịch giả đã trườn uốn, cho rằng các Tăng Ni Đại Thừa theo truyền thống phát triển nhưng 
họ vẫn tuân thủ theo một bộ luật có nguồn gốc rất sớm, một chi nhánh của phái truyền thừa 
Dharmaguptaka (Pháp Tạng Bộ). Về Pháp Tạng Bộ đã trình bày ở trước: Cho dù cùng bộ luật 
giông nhau, nhưng cách thức truyện thừa đã khác nhau, thì không thê cho răng hậu duệ là Tỳ 
Khưu Ni Pháp Tạng giông với Tỳ Khưu Ñi Theraväda. Đông thời chưa hăn là Luật của Tỳ Khưu 
Ni Theravada. Tỳ Khưu Ni Theravada có 311 giới, trong khi Tỳ Khưu Ni Bắc truyện có đên 348 
giới; như vậy cho thây có sự thực hành khác nhau giữa hai bộ phái Tỳ Khưu NI này. 

Lại nữa, tuy hình thức giống nhau nhưng chưa hẵn thực hành giống nhau. 

Như trong Trung Bộ Kinh I, Kinh Tiểu Khô Uẫn (Chladukkhakkhandhasuttain) (Trung Bộ 
Kinh, Bài Kinh Số 14)0) hay Kinh Devadaha ( Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Sô I01)2) ghi nhận: 

Tôn chủ Nigantha Nãtaputta tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: “Dầu ta có đi, có đứng, 
có ngủ và có thức, tri kiên được tôn tại nơi ta liên tục ở nơi tđ`. 

Đức Thế Tôn là bậc Toàn tri toàn kiến, nhưng Đức Thế Tôn không tuyên bố như vậy, sự 
tuyên bô như Nigantha Nãtaputta đó là một tà kiên thường hăng. 

NÑigantha Nãtaputta cũng cho rằng: “Có ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, và điệt ác nghiệp 
trong quá khứ băng cách thực hành khô hạnh cực kỳ khóc liệt”. 

Đức Thế Tôn cũng thấy rõ, biết rõ chúng sanh có nghiệp quá khứ là duyên dẫn đến an lạc 
hay khô đau, Đức Thê Tôn chủ trương diệt nghiệp băng con đường Trung đạo. 

Như trong Tăng Chi Kinh, Chương Bốn Pháp, Kinh Thánh Đạo (Ariyamaggasuttam) (số 
235). Đức Thê Tôn dạy: 

Này các Tỳ Khưu, có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyẾ!. 

Thế nào là bốn? Này các Tỳ Khưu, có nghiệp đen quả đen (Atthi, bhikkhave, kammam 
kanhamụ kanhavipakam 

- Có nghiệp trắng cho quả trắng (atthi, bhikkhave, kammam sukkam sukkavipäkam) 

- Này các Tỳ Khưu, có nghiệp đen trắng cho quả đen trắng (athi, bhikkhave, kammaim 
kanhasukkamụ kanhasukkavipakam). 

- Này các Tỳ Khưu, có nghiệp không đen trăng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp 
đoạn diệt (atthi, bhikkhave kammam akanhãsukkam akanhasukkavipakam kammakkhayäya 
SamvaftafI). 

Nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng thì thực hành Bát chánh đạo, là diệt nghiệp. 

Như vậy, cùng chủ trương về nghiệp nhưng sự thực hành diệt nghiệp lại khác nhau. 

Một minh hoạ khác cho thấy, tuy cùng chủ trương giống nhau nhưng thực hành khác nhau. 

Như trong Trung Bộ Kinh I, Kinh Tiêu Sư Tử Hông (CữjJasihanädasuftam) (số 11): 


® Mi,O9I 
® Mii,214 
® Aji,235 
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Đức Thế Tôn dạy các Tỳ Khưu hãy chơn chánh rống tiếng rống con sư tử: “chỉ ở đây 
(idh`eva) có bôn bậc Sa môn (idheva: “chỉ ở đây”; MA. 11, 4, giải thích là trong lời dạy này; bôn 
bậc Sa môn? chỉ cho bậc Dự Lưu, bậc Nhât Lai, bậc Bât Lai và bậc A La Hán. 

Sự tình này có thê xảy ra: Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: “Chư Tôn giả có tin tưởng gì, có 
sức lực gì mà chư Tôn giả tuyên bô: chỉ ở đây là có Sa môn bôn bậc. 

Này các Tỳ Khưu cần phải trả lời cho chúng như sau: chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp; 
được Thê Tôn tuyên bô cho chúng tôi biết. 

Chư hiền, chúng tôi có lòng tin Bậc Đạo sư, có lòng tin pháp, có sự thành tựu viên mãn các 
giới luật và những pháp hữu (sahadhammika; MA. 11, 8 chỉ cho Ariyasavaka (Thánh đệ tử) bao 
gôm Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ñ, các cô Ñi tập sự, Sa dị, Sa di Ni, cận sự nam, cận sự nữ là bậc Thánh). 

Các du sĩ ngoại đạo có thê nói: “Chư hiền, chúng tôi cũng có lòng tin Bậc Đạo Sư (Sở giải 
Kinh Trung Bộ giải thích là “chỉ cho Puranakassapa và sáu tôn chủ ngoại giáo), vị ây là Bậc 
Đạo Sư của chúng tôi. Chúng tôi cũng có lòng tin pháp, pháp ây là pháp của chúng tôi; chúng tôi 
thành tựu viên mãn các giới Luật (Sớ giải Kinh Trung Bộ giải thích là : “chỉ cho các giới luật như 
theo hạnh con chó, theo hạnh con bò)8'. 

Tiếp theo Đức Thé Tôn chỉ ra sự thực hành khác biệt giữa các vị Tỳ Khưu và các du sĩ ngoại 
đạo. Như vậy, cho thây tuy cùng danh tự nhưng ý nghĩa, thực hành khác nhau. 

Còn về Luật, tuy có cùng chung Luật nhưng có sở hành khác nhau là: Trong tập Mahãvamsa 
(Đại Sử) chương XXXIII, ghi nhận. 

Sau khi Mahavihaãra (Đại f viện) ở Tích Lan thành lập được 217 năm, mười tháng, mười 
ngày. Đên thời vua Vattagamini Abhaya đã kiên tạo Tự viện Abhayagiri (Vô Ủy Sơn) được dâng 
đên Trưởng lão MahãäTIssa ở Kuppotaka và hai vị Tỳ Khưu ÑI trông coI. 

Theo Mahãvamsa,) có vị Tỳ Khưu là MahãTissa sống trong Mahävihãra bị tân xuất vì giao 
du thân mật với các gia đình cư sĩ. Môn đệ của MahãaTissa là Bahalamassutissa phẫn nộ với 
Abhayagrri, tách ra lập Hệ phái riêng. 

Như vậy, tuy cùng giới luật nhưng cũng có sự thực hành khác biệt. 

Theo dịch phẩm, trang 40- 4T: 


“Các Tỳ Khưu Ni từ Srilanka muốn trở thành những người thừa kế chính thông của truyền 
thống giới luật của Theravada và có thể được chấp nhận bởi chư Tăng ở Srilanka. Những vị Tăng 
ủng hộ lễ thọ giới của họ cũng hiểu rằng nếu các vị Ni đó trở lại Srilanka chỉ với giới pháp thọ 
nhận từ các vị thầy truyền giới Hàn Quốc hay Đài Loan, những người thực hành pháp Nguyên 
thuỷ ở Srilanka sẽ không chấp nhận họ vì nghĩ rằng lễ thọ giới của họ là truyền thông Đại Thừa. 


Để ngăn ngừa điều này, không lâu sau lễ thọ giới Bồ Đề Đạo Tràng, các vi Ni đó đã đến 
Sarnath (Vườn Lộc Uyển, nơi đức Phật lần đâu tiên thuyết pháp đến năm vị tu khổ hạnh), nơi họ 
được chư Tăng Srilanka truyền giới (Upasampad3) lại theo truyền thống Nguyên thuỷ bằng ngôn 
ngữ Pali. 

LỄ thọ giới này không phủ nhận lễ thọ giới kép trước đó bởi các Tăng Ni người Tàu, mà nó 
mở ra một hướng đi mới. ` 


®). Trường Bộ Kinh, kinh Đại Viên Tịch D.ii, 151 
® ` MA.i,9 
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Đọc đoạn văn trên của dịch phẩm tôi không hiểu dịch giả có cảm nghĩ như thế nào khi bênh 
vực, bảo vệ cho những người lừa mị, đê được Giáo hội Tăng đoàn Srilañka châp nhận cho họ là 
Tỳ Khưu Ni Theravada. Cách lập luận tráo trở này chỉ lừa mỊ người không biết thôi. 

Ở Việt Nam, có những người lười nhác hoặc hành nghề nào đó; khi có lễ hội, họ mua y bát 
của bậc xuât gia mang vào, cạo đâu giả làm người tu đê được xin tiên hợp pháp. Họ chỉ gạt được 
những ai không biệt, người có hiệu biệt gọi họ là Tăng lô (Tăng giả mạo). 

Những chiếc xe như Rollroy, Toyota, Ford, Mercides đều được gọi là xe hơi, nhưng mỗi 
dòng xe có cách sản xuât khác nhau. 


Hoặc là: Euro, Usd, Úc kim... đều được, gọi là tiền, nhưng Bảng Anh là khác, đồng Franc là 
khác, tiên Thái là khác... không thê cho là giông nhau. 

Cũng vậy, tuy cùng gọi là Tăng Tỳ Khưu trong hệ thống Phật giáo, nhưng vẫn phân biệt rõ: 
Tăng thuộc dòng Thiên tông, Tăng thuộc dòng Luật tông, Tăng thuộc dòng Thiên Thai, Tăng 
thuộc dòng Pháp Hoa Tông... không có sự nhâm lân. 

Tương tự, nữ giới khi xuất gia trong Phật giáo tuỳ theo nghi thức truyền thừa đều được gọi 
là Tỳ Khưu Ni, nhưng rõ ràng Tỳ Khưu ÑI Bắc Tông khác, Tỳ Khưu Ni Khât sĩ khác. Đó là do 
nương theo cách truyền thừa. 

Tỳ Khưu Ni Theraväda được truyền thừa từ lưỡng phái Tăng theo hệ Theraväda. 

_ Việc các giới tử Ni được các vị sư và Tỳ Khưu Ni Trung Quốc hay Đài Loan hoặc Hàn 
Quôc cũng được gọi là Tỳ Khưu Ni, nhưng là Tỳ Khưu Ni Đại thừa, không phải Tỳ Khưu Ni 
Theravada. Điêu này rõ ràng là như vậy. 

Khi đề cập đến Theraväda cần lưu ý: có hai Theraväda là: Theravada- Mahävihara (Trưởng 
lão bộ- Đại Tịnh xá) và Trưởng lão bộ An Độ (Saicrite việt là sthaviravada). Không nên đông 
hoá Trưởng lão bộ Ấn Độ và Trưởng lão bộ Tích Lan, dù rắng Trưởng lão bộ Tích Lan vẫn giữ 
được tính cô xưa của giáo thuyêt. 

Chỉ có truyền thuyết Chính Lượng Bộ (Samnafiya) dẫn bởi Bhavya, còn đề lại cho chúng 
ta vài tin tức vê (cái gọi là) giáo thuyêt của Trưởng Lão Bộ Nguyên thuỷ hay Tiên Trưởng Lão 
Bộ ở Ấn Độ. 

Trưởng Lão Bộ ở Ấn Độ hiện nay không còn. 

Trưởng Lão Bộ Tích Lan vẫn còn sông động ở Tích Lan, Thái Lan, Miễn Điện, Lào, 
Campuchia. 

Theo học giả André Bareau trong tập “Các bộ phái Phật giáo Tiểu thừa” do Pháp Hiển dịch, 
xuât bản năm 2002, trang 229: 

__ Chính Lượng Bộ (Søzmariya), các tư liệu xưa đều đồng ý Chính Lượng Bộ là một trong 
bôn bộ phái sinh ra từ Độc Tử Bộ. 

Học giả André Bareau cho biết: “Truyền thuyết Chính Lượng Bộ được tường trình bởi 
Bhavya, lân phân phái đâu tiên xảy ra vào năm 137 sau khi Đức Phật viên tịch, lân thứ hai vào 
năm 200 và lân thứ ba vào năm 400 sau khi Đức phật viên tịch. 

Trong tập Luận Kãthãvatthu có đề cập đến Chính Lượng Bộ, điều này cho thấy Chính Lượng 
Bộ được tách ra từ Độc Tử Bộ (Vajipurtaka). 

Theo truyền thuyết Chính Lượng Bộ; Phân Biệt Chấp Bộ (Vibhajyavada) tách ra từ Hữu Bộ 
(Sarvastivada), Hữu Bộ tách ra từ Trưởng Lão Bộ An Độ (S/haviravada); Pháp Tạng Bộ 
(Dharmagupraka) tách ra từ Phân Biệt Châp Bộ. 

Theo truyền thuyết Tích Lan thì Pháp Tạng Bộ tách ra từ Hoá Địa Bộ (Mahisäsaka); Hoá 
Địa Bộ tách ra từ Trưởng Lão Bộ Án Độ. 
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Như vậy, cho dù là truyền thuyết nào thì Pháp Tạng Bộ cũng từ Trưởng Lão Bộ Ấn Độ tách 
ra làm hai lân. 

Ở giai đoạn đầu sự ghi chép kinh điển chưa hình thành, không thấy tư liệu nào cho biết 
chính xác sự ghi chép kinh điên vào thời kỳ đâu. 

Theo tập “2500 Phát giáo ” do Gs.P.v. Bapat chủ biên, dịch giả Nguyễn Đức Tư- Hữu song, 
xuât bản năm 2002, trang 29, có cho biết: 


Cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ tư ở Ấn Độ, được vua Kanishka II (Ca- mỉ- sắc- ca) bảo trợ. 

Vào khoảng 100 năm sau Tây lịch, các nhà nghiên cứu Phật sử vẫn chưa có sự nhất trí về 
địa điểm kết tập là Jalandhara hoặc Kashmrr (Kế Tân). 

-_ Trong cuộc kết tập Phật ngôn lần thứ tư này quy tụ mười tám Hệ phái trong đó Trưởng Lão 
Bộ Ấn Độ không tham dự. 

Theo Ngài Huyền Trang (Xuan Chwans) vua Kanishka II được Ngài Hiếp Tôn Giả (Parsva) 
thuyết phục và theo lời khuyên của Ngài Hiệp Tôn Giả, Đại hội kêt tập Phật ngôn lân thứ tư được 
tô chức tại Kashmir (Ké Tân) do Ngài Vasumitra (Thể Hữu) của Hữu bộ (Sarvasfivađa) là chủ 
toạ, Ngài Mã Minh (Asvaghosa) được mời từ Saketa đên là phó chủ toạ, soạn Luận thư. 

Ngài Huyền Trang cho biết: Đại hội biên tập được 100 ngàn bài giải thích kinh Tạng, 100 
ngàn bài giải thích Luật tạng và 100 ngàn bài luận A- tỳ- đạt- ma- Tì- bà- sa (Abludharmavibhasa- 
Sasfras) được việt băng chữ sanskrits lên tâm đông, rôi được đặt vào cái hộp băng đá, cât giữ an 
toàn trong một bảo tháp. 

Có khả năng kinh điển của Pháp Tạng Bộ theo Kinh- Luật- Luận trong lần kết tập Phật ngôn 
này. 

Còn Trưởng Lão Bộ Tích Lan, theo tập Mahavamsa (Đại sử) chương XXXIH, Tam Tạng 
và Sớ giải Tam Tạng được ghi chép vào thời vua Vattagamin1- Abhaya, cuôi thê kỷ thứ nhât trước 
Tây lịch (29- 17 trước Tây lịch) (vua Vaftagamin1- Abhaya trị vì được mười hai năm, năm tháng). 
Vua Vattagamanr- Abhaya cho chép lại Tam Tạng và Sớ giải, dâng đên môi vị Tỳ Khưu là một 
bộ. 

Nhưng bản Mahãvamsa không cho biết là ghi chép bằng ngôn ngữ nào? Có khả năng đó là 
ngôn ngữ Sirnhala (chữ Tích Lan cô), sau này Ngài BuddhaGhosa (thê kỷ thứ năm sau Tây lịch) 
đã chuyên tác sang ngôn ngữ PalI. 

Điều này cho thấy kinh điển của Pháp Tạng Bộ được truyền thừa ở vùng Bắc Ấn hay Tây- 
Bắc Ấn; còn Theraväda Tích Lan ở vùng Nam Ấn; có sự khác biệt nhau vê ngôn ngữ truyền thừa, 
có khả năng dẫn đến sự khác biệt nhau về một số điều. Do vậy, ngay lần đầu, sự phục hồi Tỳ 
Khưu Ni ở Sanath, Ấn Độ vào tháng 12/1996; các giới tử Ni đã không thành tựu Tỳ Khưu Ni 
Theravada. 

.Trong dịch phẩm, trang 4l có ghi: “Chư Tăng Srillanka truyền giới ( Upasampada) lại theo 
truyền thông Nguyên thuỷ bằng ngôn ngữ Päli. Lễ thọ giới này không SE nhận lễ thọ giới kép 
trước đó bởi các Tăng- Ni người Trung Quốc, mà nó mở ra hướng đi mới” 

- Quả thật khó hiểu: “Đã là một Tỳ Khưu Ni rồi, sau lại xuất gia lại?” wà không phủ nhận lễ 
xuât gia kép trước đó bởi các Tăng NI người Tàu). Như vậy có điêu gì bât ôn với sự xuât gia kép 
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trước đó? Và dường như có điều gì không minh bạch trong sự kiện này? Điều nên ghi nhận rằng 
“Tỳ Khưu Ni không được hoàn tục (xả giới) rồi xuất gia thọ giới Tỳ Khưu Ni trở lại”. 


Mặt khác, vị Tỳ Khưu Theraväda phối hợp với Tỳ Khưu Ni Đại Hàn, Đài Loan hay Trung 
Quôc cho cô Ni giới tử thọ giới Ủpasampada, cô Ni ây là Tỳ Khưu Ni Theravada thuân nhật, điêu 
này khó châp nhận. 

Trong Trung Bộ Kinh II, kinh Assalãyana (số 93),?) Đức Thế Tôn hỏi thanh niên 
Assalayana: 

- Này Assaläyana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một nam tử Khattiya cưới một nữ nhân 
Bà la môn làm vợ, do hôn phôi này, họ sanh được đưa con trai. Đứa con trai áy, sanh ra từ nam 
tử Khattiya (Sát đề ly) và nữ nhân Bà la môn, nó giông mẹ nó hay nó giống cha nó, nó được gọi 
là Khattiya hay được gọi là Bà la môn? 

- Thưa Tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khattiya và nữ nhân Bà la môn, 
nó gióng mẹ nó và cũng giống cha nó, được gọi là Khattiya và cũng được gọi là Bà la môn. 

- Này Assalãyana, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây một nam tử Bà la môn, cưới một nữ nhân 
Khattiya và do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. Người con trai ây được sanh từ nam tử 
Bà la môn và nữ nhân Khatftiya, nó giông mẹ nó, hay giống cha nó, nó được gọi là Khattiya (hay) 
cũng được gọi là Bà la môn. 

- Thưa Tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ nam tử Bà la môn và nữ nhân Khattiya, 
nó vừa giống cha nó, nó vừa giống mẹ nó, nó được gọi là Khattiya và cũng được gọi là Bà la 
môn. 


Đoạn kinh trên cho thấy sự phối hợp như thế không còn nguyên vẹn là nguyên thuỷ. Người 
Ấn Độ cổ rất xem trọng sự thuần chủng (ÄjZnïya) (chữ ÄjãnTya # ãjañña: giòng giông tốt) như 
trong Tương Ưng I, chương Tương Ưng Chư Thiên (Devafãsaäyuffam), kinh giai cấp Sát đề ly 
(Khatriyaruttam).®) Đức Thế Tôn dạy: 


Sambuddho dvipadam settho “Giữa các hàng hai chân 

ÄjãnTyo catuppadam. Chánh Giác là tối thắng 
Giữa các loài bốn chân 
Thuần chủng là tối thắng... ” 
(HT. Thích Minh Châu dịch) 

Chữ thuần chủng (/Zmïya) là chỉ cho “giòng giống tốt, không bị pha trộn” như voi chúa 
Chaddanta hay ngựa Uposatha là vật sử dụng của vua Chuyển Luân. 

Quan niệm của Phật giáo nói chung, quan điểm của Hệ phái Theraväda nói riêng; “Sự £ lên 
bậc trên là sự thành tựu từ pháp giớ7 nên cần được thuần nhất, không có sự pha trộn. Mỗi Tông 
- Hệ phái có nghỉ thức làm thành tựu giới phẩm khác nhau và có giá trị khác nhau, không thê 
đồng hoá là một dù cùng được gọi là Tỳ Khưu Ni. 

Tuy sự pha trộn này có thê tốt hơn cũng có thê xấu hơn; như con sư tử (ion) phối hợp với 
con cọp (iger), con của sự phối hợp này được gọi là Liger; con báo (/eoparđ) phối hợp con sư tử 
(on), con vật được sinh ra từ sự phối hợp này được gọi là Leopon, nó rất {O. 


Œ. Luật Tiểu phẩm, chương Tỳ Khưu Nị, số 601- Bản dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ của Tỳ Khưu 
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Cũng có sự phối hợp lại sinh ra xấu hơn, như ngựa cái phối hợp với con lừa sinh ra con la. 

Cho dù tốt hơn hay xấu hơn, phẩm chất nguyên vẹn không còn. 

: Do vậy, các vị thông Luật, trì Luật không chấp nhận nữ giới tử thọ giới từ những vị sư Trung 
Quốc, từ những Tỳ Khưu Ni Đài Loan, Đại Hàn, Trung Quôc là Tỳ Khưu Ni Theravada. Cả 
những giới tử Ni thọ giới từ những vị Sư Theravada Tích Lan phôi hợp với Tỳ Khưu Ni Đại Hàn, 
cũng không được xem là Tỳ Khưu Ni Theraväada chính thông. 

: Tiếp theo những vị Tỳ Khưu Tích Lan cùng với những Tỳ Khưu Ni Tân lập đến Saranath 
tô chức lê truyên giới Upasampadä lại băng tiêng Pali. Mục đích việc này là gì? Đê được Giáo 
hội Theravada Tích Lan châp nhận “thê hệ sau” của họ là Tỳ Khưu Ni Theraväda. 

“Thế hệ L” không phải là Tỳ Khưu Ni Theravada; làm sao từ thế hệ I lại sản xuất ra thế hệ 
II; thê hệ H lại là Tỳ Khưu Ni Theravada được. Lập luận này ngược đời, không thuyêt phục được. 

Như đã nói ở trước, Tỳ Khưu Theravãda không thể cho một nữ nhân không phải là Tỳ Khưu 
Ñi một phía của Tỳ Khưu Ni được thọ giới lên bậc trên. Như vậy, cho dù có thọ giới lân hai băng 
nghi thức tuyên ngôn băng tiêng PälI, cũng không thành tựu Tỳ Khưu NI. 

Dịch phẩm trang 41, có ghi: “Trong lúc vẫn công nhận lễ thọ giới trước từ chư Tăng Ni các 
truyền thông khác”. 

Ở đây, nên ghi nhận rằng: “Sự thọ giới trước từ các vị Tỳ Khưu Theraväda phối hợp với Tỳ 
Khưu Ni Đại Hàn hay từ các vị Tỳ Khưu Trung Quốc với các Tỳ Khưu Ni Đài Loan hay Trung 
Hoa hay Đại Hàn. Tất cả các vị Ni ấy được gọi là Tỳ Khưu Ni Đại thừa, không phải là Tỳ Khưu 
Ni Theravada”. Tức là Tăng đoàn Tích Lan không phủ nhận họ là Tỳ Khưu Ni Đại thừa, nhưng 
phủ nhận họ là Tỳ Khưu Ni Theraväda. 


Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Kinh Các Nguyên Nhân (Vidãanasutam),°) Đức 
Phật dạy: 


“Ví như này các Tỳ Khưu, các hạt giống không bị bể VỤH, không bị hư thối, không bị gió và 
năng làm hư, còn [ƠI tối, được khéo gieo vào đông ruộng tốt, được trông vào đất khéo sửa soạn 
và được trời mưa xuống đêu đặn, các hạt giống ấy, này các Tỳ Khưu, được lớn lên, tăng trưởng, 
lớn mạnh... ” 


Đoạn kinh văn trên cho thấy hạt giống không bị hư hoại do bề vụn, do hư thối... được tăng 
trưởng lớn nhanh”. Và như vậy Tỳ Khưu NI Đại thừa chỉ làm thành tựu Tỳ Khưu Ni Đại thừa mà 
thôi. 

Dịch phẩm trang 41, có ghi: “Chư Tăng Srilanka chấp nhận họ vào Tăng đoàn Nguyên 
thuỷ... với các vị huynh đệ của họ ở Srilankd`. 

Đoạn văn trên cho thấy dịch giả có sự xảo biện ngôn ngữ, không có sự chân thật; Khi nói 
răng “chư Tăng Srilanka cháp nhận họ vào Tăng đoàn Nguyên Thuỷ). 

Cho đến hôm nay Giáo hội Tăng đoàn ở Srilaäka không hay chưa công nhận đó là “Tỳ 
Khưu Ni Theraväda” như vậy “Chư Tăng Srilanka nào châp nhận?”, nói rõ hơn “Chư Tăng 
Srilañnka châp nhận họ, chính là các Tỳ Khưu ủng hộ việc phục hôi hội chúng Tỳ Khưu ở 
Srilañka”. Việc sử dụng ngôn ngữ đê xảo biện như thê mặc dù khá tài tình nhưng lại không thê 
châp nhận được. 

Lại nữa, trong đoạn văn ấy có đoạn “những thủ tục đúng Luật của Tăng đoàn, với các vị 
huynh đệ của họ ở Srilanka”, cũng là cách xảo biện ngôn ngữ, không nói rõ “Tăng đoàn nào” chỉ 
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nói chung chung là Tăng đoàn để nhiễu sóng, nên nói rõ là “trong sinh hoạt của những vị Tỳ 
Khưu ủng hộ việc phục hôi Tỳ Khưu Ni Theraväada”; còn nói “huynh đệ của họ ở Srilañka”; điêu 
này là đúng như vậy, vì trong xứ Srilanka đâu có Tỳ Khưu Ni Theraväda, chỉ có các Tỳ Khưu Ni 
Đại thừa vừa được thành lập; điêu ây không có gì lạ. 

Trong Tương Ưng Kinh II, chương Tương Ưng Giới (Dhãrfusamyufiam), kinh Sự Đi Kinh 
Hành (Cankaørmasuffam).) Đức Phật dạy: 

- Dhat†usova, bhikkhave, sattã sarnsandAanfi samenHi. 

“Này các T Khưu, tuỳ thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hoà hợp, cùng đi với nhau `. 

Dịch phẩm trang 43 có ghi: “Không có điểm nào trong chính kinh văn, hoặc một nơi nào 
khác trong Luật tạng Pall đặt ra một điêu Luật khăng định rõ ràng răng, trong trường hợp Ni 
đoàn T) Khưu ẶN¡ bị diệt vong, chư Tăng bị cắm không được trở lại tiên hành làm lê xuất gia cho 
phụ nữ và truyện giới đây đủ cho Nỉ đê phục hồi lại Ni đoàn)". 

Thật ra, trong Tạng kinh lẫn Tạng luật, cũng không có nơi nào Đức Phật di ngôn: “Khử Ni 
đoàn Tỳ Khưu Ni bị diệt vong, các Tỳ Khưu nên tiên hành làm lê xuát gia cho nữ nhân tu lên bậc 
trên”. 

Với những người tin Đức Thế Tôn là bậc Toàn Giác, hắn phải tin rằng: ° “Đức Thế Tôn biết 
rõ vào một giai đoạn nào đó, Tỳ Khưu Ni bị biến mất. Nếu muốn phục hồi Ni chúng trở lại, chắc 
chắn Ngài có di ngôn. Điều này chúng ta có thể tìm thấy trong Trường Bộ II, kinh Đại Viên Tịch 
(Mahäparinibbänasuttama) (số 16)?) ghi nhận một loạt những di ngôn của Đức Thế Tôn như sau: 

a. Dạy Ngài Ananda hãy tán thán công hạnh của người thợ bạc Cunda. 

- Này Ananda, cần phải làm cho thợ bạc Cunda tiêu tan hồi hận. 

b. Dạy bốn hội chúng: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận sự nam, Cận sự nữ tôn kính, cúng 
dường, lễ kính Đẳng Như Lai băng cách hành trì chánh pháp. 

- Này Änanda, nếu có vị Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cư sĩ nam hay Cư sĩ nữ nào thành tựu 
chánh pháp và tuỳ pháp, sông chơn chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thời người 
ây kính trọng, tôn sùng, đảnh lê, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tôi thượng. 

€) Dạy các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận sự nam, Cận sự nữ cần phải đến bốn Thánh 
tích đê chiêm ngưỡng và tôn kính. Bôn Thánh tích đó là: 

- Đây là chỗ Như Lai đản sanh (Idha Tathãgato jãto' tipi). 

- Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh Đẳng Giác (14ha Tathãgato anuffaraim 
Sammasambodhim abhisambuddho †ipì). 

- Đây là chỗ Như Lai chuyển pháp luân vô thượng (1dha Tathägafena anuffaram 
dhamưnacakkamụ pavaftiyan tipì). 

- Đây là chỗ Như Lai viên tịch (Idha Tathägafo anupadisenasaya nibbãnadhãtmyäã 
parinibbufto tip). 

d. Xử sự kim thân Đức Thế Tôn như cách xử xự thân của vua Chuyên Luân Vương. 

SÃ Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, Pháp và Luật được Đức Thế Tôn giảng dạy là Bậc 
Đạo Sư của hàng tứ chúng. 
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- Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp 
và Luật ấy là Bậc Đạo Sư của các ngươi. 

f. Cách xưng hô với nhau: 

- Vị Tỳ Khưu Trưởng lão hãy gọi vị Tỳ Khưu Niên thiếu, hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc 
băng tiêng Hiên giả (ãvuso). 

- Vị Tỳ Khưu Niên thiếu, hãy gọi vị Tỳ Khưu Trưởng thượng là “Bạch Ngài (bha#fe)” hay 
“Đại đức (ãyasnđ)”. 

#. Sau khi Như Lai viên tịch, nếu chúng Tăng muốn, có thể huỷ bỏ những học giới 
nhỏ nhặt tiêu tiết (đkankhamäno Ananda samghomam `accayenakhuddamikhudakämi 
sikkhapadani samihanin). 

h. Phạt phạm đàn (Braưnadanga) với Tỳ Khưu Channa (Xa- Nặc). 

Những điều trên cho thấy Đức Thế Tôn không bận tâm đến việc “cần phục hồi hội chúng 
Tỳ Khưu Ni Theravada”; vì vân còn hội chúng Tỳ Khưu Ni ở những bộ phái khác. Sự nghiêm 
khăc giới luật đôi với các Tỳ Khưu Ni, hạn chê sự phát triên của Ni chúng cũng phân nào nói lên 
ý nghĩa này. 

Trong những điều di ngôn của Đức Thế Tôn. Về điều “Sau khi Như Lai viên tịch, nếu chúng 
Tăng muôn, có thê huỷ bỏ những học giới nhỏ nhặt và tiêu tiêt”. 

Trong cuộc kết tập Phật ngôn lần I, Ngài Änanda đã trình lên Tăng chúng điều này, sau khi 
thảo luận, Ngài Mahã Kassapa vị chủ toạ tuyên ngôn quyết định: “Giữ lại toàn bộ giới Luật, 
không bỏ bớt điêu học nào”. 

Tức là các Ngài Thánh Tăng quyết định: “Không tạo thêm điều Luật mới nào, cũng không 
bỏ bớt điêu học nào”. 

Trong tập Milindapañha (Milinda vấn), Ngài Nãgasena giải thích điều này với vua Milinda, 
trong câu hỏi đầu tiên của phẩm Không BỊ Chia Rẽ (Abh¿jjavagsa); cầu hỏi |. 
Khuddãnukhuddakapañho: “Câu hỏi về các điều nhỏ nhặt và tiểu tiết”. 

Ngài Nãgasena đã trả lời vua Milinda về điều này là: “Đức Như Lai dạy điều này là thử ý 
của các vị Tỳ Khưu răng: “Sau khi Ta tịch diệt, các đệ tử của Ta, trong khi hêt bị ràng buộc với 
Ta, thì sẽ loại bỏ các điêu học nhỏ nhặt và tiêu tiết, hay là sẽ gìn g1ữ?” 

Ngài Nãgasena có hỏi vua Milinda rằng: 

- Thưa Đại vương, như vua Chuyển Luân có thê nói với các con trai như vây: “Này các con! 
Lãnh thô rộng lớn này được bao bọc bởi đại dương ở tât cả các phương. Này các con, đê duy trì 
chừng ây (lãnh thô) băng bình lực là việc làm khó khăn. Này các con, sau khi ta mệnh chung, các 
con có thê buông bỏ các khu vực biên địa”. 

- Thưa Đại vương, phải chăng sau khi vua cha mệnh chung, các hoàng tử có thể buông lơi 
tât cả các khu vực biên địa ây là phân lãnh thô đã năm trong tay? 

- Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, các vị vua còn ham muốn nhiều hơn. Các hoàng tử vì 
lòng tham đối với vương quôc, có thể tóm thâu lãnh thổ hai lần, ba lần hơn thế nữa, làm sao họ 
có thê buông lơi phần lãnh thổ đã nắm trong tay. 

- Thưa Đại vương, tương tự như thế, Đức Như Lai thử ý các vị Tỳ Khưu đã nói như vậy: 
“Này Änanda, sau khi Ta viên tịch, chúng Tăng nêu muôn có thê huỷ bỏ các điêu học nhỏ nhặt 
Và tiêu tiệt. 

- Thưa Đại vương, nhằm sự giải thoát hoàn toàn khổ đau, những người con trai của Đức 
Phật với lòng hoan hỷ với Giáo Pháp, có thê còn gìn g1ữ còn nhiêu hơn một trăm năm mươi điêu 
học, làm sao các vỊ lại buông lơi điêu học đã được quy định theo truyện thông. 

Và Ngài Nãgasena giải thích: 
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- Thưa Đại vương, điều học nhỏ nhặt là tội dukkata (làm sai quấy); điều học tiêu tiết là tội 
(dubbhãsita) (đã nói sái quây). 


3. Bàn về nhữnø cô Ni tâp sư (Sikkhämäãna- Thức xoa ma na 


Theo tám trọng pháp của Tỳ Khưu Ni, điều thứ sáu là: 

“Cô Ni tập sự (Sikkhamana) đã được thực hành sự học tập vỀ sáu pháp trong hai năm nên 
tâm câu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây là pháp cân được trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, cúng dưỡng, không được vì phạm cho đến trọn đời. ” 

Như vậy, bước trung chuyển từ Sadi Ni lên Tỳ Khưu Ni phải qua giai đoạn Sikkhãmãna 
(Thức xoa ma na hay cô Ni tập sự). 

Điều nên lưu ý rằng: Tám trọng pháp (aƒfha garudhamma) được Đức Thế Tôn nêu ra trước 
khi thành lập Hội chúng Ni”. Đây là trí của Đức Chánh Giác; Đức Thê Tôn thây răng Hội chúng 
Ni được hình thành và Ngài đã có biện pháp ngăn chặn những bât ôn xuât phát từ sự hiện diện 
của nữ nhân trong Tăng đoàn. 

Điều học Ưng Đối Trị thứ 63 

Trong Tạng Luật, Bộ Phân tích giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunivibhanga), chương Ưng Đối Trị 
(pacfaya); điêu học thứ 63: Tiêp độ cô NI tập sự chưa thực hành sáu pháp. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi thành Sãvatthi, Đại tự Jetavana của ông Anathapindika. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập sáu 
pháp trong hai năm. Các cô Ni tu tập sự ây không biệt việc được phép hay không được phép. 

Sự VIỆC này được trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã khiển trách các Tỳ Khưu Ni ấy, 
sau khi khiên trách Đức Thê Tôn thuyêt lên pháp thoại thích hợp; rôi Đức Thê Tôn ban cho sự 
học tập vê sáu pháp trong hai năm đên cô Ni tập sự. Cô Ni tập sự đi đên hội chúng NI, đảnh lễ ở 
chân các Tỳ Khưu NI, ngôi chôm hôm, châp tay lên và câu xin được châp thuận việc châp thuận 
về sáu pháp trong hai năm. 

Và vị Tỳ Khưu Ni có kinh nghiệm, đủ năng lực tụng Tuyên ngôn (Kammavac4) trình lên 
hội chúng Ni châp thuận việc học tập sáu pháp trong hai năm cho cô Ni tập sự. Tuyên ngôn này 
có hai phân: đê nghị (Øa/¡) và thông báo. 

Sáu pháp của cô Sikkhamana (Cô Mĩ rập sự) là: 

__ Không sát sanh, không lây của không cho, không tà hạnh (hành dâm), không nói dối, không 
uông chât say và chât lên men và không ăn phi thời; sáu pháp này được thực hành trọn vẹn hai 


b4 ” 


nam... 
Nhân đó Đức Thế Tôn chế định điều học: 


“VỊ T) Khưu Ni nào tiếp độ cô Ni tập sự chưa thực hành việc học tập VỀ sáu pháp trong hai 
năm thì phạm tội păcitiya (ưng đổi trị)”. 


Trong phần giải thích về điều học này có ghi “chưa thực hành việc học tập”, nghĩa là việc 
học tập chưa được ban cho hoặc việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 

“Tiếp độ” là cho tu lên bậc trên. 

VỊ Ni (nghĩ rằng) ““Ta sẽ tiếp độ” rồi tìm kiếm nhóm (Tỳ Khưu Nì), hoặc vị Ni tuyên ngôn, 
hoặc là bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới (5m4) thì phạm tội dukkafa (ác ác). 

Do lời đề nghị phạm dukkata (rác ác). 

Do hai lời thông báo phạm dukkata (/ác ác). 

Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, vị Ni sư tế độ phạm Pãcittiya, nhóm Tỳ Khưu Ni chứng 
minh và vị Ni tụng tuyên ngôn phạm dukkata. 


e Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp: 
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Vị Ni tiếp độ phạm pãcittiya 

Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp độ phạm pãcittiya 

Hành sự đúng pháp (lầm) tưởng là hành sự sai pháp vị ni tiếp độ phạm pãcittiya. 

e Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp; 

Vị Ni tiếp độ phạm dukkata (ác ác) 

Hành sự sai pháp có sự hoài nghi phạm tội dukkata (ác ác). 

Hành sự sai pháp nhận biết là hành sự sai pháp, phạm dukkatfa (rác ác). 

VỊNI tiếp độ cô mi tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vị Ni điên, 
vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học Ưng Đối Trị thứ 64 

Tiếp theo là điều học 64. Tiếp độ cô Ni tập sự chưa được hội chúng chấp thuận. 

Đức Thế Tôn khi ngự trú nơi Đại tự Jetavana. 

Vào lúc bấy giờ các Tỳ Khưu Ni tiếp độ cô Ni đã thực hành sáu pháp trong hai năm (nhưng) 
chưa được hội chúng châp thuận. 

Các Tỳ Khưu Ni đã nói như vây: 

- Này các cô Ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bố thí vật này, hãy mang 
lại vật này, có sự cân dùng với vật này, hãy làm vật này thành được phép. 

Các cô Ni đã nói như vây: 

- Thưa các Ni sư, chúng tôi không phải là các cô Ni tu tập sự. Chúng tôi là các Tỳ Khưu NI. 

Rồi việc này được trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khiến trách rằng: 

_ Này các Tỳ Khưu, vì sao các Tỳ Khưu Ni lại tiếp độ cô Ni tập sự đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng châp thuận? 

Sau đó Đức Thế Tôn cho phép ban sự chấp thuận đến cô Ni tập sự đã thực hành việc học 
tập sáu pháp trong hai năm (có tụng tuyên ngôn hai lân, đê nghị và thông báo). 

Rồi nhân việc Ấy, Đức Thế Tôn chế định điều học: 

“VỊ T) Khưu Ni nào tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực hành việc học táp VỀ sáu pháp trong hai 
năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận thì phạm pãcHtiya. ” 

Phần giải rộng cũng tương tự như điều 63, có chỉ tiết khác là. 

“Chưa được chấp nhận” nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bằng hành sự (Tuyên ngôn) 
với lời thông báo đên lân thứ hai chưa được ban cho. 

Trong dịch phẩm trang 49 cho rằng: Các giới tử Ni cho dù chưa qua việc thực hành học tập 
sáu pháp trong hai năm, hoặc đã thực hành việc học tập sáu pháp trong hai năm chưa được hội 
chúng (Ni) châp thuận, khi được tê độ thọ giới Upasampada vân thành tựu; trong khi vị Ni Tê độ 
sư phạm päcittiya (ưng đổi trị); "hội chúng chứng minh và vị Ni tuyên ngôn phạm dukkata (ác 
ác), “nhưng lễ truyền thọ giới vẫn thành tựu và giới tử vẫn trở thành Tỳ Khưu Nữ". 


Theo tôi hiểu: Điều này chỉ xảy ra khi Đức Phật chưa ban hành các học giới này. Sau khi 
Đức phật đã ban hành điều học 63- 64, những sự kiện này không còn xảy ra. Giả như sự kiện này 
vẫn xảy ra, Đức Thế Tôn sẽ có phụ chế định hay có kỷ luật nặng hơn với vị Ni vi phạm. 

Vì sao “lần đầu tiên (chỉ riêng lần đầu tiên mà thôi) giới tử Ni vẫn thành tựu Tỳ Khưu NỈ”. 
Chúng ta hãy xem phần không phạm tội; trong phần giải thích về điều học số 64; “Vị Ni tiếp độ 
cô Ni tập sự đã thực hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm (và) đã được hội chúng chấp 
thuận, vị Ni bị điên, vị Ni bị phạm lần đầu tiên thì vô tội. 
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Vị Ni tế độ sư không phạm lỗi pãcittiya dĩ nhiên hội chúng Ni chứng minh và vị Ñi tuyên 
ngôn vô tội. Hạt giông không bị hư thôi, không bị bê, dĩ nhiên có kêt quả; Cũng vậy, vị Ni tê độ, 
hội chúng, vị ÑI tuyên ngôn vô tội thì cô Ni giới tử thành tựu Tỳ Khưu N¡. 

Nhưng khi Đức Thế Tôn đã chế định điều học rồi, vị Ni tế độ phạm pãcittiya, vị Ni tuyên 
ngôn và hội chúng Ni phạm dukkata (ác ác); xem như hội chúng Ni này không trong sạch; hạt 
giông bị hư thôi, bị bê sẽ không cho kêt quả. Cũng vậy, hội chúng Ni không trong sạch thì cô Ni 
giới tử không thành tựu Tỳ Khưu NI. 

Chúng ta có thể hiểu điều này qua các điều học trong chương pãcittiya, phẩm Thiếu nữ 
(kumaribhutavagga), điêu học 71. Tiêp độ thiêu nữ chưa đủ 20 tuôi; điêu học thứ 72. Tiêp độ 
thiêu nữ tròn đủ 20 tuôi, chưa thực hành sáu pháp trong hai năm. 

Hai học pháp này trong phần giải thích điều học tương tự như điều 63- 64, nghĩa là chỉ có 
vị Ni Tê độ phạm pãcittiya, hội chúng chứng minh với vị Tuyên ngôn phạm dukkata. 

Chăng lẽ, sau khi Đức Thế Tôn đã chế định học giới, các Tỳ Khưu Ni vẫn vi phạm và giới 
tử Ni vẫn thành tựu Tỳ Khưu Ni? 

Hoặc là trong tập Phân tích giới Tỳ Khưu Ni, chương päcittiya, phẩm Sản Phụ 
(Gabbhiniagga), điều học 61: Tiếp độ người nữ mang thai; điều 62: Tiếp độ người nữ còn cho 
con bú. 


Điều học Ưng Đối Trị thứ 61 

Đức Thế Tôn đã chế định học giới: “Vị Tỳ Khưu Ni nào tiếp độ người nữ mang thai thì phạm 
tôi pãcItyd. 

Trong phần giải thích điều học như sau: 

“Người nữ mang thai” nghĩa là có sanh mạng đã thành tựu được đề cập đến. 

“Tiếp độ” là cho tu lên bậc trên, vị Ni nghĩ rằng “Ta sẽ tiếp độ” rồi đi tìm kiếm nhóm (Tỳ 
Khưu NJ) hoặc vị Ni tuyên ngôn (đcarim;) thì phạm dukkata. Do lời đê nghị thì phạm dukkata. 
Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi châp nhận dứt tuyên ngôn hành 
sự, vỊ ÑI sư tê độ phạm pãcittiya, hội chúng chứng minh và vị Ni tuyên ngôn phạm dukkata. 

e Người nữ mang thai, nhận biết là người nữ mang thai, vị Ni tiếp độ phạm pãcittiya. 

e Người nữ mang thai, có sự hoài nghĩ, vị Ni tiếp độ phạm dukkata. 

e Người nữ mang thai, (lầm) tưởng là người nữ không mang thai, vị Ni tiếp độ vô tội. 

: Không phạm tội: VỊ m tiếp độ người nữ mang thai, (lầm) tưởng là không mang thai; vị Ni 
tiêp độ người nữ không mang thai (khi) nhận biết là không mang thai, vị Ni bị điên, vị Ni phạm 
đâu tiên thì vô tội. 

Điều học Ưng Đối Trị thứ 62 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Đại tự Jetavana. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni tiếp độ 
người nữ còn cho con bú. Khi cô ây đi khât thực. Dân chúng đã nói như vây. 

- Hãy bồ thí đồ khất thực đến Ni sư. Ni Sư còn có người thứ nhì. 

Sự việc được trình lên Đức Thế Tôn. Do sự việc này Đức Thế Tôn chế định học pháp: “VỊ 
Tỳ Khưu Ni nào tiêp độ người nữ còn cho con bú thì phạm pãcIttiya. 

Trong phần giải thích điều học: ,% ziếp đồ và sự không phạm tội giống điều 61. 

Trong hai điều học 61 và 62, Luật không đề cập đến người thọ giới. Và nên hiểu “Người 
được tê độ thành tựu TÈ Khưu N¡ chỉ duy nhât có lân đâu tiên mà thôi, sau khi Đức Thê Tôn chê 
định học giới, điêu này không xảy ra”. 

Giả như các Tỳ Khưu Ni phá vỡ điều học (như cách lập luận của dịch phẩm) thì Ni đoàn có 
những Tỳ Khưu Ni mang thai, có những Tỳ Khưu Ni còn đang cho con bú. Sự kiện này Ñi đoàn 
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thật không xứng đáng, thật khó coi. Nên lập luận trong dịch phẩm không thuyết phục, không xảy 
ra lân hai (không vị phạm) khi Đức Phật còn hiện tiên. 

Lại nữa, nếu các Tỳ Khưu Ni phá vỡ điều học này, cho cô Ni tập sự chưa thực hành việc 
học tập vê sáu pháp trong hai năm, thọ giới Upasampadã, đê rôi vị Ni tiêp độ phạm ưng đôi trị, 
hội chúng Ñi ây phạm dukkafa; nhưng cô Ñi thành tựu Dpasampada (thật ra điêu này không thành 
tựu như đã đê cập ở trước đó); thì lời dạy của Đức Thê Tôn đã bị phá vỡ và Tỳ Khưu Ni phá vỡ 
điêu học của Đức Thê Tôn sẽ bị trừng phạt. 

_-- Cô Ni tập sự (S/kkhamang) đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm nên 
tâm câu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng (điêu thứ sáu trong tám trọng pháp) không có hiệu 
lực, không có kêt quả, trở thành trông rông, bị các Tỳ Khưu NI phá vỡ. 

b. Lời dạy của Đức Thế Tôn: “Này các Tỳ Khưu, sự việc nào, điều học nào đã được 
Ta quy định cho đệ tử, các đệ tử của Ta không vượt qua điêu học áy dù là nguyên nhân mạng 
sóng”. Và điêu thứ sáu trong tám trọng pháp không được các Tỳ Khưu Ni cung kỉnh, trọng vọng, 
tôn trọng thực hành theo cho đên trọn đời. 

- Trong nhiều bản kinh văn, Đức Thế Tôn dạy như: 

“Ở đây, này các Tỳ Khưu! Tỳ Khưu giữ gìn Giới Luật, SỐng hộ trì với sự hộ trì của Giới 
bồn, đây đu uy nghỉ chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lôi nhỏ nhặt, cháp nhận và học táp 
trong các học pháp”. 

“Sơ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt ” là chỉ cho sợ hãi ngay cả lỗi dukkatfa (tác ác), nhưng theo 
lập luận của bản dịch phâm, ngay cả lỗi pacittiya (ưng đối trị) các Tỳ Khưu Ni cũng không thây 
sợ hãi! Vậy vì nguyên nhân nào các vị T Khưu Ni vượt qua điêu học? Chặc chăn không phải vì 
nhân sinh mạng rồi. 

Hay là có sự lập luận: Lời dạy này chỉ đề cập đến Ty Khưu, không đề cập đến Ty Khưu Ni, 
nên Tỳ Khưu Ñi không phải sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt, ngay cả lỗi pãcittiya? (có nên lập luận 
như thê chăng?). 

Và như thế, lập luận trong bản địch phẩm cho rằng: việc cho giới tử Ni thọ giới Upasampadä 
tuy chưa thực hành học tập sáu pháp trong hai năm cũng thành tựu. Bản dịch phâm không nói rõ: 
“Chỉ thành tựu khi chưa có học giới về điều này, nghĩa là “'chỉ thành tựu lần đầu”. 


Khi học giới được chế định, vị Ni sư tế độ phạm pãcittiya, hội chúng Ni chứng minh cùng 
NÑi sư tuyên ngôn phạm dukkata, vị Ni giới tử được hiểu là không thành tựu, tuy luật không đề 
cập đến (vì sự kiện này không xảy ra trong thời Đức Phật tại tiền). 

Do đó, bản dịch phẩm cho rằng: Sau khi Đức Thế Tôn chế định học giới “Vị Tỳ Khưu Ni 
tiếp độ cô Ni tập sự chưa thực hành việc học tập sáu pháp trong hai năm thì phạm pãcittiya (điều 
63)”. Cô Ni tập sự vẫn thành tựu Tỳ Khưu Ni, chỉ riêng vị Ni Tế độ, hội chúng Ni chứng minh 
và vị Ni tuyên ngôn phạm dukkata mà thôi. Bản dịch phẩm trang 50 có ghi: “Nhưng xem ra rằng 
không qua hai năm học pháp, không làm cho lễ thọ bị mất hiệu lực”. Lập luận này không thuyết 
phục, không đứng vững: vì nếu là như thế thì Đức Thế Tôn đặt ra nghi thức Sikkhãmãna (Thức 
xoa ma na- Cô Ñi tập sự) làm gì? Nghi thức này không có hiệu lực, vì cô Ni tập sự vẫn thành tựu 
giới Tỳ Khưu Ni, trong khi hội chúng Ni chấp nhận phạm giới, vượt hàng rào Giới Luật. Có phải 
hội chúng Ni này xem thường lời dạy của Đức Thế Tôn không? Trong lịch sử Luật tạng, chưa 


(®. Trường Bộ Kinh, kinh Sa Môn Quả thứ 2, D.1, 47 
Trung Bộ Kinh, kinh Ước Nguyện sô 6 M.i, 33 : 
Tăng Chi Kinh, Chương Hai Pháp, phầm Tâm Thăng Băng, kinh Đât A.1, 244. 
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thấy trường hợp hội chúng Ni trong thời Đức Thế Tôn tại tiền vượt qua hàng rào giới luật do Đức 
Thê Tôn ban hành. 
Điều học Ưng Đối Trị thứ 56 

Bản dịch phẩm trang 56, còn trưng dẫn điều học ưng đối trị (pãcirfiya) số 65, để củng cô lập 
luận trên. Cô Ni tê độ cho nữ giới tử Gihigata, một phụ nữ trẻ dưới 12 tuôi đã có chông; cô bé 
dưới 12 tuôi này thành tựu Tỳ Khưu Ñ, trong khi vị Ni tê độ sư phạm pãäcIttiya. 

Điều học pãcittiya số 65 này nằm trong phân tích Giới Tỳ Khưu Ni, chương Ưng Đối Trị, 
phâm Sản phụ (Gabbhinagga) như sau: 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Đại tự Jetavana của ông Anäthapindika, gần thành Sãvatthi. 

Vào lúc bấy giờ các Tỳ Khưu Ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười hai tuổi 
Cũnadvädasavassam Gihigatam: Cụm từ này được sô đông các dịch giả dịch là: “người nữ đã kêt 
hôn chưa đủ mười hai năm”. Các cô ấy không có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, 
sự đói và sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát; Các lối nói lăng 
mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sắc bén, 
gay gất, không chút thích thú, khó chịu chêt người thuộc vê cơ thê đã sanh khởi; Và việc này 
được các Tỳ Khưu trình lên Đức Thê Tôn. Nhân sự kiện này, Đức Thê Tôn chê định học giới: “V 
T) Khưu Ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn chưa đủ mười hai tuôi thì phạm pãcHfiya. ” 

Phân giải thích điều học tương tự như điều học số 65, chỉ thay thế một vài chỉ tiết cần thiết. 

Tức là vị Ni tế độ sư phạm pãcittiya, hội chúng Ni chứng minh và Ni tuyên ngôn phạm 
dukkata. 

Không đề cập đến cô Ni tập sự chưa đủ mười hai tuôi. 

“Người nữ đã kết hôn” nghĩa là người nữ đã đi đến ở chung với người đàn ông. 

Về điều này, trong phần giới thiệu tập Phân tích giới Tỳ Khưu Ni, Tỳ khưu Indacanda có 
cho biệt: về giới tử Ni được chia làm hai hạng: Kumaribhzữia là chỉ cho người nữ chưa có chông 
và G/higara chỉ cho người nữ có chông. 

Nên hiểu như thế nào về việc chưa đủ 12 năm? Là cô gái kém 12 tuổi (như là một thiếu nhỉ) 
hay hứa hôn chưa đủ mười hai năm? Học giả I. B. Horner cho biêt: Ở An Độ cô có những địa 
phương vân duy trì tập tục tảo hôn, gả các cô gái lúc còn tám tuôi. 

Như vậy, dưới mười hai năm, các cô gái có thể là 13 hoặc 14 hoặc 15 tuổi. Ở lứa tuổi này, 
không có khả năng chịu đựng sự lạnh, sự nóng... Do đó có thê hiểu là “người nữ kết hôn chưa đủ 
12 năm” là hợp lý. 

Nếu một cô bé gái dưới 12 tuổi là một vị Tỳ Khưu Ni thì sự kiện này thật không hợp lý. Còn 
sự khó chịu đựng sự lạnh, sự nóng... thì ngay cả nam thiêu niên 15 hay 16 tuôi cũng khó chịu 
đựng. 

Trong Luật Đại Phẩm I (Mahãvagga I), chương Trọng Yếu (Mahãäkhandhakam), tụng phâm 
thứ § ghi nhận: 

Các vị Tỳ Khưu cho nhóm thiếu niên mười bảy người là bạn bè có thiếu niên Upäli là trưởng 
được xuât gia Tỳ Khưu. 

Các thiếu niên ấy sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đã khóc lóc. 

- Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai. 

Rồi chúng đại tiện, tiểu tiện ở chỗ năm ngồi. 


Do sự việc này, Đức Thể Tôn đã chế định học IỚI: 
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“Này các Tỳ Khưu, người chưa đủ hai mươi tuổi khi biết được không nên cho tu lên bậc 

trên; vị nào cho tu lên bác trên, thì nên hành xử theo pháp. ” (là phạm pãäctittiya điêu 65. 

Luật Phân tích Tỳ Khưu). 

Lại nữa, cô bé gái dưới 12 tuổi có thể không mang nổi bát khi đi khất thực. 

Trong phân giải thích điều học 65 này, chỉ vị Ni sư tế độ phạm pãcittiya, hội chúng Ni chứng 
minh và vị Ni tuyên ngôn phạm dukkata. 

Không đề cập đến cô Ni tập sự thọ giới. 

Và bản dịch phẩm trang 50 cho rằng: “không có những sự dị biệt trong danh nghĩa “đúng 
pháp” ... kèm theo nó”, phải chăng dịch bản cho răng: “Có thê cho cô bé 12 tuôi được xuât gia 
Tỳ Khưu NI?”. 

Điều ưng đối trị 65 này này được xếp trước điều ưng đối trị số 71. Là tiếp độ thiếu nữ chưa 
đủ hai mươi tuôi. 

Điều pãcittiya số 72. Tiếp độ người nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành học tập về sáu 
học pháp trong hai năm. 

Điều pãcittiya số 73. Tiếp độ người nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa được hội chúng chấp 
thuận. 

Những học giới trên có một mẫu chung là: Vị Ni tế độ sư phạm pãcittiya, hội chúng Ni 
chứng minh và vị Ni tuyên ngôn phạm dukkata. Không đê cập đên cô Ni thọ giới. 

Về thể thức vô tội thì vi phạm đầu tiên là vô tội. Những điều trên cho thấy: Khi Đức Thế 
Tôn đã chê định học giới, thì điêu này không xảy ra, hoặc nêu có xảy ra thì cô Ni không thành 
tựu Tỳ Khưu Ni vì hạt giông đã bị hư hoại. 

Do đó, có thê nói Sikkhãmãna (Thức xoa ma n4) là giai đoạn cần thiết để cô Ni tập sự được 
tu lên bậc trên. 


4. Về việc xuât gia (Pabbajjä) của nữ siới 


Trong Luật Tạng việc tiếp độ nữ giới xuất gia trong Giáo Pháp này, từ khi có Tỳ Khưu Ni 
thì được giao cho Tỳ Khưu NI. 

Tuy không có điều Luật nào cắm các Tỳ Khưu không được phép cho xuất gia Sa Di Ni; 
nhưng cũng không có điêu nào cho phép vị Tỳ Khưu được phép cho xuât gia Sa DI N¡. 

Trong kinh điển hay Luật Tạng cũng không thấy vị Trưởng lão nào cho xuất gia Sa Di Ni. 
Điêu này có được là do: 

a. Các vị Tỳ Khưu tôn kính lời dạy của Bậc Đạo Sư: “Không nên quy định điều không 
được quy định hoặc không nên huỷ bỏ điêu đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điêu 
học theo như đã được quy định” (Luật Tỳ Khưu, điêu ưng xả (nsaggiya, số 15). 

b. Khi cho nữ giới xuất gia Sa Di Ni, phải dạy dỗ, chăm sóc theo phận sự là thầy. 
Ngoại giáo có cơ hội xuyên tạc, dân chúng sẽ phê phán chê bai cho đó là “vợ chông”. Ngay cả 
việc Tỳ Khưu Ni sám hôi lôi với vị Tỳ Khưu ở trên đường đi, ngõ cụt, nơi giao lộ. Dân chúng 
cũng cho răng: “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những 
ông này. Hôi hôm họ đã gây gô nên giờ xin lôi” (Luật Tiêu Phâm (culfavagsa), chương Tỳ Khưu 
N)). 

Do việc này, Đức Thế Tôn dạy: 

“Này các Tỳ Khưu, các Tỳ Khưu không nên ghi nhận tội cho các Tỳ Khưu Ni, vị nào ghi 

nhận thì phạm dukka{a (tác ác); Này các Tỳ Khưu, ta cho phép Tỳ Khưu Ni ghi nhán tội cho 

các Tỳ Khưu Ni. ” 

Tỳ Khưu Ni tuy được phép cho nữ giới xuất gia (pabbajjã) Sa Di Ni, nhưng cũng phải tuân 
thủ theo luật. 
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“Không được tiếp độ nữ nhân không được cha mẹ hay người chông cho phép. ” 

Đây là điều học ưng đối trị số 80 trong Phân tích giới Tỳ Khưu Ni. 

Ty Khưu Ni Thullananda đã tiếp độ cô Ni tập sự không được cha mẹ và người chồng cho 
phép. Cha mẹ và người chông phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullanandã lại 
tiêp độ cô NI tu tập sự không được cha mẹ và chông cho phép?”. 

Nhân sự việc này, Đức Thế Tôn chế định học giới: 

“Vị Tỳ Khưu Ni nào tiếp độ cô Ni tập sự không được cha mẹ hoặc người chồng cho phép, 
phạm päcittiya”. 

Ngoài ra, tuy hội chúng Tỳ Khưu Ñi được phép cho các cô Ni tập sự thọ giới tu lên bậc trên, 
nhưng không được sự châp thuận từ các Tỳ Khưu phạm tội. Đây là điêu học pãcittiya sô 8, trong 
Luật Phân tích giới Tỳ Khưu N¡. 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Veluvana, nơi nuôi dưỡng những con sóc trong thành 
RãJagaha. 

Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Thullanandä (nghĩ răng): ““Ta sẽ tiếp độ cô Ni tu tập sự” đã 
cho thỉnh mời các vị Tỳ Khưu Trưởng lão đên, sau khi nhìn thây nhiêu loại thực vật loại cứng 
loại mêm, lại giải tán các vị Tỳ Khưu Trưởng lão (nói răng): 

- Thưa các Ngài Đại Đức, tôi sẽ không tiếp độ cho cô Ni tập sự lúc này. 

Rồi cho thỉnh: mời Devadatta, Kokalika, Katamoratissaka con trai của KhandadevI và 
Samuddadatta rôi tiêp độ cô Ni tập sự (là cho tu lên bậc trên). 


Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn... đã phàn nàn, phê phán. 


- Vì sao NI sư Thullanandã lại tiếp độ cô Ni tu tập sự với việc ban cho sự thoả thuận từ các 
vị (Tỳ Khưu) đang chịu hành phạt parIväsa (câm tác). 

(Tôn giả) Devadatta phạm Sanghãdisesa (Tăng ràn) điều thứ 10 về việc “cô ý chia rẽ Tăng”. 

Ba Tôn giả Kokalika, Katamorakatissaka con trai của Khandadev1 và Samuddadatta phạm 
Sañghadisesa điêu thứ 11 về việc “ủng hộ kẻ chia rẽ Tăng chúng”; trong Luật Phân tích giới Tỳ 
Khưu. 

Tỳ Khưu Ni Thullanandã thường giao tiếp thân hữu và ủng hộ nhóm Tỳ Khưu này. 

Sự việc được trình lên Đức Thế Tôn. Nhân duyên sự này, Đức Thế Tôn chế định học giới. 

“VỊ Tỳ Khưu Ni nào tiếp độ cô Ni tu tập sự với việc ban cho sự thoả thuận từ các vị (Tỳ 
Khưu) đang chịu hình phạt parivasa (cẩm túc) thì phạm pacifiya”. 

Lại nữa, vị Tỳ Khưu Ñ sau khi tế độ cô Ni tu tập. Sự tu lên bậc trên phải tách ly hoặc tìm 
cách cho tách ly đê người chông không giữ lại. Nêu không tách ly hay tìm cách cho tách ly thì 
phạm päcittiya (điêu 70). 

Một điều đáng lưu ý mà bản dịch phẩm cũng thừa nhận ở trang 56: “Khi một nhóm Tỳ Khuưu 
quyết định răng sẽ truyền giới Tỳ Khưu N¡ mà không CÓ Sự đồng ý ý của người lãnh đạo Tăng đoàn 
mà họ tu} thuộc vào hay không nhận được sự nhất trí của phần lớn các Tỳ Khưu huynh đệ, họ 
mạo hiểm tạo ra một sự chia rễ trong Tăng đoàn. Trong lúc họ chắc chăn là không cô ý một cách 
độc ác tạo ra chia rẽ Tăng chúng, họ ván khiến cho sự chia đôi Tăng đoàn mà các quan điểm 
không thê dung hoà, trong ván đề cực kỳ quan trọng là những người thuộc loại đặc biệt như vậy”. 

Việc các vị Trưởng lão ủng hộ việc phục hồi Hội chúng Tỳ Khưu Ni Theravada, có tạo ra 
sự chia rẽ Tăng chúng hay không? Việc này tôi không dám bình luận vì vượt ngoài sự hiệu biệt 
của mình. Bản dịch phâm có nêu: “Trong lúc họ chắc chăn là không cô ý một cách độc ác tạo ra 
sự chia rẽ Tăng chúng, nhưng họ ván khiến cho có sự chia đôi Tăng đoàu...` 
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Với những người có niềm tin nhân quả; khi gieo một nhân nào từ hành động hay lời nói 
hoặc ý tưởng sẽ nhận lại kêt quả từ nhân đó. Cho dù là ý tôt nhưng hành động không tôt sẽ nhận 
lại kêt quả không tôt từ hành động ây. 

Như Ngài Änanda đã nỗ lực cho sự xuất gia của Phụ nữ trong Pháp Luật đã được Đức Thế 
Tôn công bô. Việc làm của Ngài Änanda không có ác ý gây nhiễu trong tăng đoàn; sự xuất gia 
của nữ giới trong tăng đoàn tốt đẹp cũng có, nhiễu bại cũng có. Khi các vị kết tập bắt tội dukkafa 
(rác ác) vì việc ấy. Ngài Änanda có trả lời rằng: 

-_ Thưa các Ngài, (nghĩ rằng): Bà Mahãpajãpati Gotami là dì ruột của Đức Thế Tôn, là người 
chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho Đức Thê Tôn bú sữa khi người mẹ 
ruột qua đời, nên tôi đã nỗ lực cho sự xuất ,g1a của phụ nữ trong pháp và luật được đức Như Lai 
công bố. Tôi không thấy được tội dukkafa ấy, nhưng vì niềm tin đối với các Đại đức, tôi xin sám 
hối tội dukkata ấy. (Luật Tiểu Phẩm (cuiizvagga) chương XI. Liên quan năm trăm vị 
(pañcasafikakkhandabakam). 

Sự nhiễu hại do các Tỳ Khưu Ni gây ra 

Sau đây là một vài sự nhiễu hại do các Tỳ Khưu Ni gây ra với Tăng đoàn: 

Trong Luật Tiểu Phẩm (Cullavagga). Chương X. Tỳ Khưu Ni (bhikkhunikhandhakam), ghi 
nhận: 

a. Vào lúc bấy giờ nhóm Tỳ Khưu Ni nhóm Lục sư, kẻ mí mắt, làm dấu ở trán, nhìn 
qua cửa sô (xuông đường phô), đứng tựa cửa lớn (khoe phân thân trên), bảo nhảy múa, hồ trợ gái 
điêm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán thịt, trưng bày cửa hiệu, tiên hành việc cho vay lây lãi, tiên 
hành việc thương mại, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi thú 
vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
... giông như những người nữ tại gia hưởng dục vậy? 

Sự việc trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chế định học giới: mỗi điều trên, mỗi điều là 
phạm vào dukkata (/ác ác). 

b. Vào lúc bấy giờ các Tỳ Khưu Ni đình chỉ lễ Uposadha, đình chỉ lễ Paväranäa, ban 
hành mệnh lệnh, thiệt lập quyên hạn, thỉnh ý (đê buộc tội), quở trách, nhắc nhở đôi với các Tỳ 
Khưu... (như trên) ... 

Các vị trình lên Đức Thế Tôn... (như trên) ... 

- Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni không nên đình chỉ lễ Uposadha của Tỳ Khưu, dầu đã bị 
đình chỉ cũng như không đình chỉ. VỊ Ñi đình chỉ phạm dukkata (tác ác). 

Không nên đình chỉ lễ Paväranä, dầu đã bị đình chỉ cũng như không bị đình chỉ. VỊ NÑ¡ đình 
chỉ phạm dukkata. 

Không nên ban hành mệnh lệnh, dẫu đã ban hành cũng như không ban hành. Vị Ni ban hành 
phạm tội dukkata. 

Không nên thiết lập quyền hạn, dầu đã được thiết lập quyền hạn cũng như không được thiết 
lập quyên hạn. VỊ Ni thiệt lập quyên hạn phạm tội dukkata. 

Không nên thỉnh ý (đề buộc tội), dầu đã được thực hiện cũng như không được thực hiện. VỊ 
Ni thực hiện phạm tội dukkata (ác ác). 

Không nên quở trách, dầu đã được quở trách cũng như không quở trách. Vị Ni quở trách 
phạm tội dukkata (ác ác). 

ĐC Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni nhóm Lục sư vén hở thân rồi chỉ cho các Tỳ Khưu 
thây. Vén hở ngực rôi chỉ cho các Tỳ Khưu thây, vén hở đùi rôi chỉ cho các Tỳ Khưu thây, vén 
hở chỗ kín rôi chỉ cho các Tỳ Khưu thây, trò chuyện với các Tỳ Khưu, giao lưu với các Tỳ Khưu, 
(nghĩ răng): “Đê các vị có thê chú ý đên chúng ta”... (như trên) các vị Tỳ Khưu đã trình việc này 
đên Đức Thê Tôn. 
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- Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni không nên vén hở thân rồi chỉ cho các Tỳ Khưu thấy... Vị 
Ni nào giao lưu thì phạm tội dukka{a (tác ác). 

- Này các Tỳ Khưu, Ta cho phép việc thực thi hành phạt đối với Tỳ Khưu Ni ấy. 

Các vị Tỳ Khưu nghĩ điều này: “Hành phạt gì nên được thực thi?”. Các vị ấy đã trình sự 
việc ây lên Đức Thê Tôn 

- Này các Tỳ Khưu, ta cho phép thực thi việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của Tỳ Khưu). 

Khi việc ngăn cắm được thực thi, họ không chấp hành. Các vị Tỳ Khưu trình sự việc lên 
Đức Thê Tôn... (như trên) ... 

Này các Tỳ Khưu, Ta cho pháp đình chỉ việc giáo giới. (như vậy cho thấy “việc Tỳ Khưu Ni 
vượt qua Học giới, thì bị hành phạt tăng thêm”). 

d. Trong Tạng Luật, bộ Luật Phân tích giới Tỳ Khưu (Bhikkhuvibhanga). Vìì. Chương 
Ưng Xả (Nisagiya), điều học thứ tư: 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Jetavana của ông Anäthapindika, gần thành Sãvatthi. 

_ Vào lúc bấy giờ người vợ cũ của Đại đức Udãy¡ đã xuất gia trở thành Tỳ Khưu Ni. Tỳ Khưu 
Ñi ây thường xuyên đi đên gặp Đại đức Udayi. Đại đức Udãyi cũng thường xuyên đên gặp Tỳ 
Khưu Ni Đế 

Khi â Ấy, vào buổi sáng, Đại đức Udãy¡ đã mặc y, cầm bình bát, đi đến gặp Tỳ Khưu Ni â Ấy, 
sau khi đi đến đã để lộ ra vật kín phía trước Tỳ Khưu Niâ Ấy, rôi ngồi xuống chỗ ngồi. Ty Khưu 
Ni ấy cũng đã để lộ chỗ kín trước mặt Đại đức Udãyi rồi đã ngồi xuông chỗ ngồi. Khi â ầy Đại đức 
Udãyi bị khởi dục nên đã suy tưởng đến vật kín của Tỳ Khưu Ni ấy. Tinh dịch đã xuất ra từ vật 
kín của vị ây. Khi ây, Đại đức Udäy! đã nói với Tỳ Khưu Ñi ây điêu này: 

- Này sư tỷ, hãy đi và đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nội. 

- Thưa Ngài, hãy trao lại. Chính tôi sẽ giặt. 

Tỳ Khưu Ni ấy đã kế lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu Ni. Sự việc được trình lên Đức Thế 
Tôn. Do sự việc này, do duyên sự này, Đức Thê Tôn chê định học giới. 

“VỊ Tỳ Khưu nào bảo Tỳ Khưu Ni không phải là thân quyến giặt, hoặc bảo nhuộm, hoặc 
bảo đập giñ y dơ thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị đy) phạm tội pacitiya (ưng đổi trị). 

Ệ. Trong Tạng Luật bộ Phân tích giới Tỳ Khưu NI (bhikkhunivibhanga) [V. Chương 
Pacittiya (ưng đói trị). Điêu học thứ sáu: Tỳ Khưu bị Tỳ Khưu Ni đánh: 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Jetavana của ông Anäthapindika, gần thành Sãvatthi. 

: Bấy giờ có quan đại thần Ärohanta đã xuất gia ở các Tỳ Khưu. Người vợ cũ của vị ấy cũng 
xuât gia ở nơi các Tỳ Khưu NI. 
: Vào lúc bấy giờ, vị ấy nhận phần phân phát vật thực khi có sự hiện diện của Tỳ Khưu Ni 
ây. 

Trong lúc vị ây đang thọ thực, vị Tỳ Khưu Ni ấy đã đứng gần với nước uống và quạt rồi nói 
chuyện thê tục là nói vê chuyện đùa giỡn tại gia. VỊ Tỳ Khưu đã xua đuôi Tỳ Khưu Ni ây, nói 
răng: 

- Này sư tỷ, chớ làm như thế. Điều ấy không được phép. 

- Trước đây ông đã làm tôi như vây và như vây. Bây giờ, chỉ chừng ấy ông lại không chịu. 

Rồi đồ tô nước uống lên đầu và dùng quạt đánh. Sự việc được trình lên Đức Thế Tôn. Do 
duyên sự ây Đức Thê Tôn chê định học giới: “Trong khi vị Tỳ Khưu đang thọ thực, vị Tỳ Khưu 
Ni nào đứng gân với nước uông hoặc với quạt thì phạm pacHtiya (ưng đổi trị)”. 


f.“Mắng nhiếc hoặc nguyên rủa Tỳ Khưu”, điều học pãcittiya (ưng đối trị) số 52: 
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Khi Đức Thế Tôn ngự tại thành Vesãli, Mahävana (Đại Lâm) nơi giảng đường Kũtãgãra. 

Thây Tế độ của Đại đức Upäli là Đại đức Kappitaka (theo Ngài Buddhaghosa: Ngài 
Kappitaka là một trong một ngàn vị Trưởng lão Uruvela, Kassapa được đê cập trong Đại Phâm- 
Mahävagsa), ngụ ở mộ địa. 


Lúc bẩy giờ vị Tỳ Khưu Ni trưởng thượng của các Tỳ Khưu Ni nhóm Lục sư qua đời. Các 
Tỳ Khưu Ni ây đưa (thi thê) vị Tỳ Khưu Ni ây đi thiêu, và đã làm bảo tháp không xa trú xá của 
Trưởng lão Kappitaka, rôi thường đi đên bảo tháp ây than khóc. 

Ngài Kappitaka bị quấy rầy bởi tiếng than khóc ấy, nên phá vỡ bảo tháp rồi phân tán. 

Các Tỳ Khưu Ni ấy hội nhau lại nói rằng: 

- Tỳ Khưu Kappitaka này đã phá vỡ bảo tháp của ni sư chúng ta, chúng ta hãy giết lão đi. 

Có vị Tỳ Khưu Ni biết việc này, đã thuật lại cho Đại đức Upäli biết. Đại đức Upäli đã kể lại 
cho Ngài Kappitaka. 

Ngài Kappitaka đã rời khỏi trú xá rồi ân núp chờ đợi. 

Nhóm Tỳ Khưu Ni Lục sư đi đến trú xá của Trưởng lão Kappitaka, đã làm trú xá của Trưởng 
lão bị bao trùm bởi những hòn đá và đât cục rôi bỏ đi (nghĩ răng) Kappitaka đã chêt. 

Trải qua đêm ấy, vào buổi sáng Đại đức Kappitaka đã mặc y, tay cầm y bát đi vào thành 
Vesaäli để khát thực. 

Các Tỳ Khưu Ni nhóm Lục sư đã nhìn thấy Ngài Kappitaka đang đi khắt thực, đã nói rằng: 

- Kappitaka này còn sống, vậy ai đã tiết lộ kế hoạch của chúng ta? 

Các Tỳ Khưu Ni nhóm Lục sư đã nghe được rằng: “Nghe nói kế hoạch của chúng ta đã bị 
tiết lộ bởi Ngài Đại đức DUpali”. 

Các vị ni ấy đã mắng nhiếc ngài Đại đức Upäli răng: 

- Tại sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm và dòng øgiõi hạ tiện này lại tiết lộ kế hoạch của chúng 
tôi? 

Việc này được trình lên Đức Thế Tôn, nhân đó Đức Thế Tôn chế định điều học: “Vÿ Tỳ 
Khưu nào măng nhiếc hoặc nguyên rủa Tỳ Khưu, phạm tội ưng đôi trị (pãcitiya). ” 

Ngoài ra còn nhiều điều nhiễu hại khác do các Tỳ Khưu Ni gây ra cho các Tỳ Khưu được 
ghi nhận trong chương Tỳ Khưu NI. 

§. Những lập luận bảo vệ sự phục hồi Tỳ Khưu Ni Theraväda 

Đức Thế Tôn cân nhắc khi cho phép nữ nhân được xuất gia trong Giáo Pháp này 

Với điều này, chúng ta có thể nhận định rằng: 

“Đức Thế Tôn nhận thấy sự tai hại có đến cho Tăng đoàn vốn đang thanh tịnh tốt đẹp. Vì 
khi bà Mahãpajapati GotamI cùng năm trăm vương phi thuộc bộ tộc Sakya và Koliya xin xuât gia 
trong Giáo Pháp này, khi ây là vào hạ thứ năm. Vào mùa an cư thứ mười hai, Đức Thê Tôn an cư 
ở thành phô VerañJa khi ây Đức Thê Tôn chưa chê định học giới đên các Tỳ Khưu. 

Khi Trưởng Lão Sãriputta thỉnh Đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử, nên công bố 
giới bôn patimokkha; như thê phạm hạnh này có thê được tiêp tục và tôn tại lâu dài. 


151 


Đức Phật đã dạy Trưởng lão Sãriputta hãy chờ đợi vì hiện tại hội chúng Tăng không có ô 
nhiễm, được trong sạch, được thanh tịnh, đã an trú vào mục đích?'), 

Sau khi mãn mùa an cư lần thứ nười hai ở thành phố Verañja; bấy giờ học giới mới được 
chê định đên các Tỳ Khưu. 

Riêng điều học được chế định cho các Tỳ Khưu Ni không thấy được đề cập vào thời điểm 
nào. Nhưng có thê nhận biệt răng: từ hạ thứ năm đên hạ thứ 12 của Đức Thê Tôn, các vị Tỳ Khưu 
Ni là hiên thiện, học giới của Tỳ Khưu Ni chưa được Đức Thê Tôn chê định cho các Tỳ Khưu Ni. 

Trong Luật Tiêu Phẩm (Cu1lavagga), chương Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunikhandhakam): 

Bà Mahãpajãpati Gotamĩ bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Bạch Đức Thế Tôn, có những điều học của Tỳ Khưu Ni tương đương với các Tỳ Khưu, 
bạch Ngài, chúng con thực hành những điêu học ây như thê nào? 

- Này GotamI, có những điều học của các Tỳ Khưu Ñi tương đương với các Tỳ Khưu, các 
Ty Khưu học tập thê nào, các ngươi hãy học tập những điêu ây như thê. 

- Bạch Thế Tôn, có những điều học của các Tỳ Khưu Ni không tương ứng với các Tỳ Khưu, 
bạch Ngài, chúng con thực hành những điêu học ây như thê nào? 

- Này Gotami, có những điều học của các Tỳ Khưu Ni không tương đương với các Tỳ Khưu, 
các ngươi hãy học tập những điêu học ây như đã được quy định. 

: Bản dịch phẩm trang 20 cho rằng sự cân nhắc của Đức Thế Tôn đối với vấn đề cho nữ giới 
xuât gia trong Pháp Luật của Đức Thê Tôn, tương tự như sự cân nhắc “có nên thuyêt giảng pháp 
đến chúng sanh hay không?”. Điều này nên hiểu: “Sự cân nhắc giống nhau, nhưng ý nghĩa cân 
nhắc khác nhau”. Sau khi Đức Thế Tôn chứng, đắc vô thượng Chánh Giác vào tuần lễ thứ bảy nơi 
cội cây Rãjãyatana. Phạm thiên Sahampati đến khẩn cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp giải 
thoát đên chúng sanh. 

Về điều này, tập Milindapañha (Milinda hỏi), trong Phẩm V. Thân thiết (Santhavavagsa); 
câu hỏi sô mười: 

Dhammadesanaya appossukabhavapañha: 

“Câu hỏi về trạng thái không nỗ lực trong việc thuyết giảng Giáo Pháp”. 

Ngài Nãgasena trả lời cho vua Milinda về vẫn đề này như sau: 

_ Đức Thế Tôn trải qua bốn A Tăng kỳ kiếp và 100 ngàn kiếp trái đất, trí toàn tri đã được Đức 
Thê Tôn làm cho chín muôi nhăm tê độ chúng sanh, và tâm của Đức Như Lai lại thiên về sự 
không nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. 

Vì Đức Thế Tôn nhìn thấy tính thâm sâu, tinh diệu. khó thấy, khó giác ngộ, khó thấu triệt 
của Giáo Pháp. Chúng sanh có trạng thái ham thích tiềm ân, có tính bám chắc vào quan điểm của 
chính mình. Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Thuyết giảng về cái gì? Bằng cách nào?” 


Do vậy, Ngài có tâm thiên về sự không nỗ lực thuyết giảng Giáo Pháp. 

Điều này chính là sự suy nghĩ về việc giác ngộ của chúng sanh. 

Ví như vị lương y phẫu thuật, thấy một người bệnh nặng, bị hành hạ do có nhiều chứng 
bịnh. VỊ lương y suy nghĩ như vây: “Băng cách nào? Băng phương thuôc gì thì căn bịnh của người 
này dứt khỏi”. 


® Ngài Buddhaghosa giải thích là: an trú vào giới, định, tuệ, giải thoát và Tri kiến về sự giải thoát 
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Tương tự như vậy Đức Thế Tôn thấy phần đông chúng sanh bị hành hạ bởi mọi chứng bệnh 
phiên não và tính chât thâm sâu, vi diệu, khó lãnh hội, khó thâu triệt của Giáo Pháp. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Nếu ta thuyết giảng Giáo tháp và những người khác không hiểu 
được Ta, điều ấ Ấy, sẽ đem lại cho Ta sự mệt mỏi và sự phiền toái”. Trong khi đắn đo cân nhắc như 


thế, tâm Đức Thế Tôn có khuynh hướng không nỗ lực thuyết giảng Giáo Pháp. 

Đại Phạm thiên Sahampati đi đến đảnh lễ, rồi khân cầu Đức Thế Tôn giảng Giáo Pháp. 

- Xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Giáo Pháp, sẽ có nhiều người hiểu được. 

Đức Thế Tôn từ chối hai lần, lần thứ ba Phạm thiên Sahampati khẩn cầu: 

- Xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Giáo Pháp sẽ có nhiều người hiểu được. 

Trước sự khẩn cầu của Phạm thiên Sahampati, Đức Thế Tôn đưa Phật quang quán xét thấy 
có những chúng sinh có ít phiên não, có năm quyên sắc bén, có tính khí tôt, có thê hiệu được Giáo 
Pháp một cách nhanh chóng, có những chúng sanh thây sợ hãi luân hôi. 

Và Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Như vậy cho thấy răng: Tuy cùng hình thức là đắn đo cân nhắc, nhưng nội dung hai sự kiện 
hoàn toàn khác nhau. Đức Thê Tôn cân nhăc về việc giảng pháp do nhận thây Giáo Pháp thâm 
sâu vi diệu, chúng sanh khó lãnh hội do có quá nhiêu phiên não. 

Đức Thế Tôn cân nhắc về việc cho nữ giới xuất gia trong Giáo Pháp này, do nhận thấy đời 
sông Thánh đạo bị tôn giảm phân nửa do việc này. 

Nhưng hai sự kiện này có đồng một điểm chung: Đức Thế Tôn nhận thấy có nhiều chúng 
sanh có khả năng lãnh hội Giáo Pháp nên Ngài im lặng nhận lời. 

Đức Thế Tôn nhận thấy có nhiều nữ nhân có khả năng chứng Thánh quả và Ngài thấy rõ 
những nguyện vọng đạt được địa vị Tôi thăng trong Giáo Pháp này. Nên Đức Thê Tôn châp thuận 
lời khân câu của Ngài Ananda (không phải nhương bô như trong dịch phâm ghi ở trang 18). 

Cả hai trường hợp, Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn tế độ chúng sanh nhưng vẫn có điểm dị biệt 
là: Đức Thê Tôn giảng pháp đê tê độ những người có duyên lành chứng Thánh quả không phân 
biệt nam nữ, như lời dạy của Đức Thê Tôn trong Luật Đại Phâm (Mahavagsa), chương Trọng 
Yêu (Mahakhandhakam), Đức Thê Tôn dạy: 


Apdarutã tesan amafassa dvara; “Các cánh cửa bất tử. 

Ye sotftavamto pamuficantu saddham (nay) đã được mở ra” 

“Cho những người có tai 
Hãy bỏ đi tà tín ” 

Còn Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu cảu Ngài Änanda, cho phép nữ nhân được xuất 
gia trong Pháp Luật này, do có lòng bi mân với nữ nhân hiên thiện, hỗ trợ giúp cho các vị nữ 
Thánh A La Hán có ước nguyện đạt được địa vị tôi thăng trong hàng Tỳ Khưu Ñi vào thời Đức 
Phật Padumuttara cách đây 100 ngàn kiệp trái đât. 

Đức Thế Tôn thấy được hạnh nguyện của bà Mahãpajãpati Gotami, nên cho bà xuất gia 
trước băng cách cho bà thọ tám trọng pháp, còn năm trăm vương phi xuất gia sau do các Tỳ Khưu 
cho xuất gia (còn bà Gotami do chính Đức Thế Tôn cho xuất gia, đồng thời Ngài đền đáp công 
ân nuôi dưỡng của bà đôi với Ngài). 

Về sau do duyên sự này, Đức Thế Tôn đã ban cho bà Mahãpajãpati Gotami địa vị tối thắng. 

- Eladaggamu, bbhikkhave, mama sãavikanamn bPhikkhunmam rattaññuinam yadidam 
Mahapajapatigotam. 
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“Trong các vị nữ đệ tử Tỳ Khưu Ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Mahäpajäpatigotamĩ”.(D 

Như vậy, tuy cùng quán xét chúng sinh có duyên lành Thánh đạo, cũng không có sự khác 
nhau. Đức Thê Tôn nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên SahampatI, do quán xét duyên lành đạo 
quả nói chung. 

Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của Ngài Änanda do quán xét sự có thể chứng Thánh đạo 
của nữ nhân. 

Không nên cho “hai sự cân nhắc ấy giống nhau”. 

Lập luận cho rằng cần phải có Tỳ Khưu Ni Giáo Pháp của Đức Thế Tôn mới vững 
mạnh 

Đoạn kinh trong Trường Bộ Kinh HH, bài kinh Đại Viên Tịch (Mahaparinibbanasufta) (số 
16)“ được ghi nhận như sau: 

“Này Ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỳ Khưu Ni của Ta chưa trở thành những 


vị đệ tử chân chánh, sáng SUỐI, có kỷ luật, sản sàng, đa văn, duy c chánh pháp, thành tựu 
chánh pháp và tuỳ pháp sống chơn chánh, sống theo chánh pháp... 


Đoạn kinh văn này là một lập luận cho rằng “Vj T Khưu Ni khéo huấn luyện là một trong 
các cột trụ của chánh pháp” (Dịch phầm trang 22). 


Trong phẩm này có bốn đoạn kinh văn có nội dung tương tự đó là đề cập đến các Tỳ Khưu, 
rồi đên Tỳ Khưu Ni, rôi đên Cận sự nam, rôi đên Cận sự nữ. 

Và Đức Thế Tôn đã trả lời Ác ma rằng: 

“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào Phạm hạnh mà Ta giảng dạy chưa được thành 

tựu, thịnh đạt, bi biên, quảng bá, biên mãn, là được khéo giảng dạy cho loài người”. 

Phải thừa nhận rằng các vị Tỳ Khưu Ni hiền thiện sống theo pháp, hành trì chánh pháp, học 
tập pháp, có biện tài, giảng pháp... những vị Tỳ Khưu Ni hiền thiện này góp phần làm vững mạnh, 
làm hưng thịnh Giáo Pháp. 

Không phải chỉ có riêng Tỳ Khưu Ni, ngay cả nam cư sĩ, nữ cư sĩ là bậc hiền thiện, là những 
vị học pháp, thực hành pháp, sông chân chánh theo pháp, đa văn, sáng suôt, có kỷ luật, duy trì 
chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tuỳ pháp. Những vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ ây cũng góp phân 
giữ vững chánh pháp, duy trì chánh pháp làm hưng thịnh Giáo Pháp. 

Như gia chủ Anathapindika không những là một thương gia thông minh, lanh lợi, còn là nhà 
hùng biện. Theo Tăng Chi Kinh, chương Mười Pháp, kinh Người Thây Œì (Kimditthikasuttarm) 
(số 93),3) Gia chủ Anäathapindika biện luận nhiêp phục các du sĩ (paribbäjaka), khiên các du sĩ 
sững sờ, im lặng. Ông về trình lên Đức Thê Tôn việc này, được Đức Thê Tôn tán thán. Ngoài ra 
còn có gia chủ Citta ở Macchi Kaãsanda là bậc chứng đặc A Na Hàm cùng với tuệ phân tích. 

Về nữ cư sĩ thì có bà VelukantakT Uttara mẹ Nanda; bà Khuljjuttara, bà Visakha... Tất cả 
những bậc hiên thiện ây làm vững mạnh Giáo Pháp này, đâu phải chỉ “phải có” Tỳ Khưu Ni. Tỳ 
Khưu Ni phàm không thê băng các vị ây. 

Cũng từ đoạn kinh văn này có lập luận cho răng “cần phải có Tỳ Khưu Ni mới giúp cho 
Giáo Pháp được vững mạnh. 


Œ. Tăng Chi Kinh, chương Một Pháp, phâm Người Tối Thắng A.¡, 25 
® Dii,72 
® A.v,185 
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Những người này lập luận rằng: “Ví như bàn có bốn chân, bàn mới đứng vững”. 

Bản Sớ giải kinh Mahãparinibbãna (Đại Viên Tịch), Ngài Buddhaghosa cho biết: 

Ma vương thỉnh Đức Thế Tôn viên tịch vào tuần lễ thứ tám sau khi Đức Thế Tôn chứng Vô 
thượng Chánh Giác và nhận lời thỉnh câu giảng pháp của Phạm thiên Sahampati. Ma vương đã đi 
đên Bodhimanda (vùng Giác ngộ) thỉnh cầu Đức Thê Tôn viên tịch. Đức Thê Tôn đã từ khước 
lời thỉnh câu của Ma vương; do Ngài đã nhận lời thỉnh câu giảng pháp đên chúng sanh của Phạm 
thiên Sahampati. Đức Phật đã trả lời Ma vương răng: 

“Na tãvaham, papừna, parinibbayissami, yäva mebhikkhi na sãvakaã bhavissanfi viyatffa 
vimia visarada bahussuta dhamunadhara dhamunanudhammmnappafipanna 
sãm1cipDpafipannaanudhammacarimo, sakam ãcariyakamuegahetva ãcikkhissanfi 
desessanfipafffapessanfti pafthapessanfi vivarissanfivibhaj]issanfi uffãnT karissanfi, IDDanHa1n 
parappavadarnsahadhammena suniggahitam niesahetväsappafihariyam dhammam 
desessanfT Tỉ” 


“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những vị 
đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh 
pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể 
tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai mình, phân tích, và giải thích rõ ràng Chánh pháp, 
khi có tà đạo khởi lên chưa có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền 
bá Chánh pháp thần diệu ". 

Với Phật trí, Đức Thế Tôn biết rõ có bốn hội chúng của Ngài sẽ xuất hiện. Bản Sớ giải kinh 
Mahaparinibbana giải thích: 


- Viyariä: “sáng suốt” là chỉ cho có liên quan đến magsa (đao), có nghĩa là “chứng đắc thánh 
đạo”. 

- Viniã: “có kỷ luật”, là chỉ cho sự diệt trừ ô nhiễm (Zsava) thông qua việc chứng đắc Thánh 
đạo. 

- Visãradã: “tin tưởng” là loại bỏ những tà kiến và sự nghi ngờ, xuất phát từ sự thiếu niềm 
tin. 


- Bahussuta dhammna: “Đa văn”, là chỉ cho việc học hỏi nhiêu vê Giáo Pháp. 


- Dhamma dharäa: “Duy trì pháp”. Là chỉ cho việc thuộc lòng pháp học, là bậc thông thạo 
cả pháp học (pariyaffidhamma), pháp hành (pafipadadhamma) và pháp thành 
(pafivedhadhamma). 

Như vậy, cho thấy rằng Giáo Pháp của Đức Thế Tôn được vững mạnh bền vững do nàng tứ 
chúng học pháp, hành pháp sông theo pháp và thành đạt được pháp. Không phải được bên vững 
hưng thạnh do có Tỳ Khưu Ni. Với những vị Tỳ Khưu Ni hiền thiện sông theo pháp đó là điều 
đáng hoan hỷ, đáng tán dương; còn các vị Ñi sông phóng túng, bất chấp giới luật đó là điều tai 
hại cho Tăng đoàn thanh tịnh tốt đẹp như Tỳ Khưu Ni Thullanandã hay các Tỳ Khưu Ni nhóm 
Lục sư chăng hạn. 

Trong Trường Bộ Kinh II, bài kinh Mahãparinibbãna Đức Thế Tôn đã dạy những pháp bất 
thôi (aparihaniya dhamưmna) như: bảy pháp bât thôi satta aparihaniye dhamme). 

1; Khi nào chúng Tỳ Khưu thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này 
các Tỳ Khưu, chúng Tỳ Khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

BÀ Khi nào chúng Tỳ Khưu tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết 
và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỳ Khưu, chúng Tỳ Khưu sẽ được cường 
thịnh không bị thôi giảm. 
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5: Khi nào chúng Tỳ Khưu không ban hành những luật lệ không được ban hành, không 
huỷ bỏ những luật lệ đã ban hành, sông đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỳ 
Khưu, chúng Tỳ Khưu sẽ được cường thịnh không bị suy giảm. 

4. Này các Tỳ Khưu, khi nào chúng Tỳ Khưu tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ cúng dường 
các Tỳ Khưu Trưởng lão, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc 
cha của chúng Tăng, bậc thây của chúng Tăng và nghe theo những lời dạy của vị này, thời này 
các Tỳ Khưu, chúng Tỳ Khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

¬Ề Khi nào chúng Tỳ Khưu không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tạo thành một 
đời sông khác, thời này các Tỳ Khưu, chúng Tỳ Khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

6. Khi nào chúng Tỳ Khưu thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỳ Khưu, 
chúng Tỳ Khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

+ Khi nào chúng Tỳ Khưu tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí 
chưa đên muôn đên ở, và các bạn đông tu thiện chí đã đên ở, được sông an lạc, thời này các Tỳ 
Khưu, chúng Tỳ Khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Ngoài ra, Đức Thế Tôn còn dạy các pháp bắt thối khác. 

Như vậy cho thấy, ° “Tăng đoàn được vững mạnh, hưng thịnh, không bị thối giảm do học 
pháp. hành trì pháp, sông theo pháp, chứng đạt pháp; không phải do nhân có Tỳ Khưu Ni, như 
lập luận “bàn đứng vững nhờ có bốn chân”. Bàn có ba chân vẫn đứng vững; bàn bốn chân mà 
bồn chân khập khênh không hài hoà thì làm sao đứng vững. Bàn chỉ có ba chân nhưng hài hoà 
vân đứng vững. 

Đức Thế Tôn biết rõ hội chúng của Ngài có bốn thành phần, nhưng Ngài vẫn khước từ sự 
thính câu được xuât gia trong Pháp Luật này của bà Mahapajapati Gotami, đông thời cũng từ 
khước lời thỉnh câu của Ngài Ananda xin cho nữ nhân được xuát gia trong Pháp Luật này ba lân. 
Một trong những nguyên nhân khước từ đó có ý răn đe, làm cho nữ nhân ý thức được răng “nữ 
nhân được xuât gia trong Giáo Pháp này là điêu khó khăn, cân phải gìn giữ đời sông phạm hạnh 
băng cách nghiêm trì giới hành, nô lực hành pháp đê chứng Thánh pháp”. 

Việc Đức Thế Tôn thấy được Thánh pháp có thể được nữ nhân thành tựu, đó là sự bình đăng 
trong Pháp Luật này, sự chứng đắc Thánh đạo không _phân biệt giới tính, không phân biệt đăng 
câp. Đây là sự vi diệu của Giáo Pháp này tuy nhiên vần có sự giới hạn với nữ giới, không có sự 
bình đăng vượt qua giới hạn. 


Nữ nhân có thê chứng đắc Thánh quả A La Hán như nam nhân, nhưng trí tuệ không thể vượt 
qua nam nhân đông đăng câp. 

Như cùng là tối thắng về hạnh trí tuệ, Ngài Sãriputta tối thắng trí tuệ trong các đệ tử Tỳ 
Khưu. 

Bà Thánh nữ A La Hán Khemä tối thắng về hạnh trí tuệ trong hàng Tỳ Khưu Ni đệ tử. 

Nhưng Ngài Sãriputta được Đức Thế Tôn tán thán là: 

“Ta không thấy người nào khác, này các Tỳ Khưu, có thể chơn chánh chuyển vận vô thượng 


Pháp Luân do Như Lai vận chuyển, này các Tỳ Khưu, như Saripufta (Xá Lợi Phái). Sđ-riputra, 
này các Tỳ Khưu, chơn chánh vận chuyển vô thượng Pháp luân do Thể Tôn chuyển vận. ”!2) 


(`. Tăng Chỉ Kinh, Chương Một Pháp, phẩm Người Tối Thăng A.i, 26 
2. Tăng Chi Kinh, Chương Một Pháp, phẩm Một Người A.i, 23 
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Khi Ngài Sãriputta và Moggallãna viên tịch, Đức Thế Tôn cảm thán “hội chúng này trống 
văng”. 

Như trong Tương Ưng Kinh V, chương Tương Ưng Niệm Xứ (Sœfipafthänasamyuriam), 
kinh Ukkacela (Ukkacelasu#a),) Đức Phật dạy: 


“Này các Tỳ Khưu, chúng này của ta được xem hình như trống không. Nay Saripuffa và 
Moggallana đã mệnh chung, này các Tỳ Khưu, chúng của Ta thành trông không. Phương 
hướng nào Saripufa và Moggallana trú, phương hướng áy không còn có ước vọng gì 
(anapekkha). ” 

Thật sự mà nói, khi chấp thuận cho nữ giới được xuất gia trong Giáo Pháp này, là một gánh 
nặng cho Đức Thê Tôn; Đức Thê Tôn phải chê định nhiêu học giới cho các Tỳ Khưu Ñ¡ đê ngăn 
ngừa các ô nhiêm (4sav4) trong tương lai, diệt trừ những ô nhiêm trong hiện tại; đông thời cũng 
là một gánh nặng cho Tăng đoàn, là một chướng ngại trên hành trình giải thoát đôi với các vị Tỳ 
Khưu hiên thiện. 

“Điều nào sanh tất phải có sự diệt”, Đức Thế Tôn với Phật trí Ngài đã thấy rõ: “Vào thời 
điêm ba ngàn năm Tỳ Khưu Ni Theravada bị hoại diệt (nêu chúng ta tin vào tuệ giác của Đức Thê 
Tôn) và việc khôi phục lại hội chúng Tỳ Khưu Ni không còn là điêu chủ yêu, do vậy Ngài không 
có đi ngôn. Sự im lặng của Đức Thê Tôn về vân đê này, có thê được hiêu qua bài kinh Kesi2) 
trong Tăng Chi Kinh, Chương Bôn Pháp: 

Kesi là người huấn luyện ngựa, ông đi đến yết kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thể 
Tôn, rồi ngôi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi Kesi người đánh xe điễu phục ngựa đang ngôi một bên. 

- Này Kesi, ông là người đánh xe điều phục ngựa, có chế ngự. Và này Kesi, ông nhiếp phục 
ngựa như thê nào ? 

- Bạch Thể Tôn, con nhiếp phục ngựa đáng điểu phục với lời mêm mỏng, con nhiếp phục 
ngựa đáng được điêu phục với lời thô ác; con nhiêp phục ngựa đáng được điêu phục với lời mêm 
mỏng và thô ác. 

- Này Kesi, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời mêm mỏng, 
không chịu nhiêp phục với lời thô ác, không chịu nhiệp phục với lời mêm mỏng và thô ác, thời 
ông làm gì với con ngựa áy? 

- Bạch Thể Tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mêm 
mỏng, không chịu nhiệp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiệp phục với lời mêm mỏng và thô 
ác của con, thời Bạch thê Tôn, con giết nó. Vì sao? Vì mong răng nó không làm mắt danh dự cho 
gia đình tháy của con. 

Nhưng bạch Thể Tôn, Thế Tôn là bậc Vô thượng, đánh xe điều ngự những ai đáng được 
điêu ngự, nhưự thê nào Thể Tôn nhiếp phục những ai đáng được nhiêp DIMG: 

- Này Kesi, Ta nhiếp phục người đáng được nhiếp phục bằng lời mêm mỏng; Ta nhiếp phục 
với lời nói cứng rắn, Ta nhiếp phục, Ta nhiếp phục với lời nói vừa mêm mỏng, vừa cứng rắn. 


Và Đức Thế Tôn giải thích ba lời dạy ấy như sau: 


® Sv.163 
2 Ajii, 112 
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- Lời nói mềm mỏng: Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện; đây là lời nói 
thiện, đây là quả báo lời nói thiện; đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện. Đây là Chư 
thiên, đây là người. 


- Lời nói cứng rắn : Đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác, đây là lời nói ác, đây là 
quả báo lời nói ác; đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. Đây là địa ngục, đây là loài bàng 
sanh, đây là loại ma đói (pe/a). 

- Lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn : Đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm 
thiện; đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác. Đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói 
thiện; đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác. Đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện; 
đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác. Đây là loài người, đây là địa ngục, đây là bàng sanh, 
đây là ma đói (pea). 

Kesi người huấn luyện ngựa hỏi: “Nếu người đáng được nhiếp phục, không chịu nhiếp phục 
với một trong ba cách nhiếp phục ấy. Đức Thế Tôn làm gì với người ấy?” 


Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Kesi, thời ta giết người ấy. 

Và Đức Thế Tôn giải thích sự giết hại trong giới Luật bậc Thánh như sau: 

“Người ấy không xứng đáng được Như Lai nói đến, không đáng được giáo giới, bị các bậc 
đồng phạm hạnh có trí nghĩ răng không đáng được nói đên, không đáng được giáo giớ†”. 

Và cách “giết bỏ của Đẳng Như Lai” chúng ta có thê tìm thấy: 

- Đối với Tỳ Khưu Ni là không giáo giới. 

- Đối với Tỳ Khưu hình phạt Brahmadanda (Phạm đàn) và Tôn giả Channa bị phạt với hành 
phạt này, Tôn giả Channa đã ngât xỉu khi nghe bị phạt hành phạt này. 

Như vậy, chúng ta có thể suy ngẫm về sự im lặng của Đức Thế Tôn, dù rằng Ngài biết rõ 
Ty Khưu Ni bị hoại diệt. 

Lập luận về bài kinh Mahä Vacchagotta 

Nội dung bài kinh Mahã Vacchagotta (Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 73) được tóm lược 
như sau: 

Đức Thế Tôn giảng cho du sĩ Vacchagotta, khi vị này đến viếng Đức Thế Tôn khi Ngài trú 
ngụ tại Rãjagaha (Vương Xá) nơi Veluvana (rừng rrúc), Kalandakakaniväapa (chỗ nuôi dưỡng 
những con sóc). Đức Thê Tôn giảng tóm tắt vê thiện và bât thiện pháp. Rôi Đức Thê Tôn kết luận 
răng: “Khi ái được vị Tỳ Khưu đoạn trừ tận góc rê, không còn có thê sanh khởi lại trong tương 
lai, vị T Khưu áy là bác A La Hán, đã thành tựu Thánh trí giải thoát". 

Du sĩ Vacchagotta bạch hỏi Đức Thế Tôn: 


“Có bao nhiêu vị Tỳ Khưu thành tựu Thánh quả A La Hán ”?”, “Có bao nhiêu vị Tỳ Khưu Ni 
thành tựu Thánh quả A La Hán?”, Đức Thế Tôn đáp: “Với vị Tỳ Khưu chứng đạt Thánh quả A 
La Hán, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiêu hơn thể 
nữa. 


Với vị Tỳ Khưu N¡ chứng đạt Thánh quả A La Hán, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bôn trăm, năm trăm mà còn nhiêu hơn thể nữa. 

Với nam cư sĩ đệ tử sống tại gia, mặc áo trăng theo Phạm hạnh, đã đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử (chỉ bậc Thánh A Na Hàm) được hoá sanh, viên tịch tại chô đó, không phải chỉ là một 
trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa. 

Với vị nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh 
giáo (Sasana Karo), cháp nhận giáo huán (Ovadapalkaro), đã vượt qua nghỉ hoặc 
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(tinnavicikiccha) (chỉ cho bậc Thánh Nhất Lai hay Dự Lưu), chứng đắc vô sở uý... không phải 
chỉ là một trăm... mà còn nhiêu hơn thê nữa. 

Với nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trăng, theo phạm hạnh là bậc Thánh A Na Hàm... 
Với nữ cư sĩ là đệ tử tại gia mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc, nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp 
nhận giáo huấn, đã vượt khỏi nghỉ hoặc, không phải chỉ một trăm... mà còn nhiêu hơn thể nữa. 


Và du sĩ Vacchagotta đã tán thán: 


- Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, nhưng các vị Tỷ 
Khưu không được thành mãn; nhĩ vậy Phạm hạnh này đã không được đây đủ về phương diện 
này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các vị Tỳ Khưu 
cũng được thành mãn, như vậy Phạm hạnh này đã được đáy đủ về phương diện này. 

Ộ Nếu các vị T Khưu Ni không thành mãn, nh vậy phạm hạnh này không được thành mãn 
về phương điện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì răng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
vị Tỳ Khưu đã thành mãn và các vị TÈ Khưu Ni đã thành mãn. Như vậy phạm hạnh này được đây 
đủ về phương diện này. 

Du sĩ Vacchagotta nêu lên phương diện thành mãn Phạm hạnh là nhằm chỉ cho sự thành đạt 
Thánh quả từ Dự Lưu đên A La Hán quả. 

Bài kinh này có khả năng được Đức Thế Tôn thuyết giảng sau hạ thứ năm, khi ấy hội chúng 
của Đức Thê Tôn đã có bôn thành phân. Điêu đáng lưu ý là du sĩ Vacchagotta hỏi thêm hai thành 
phân khác từ trong hai hội chúng nam cư sĩ và nữ cư sĩ. 

- Nam cư sĩ mặc áo trắng sống phạm hạnh. 

- Nam cư sĩ mặc áo trắng hưởng ngũ dục. 

- Nữ cư sĩ mặc áo trắng sống phạm hạnh. 

- Nữ cư sĩ mặc áo trắng hưởng ngũ dục. 

Cho dù là thành phần hội chúng nào, du sĩ Vacchagotta chỉ nhắm đến thành tựu Thánh quả, 
không nhăm đên thành phân hội chúng; cho dù đó là hội chúng Tỳ Khưu, nhưng không thành tựu 
A La Hán quả, cũng được xem là “Phạm hạnh, không được đây đủ vê phương diện này”; du sĩ 
Vacchagotta chỉ nhăm đên sự thành tựu Thánh quả A La Hán, không phải nhăm đên phâm mạo 
Tỳ Khưu hay Tỳ Khưu N¡. 

Còn về nam- nữ cư sĩ của Đức Thế Tôn, du sĩ Vacchagotta đề cập đến phẩm VỊ CaO nhất đó 
là A Na Hàm. Với những nam- nữ cư sĩ còn hưởng dục lạc, nêu chưa chứng đặc Nhật Lai hay Dự 
Lưu, xem như “Phạm hạnh không được đây đủ vê phương diện này”. 

Do vậy, dựa vào bài kinh này, lập luận rằng: “Cần phải có Tỳ Khưu Ni” là không đứng 
vững, không thuyêt phục. Trước khi có hội chúng Tỳ Khưu Ni, Tăng đoàn Tỳ Khưu phát triên 
vững mạnh. 

Theo Tạng Luật, bộ Đại Phẩm (Mahavassa). chương Trọng Yếu (Mahäkhandhakam) (bản 
dịch từ Anh ngữ của Tỳ khưu Indacanda, sô 115) ghi nhận: 


- (115) Vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã sống mùa mưa ở ngay tại nơi cây trong thành 
Rãjagaha, đã sống mùa lạnh ở ngay tại nơi đó, đã sống mùa nóng ở ngay tại nơi ấy. 


Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các hướng đi của các Sa môn Thích tử đã bị 
tăt nghẽn, tăm tôi. Các hướng đi không còn được các vị Sa môn này nhận ra nữa. 


Như vậy cho thấy lực lượng Tỳ Khưu đã phát triển với số lượng rất đông (khi ấy chưa có 
hội chúng Tỳ Khưu ÑN)). 
Lập luận về bảy cách cúng dường 
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Bài kinh Cúng Dường Phân Biệt (Dakkhinavibhansasuftarmi) (Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 
142)°) có thê được Đức Thê Tôn thuyết lên vào thời điểm từ hạ thứ hai đên hạ thứ tư của Đức 
Thê Tôn, vì trong bài kinh có đê cập đên bà Mahapajapati Gotami tự tay dệt và cắt làm thành cặp 
y đặc biệt cho Đức Thê Tôn, đông thời bản kinh có đê cập đên Ngài Ananda. Chắc chăn trong 
thời điêm ây hội chúng Tỳ Khưu Ni chưa được thành lập. 

Trong phân đề cập đến bảy loại cúng dường cho Tăng chúng, có đề cập đến Tỳ Khưu Ni. 

Điều này cho thấy: “Đức Thế Tôn biết rỡ” hội chúng Tỳ Khưu Ni của Ngài sẽ được thành 
lập”. 

Bản sớ giải cũng giải thích: Đức Thế Tôn dạy cúng dường cho Tăng chúng với mục đích 
nâng đỡ Tăng chúng lưỡng phái sau khi Ngài viên tịch, chính Tăng chúng lưỡng phái thực hành 
pháp. nghiêm trì giới luật sẽ giữ gìn Giáo Pháp của Đức Thê Tôn được lâu dài, nhât là các Tỳ 
Khưu là chủ yêu. Vì răng: Sự kêt tập Phật ngôn không có đê cập đên Tỳ Khưu Ni, không có các 
Tỳ Khưu Ni tham dự. Đây cũng là một trong những giới hạn cho các vị Tỳ Khưu NI. 

Còn nói đến sự cúng dường, người xứng đáng cúng dường không phải là Tỳ Khưu hay Tỳ 
Khưu Ni, người xứng đáng cúng dường là chỉ cho bậc Thánh, dù là ở phâm mạo cư sĩ vẫn tốt hơn 
bậc xuất gia còn phàm nhân. 


Trong Tăng Chi Kinh Chương Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng (Samaciftavagga), bài 
Kinh Sô Bôn: 

Đức Thế Tôn dạy gia chủ Anäthapindika: 

“Có hai hạng người, này gia chủ, đáng được cúng dường ở đời: Hữu học và Vô học. Đổi 

với hai hạng người này đáng được cúng dường ở đời. "12) 

(Bậc Hữu học là chỉ cho bậc Thánh: Dự Lưu, Nhất lai, Bất Lai; bậc Vô học là chỉ cho bậc 
Thánh A La Hán). 

Trong kinh Cúng Dường Phân Biệt (Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 142) (M.iii, 253), Đức Thế 
Tôn dạy có mười bôn cách bô thí cúng dường. 

1. Bồ thí cúng dường cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại một 
trăm phân công đức (Sa/agua). 

ĐÀ Bồ thí cúng dường cho kẻ phàm phu, ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại 
một ngàn phân công đức. 

sẽ Bồ thí cúng đường cho Phàm phu có giới luật, có hy vọng đem lại một trăm ngàn 
phân công đức. 

4. Bồ thí cúng dường cho ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, có hy vọng đem 
lại một trăm ngàn ức phân (100 ngàn x 100 ngàn = 1019) công đức. 

(đây là chỉ cho các Sa môn, Bà la môn ở ngoài Phật giáo, các vị này chứng đạt được năm 
thăng trí phàm, thuyêt giảng về nghiệp và quả của nghiệp). 

5: Bồ thí cúng đường cho các vị trên con đường chứng Thánh quả Dự Lưu, có hy vọng 
đem lại vô lượng công đức (Bản Sớ giải”) nói: dâu là một cư sĩ quy y Tam bảo, giữ gìn giới hạnh 


(® Miii, 253 
2) AI,63 
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nỗ lực hành chỉ tịnh và Minh sát mong chứng đạt Níp bàn, cũng được xem là “đang đi trên con 
đường chứng Thánh quả Dự Lưu). 


6. Còn nói gì đến vị đã chứng Thánh quả Dự Lưu. 

+ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai. 
§. Còn nói gì đến những vị chứng quả Nhất lai. 

0, Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bắt lai. 
10. Còn nói gì đến những vị chứng Thánh quả Bắt lai. 

IT. Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A La Hán. 


12. Còn nói gì đến những vị chứng Thánh quả A La Hán, đệ tử Đắng Như Lai. 

13. Còn nói gì đến những vị Phật Độc Giác. 

14. Còn nói gì đến các Đức Như Lai, bậc A La Hán Chánh Đăng Giác. 

Bài kinh cho thấy: Phước báu tăng trưởng do thực hành pháp để chứng đắc Thánh quả, 
không phân biệt phâm mạo xuât gia hay tại gia. 

Hàng cư sĩ tại gia chứng Thánh quả vẫn ưu thắng hơn bậc xuất gia phàm nhân. 

Một số quan niệm giữ giới nhiều là có phước nhiều, đây là quan niệm sai lầm. Tôn giả 
Devadat(a, Tôn giả Kokaliya giữ 227 giới Tỳ Khưu, vẫn rơi vào địa ngục. Vua Bimbisära mệnh 
chung tái sanh về cõi Tứ Đại Vương, là Dạ xoa có đại thân lực là J anavasabha (Trường Bộ Kinh, 
bài kinh sô 78). Vì vua Bimbisãra là bậc Thánh Dự Lưu và dạ xoa có đại thân lực Janavasabha 
có ước muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


Trong Trung Bộ Kinh II, kinh Bhaddäli (Bhaddalisuttam) (Trung Bộ Kinh, Bài Kinh Số 
65) ghi nhận: 


Tôn giả Bhaddäli bạch hỏi Đức Thể Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì lúc xưa các học giới tuy ít hơn nhưng các vị Tỳ 
Khưu đã ngộ nhập chánh trí nhiêu hơn. 

Bạch Thế Tôn, lại do nhân gì, duyên gì, ngày nay các học giới nhiều hơn nhưng các vị Tỳ 
Khưu ngộ nhập chánh trí ít hơn? 

- Này Bhaddäli, khi loài hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp bị diệt mắt, thời các học giới có 
nhiêu hơn và các vị Tỳ Khưu ngộ nhập chánh trí ít hơn. 

Này Bhaddali, khi nào một số hữu lậu pháp (asavatthamiyadhamma) chưa hiện khởi trong 
Tăng chúng, khi áy Bậc Đạo Sư vân không chê định một học giới cho các đề tứ. Và này Bhaddal, 
ở đây chỉ khi nào một số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, chỉ khi ấy Bậc Đạo Sư mới 
chế định một học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. 


Đoạn kinh văn trên cho thấy Học giới nhiều không phải là điều đáng hoan hỷ, đáng thích 
thú, đáng hài lòng; không phải vì có nhiều giới mà vị Tỳ Khưu hay vị Tỳ Khưu Ni có nhiều 
phước. Học giới càng có nhiều thì ô nhiễm (say) càng có nhiều. Trong kinh Bhaddãli, Đức Thế 
Tôn dạy: Ô nhiễm (Zsava) sinh khởi: 


- Khi Tăng chúng lớn mạnh (mahaf:a). 


(Œ® Di, 169 
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- Khi Tăng chúng đạt được quyên lợi tối thượng (Iãbhagga). 

- Khi Tăng chúng đạt được đa văn (bahusacca). 

- Khi Tăng chúng đạt được địa vị kỳ cựu (Rafaññnu). 

Học giới được gom vào ba pháp là Tăng thượng Giới học, Tăng thượng Tâm học và Tăng 
thượng Tuệ học. Như trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, kính Học Giới I 
(pathamasikkhasuttam) (số 86),) Đức Phật dạy: 

“Này các Tỳ Khưu, bản đọc tụng này gôm hơn 150 học giới cần phải đọc nứa tháng một 

lân, ở đây các người thiện nam tử muôn được lợi ích, học tập bản tụng áy. Này các Tỳ Khưu 

tất cả được gom lại (Sabbam sammodhãnam gacchati) hợp thành ba học giới này. Thể nào 
là ba2 Tăng thượng Giới học, Tăng thượng Tâm học, Tăng thượng Tuệ học. Chính ba học 
giới này, này các Tỳ Khưu, thâu nhiếp tát cả. ” 

Thế nào là Tăng thượng Giới học? Là giới được bậc Thánh ái kính. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Năm Pháp, kinh Cundĩ (Cundisuftam) (số 32)?, Đức Thế 
Tôn dạy công chúa CundI con của vua Bimbisara (Bình Sa). 


“Dầu cho loại giới nào, này Cundl, các giới được bác Thánh ái kính được gọi là tôi thượng 
trong các giới áy, tức là Giới không bị bê vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chám, không bị uê 
nhiêm, đem lại giải thoát, được bác trí tán thán, không bị cháp thủ, đưa đên chánh định”. 

Thế nào là Tăng thượng Tâm học? Là thành tựu các thiền chứng từ Sơ thiền đến Tứ thiền 
(thiên bôn bậc) và khéo năm giữ các Thiên chứng.®) 


Thế nào là Tăng thượng Tuệ học? Là vị được thành tựu năm giải thoát xứ. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Năm Pháp, Kinh Giải Thoát Xứ (Vimuftãyatanasuftam) (số 
26), Đức Thê Tôn dạy: 

“Có năm giải thoát xứ, này các Tỳ Khưu, ở đây vị Tỳ Khưu sống không phóng dật, nhiêt 

tâm, tính cán, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát, hay các ô nhiêm (asava) chưa được 

đoạn diệt hoàn toàn, đi đên đoạn diệt hoàn toàn, hay vô thượng an ôn khỏi các khô ách 

chua đạt, được đạt đến `. 

1. Vị ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp. Đây là giải thoát xứ thứ nhất. 

Và Vị ấy thuyết pháp rộng rãi đến những người khác như đã được nghe, như đã được 
học, như đã tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp. Đây là giải thoát xứ thứ hai. 

3. VỊ Tỳ Khưu đọc tụng pháp một cách rộng rãi cho các người khác, như đã được học, 
như đã được nghe. Đây là giải thoát xứ thứ ba. 

4. Vị Tỳ Khưu với tâm tu) tâm, tuỳ tứ, với ý quán sát pháp đã được nghe, đã được đọc 
tụng. Đây là giải thoát xứ thứ tư. 

3. Vị Tỳ Khưu khéo nắm giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thông đạt 
với trí tuệ. Đây là giải thoát xứ thứ năm. 

Điều cần lưu ý các điều học được gom vào ba điều này; không phải Tăng thượng giới học, 
tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học được gom vào các điêu học. 


® Ai,231 
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Trong Tăng Chi Kinh, Chương Ba Pháp, Kinh Người VajjI (Vajjiputasuttam) (số 83)0) ghi 
nhận: 

Khi Đức Thể Tôn trú tại thành Vesäli, tại Đại Lâm (mahãvana), nơi giảng đường Kilãgãra. 

Rôi một vị Tỳ Khưu người Vajjï đến đảnh lễ Đức Thể Tôn, rồi ngôi xuống một bên, bạch 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn hơn một trăm năm mươi học pháp này, nửa tháng một lần con phải tụng 
đọc; Ở đây, con không có thê học nổi. 

- Này T Khưu, thầy có thể học ba học pháp không, tăng thượng Giới học, tăng thượng Tâm 
học, tăng thượng Tuệ học. 

- Bạch Thể Tôn, con có thể học tập ba học pháp tăng thượng Giới học, tăng thượng Tâm 
học, tăng thượng Tuệ học. 

Vị Tỳ Khưu ấy sau một thời gian học tập tăng thượng Giới học, tăng thượng Tâm học, tăng 
thượng Tuệ học, tham được đoạn tận, sân được đoạn tận, sỉ được đoạn tận. 

Vị ấy do đoạn tậm tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ nên không làm điều bắt thiện, không làm 
theo điêu ác. 

Như vậy cho thấy rằng: “Không chấp nhận Tỳ Khưu Ni là khác, ngăn cản không cho nữ 
giới thực hành Bát Chánh Đạo là khác”. 

Tỳ Khưu Ni là nữ giới, nhưng nữ giới không phải là Tỳ Khưu NI. 

Bản dịch phẩm trang 24- 25 có trưng dẫn nhiều bài kinh, rồi cho rằng “Phải cho người nữ 
xuất gia với giới pháp mà Đức Phật đã có ý định trước cho họ” (trang 26), hàm ý là “phải chầp 
nhận phục hôi Tỳ Khưu Ni Theraväada”. 

Trước tiên, tôi không hài lòng không thích thú khi dịch giả gọi kinh điển Giáo Pháp của Đức 
Phật bằng danh từ Nó. Khi chuyên ngữ cần phải thích hợp với văn hoá, phong tục của quốc độ 
ấy, cho dù nguyên tác có cấu trúc như thế nào; Như người Anh thường gọi người đối diện là 
“you” và xưng là “I”, hay người Hoa thì xưng hô với nhau là ‡#š (ngộ) ,ƒ. Cnj) ; cho dù đó 
là cha hay mẹ hay bậc trưởng thượng đều gọi là nị; khi chuyền ngữ sang tiếng Việt thì phải định 
đặt đúng văn hoá Việt; không thể gọi cha hay mẹ là “ƒ/4(z»/)” hay xưng “#È(ngó)” được. 

Bản dịch phẩm trang 24 đã phạm một lỗi lầm bất kính với Giáo Pháp (theo Văn hoá Việt) 
là gọi Giáo Pháp của Đức phật là Nó; như dịch phâm trang 24 có ghi: ”... có lế có tính Pin phục 
tinh thân của Giáo Pháp tự nó, điều mà bởi bản chất tự nhiên của nó là cỗ ý mở ra.. 


Tôi tuyệt đối phê phán lối vô ý thức này, khi dùng danh từ Nó mang tính thô xấu, thấp kém 
với những đối tượng cao quý, đại loại như: Ngôi Xá Lợi này, (...) chiếu sáng. Một bảo vật đáng 
kính trọng, đáng cúng dường mà gọi bằng danh từ đó thì không có sự vô ý thức nào bằng. 

Hoặc là: “Bài kinh này (...) thuyết”. Ai thuyết lên bài kinh đó? Đức Thế Tôn đây. Dám gọi 
Đức Thê Tôn băng danh từ đó, thì người này xem địa ngục băng hột tiêu. 

Cô Tỳ Khưu Ni tân lập này cũng thế, dám gọi Giáo Pháp Đức Thế Tôn bằng danh từ thấp 
kém đó, thật là một điêu vô ý thức đáng khiên trách nặng. 


Một số bài kinh được nêu trong Dịch phẩm 
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Tiếp theo xin nêu một số bài kinh được dịch phẩm nêu ra nhằm có ý bảo vệ quan điểm phục 
hôi hội chúng Tỳ Khưu Ni Theravada. 

Trong Tương Ưng Kinh I, chương Tương Ưng Phạm Thiên (brahmasainyuffain), kinh Phạm 
Thiên Thỉnh Câu (brama yãcanasufam)9) Đức Thê Tôn khi nhận lời thỉnh câu của Phạm thiên 
Sahampati, thuyêt giảng pháp vi diệu đên nhân thiên. Đức Thê Tôn nói lên kệ ngôn: 

Apâãrutäã tesam amatassa dväara “Các cánh cửa bất tử 

'Ye sotavanto pamuñcantu saddham. (nay) đã được mở ra. 

Cho những ai có tai 
Hãy bỏ đi tà tín... ” 
(Tỳ khưu Indacanda dịch) 

Bản dịch phẩm trang 25 ghi rằng: “Rõ ràng là Ngài không có ý định rằng lời mời này chỉ 
áp dụng cho đàn ông mà thô”. Tôi muôn hỏi dịch giả: Có phải Đức Thế Tôn mời người đến nghe 
Ngài giảng pháp? Hay người tầm cầu pháp đến thỉnh cầu Ngài thuyết pháp? Vậy có phải mởi nữ 
giới thọ Tỳ Khưu Ñi không? Hay bà Mahäpajäpati Gotami thỉnh câu được xuất gia trong Giáo 
Pháp này? Dịch giả không cần trọng, bất kính với Đức Thế Tôn khi phát biểu như thế. 

Thật vậy, lời tuyên bố của Đức Thế Tôn không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần người đó có 
niêm tin, có tâm lăng nghe Pháp thoại từ Đức Thê Tôn đê có được sự lợi ích. Với người có duyên 
lành được tích luỹ, Đức Thê Tôn ngự đên, thuyêt giảng pháp thoại đê tê độ chúng sanh ây, không 
phải Đức Thê Tôn mởi nghe pháp. Cách suy diễn của cô Tỳ Khưu Ni này hoàn toàn sai Chánh 
Pháp. 

Người có trí lắng tai nghe Giáo Pháp của Đức Thể Tôn không phân biệt nam hay nữ, không 
phân biệt giai câp, không phân biệt sang hay hèn. Tât cả đêu bình đăng khi thực hành theo lời dạy 
của Ngài, nhìn chung là như thê. 

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt về những khía cạnh khác; cùng là nữ giới nhưng nữ cư sĩ 
không phải là nữ tu sĩ: học giới của Tỳ Khưu Ni không phải là học giới của nữ cư sĩ. 

Không ai có thể ngăn cản Tỳ Khưu Ni hay nữ cư sĩ thực hành pháp của Đức Thế Tôn; nhưng 
không thê đông hoá Tỳ Khưu Ni là nữ cư sĩ và ngược lại. Không ngăn cản nữ giới thực hành pháp 
của Đức Thê Tôn và châp nhận nữ giới là Tỳ Khưu Ñi là hai việc khác nhau, không phải châp 
nhận nữ giới được thực hành pháp của Đức Thê Tôn nghĩa là phải châp nhận nữ giới là Tỳ Khưu 
NI. 

Bài kinh thứ hai là bài kinh Thiên Nữ, trong Tương Ưng I, Thiên Có Kệ, Phẩm Thiêu Cháy 
được trưng dẫn cũng có ý nghĩa tương tự như sau: 


UJuko nãma so magøo “Đường ấy tên chơn trực 
Abhayäa nãma sã disã Phương ấy danh vô uý 
Ratho akùJano naãma Cổ xe gọi vô thanh 
DhammacakkehI samyut(o. Với pháp luân khéo ráp” 


(HT. Thích Minh Châu dịch) 


Bản Sớ giải giải thích: Ujuko maggo: “con đường chánh trực” là chỉ cho Bát Chánh Đạo vì 
là con đường đi thăng đên Níp Bàn. 


Abhaya disa: “phương hướng không lo sợ” là chỉ cho Níp Bàn. 
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: Ratho aktjano: “Cỗ xe không tiếng động”, là chỉ cho Bát Chánh Đạo, vì sao không ồn ào? 
Cô xe thông thường có nhiêu người thì ôn ào; ngược lại có nhiêu người đang thực hành pháp Tứ 
Niệm Xứ, thực hành Bát Chánh Đạo thì càng yên lặng, do đó “cỗ xe không tiếng động” chỉ cho 
Bát Chánh Đạo. 

Dhammacakkehi: “Bánh xe pháp” là chỉ cho sự tỉnh tấn thân tâm. 


Như vậy cả “con đường chánh trực” và “cỗ xe vô thanh” đều chỉ cho Bát Chánh Đạo. 


'Yassa etadisam yanam “Không kế nam hay nữ 
ltthiyã purisassa vã Đều dùng cỗ xe ấy 

Save etena yänena Chính nhờ cỗ xe ấy 
Nibbanasseva santike' ti Hướng tiễn đến Níp Bàn. ”U 


Tương tự bài kinh trên, sự thực hành Bát Chánh Đạo, không phân biệt nam hay nữ; quyền 
quí cao sang hay nghèo hèn thâp kém, không phân biệt giai câp. Và sự thực hành Bát Chánh Đạo 
là khác còn phâm mạo Tỳ Khưu hay Tỳ Khưu Ni là khác, không nên có sự lần lộn. 

Một bài kinh khác cũng được trích dẫn để củng có lập luận phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni 
Theravada: 

Trong Tương Ưng Kinh IV, chương Tương Ưng Thôn Trưởng (gãmanisamyuffam), kinh Ví 
Dụ Ruộng (Kheffipamasuitam):2) 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Nãlandã, tại rừng Pavarikamba. 

Thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến viếng Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuông một bên. 

Thôn trưởng Asibandhakaputta bạch hỏi Đức Thế Tôn. 

Vì sao, bạch Đức Thế Tôn, đối với một số người, Đức Thế Tôn thuyết pháp một cách hoàn 
toàn trọn ven, đôi với một sô người Thê Tôn thuyêt pháp không hoàn toàn trọn vẹn? 

Đức Thể Tôn có ví dụ: Người cày ruộng có ba thửa ruộng, một loại tốt, một loại bậc trung, 
một loại xâu đât cứng có chât muôi, đât độc. 

Đức Phật ví như người nông phu gieo hạt giống vào ruộng: gieo hạt giống ví như thuyết 
pháp. 

- Thửa ruộng tốt ví như các vị Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. 

- Thửa ruộng bậc trung ví như các nam cư sĩ, nữ cư sĩ. 

- Thửa ruộng xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc, ví cho các ngoại đạo, các Sa môn, Bà la 
môn du sĩ. 

Cả ba hạng hội chúng này, Đức Thế Tôn đều thuyết giảng pháp thoại sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện có nghĩa, có văn, nói lên đời sông phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 

Vì sao được gọi là ruộng tốt? Ví như người nông dân gieo hạt giống vào ruộng, sau đó thu 
hoạch kêt quả mỹ mãn đáng mãn ý, đáng hài lòng. Cũng vậy, các vị Tỳ Khưu, Tỳ Khưu ÑI nương 
vào Đức Thê Tôn là nơi che chở, là nơi trú ân, là nơi nương tựa, thực hành pháp chứng đạt Thánh 
quả A La Hán. 


(Œ) _như trên- 
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Còn thửa ruộng bậc trung ví như các đệ tử cận sự nam, cận sự nữ. Tuy nương vào Đức Thế 
Tôn thực hành pháp, nhưng phân lớn chỉ chứng đạt đên Thánh quả A Na Hàm. 

Còn thửa ruộng xấu là chỉ cho những du sĩ ngoại đạo, tuy có nghe pháp thoại nhưng không 
từ bỏ tà tín, tà kiên nhưng dù sao cũng được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Ở đây, khi Đức Thế Tôn nói đến ruộng tốt, ruộng trung hay ruộng xấu là đề cập đến Thánh 
quả, không phải đê cập đên phâm mạo: Tỳ Khưu hay Tỳ Khưu Ni nghe pháp từ Đức Thê Tôn 
nhưng không hành pháp để chứng Thánh quả A La Hán thì không gọi là ruộng tốt, nếu còn là 
phàm nhân vẫn được xem là ruộng xấu. 


Một cách khác, người có duyên lành chứng Thánh quả A La Hán được gọi là ruộng tốt. 
Người có duyên lành chứng Thánh quả Hữu học, gọi là ruộng trung bình. 

Người quy ngưỡng Đức Thế Tôn nghe pháp nhưng không chứng đạt Thánh quả, gọi là ruộng 
xấu. Nhưng cũng là duyên lành sinh về nhàn cảnh và sẽ đắc Thánh quả về sau. 

Tỳ Khưu Ni không chứng đắc Thánh quả cũng được xem là ruộng xấu. 

Trong Tương Ưng Kinh V, chương Tương Ưng Niệm Xứ, Phẩm Nãlanda, bài kinh Nãlanda 
(Nalandasuria):t) 

Nội dung kinh này là: Trưởng lão Sãriputta sau khi biết rõ truyền thống pháp 
(dhammanvayo), đã bày tỏ sự tịnh tín tôi thượng nơi Đức Thê Tôn. 

Trưởng lão Säriputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, khi Đức Thể Tôn trú ngụ nơi Nãlanda, 
rừng pavarikamba. 

Sau khi đảnh lễ Đức Thể Tôn, rồi ngôi xuống một bên bạch rằng: 

¬ Như vậy, bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tín của con đối với Thế Tôn: “Không thể đã có, không 
thê sẽ có, không thê hiện có một Sa môn hay Bà la môn nào khác, có thê vĩ đại hơn, thăng trí hơn 
Thể Tôn về Chánh Giác ”. 

Tiếp theo Trưởng lão Sãriputta trình bày sự tịnh tín tối thượng nơi Đức Thế Tôn qua truyền 
thông pháp. 

Đức Thế Tôn đã dạy Trưởng lão Sãriputta. 

- Lành thay, lành thay, này Säriputta! Ngươi hãy luôn luôn thuyết pháp thoại này cho các 
Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. 

Này Sãriputta, nếu có những người ngu sỉ nào còn có những nghỉ ngờ hay những do dự đối 
với Như Lai, sau khi nghe pháp thoại này của Ta, sự nghỉ ngờ do dự áy của chúng đổi với Nhự 
Lai sẽ trừ diệt. 

Như vậy, bài kinh này mang ý nghĩa: Đem lại niềm tịnh tín nơi Đức Thế Tôn, với lời dạy 
của Đức Thê Tôn cho những ai còn hoài nghi vê Chánh Pháp, sự nghi hoặc đó được diệt trừ. 

Thật vậy, có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, có niềm tin nơi Giáo Pháp, người có trí nỗ lực thực 
hành pháp sẽ chứng đạt pháp giải thoát. Như có Phật ngôn: 

- Saddha tarati ogham: “Với tín vượt bộc lưu ”.2) 
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Còn những bài kinh khác được trưng dẫn trong dịch phẩm, nhưng được bẻ cong (uanka) đề 
bảo vệ cho sự phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni Theraväda, dù răng các bài kinh trên có ý nghĩa 
khác, chỉ có điêu là hội chúng Tỳ Khưu Ñi được nhắc đên. 

Bản dịch phẩm trang 26, có ghi “Sự kiện đơn giản là các hình thức cấp thấp đó không thoả 
mãn niêm khát khao phát triên tâm linh của nhiều phụ nữ, nó cũng không cho họ cơ hội được 
huán luyện và học tập Giáo Pháp được trao truyền bởi Đức Thê Tôn. 

Vậy có phải phát triển tâm linh là phải được trở thành Tỳ Khưu Ni? Các nữ cư sĩ không thê 
phát triên tâm linh? 

Sự thực hành Giáo Pháp, được có cơ hội huấn luyện và học tập Giáo Pháp, phải là Tỳ Khưu 
Ñ¡i? Nữ cư sĩ thì không được thực hành Giáo Pháp, không được huân luyện, không được học tập 
Giáo Pháp? 

Sự phát triển tâm linh là sự thực hành pháp là sự tu tiến (bhãvanä), không phải là phẩm mạo 
Tỳ Khưu NI. 

Trong Trường Bộ Kinh IH, kinh Thập Thượng (Dasuttarasuttam), Trưởng lão Sãriput(a dạy: 

a. Katame eko dhammo bhavetabbo? 

Kãyagafãsafi sãtasagahata. Ayam eko dhammo bhaãvetabbo. 


“Thế nào là một pháp cần tu tập? Thân hành niệm cùng đi với hân hoan (sãta) là một pháp 
cán tu tập ”Œ, 


b. Katame dve dhamma bhaăvetabba? Samatho ca vipassana ca. lmedve dhamma 
bhavetabba. 


“Thế nào là hai pháp cần phải tu tập? 
Chỉ tịnh và Minh quán. Đây là hai pháp cần phải tu tập”.!2) 

Gí Katame tayo dhammabhavetabba2 Tayosamddhi- Savitakko savicaro samadhi, 
avitakko vicäramafto samadhi avitakko avicaro samadhi. Imetayo dhamma bhavetabba. 

“Thể nào là ba pháp cần phải tu tập? Ba định, định có tâm có tứ, định không tâm CÓ fứ, 
định không tám không tứ. Đây là ba pháp cần tu tập”)... (Bài kinh này có đên 10 pháp cán tu 
tập). 

Cho thấy rằng “không có pháp tu tập nào dành riêng cho Tỳ Khưu Ni cả, tất cả đành chung 
cho hàng tứ chúng, cho những ai muôn phát triên tâm linh”. 

Những lý do được viện dẫn trong bản dịch phẩm không hợp lý, không thuyết phục, có thê 
nói nữ giới thích thú với phẩm vị Tỳ Khưu Ni thì đúng hơn; còn nói vê học pháp, hành pháp và 
để được huấn luyện trong Giáo Pháp này không một ai có quyền cắm ngăn cả. 


Cũng trong trang 26 của dịch phâm có ghi: “Và nếu ai đó thật sự trung thành với lời dạy 
của Đức Phật, thì phải cho người nữ xuát gia với Giáo Pháp mà Phật đã có ý định trước cho họ”. 


Về vân đê này cân suy ngâm như sau: 


a. Những giới pháp là những điều ngăn cấm các Tỳ Khưu Ni làm ô nhiễm Tăng đoàn. 
Thời Đức Phật các vị Tỳ Khưu Ni hiện thiện còn thây sợ hãi trong những lôi nhỏ nhặt, nhưng 
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cũng có những Tỳ Khưu Ni bất chấp vượt rào học giới; Đức Phật phải trừng phạt nặng là “đình 
chỉ việc giáo giới”. Như trong Tạng Luật, bộ Tiêu Phâm (culavagga) ghì nhận: 

(22) Vào lúc bấy giờ các Tỳ Khưu Ni rắc nước bùn lên các Tỳ Khưu. (nghĩ rằng). “Có lẽ họ 
Sẽ lưu tâm đên chúng ta”. Các vị trình lên Đức Thê Tôn, nhân đó Đức Thể Tôn chê định học giới: 
“Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni không nên rắc nước bùn lên các Tỳ Khưu, vị Ni nào rắc thì phạm 
dukkafa. Này các Tỳ Khưu, Ta cho phép thực hiện hành phạt đổi với Tỳ Khưu Ni ấy”. 

Khi ấy, các vị T Khưu đã khởi ý điều này: “hình phạt gì nên được thực hiện ?”, các vị trình 
lên Đức Thê Tôn. 

- Này các Tỳ Khưu, ta cho phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của Tỳ Khưu)”. 

Khi việc ngăn cấm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị trình việc ấy lên Đức Thế 
Tôn. 

- Này các Tỳ Khưu, Ta cho phép đình chỉ việc giáo giới (ovadam thapetun Ti). 

Khi Đức Phật còn tại tiền, các Tỳ Khưu Ni còn ngang bướng như thế, nói gì hiện tại không 
còn Đức Thê Tôn, người nào có đủ uy lực đê răn đe? Đã có sự gợi ý: Xem thường việc phạm 
pãcIttiya như là: 

“Việc cho cô Ni giới tử chưa học tập thực hành sáu pháp trong hai năm, được xuất gia vẫn 
thành tựu Tỳ Khưu N¡, vị ni sư tê độ phạm ưng đôi trị mà thôi”. 

“Những aI trung thành với lời dạy của Đức Phật”, không thể chấp nhận sự phục hồi hội 
chúng Tỳ Khưu Ni, vì răng: Trong kinh Mahäparinibbana (D./, 72), Đức Thê Tôn dạy Ngài 
Ananda: 

- Này Ananda, Pháp và Luật ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ chính Pháp và 
Luát áy sẽ là Đạo sư của các ngươi. 

Trong Tạng Luật điều phụ chế định (azupafñarri) phần lớn vô hiệu hoá sự chế định lần đầu. 

Trong sự cho thọ giới tu lên bậc trên (upasưmpad2) Tỳ Khưu không còn được phép cho cô 
ni tập sự hay nữ giới được xuất gia như ban đầu, vị Tỳ Khưu chỉ được phép cho vị Tỳ Khưu Ni 
xuất gia một phía, nơi hội chúng Tỳ Khưu Ni mà thôi. Xem như việc này giúp cho vị Tỳ Khưu 
Ni được vững chăc giới Tỳ Khưu NI. (như đã trình bày trước đó). 

Do vậy, khi không còn Tỳ Khưu Nị, các vị Trưởng Lão thông Luật, giữ Luật không dám 
vượt qua Giới Luật cho nữ giới tử xuât gia Tỳ Khưu NI. 

Lập luận do nương vào Tứ đại cứ Pháp (Catumahäpadesa) 

Đây là một lập luận để bảo vệ quan điểm phục hồi hội chúng Tỳ Khưu Ni Theravada, lập 
luận này dường như có tính hợp lý và thuyêt phục cao. 

Lập luận này được dựa vào Tạng Luật, bộ Đại Phẩm tập hai (Mahavasga), chương Dược 
Phẩm (bhesajjakkhandhakam), Đức Thễ Tôn dạy các Tỳ Khưu rằng: 


- Này các Tỳ Khưu, điều nào Ta chưa cấm rằng: 


1. “Điêu này không được phép”, và điêu ây phù hợp với điêu không được phép và trái 
nghịch với điêu được phép; đôi với các ngươi điêu ây là không được phép. 
ĐA Này các Tỳ Khưu, điêu nào Ta chưa cắm răng: “Điêu này không được phép”, v 


điều ấy phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các ngươi 
điêu ây là được phép. 

KS Này các Tỳ Khưu, điều nào Ta chưa cho phép rằng: “Điều này được phép”, và điều 
ây phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép; đối với các ngươi điều 
ây là không được phép. 
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4. Này các Tỳ Khưu, điều nào Ta chưa cho pháp rằng: “Điều này được phép”, và điều 
ây phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các ngươi điều 
ây là được phép. 


Dựa theo bốn đại cứ pháp này, các vị ủng hộ việc khôi phục Hội chúng Tỳ Khưu Ni 
Theraväda, cho rằng chư Tăng có quyên phục hồi Ni đoàn, việc làm này theo điều (2) và điều (4) 
là hợp lý. 

Dịch phẩm trang 45 có ghi: 

“Áp dụng những nguyên tắc hướng dẫn trên đối với vấn đề chư Tăng có quyền phục hồi lại 
N¡ đoàn hay không (một trong hai cách đã thảo luận hay sự kết hợp cả hai ), chúng ta có thể thầy 
rằng làm như vậy là “theo với những gì đã được cho phép” và không năm ngoài bất cứ điểu gì 
khác đã được cho phép. Như vậy đây là điễu rõ ràng năm trong điều khoản (2) và (4)”. 

Dịch phẩm trang 44 cho rằng “Trong khi không có một sắc lệnh như vậy trong kinh văn 
Tạng Luật và chú giải của Nó (lại là nó), về sự phán quyết rằng một lễ thọ giới cho Ni bởi chư 
Tăng là phạm Luật thì chỉ là một sự diễn giải”. Vậy xin hỏi: Trong Tạng Luật lẫn chú giải hay 
bất kỳ một đoạn kinh văn nào cho phép “Chư Tăng được phép phục hồi hội chúng Ni”; các vị chủ 
trương cho Ni giới thọ giới Tỳ Khưu Ni là hợp pháp; đó có phải là một sự diễn giải không? Vì 
sao cho rằng: “Lễ thọ giới cho Ni bởi chư Tăng là phạm Luật thì đó chỉ là diễn giải”, còn phục 
hồi hội chúng Ni bằng một trong hai cách: thọ giới đơn hay thọ giới kép là hợp Luật, không phải 
là sự diễn giải? Lý lẽ ấy không thuyết phục, vì cả hai (nếu cho là diễn giải) đều là diễn giải. Có 
điều: “Điều diễn giải nào là hợp lý?” mà thôi. 

Dịch phẩm cho rằng, “Tôi muốn hỏi rằng nó là sự diễn giải mà chúng ta nên giữ hay không, 
khi làm như vậy nó sẽ: Làm cho những ai không có tín tâm không thể sinh khởi tín tâm; những ai 
có tín tâm nghỉ niêm tín tâm của mình”. Tôi thật không hiểu tín tâm mà dịch phẩm đề cập là loại 
tín tâm gì Có phải sinh khởi tín tâm, tăng trưởng tín tâm do thấy nữ giới được phẩm vị Tỳ Khưu 
Ni? Niềm tín tâm ấy không phải do học hỏi, suy ngẫm và thực hành pháp của Đức Thế Tôn đã 
giảng dạy? 

Niềm tín tâm sinh khởi, tăng trưởng do vẻ hào nhoáng bên ngoài, mang tính hình thức hơn 
là niềm tin đặt vào con đường thanh lọc nội tâm, thoát ra những ô nhiễm trói buộc. Niềm tin vào 
hình thức bên ngoài ấy là đúng phải không? 

Dịch phẩm trang 30 có nêu ra: “Khi chúng ta dự tính làm cách nào để thích hợp nhất cho 
việc này, chúng ta không nên hỏi Đức Phật đã làm gì 2500 năm trước, mà nên nghĩ Ngài muốn 
chúng ta làm gì trong điều kiện hiện tại của chúng ta. Nếu người ta thấy đạo Phật Nguyên thuỷ 
là một tôn giáo chỉ tính phái nam xuất gia mà loại bỏ phụ nữ khỏi việc xuất gia với giới pháp đây 
đủ, họ sẽ nghĩ rằng có cái gì đó xiên lệch một cách căn bản”. 

Ở đây, nếu người có niềm tin vào sự chứng ngộ Chánh Đăng Giác của Đức Thế Tôn, nếu 
Ngài muôn chúng ta phải làm gì khi Tỳ Khưu Ni văng bóng, hăn nhiên Đức Phật đã có di huấn, 
chăng hạn như: “Sau khi Như Lai viên tịch, nếu hội chúng Tỳ Khưu Ni có vắng bóng, các Tỳ 
Khưu có thể khôi phục lại Tỳ Khưu Ni”. Điều này không có bắt kỳ nơi nào trong kinh điển. 


1” 


Khi đặt ra “Đức Phật muốn chúng ta làm gì” đó là một điều tưởng tượng, là sự suy luận, là 
sự diễn giải. Việc biết được ý muôn của Đức Phật sau khi Ngài viên tịch, đó là một điều vượt 
ngoài khả năng phàm nhân. Ngay cả Ngài Sãriputta khi nghe Đức Thế Tôn hỏi một câu hỏi, Ngài 
Sãriputta không nắm bắt được Đức Thế Tôn muốn hỏi về vấn đề gì. 
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Một điều diễn giải khác của dịch phẩm: Điều này được trích dẫn từ Tăng Chi Kinh, Chương 
Sáu Pháp, kinh Tôn giả Kimbila (Kimbilasuttam) (số 40):0) 

Khi Đức Thể Tôn trú ở Kimbila, rừng Nicula. Rồi Tôn giả Kimbila đi đến Thế Tôn, sau khi 
đánh lê rồi ngôi xuống một bên bạch răng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp (Saddhamma) 
không còn tôn tại lâu dài. 

- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt (Tathãgate parinibbute), T Khưu, Tỳ Khưu 
Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sông không cung kính, không tuỳ thuận bậc Đạo sư. 

Sống không cung kính, không tuỳ thuận Pháp. 

Sống không cung kính, không tuỳ thuận chúng Tăng. 

Sống không cung kính, không tuỳ thuận học pháp (sikkhãya) 

Sống không cung kính; không tuỳ thuận, không phóng dật (appamaäde). 

Sống không cung kính, không tuỳ thuận tiếp đón (patisanthäre) 

Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên khiến cho khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không 
tôn tại lâu đài. 

Về sự biến mất điệu pháp (Saddhammna), sách Milindapañha, phẩm I. Năng Lực Thần Thông 
(iddhibalavagsøa), cầu sô 7: 

Ngài Nãgasena trả lời vua Milinda rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là ba sự biến mất của Giáo Pháp ( sãsanantaradhanami ). Ba điều gì? 


Sự biển mất của việc chứng đắc (adhisamamtaradhanan), sự biến mất của việc thực hành 
(patipattantaradhänam), Sự biến mất tướng mạo (lingantarabhänam) 


4? 


“Diệu pháp không tổn tại lâu dài” ở đây chỉ cho sự chứng đắc Thánh quả. 


Dịch phẩm trang 20 cho răng: 

“Đức Phát không muốn hội chúng Ni tan rã trước khi Tăng đoàn biến hoại”. Đây là một sự 
tưởng tượng và diễn giải của dịch phâm. 

Trước tiên nói về sự biến hoại tan rã. Không bao giờ có sự biến hoại tan rã đồng bộ trong 


giáp pháp này cả, phải có điều trước điều sau. Như trong Bản Sớ giải kinh Tăng Chi!) có giải về 
năm loại tiêu hoại (anaradhäna) như đã phân tích ở trên, đây chỉ tóm tắt và bổ sung: 


1. Adhisama antaradhana: Tiêu hoại pháp thành 

2 Patipaffi antaradhana: Tiêu hoại pháp hành 

ợ PariyatI antaradhana: Tiêu hoại pháp học 

4. Linga antaradhäna: Tiêu mất Tăng tướng, là không còn mặc y casa nữa. 
5 Dhãtu antaradhäna: Tiêu mất Xá lợi Phật 


Còn về sự tiêu hoại thì có sự diễn tiên như sau: 


Khoảng từ 2000-3000 năm Phật lịch, Tạng Thắng pháp (Abhidhammapitaka) bị hoại, hoại 
từ bộ Patthana (¿ /r/) trước, rôi đên bộ Yamaka (song đối), tiêp theo là bộ Kathäavatthu (luận 
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điểm), Puggalapaññatti (nhân chế định), Dhãtukathã (nguyên chất ngữ), Vibhahga (phân tích) 
cuôi cùng là bộ Dhammasaägarm (Pháp f0). 

Khoảng 3000 — 4000 Tạng Kinh (Su/api/aka) hoại; trước tiên là bộ Anguttaranikaya (Tăng 
Chỉ Kinh) rôi đên bộ Samyuttanikäya (Tương Ứng Kinh), tiêp theo là Majjhimanikãya (Trung bộ 
kinh), rôi bộ Dighanikäya (Trường Bộ Kinh). 

Khoảng 4000 — 5000 năm Phật lịch thì Tạng Luật hoại, trước tiên là bộ Parivara (Táp yếu) 
rôi đên bộ Cullavagga (Tiêu phám), rôi Mahävagga (Đại phám), BhikkhunTvibhanga (Phân tích 
giới Tỳ Khưu Ni), sau cùng là Bhikkhuvibhanga (Phân tích giới Tỳ Khưu). 

Như vậy cho rằng: “Đức Phật không muốn Hội chúng Ni tan rã trước khi Tăng đoàn biến 
hoại” là điêu không tưởng, là một ảo tưởng, là một sự diễn giải, điêu này không có cơ sở đề thuyêt 
phục. 

Mặc khác, đối với những Hội chúng bất kính Tam Bảo, được xem như những phản đồ. 
Những phản đô còn muôn giữ lại làm gì? Những con ngựa bướng bỉnh làm hư hoại đàn ngựa hiên 
thiện, người huân luyện ngựa thiện xảo sẽ giết bỏ.) Cũng vậy, với những kẻ được xem là phản 
đô, không thê được huân luyện, Đức Thê Tôn sẽ từ bỏ, như khi Tôn giả Devadatta đã phản bội 
Đức Thê Tôn, Đức Thê Tôn dạy Ngài Sãriputta công bô vê Tôn giả Devadatta trong thành 
Rãjagaha như sau: “Bản chât của Devadatta trước đây khác, nay bản chât đã khác. Việc gì 
Devadatta làm băng thân hoặc băng lời nói, không nên xem điêu ây là của Đức Phật, Đức Pháp 
hoặc của Đức Tăng, mà nên xem điêu ây là (của) chính Devadatta (theo Luật Tiêu Phâm 
(Culavagga), VII. Chương Chia Rẽ Hội Chúng (Sangehabhedakkhandhakam)). 

Như vậy hội chúng nào bất kính Tam Bảo, hội chúng ấy không được nói đến, không được 
giáo giới.) 

Và điều này cho chúng ta cảm nghĩ: sau hai ngàn năm Phật lịch, không còn Thánh quả A 
La Hán, vai trò của Tỳ Khưu Ni không còn quan trọng nên Đức Thê Tôn không di ngôn phục hôi 
Hội chúng Tỳ Khưu NI. 

Một điều rõ ràng nhất, trong thời Đức Phật hay sau này, Đức Thế Tôn chỉ muốn đệ tử của 
mình học pháp và thực hành pháp. 

Theo Bản Sớ giải Kinh Pháp Cú câu số 1. Trong Giáo Pháp này có hai phận sự (đhuza) là: 

- Phận sự học pháp (ganthadura) là học hỏi, suy ngẫm, nghiên cứu Phật ngôn. 

- Phận sự hành pháp (vipassanädhữra), là thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để rèn 
luyện hành động, lời nói, ý tưởng tôt đẹp đê đạt đên mục tiêu giải thoát (hp A.¡, 7). 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Hai Pháp, Phẩm III, Người Ngu (Bãlavagga), bài kinh số 
10,8) Đức Thê Tôn dạy: 

- Có hai pháp này, này các Tỳ Khưu, thuộc thành phần mình (vjãbhãgiyä). Thể nào là hai? 
Chỉ tịnh (Samatha) và Minh sát (vipassan4). 


- Chỉ tịnh được tu tập, này các Tỳ Khưu, chờ đợi lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được ft 
tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. 
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- Minh quán được tu tập, này các Tỳ Khưu, chờ đợi lợi ích gì? Tuệ được tụ tập. Tuệ được 
tu tập, chờ đợi lợi ích gì? Cái gì thuộc vô mình được đoạn tận. Bị tham là uề nhiêm, này các Tỳ 
Khưu, tâm không thê giải thoát. Hay bị vô mình làm uê nhiêm, tuệ không được tu tập. 

Do vậy, do ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô minh, là tuệ giải thoát. 

Như vậy, niềm tin đặt vào Pháp Luật có tốt đẹp hơn so với niềm tin đặt vào sự thọ giới Tỳ 
Khưu Ni với hình thức bên ngoài hay không? Và Đức Phật chỉ khen ngợi người đệ tử học pháp 
và tinh cân hành pháp đê giải thoát khỏi luân hôi mà thôi. 

Điều mà Giáo Pháp của Đức Thế Tôn được bên vững hưng thịnh, không bị thối giảm do 
hàng tứ chúng thực hành những pháp bât thôi như đã được trình bày trước đó, không phải là việc 
cho nữ giới được thọ giới pháp Tỳ Khưu NI như bản dịch phâm trình bày ở trang 31. 

Trong dịch phẩm, trang 34 ghi nhận: “Khi fôi quyết định kiểm tra lại các nguôn tài liệu 
thuộc Luật Tạng và chú giải của chúng (lại là sự tu) tiện dùng từ của địch giả) trên vân đề này, 
tôi đã không tìm thây bát cứ điêu gì phản chứng lại những lời của họ”, tiêp theo dịch phâm quy 
kết cho những vị trì luật đóng khung trong một khung trời riêng, mà dịch giả gọi là không gian 
Euclide, trước đó dịch bản cũng có đề cập đến không gian hình cầu của nhà toán học Nga 
Ivanovich Lobachevsky, rồi: “Hãy cho tôi một khoảng không và chúng ta có thể tạo ra một tam 
giác với ba góc vuông làm thành tổng số là 2 709 độ. Như vậy, nêu tôi phá vỡ ( khung nhận thức) 
của những giả định đã quen, một dãy các triển vọng mới đột nhiên mở ra trong tâm nhận thức 
của tôi”. 

Như vậy, theo lời của dịch bản: Các vị Trì Luật đã đúng với khung trời của mình; còn dịch 
phầm muôn “phá vỡ (khung trời nhận thức) của những giả định đã quen”. Vân đê này tôi sẽ có ý 
kiên sau: 

-_ Trang 35 của dịch phẩm có nêu ra một loạt các câu hỏi nhất là “điều gì sẽ xảy ra?”. Vậy 
điêu xảy ra sẽ như thê nào? Có chặc là tôt hơn hay sẽ tệ hơn so với điêu cũ? Có ai biêt chắc kêt 
quả của việc đứng ra ngoài không gian cũ có thê tạo ra điêu tôt đẹp hơn không gian cũ không? 

Ở đây, không gian cũ là khung trời Giới- Định- Tuệ, khung trời giải thoát khổ luân hồi mà 
Đức Thê Tôn nô lực xây dựng. Trong Trung Bộ Kinh I, bài kinh Ví Dụ Con Răn 
(Alagaddipamasufiam) (số 22),) Đức Thê Tôn dạy: 

- Pubbe caham bhikkhave etarahi ca dukkhañ- c`eva paññapemi dukkhassa ca nirodha: 
“Này các Tỳ Khưu, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khô và sự diệt khô”. 

Trong Trường Bộ II, bài Kinh Mahãparinibbãna (Đại Viên Tịch) (số 16),? Đức Thế Tôn 
dạy: 

- Này Subhadda, trong Pháp Luật nào không có Bát Thánh Đạo, thời ở đấy không có (đệ 
nhưứt) Sa môn, ở đây cũng không có đệ nhị Sa môn, cũng không có đệ tam Sa môn, cũng không có 
đệ tứ Sa môn. 

- Này Subhadda, trong Pháp Luật nào có Bát Thánh Đạo, thời ở đấy có (đệ nhứt) Sa môn, 
cũng có đệ nhị Sa môn, cũng có đệ tam Sa môn, ở đáy cũng có đệ tứ Sa môn. 

Này Subhadda, chính trong Pháp Luật này có Bát Thánh Đạo thời, này Subhadda, ở đây có 
đệ nhát Sa môn, ở đây cũng có đệ nhị Sa môn, cũng có đệ tam Sa môn, cũng có đệ †tứ Sa môn. 


Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có bốn bậc Sa môn. 
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Đoạn kinh trên cho thấy khung trời Đức Phật dày công xây dựng chính là Bát Thánh Đạo, 
là Giới — Đinh- Tuệ. 

Theo Luật Tạng và Kinh Tạng, việc chế định học giới (SikkhäpadapaññattI) của Đức Thế 
Tôn cho các hàng đệ tử nhăm vào mười mục đích. 


1. Đề tăng chúng được cực thiện (Sanehasuffhufäya) 

SẼ Đề Tăng chúng được an vui (Saäghaphãsutãya) 

Ới Đề chận đứng những người cứng đầu (dumnankinatm puggalänam niggahäya). 

4. Đề các thiện Tỳ Khưu sống được an vui (pesalänzm bhikkhinam phãsuvihãrãya). 

5; Đề chế ngự các ô nhiễm (Zsava) ngay trong hiện tại (d//hadhammikanda1 ãsavãnam 
$Sa7varay4). 

6. Để chận đứng các ô nhiễm trong tương lai (S4m„parayikanam äsavaãnarm 
pafigharaya). 

1, Đề tạo niềm tin cho những người chưa tin (4ppasannänarn pasãdäya). 

8. Đề tăng trưởng niềm tin cho những người đã tin (pasannänam bhiyyobhäväya). 

0, Đề duy trì chánh pháp (Saddammafthiriyä). 


10. Đề nâng đỡ Luật Tạng (Vinayaänuggahäya)() 

Theo đoạn kinh văn trên, sự chế định học giới của Đức Thế Tôn mang lại niềm tin cho 
những ai chưa có niềm tin, làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đã có niềm tin. Nhưng dịch 
phẩm đã bỏ qua dạng niềm tin này, chỉ tin tưởng vào hình thức Tỳ Khưu Ni bên ngoài, không tìm 
hiểu phẩm chất bên trong có tốt đẹp hay không đề đặt niềm tin; đó thật là một điều đáng buồn cho 
loại niêm tin này, và Đức Thê Tôn không tán thán loại niêm tin ây. 

Trong Trung Bộ Kinh II, kinh Mahã Sakuludãyi (số 77): 

Du sĩ Sakuludãyi cho rằng Đức Thế Tôn có năm pháp, do năm pháp này, các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường và sông nương tựa vào Đức Thế Tôn. Năm pháp đó là: 


1. Ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. 
2. Biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. 
3. Biết đủ với bắt cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn 


khất thực nào. 
4. Biết đủ với bất cứ sàng toạ nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng toạ nào. 
` Sống viễn ly và tán thán hạnh viễn ly. 


Và Đức Phật dạy sự cung kỉnh, tôn trọng cúng dường và sống nương tựa vào Đức Thế Tôn 
như thê là không thích hợp. 


Đức Thế Tôn dạy do năm pháp này mà các đệ tử cung kỉnh, tôn trọng, cúng dường và sống 
nương tựa vào Đức Thê Tôn, đó là: 


1. Sa môn Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu Giới uấn tối thượng. 


2. Có tri kiên vi diệu. 
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.; Sa môn Gotama là vị có trí tuệ và thành tựu Tuệ uân tối thượng. 


4. Đã chứng đạt bốn sự thật bậc Thánh và thuyết giảng về bốn sự thật ấy. 
3, Thuyết giảng đến các pháp dẫn đến giác ngộ như Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần, 
Bốn Như Ý... 


Như vậy, niềm tin đặt vào phẩm chất tốt đẹp của Pháp Luật Đức Thế Tôn là tốt đẹp hơn 
niêm tin suông vào hình thức bên ngoài. 

Trong Trung Bộ Kinh I, Bài Kinh Tiểu Ví Dụ Dấu Chân Voi (CữJahatthipadopamasuta) 
(số 27)) cũng có nội dung tương tự. 

Khung trời của Đức Thế Tôn xây dựng là khung trời giải thoát, khung trời ấy cần thiết phải 
đóng khung băng ba đường vạch Giới- Đinh- Tuệ (đây là câu trả lời cầu hỏi thứ nhât của dịch 
phâm trang 35) đứng ra bên ngoài khung trời ây là đánh mât sự giải thoát khô luân hôi; và điêu 
gì sẽ xảy ra? 

Sự tệ hại hơn sẽ có được, sẽ thành tựu, sẽ còn đau khổ triỀn miên và có thể dẫn xuống khổ 
cảnh (nêu không tin vào lý nhân quả và nghiệp báo). 

Trở lại lập luận dựa vào bốn đại cứ pháp (Mahapadesa) mà dịch phẩm đề cập. Dịch phẩm 
cho răng: “Việc khôi phục hội chúng Ñ¡ Theravada” phù hợp với điêu (2) và (4). 

Điều (2) như sau: “Này các Tỳ Khưu, điều nào Ta chưa cắm rằng: “Điều này không được 
phép” và điêu ây phù hợp với điêu được phép và trái nghịch với điểu không được phép, đôi với 
các ngươi điêu ây là được phép”. 


Điều (4) như sau: “Này các Tỳ Khưu, điều nào Ta chưa cho phép răng: “Điều này được 
phép” và điêu ây phù hợp với điêu được phép và /rái nghịch với điều không được phép, đôi với 
các ngươi điêu ây là được phép”. 

Nghĩa là: Điều Đức Thế Tôn chưa ngăn cắm và điều Đức Thế Tôn chưa cho phép; điều ấy 
phù hợp với điều được pháp và trái nghịch với điệu không được phép, điêu ây được phép làm. 


Vậy các Tỳ Khưu cho nữ cư sĩ được thọ giới Tỳ Khưu Ni hay hội chúng Tỳ Khưu cho nữ 
giới tử là cô Ni chưa thực hành học tập sáu pháp trong hai năm được xuất gia Tỳ Khưu Ni có phù 
hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép chăng? 

Như đã trình bày ở trước đó; điều học được Đức Thế Tôn phụ chế định (anupaññaffi) xem 
như huỷ bỏ điều chế định trước, được thay thế bằng sự chế định tiếp theo giống như sự đi chúc 
thứ hai là huỷ bỏ sự di chúc thứ nhất, sự di chúc thứ ba huỷ bỏ sự di chúc thứ hai... 

Theo Tạng Luật bộ Tiểu Phẩm (Cullavagga), chương Tỳ Khưu NI (Bhikkhunikhandhakan). 
Trước tiên Đức Thế Tôn cho phép các Tỳ Khưu cho năm trăm nữ nhân thuộc bộ tộc Sãkya và 
Koliya xuất gia trở thành Tỳ Khưu Nị, tiếp theo Tỳ Khưu được phép hỏi hai mươi bốn pháp 
chướng ngại của nữ giới tử, rồi điều này được giao lại cho các Tỳ Khưu Ni, các Tỳ Khưu Ni được 
phép hỏi hai mươi bốn chướng ngại pháp của nữ nhân, rồi cho các nữ giới tử đã thực hành sáu 
học pháp tròn đủ hai năm thọ giới Tỳ Khưu NI, được gọi là “người nữ tu lên bậc trên từ một phía, 
được trong sạch ở hội chúng Tỳ Khưu Ni”; và Đức Thế Tôn phụ chế định (anupaññarri) lần cuối 
về điều này. 

- Này các Tỳ Khưu, ta cho phép người nữ tu lên bậc trên từ một phía, sau khi được trong 
sạch ở hội chúng Tỳ Khưu Ni, rồi được tu lên bậc trên ở hội chúng Tỳ Khưuu. 
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Như vậy, Tỳ Khưu chỉ còn được phép cho Tỳ Khưu NI đã được thọ giới bậc trên từ một 
phía, được thọ giới tu lên bậc trên nơi hội chúng Tỳ Khưu. 

Nghĩa là Hội chúng Tỳ Khưu không còn được phép cho SadI Ni hay nữ giới tử đã thực hành 
sáu pháp trong hai năm lên Tỳ Khưu NI. 

Lại nữa, Tỳ Khưu cũng không được phép cho nữ giới thọ Sadi Ni, tuy điều này chưa thấy 
Đức Thê Tôn ngăn cầm (vì trong thời Đức Phật không có vị Tỳ Khưu nào cho nữ giới xuât gia 
Sa di Ni). Nhưng cũng không thây được Đức Thê Tôn cho phép. Vì các Ngài tuân thủ theo lời 
dạy của Đức Thê Tôn: “Điêu nào chưa được Đức Thê Tôn quy định thì không nên quy định; điêu 
nào đã được Đức Thê Tôn quy định thì không nên huỷ bỏ”. 

Như vậy: Tỳ Khưu cho nữ giới thọ giới Tỳ Khưu Ni là điều không được phép; trái nghịch 
với điêu được phép. (điêu l và điêu 3). 

Lại nữa, Tỳ Khưu Ni Theraväda không có thì không thể có Sadi Ni Theravada. không có 
Sadi Ni Theravada dân đên không có Sikkhamana (Thức xoa ma na) Theravada. Muôn thọ giới 
Tỳ Khưu Ni phải qua bước trung chuyên là Sikkhãmaänã; nhưng Sikkhãämana không có thì không 
thê có sự thành tựu Tỳ Khưu Ñi một phía, và dân đên không có sự cho tu lên giới bậc trên cho nữ 
giới từ hai hội chúng Ni và Tăng. 


Lại nữa, từ khi Đức Thế Tôn chế định học giới “vị T Khưu Ni nào tiếp độ cô Ni tập sự 
(sikkhamanđ) chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm thì phạm ưng đổi trị 
(pac1tiya)”. 

Điều học được Đức Thế Tôn chế định cho các Tỳ Khưu Ni, các Tỳ Khưu Ni không dám 
Vượt qua. 


Trong bộ Cullavagga (Tiểu Phẩm) tập II của Luật Tạng, chương Tỳ Khưu Ni 
(bhikkhunikhandhakam), tụng phẩm hai (dutiyabhanavara) ghi nhận: “Ngay cả việc hành phạt đối 
với các Tỳ Khưu Ni là ngăn cấm (ải vào trú xứ của Tỳ Khưu), các Tỳ Khưu Ni không chấp hành, 
và Đức Thể Tôn đã trừng phạt là “đình chỉ việc giáo giới" (số 22, 23). 

Đình chỉ giáo giới đối với Tỳ Khưu Ni, được xem như tạm thời bị trục xuất khỏi Ni đoàn, 
vì ngay cả lễ Uposatha, vị Tỳ Khưu Ni bị đình chỉ việc giáo giới cũng không được phép thực 
hiện. Như lời dạy của Đức Thế Tôn: “Này các Tỳ Khưu, lễ Uposatha không nên thực hiện với Tỳ 
Khưu Ni bị đình chỉ giáo giới cho đến khi nào sự tranh tụng ấy còn chưa được giải quyết". 


Điều được Đức Thế Tôn quy định, cỗ ý vượt qua, xem như chống lại Đức Thế Tôn, đồng 
nghĩa như một nghịch đồ, một phản đồ. 

Và hội chúng Tỳ Khưu Ni cho giới tử Ñ¡ chưa thực hành học tập sáu pháp trong hai năm, 
giới tử Ni ấy có thành tựu Tỳ Khưu Ni không? Câu trả lời là: “Khi Đức Thế Tôn chưa chế định 
học giới này thì vị nỉ tế độ sư vô tội và cô giới tứ Nị thành †ựu phẩm mạo Tỳ Khưu Nỉ”; nhưng 
khi Đức Thế Tôn đã chế định học giới, vị Ni tế độ sư phạm pãäcittiya, vị ni sư tuyên ngôn và hội 
chúng ni phạm dukkafa (ác ác), xem như giới tử ni ây không thể thành tựu giới phẩm Tỳ Khưu 
Ni. Vì sao? Vì hạt giống đã bị bể, đã bị hư hoại không thê nây mầm. 


Trong Tương Ưng Kinh V, chương Tương Ưng Dự Lưu (Sotäpaffisamywffarm), kinh 
Sarananisakka (2) (dufiyasaranänisakkasuttam), 0) Đức Thê Tôn dạy Thích tử Mahanama: 


“Ví nh này Mahanama, có đám ruộng xấu, đám đất xấu, các gốc cây chưa ác ủi đi 0i huỷ, 
các hạt giống bị bể nát, bị hư thối, bị gió nắng làm cho hư hoại, không thể nẩy mẫm.. 
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Do vị Ni sư tế độ phạm pãcittiya, vị Ni sư tuyên ngôn phạm tác ác (d/kka/a). hội chúng Ni 
chứng minh phạm dukkata (/ác ác) ví như hạt giống bị bề vụn, bị hư hoại, không thể nảy mầm là 
Ty Khưu Ni được hình thành. 

Theo đúng tinh thần Luật Tạng là như thế (dĩ nhiên không đề cập đến việc phá vỡ hàng rào 
Luật Tạng). 

Điều này không phải là một sự diễn giải như dịch phẩm nêu nơi trang 44; mà đó là một điều 
hiện thực được căn cứ vào Luật Tạng. 

Một câu hỏi được nêu ra là: “Trước nhu cầu được xuất gia của nữ giới trong Giáo Pháp này; 
đây là một nhu câu chánh đáng, một nguyện vọng cao thượng cân phải đáp ứng. Chư Trưởng Lão 
Tăng phải xử lý như thê nào vừa hợp Luật vừa hợp với nguyện vọng cao quý này?” 

Chính chư Trưởng Lão Tăng đã áp dụng bốn đại cứ pháp này, cho nữ giới được xuất gia 
trong Giáo Pháp theo truyền thông Theravada với chức danh là Tu nữ, giữ gìn tám giới hoặc mười 
giới (gọi là mười giới, thật ra chỉ thêm một giới là “Không thọ nhận tiên, vàng bạc” mà thôi). 

Dịch phẩm trang 26 cho rằng: “Sự kiện đơn giản là các hình thức thọ giới cấp thấp đó không 
thoả mãn niêm khát khao phát triên tâm linh của nhiêu phụ nữ, nó Cũng không cho họ có cơ hội 
được huán luyện và học tập như Giáo Pháp đã được trao truyền bởi Đức Từ Phụ”. 

Đọc những hàng nêu trên của dịch phẩm, tôi muốn hỏi “niềm khát khao phát triển tâm linh 
của nhiêu phụ nữ' đó là gì? Như thê nào được gọi là “điêu phát triên tâm linh?”. Đó có phải là 
thực hành con đường Giới- Định- Tuệ không? Hay muôn phát triên tâm linh theo con đường Giới- 
Định- Tuệ phải là Tỳ Khưu Ni? Những nữ nhân không phải là Tỳ Khưu Ni, những nữ nhân ây 
không thê tu tập thành công Giới- Định- Tuệ phải không? Có ai có khả năng ngăn cản nữ nhân 
thực hành Giới- Định- Tuệ chưa? Và nhiêu phụ nữ có phải khát khao phát triên tâm linh đúng 
theo lời dạy của Đức Thê Tôn hay khao khát được danh xưng là Tỳ Khưu NÑ¡? (vê câu hỏi này, 
tôi nghĩ không cân phải trả lời vì rât rõ ràng như một cộng một băng haI). 

Đức Thế Tôn huấn luyện và dạy chúng đệ tử của Ngài như thế nào? Nói ngắn gọn Đức Thế 
Tôn dạy các đệ tử của mình là Giới Định Tuệ: như trong Trường Bộ II, kinh Đại Viên Tịch 
(Mahaparinibbanasuiam) (số 16)0): Đức Thê Tôn khi trú ngụ ở Kotigama, Đức Thê Tôn dạy các 
Tỳ Khưu rằng: 

- Này các Tỳ Khưu, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bồn Thánh để (Catunnam 
ariyasaccanarn) mà chúng ta phải lưu chuyên luân hồi lâu năm, Ta và các ngươi. 

Bốn Thánh để đó là gì? tà Khổ Thánh để (dukkha ariyasacca); Khô tập Thánh để 
(dukkhasamudaya ariyasacca); Khô diệt Thánh đê (dukkha mirodhasacca); Khô diệt đạo Thánh 
đề (dukkha mirodhagaminipafipadäa ariyasacca). 

Đức Thế Tôn dạy thêm rằng: 

Chính vì không thấy như thật bốn Thánh đế, nên có sự luân chuyên lâu ngày trong nhiều 
đời. 

Khi những sự thật này được nhận thức nguyên nhân của một đời sống khác được trừ tuyệt. 
Tương Ưng Kinh V, chương Tương ưng Sự Thật (Saccasưmyufzm), kinh Thiên Tịnh 
(patisallanasuitam).?) Đức Phật dạy: 
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- Này các Tỳ Khưu, hãy chú tâm tu tập thiên tịnh, Tỳ Khưu tu tập thiên tịnh, này các Tỳ 
Khưu, như thật rõ biết (payanati). Và như thật rõ biết cái gì? 
Như thật rõ biết: Đây là khổ. 
Như thật rõ biết: Đây là khổ tập 
Như thật rõ biết: Đây là khổ diệt 
Như thật rõ biết: Đây là con G0 HE đưa đến khổ diệt. 
Do vậy, này các Tỳ Khưu, một cố găng cần phải làm để rõ biết. “Đây là khổ, một cỗ gắng 


cần phải làm để rõ biết. Đây là khổ tập, một cố găng cân phải làm để rõ biết. Đây là khổ diệt, 
một cố găng cần phải làm. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. 


Trong Trường Bộ Kinh III, kinh Phúng Tụng (Saägifisufra) (số 33):0) 


Trưởng lão Sãriputta đã gom tất cả các pháp môn được Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh 
đăng giác thuyết giảng, thành lập các pháp â ¬y có hệ thống là một pháp, hai pháp cho đến mười 
pháp. Trưởng lão Sãriputta đã thuyết giảng: “Nhưng với chúng ta, này các hiền giả; Pháp này 
được Đức Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày, một chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn 
(niyyaniko), hướng đến an tịnh (upasama- samvaffaniko), do vị Chánh Đẳng Giác trình bày. Ở 
đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không cãi cọ nhau, để Phạm hạnh được trường 
tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư thiên và loài người”. 


Trong các nhóm từ một pháp đến mười pháp, không có điều nào là dành riêng cho Tỳ Khưu 
Ni, tất cả hàng tứ chúng đều có quyên học tập và tu tập. Điển hình như ba học giới chăng hạn. 


eBa học giới Tăng thượng Giới học (ddhisilasikkhd), Tăng thượng Tâm học 
(adhicifasikkha); Tăng thượng Tuệ học (adhipaññasikkha). Hoặc là: 

e Ba sự tu tập (/ssobhavana): Thân tu tập (kayabhãvana); Tâm tu tập (ciabhavana); Tuệ 
tu tập (paññabhavand). 

Sự “Tăng thượng Giới học” không phải do nương vào số lượng giới, tăng thượng giới học 
do nương vào phâm chât của giới. Phâm chât của giới là gì? Là Ciới được bậc Thánh ái kính. 

Trong Tăng Chi Kinh, Chương Năm Pháp, Kinh CundI (Cundisuftfam) (số 32) (A.mi, 35), 
Đức Thê Tôn dạy công chúa CundI (con gái của vua Bimbisära): 

- Dầu cho loại giới nào, này CundI, các giới được bậc Thánh ái kính được gọi là tối thượng 
trong các giới ây, tức là giới không bị bê vụn, không bị sứt mẻ, không bị vêt châm, không bị uê 
nhiêm, đem lại giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị châp thủ, đưa đên chánh định. 

- Với những ai làm cho đầy đủ trong các Giới Luật được các bậc Thánh ái kính, họ làm cho 
đây đủ những øì tôi thượng. 

Hắn nhiên, việc học tập Giáo Pháp đề thâu triệt bốn sự thật bậc Thánh là: Đây là sự khô, 
đây là nguyên nhân sanh khô, đây là sự khô diệt, đây là con đường dân đên khô diệt; Và rèn luyện 
ba học giới: tăng thượng giới học, Tăng thượng tâm học, Tăng thượng tuệ học. 

Không một ai dám ngăn cản, cho dù đó là bậc Thánh chứ đừng nói là các bậc Trưởng lão trì 
Luật. Sở dĩ các Ngài Trưởng lão thông Luật, trì Luật không châp nhận việc phục hôi hội chúng 
Ty Khưu Ñi, không châp nhận Tỳ Khưu Ni tân lập vì Luật của Đức Thê Tôn đã ban hành, không 
châp nhận là hợp pháp. Nghĩa là: “Nêu lê thọ giới Tỳ Khưu ÑI hợp Pháp Luật thì các vi Trưởng 
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Lão không hề dám phản đối. Nhưng vì sự tiến hành cho thọ giới Tỳ Khưu Ni vượt qua ranh giới 
của Luật, không thành tựu giới phẩm Tỳ Khưu Ni theo truyền thống Theraväda, thì làm sao các 
Ngài Trưởng Lão giữ Luật chấp nhận. “Đó là Tỳ Khưu Ni Theraväda” được. 

Như đã nói ở trên, trước nhu cầu và nguyện vọng được xuất gia trong Giáo Pháp này, một 
nhu cầu thiết thực, một nguyện vọng chánh đáng, các vị Trưởng lão Theraväda đã áp dụng bốn 
đại cứ pháp đã được Đức Thế Tôn cho phép, thành lập một hội chúng nữ giới xuất gia mới, đó là 
Hội chúng Tu nữ. Nhưng các Tu nữ Srilaäka không bằng lòng với chức danh Tu nữ mà phải được 
chức danh Tỳ Khưu NI, như trong dịch phẩm ở trang có ghi: “Lễ thọ giới đầu tiên để phục hồi 
Hội chúng Ni trong thời gian này được tô chức ở Sanath, Ấn Độ vào tháng 12 năm 1996. Khi đó 
mười phụ nữ Srilanka được chọn lựa từ các nữ tu Phật theo 10 giới, thịnh hành ở Srilanka trong 
thế kỷ 20. 

Như vậy đó, muốn xuất gia được xuất gia, muốn học pháp được học pháp, muốn hành pháp 
được hành pháp, giờ thì muốn được chức danh Tỳ Khưu Ni, về sau không biết những nữ nhân 
này muốn được thêm cái gì để cho được bình đăng nữa đây? Có phải được ngồi vào vị trí “Hội 
đồng kết tập Phật ngôn” mới là bình đẳng chăng? 

Nhưng vì sao. Các tu nữ Srilañka này muốn được chức danh Tỳ Khưu Ni? 


- Trước tiên, những người ủng hộ phục hồi Hội chúng Ni Theraväda cho rằng: ““lám hay 
mười giới của nữ tu là giới câp thấp, là giới của cận sự nữ (upäsikã). Đây là sự hiểu không chính 
xác về điều này, là một sự nhằm lẫn đáng tiếc. 

- Thứ đến là “muốn được các hàng tín thí kính trọng như là các Tỳ Khưu Ni tạo ra. 

Dịch bản trang 26 có ghi: 

“Đức Phật cũng chưa bao giờ đặt ra các hình thức xuất gia bậc thấp như Tu nữ Tám giới 
(mae chee) hay J0 giới (dasasilmat4) hay người có giới (thilashin), những người mà theo thuật 
ngữ Phát học vân chỉ Irong bậc upasikãs (nữ tín thí). Chỉ có một vị trí mà Đức Phật đã có ý định 
tạo ra cho người nữ xuất gia đó là trở thành Tỳ Khưu Ni, người thọ lãnh giới pháp đáy đủ ... Hơn 
nữa, trong các nước theo Phật giáo ở Châu Á, những nữ tu theo cách thọ giới (bậc thấp) thay thế 
đó thường không được các hàng tín thí kính trọng như các Tỳ Khưu Ni”. 

Đúng vậy, thời Đức Phật không có hình thức xuất gia Tu nữ. Nhưng khi Tỳ Khưu Ni văng 
bóng, do nguyện vọng chính đáng và nhu câu được xuât gia trong Giáo Pháp này đê được học 
pháp và hành pháp nên các vị Trưởng Lão tiên bôi áp dụng bôn đại cứ pháp (Mahapasena) thành 
lập hội chúng Tu nữ. 

Sự thành lập hội chúng Tu nữ phù hợp với điều thứ (2) và điều thứ (4). 

se Điều thứ hai (2): Điều nào Đức Thế Tôn chưa cắm rằng “điêu này không được phép”. 
điều â ây phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các nh 
điều ấy là được phép. 


Đức Thế Tôn chưa cấm chế răng: “Cho xuất gia Tu nữ là không được phép”. Sự cho xuất 
gia Tu nữ là điều phù hợp. Trước đây, là chỉ cho nữ cư sĩ áo trắng thọ tám giới. Không trái nghịch 
nới điều không được phép. Nên cho nữ giới xuất gia Tu nữ là điều phù hợp Pháp hợp Luật. 


e Điều thứ tư (4): Điều mà Đức Thế Tôn chưa cho phép rằng: “ Điều này được phép”. 
điều â ây phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các n0 
điều ấy là được phép. 


Đức Thế Tôn chưa cho phép: “Cho. xuất gia Tu nữ” và sự cho xuất gia Tu nữ phù hợp với 
điều cho phép trước đây là nữ cư sĩ áo trắng thọ tám giới và điều này trái nghịch với điều không 
được phép. 

Nên cho nữ giới xuất gia thành Tu nữ là điều hợp Pháp hợp Luật, vì vậy các vị Trưởng lão 
Theravada không phản đôi việc làm này. 
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Dịch phẩm trang 26 cho rằng: “Tu nữ tám giới (maechee) hay 10 giới (dasasihnata) hay 
người có giới (thĩlashin), những người này mà theo thuật ngữ Phật học vẫn chỉ trong bậc upäsikãs 
(nữ tín thí)”. 

Đây là một sự nhằm lẫn đáng tiếc, là một sự áp đặt vô lý lên phẩm mạo Tu nữ. Phẩm mạo 
Tu nữ có phải là bậc xuất gia chăng? Hay là một cận sự nữ („zsikã)? Nếu là cận sự nữ, nữ nhân 
ấy ở nhà thọ hưởng năm dục là: Sắc, thinh, hương, vị, xúc; vận mặc y phục gia chủ, trang điểm 
xinh đẹp, thoa xức vật thơm, giữ mái tóc dài xinh đẹp, hưởng dục lạc với nam nhân, sinh con, 
nuôi con... 


Còn Tu nữ cạo bỏ tóc, vận mặc y phục được giáo hội quy định, loại y phục dành riêng cho 
nữ Tu sĩ. Sông sinh hoạt nơi Tự viện đê học pháp và hành pháp. 
Như vậy, về hình thức Tu nữ không phải là nữ cư sĩ như dịch phẩm đã áp đặt vô lý cho Tu 


~. 


nư. 


Trong Trung Bộ Kinh II, kinh Ratthapäla (số 82): Tôn giả Ratthapäla suy nghĩ như sau: 
“Như ta hiểu lời Thể Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc xà cừ. Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, đặp y casa, xuát gia từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” 

Trong Tương Ưng Kinh V, chương Tương ưng Dự Lưu, kinh Các Người Thợ Mộc (S.v, 
345), Đức Thê Tôn dạy Isidatta và Purana: 

- Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đây những bụi đời 
(rajapattho). Phóng khoáng giữa trời là đời sông người xuất gia. 2) 

Như vậy, các Tu nữ đã lhìa bỏ gia đình, đi vào tự viện để sông, đời sống khác xa với các nữ 
cư sĩ, như vậy tại sao cho răng Tu nữ cũng giông như nữ cư sĩ, đó là một sự áp đặt vô lý. 

Lại nữa, trong Trung Bộ Kinh I, kinh Tiêu Khô Uân (CñJadukkhakkhandhasutra) (số 14)®) 
ghi nhận: 

Thích tữĩ Mahãänäma đi đến chỗ của Đức Thể Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên thưa răng: 

- Bạch Thể Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thể tôn: “Tham là cầu uễ của tâm, 
sân là câu uê của tâm, sỉ là câu uê của tâm”. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiêm cứ tâm con 
và an trú, các sân pháp chiêm cứ tâm con và an trú, các sỉ pháp chiêm cứ tâm con và an trú. 

Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ: “Pháp nào tự trong ta không đoạn trừ được, do vậy các 
tham pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sân pháp xâm nháp tâm ta và an trú, các sỉ pháp xâm 
nhập tâm ta và an trú ”. 

- Này Mahanama, có một pháp trong ông chưa được đoạn trừ. 

(Rồi Đức Thế Tôn dạy: nếu xuất gia sống đời sống không gia đình để đoạn trừ các tham 
pháp. các sân pháp, các si pháp). 

Và do lý do này các Tu nữ chọn đời sông xuất gia, đó là điều cần thiết, xuất gia để được học 
pháp. hành pháp, có hành pháp mới có cơ hội đoạn tận tham sân si. Đó là mục tiêu của vị xuât 
gia, là mục tiêu thoát ly cái khô qua sự chứng đạt Thánh quả, không phải xuât gia đê được chức 
danh Tỳ Khưu NI. 


® Mái, 54 
2 S.v349 
® Mi,91 
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Còn nếu cho răng tám giới, mười giới là “giới bậc thấp”, điều này lại là một sự nhằm lẫn 
khác, một nhâm lân tai hại. An đức giới được thành tựu. Không phải do sô lượng; nêu An đức 
giới cao hay thâp là do căn cứ vào sô lượng thì An đức giới của Tỳ Khưu Ni cao hơn Ấn đức giới 
của Tỳ Khưu, vì Tỳ Khưu Ni giữ 311 điêu học, còn Tỳ Khưu chỉ 227 điêu học. Và lập luận này 
không được châp nhận. 

Với giới người cư sĩ làm thành tựu ân đức giới, đó là một trong bốn chi phần của bậc Thánh 
Dự Lưu. Đức Thê Tôn dạy những Bà la môn ở Ve|udvara: 

1. Từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh. 

Từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho. 
Từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục. 
Từ bỏ nói dối, khuyến khích người khác từ bỏ nói dối. 


9à 

3 

4 

3. Từ bỏ nói chia rẽ, khuyến khích người khác từ bỏ nói chia rẽ. 

6 Từ bỏ nói lời thô ác, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời thô ác. 

M: Từ bỏ những lời vô ích, khuyến khích người khác từ bỏ lời nói vô ích. 

Vị ấy thành tựu lòng tin đối với Đức Phật, thành tựu lòng tin đối với Đức Pháp, thành tựu 
lòng tin đôi với chúng Tăng, thành tựu các giới bậc Thánh ái kính, không bị bê vụn, không bị 
đâm cắt... đưa đên thiên định. 

Khi thành tựu bảy Pháp này và bốn lời nguyện xứ này. Vị ấy là bậc Dự Lưu. 

Sự thành tựu giới không do số lượng giới mà do giới được thọ trì; cư sĩ thọ trì năm giới, giữ 
giới được trong sạch cũng được gọi là thành tựu giới. 

Đức Phật dạy Thích tử Mahanama: 

“Do thành tựu bốn pháp là: Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bắt động đối với Đức 
Phật, thành tựu lòng tịnh tín bát động đôi với Đức Pháp, thành tựu lòng tịnh tín bát động đổi với 
Tăng chúng, thành tựu các giới được bậc Thánh ái kính... dưa đến thiên định. Thành tựu bôn 
pháp này vị Thánh đệ tử thiên về Níp Bàn, hướng về Níp Bàn, xuôi về Níp Bàn. ” 

Tám giới mà vị Tu nữ thọ trì không nên cho đó là giới cấp thấp, vì đó cũng là giới mà vị 
Thánh A La Hán từ bỏ, đoạn tận cho đên trọn đời.) 

Ngoài ra, khi đề cập đến Giới học của Bát Chánh Đạo là: ba chỉ phần này dẫn đến chứng 
đạt Níp Bàn. Sách Thanh Tịnh Đạo có nêu ra tám giới gọi là Giới Khởi Đâu Phạm Hạnh 
(4jvafthamakasila), đó là: Hành vị của thân (kaya kamma) có ba là: Không sát sanh, không lây 
của không cho, không tà hạnh trong dục lạc. Hành vi của lời nói có bôn là: không nói dôi, không 
nói chia rẽ, không nói ác và không nói vô ích. Giới thứ tám là “nuôi mạng thanh tịnh”. 

Tám giới này chính là ba chi đạo giới phần: Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của Bát 
Chánh Đạo.) 

Trong Tạng Luật 1 bộ Đại Phẩm (Mahavagga)., chương Trọng Yếu (Maha khandhakam) ghi 
nhận: 


®. Tương Ưng Kinh, Thiên Đại Phẩm, Tương Ưng Dự Lưu, kinh Những Người ở Veludvära S.v, 352 
2... Tặng Chi Kinh, Chương Tám Pháp, phẩm Ngày Trai Giới, kinh Các Trai Giới A.iv, 248 
® Vịs, 1| 
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- Này các Tỳ Khưu, Ta cho phép mười điều học đến Sadi và (cho phép) các Sadi học tập 
trong các điêu học ây. 


1. Việc tránh xa sự giết hại mạng sống. 

Việc tránh xa sự lẫy vật không được cho 

Việc tránh xa điều phi phạm hạnh (sư hành dâm). 

Việc tránh xa sự nói dối. 

Việc tránh xa trường hợp kinh thường uống chất say là rượu và chất lên men. 
Việc tránh xa sự ăn phi thời. 

Việc tránh xa sự múa hát, đàn kèn và xem múa hát, nghe đàn kèn. 


Việc tránh xa sự trang điểm, đeo vòng hoa thoa vật thơm, đồi phấn. 


Nhớ SƯ VU và hài Vật ẤM 


Việc tránh xa chỗ năm ngồi cao và rộng lớn. 

10. Việc tránh xa sự thọ lãnh vàng, bạc. 

Như vậy, tám giới hay mười giới của Tu nữ là giới được Đức Thế Tôn chế định cho Sadi; 
vào ngày Uposatha (Bồ /á?), các nam- nữ cư sĩ cùng hành trì tám giới này trọn ngày đêm, còn các 
Tu nữ gìn giữ đền trọn đời. 

Và không nên xem tám giới hay mười giới là giới bậc thấp. Trong thời Đức Phật có những 
vị Thánh A La Hán Sadi như Ngài Sopaka, Ngài Sañkicca, Ngài Sumana đã gìn giữ những giới 
này. 

Tu nữ thuộc các nước Phật giáo Nam truyền 

Trước nhu cầu cần thiết của nữ giới là được xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn theo 
hệ thống Theravada cùng với nguyện vọng chính đáng là được học pháp và hành pháp. Các vị 
Trưởng lão tiền bối Theraväda ở Miến Điện đã cho nữ giới xuất gia Tu nữ. 


Như vậy, hệ thống Tu nữ hình thành trước tiên là ở Miến Điện. 

1. Sơ lược Lịch sử Tu nữ Miến Điện 

Theo tư liệu lịch sử Chư Ni Myanmar thì vào triều đại Pagan (thế kỷ II- 13 sau Tây lịch) 
vân còn tôn tại chùa của các Tỳ Khưu Ni (di tích còn được khắc lên bia đá, có khả năng là chùa 
của Tỳ Khưu Ni theo hệ phái Bắc Tông). 

Theo bài viết của Tiến sĩ Friedgard Lottermoser, một người đã sống ở Miến Điện hai mươi 
lăm năm nơi các Tu viện Phật giáo vùng Thượng Miên Điện: 

Bà Friedgard Lottermoser cho biết “không rõ làm thế nào Tỳ Khưu Ni biến mắt khỏi Miễn 
Điện. Triêu đại Pagan bị Đại đê Mông Cô của Trung Quôc xâm chiêm cướp phá vào năm 1298 
sau Tây lịch. Sau đó Miên Điện ở trong tình trạng bât ôn chính trị, bị chia cắt bởi các nhà chính 
trị khác nhau trong nhiêu thê kỷ”. 

Vào Triều đại Inwa (1365—1486): Tu nữ được gọi là Thadin Thone tức là 'người nữ giữ giới 
trọn vẹn suôt nhiêu ngày”. Như vậy, Tu nữ có thê xuât hiện vào thê kỷ 13 sau Tây lịch. 

Theo tập “Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông” do cô Dhïracittã TherT biên soạn, thì Tu nữ Miễn 
Điện xuât hiện trong thê kỷ I1 sau Tây lịch, do căn cứ vào ba điêu: 

- Điều đầu tiên: thuật ngữ chỉ cho giới Tu nữ được tìm thấy từ thời Phật giáo Pagan xứ Miến 
Điện. 

- Điều thứ hai: Đất nước Miễn Điện trở thành nước Phật giáo Theraväda vào thế kỷ 11. 

- Điều thứ ba: vào thế kỷ thứ 11 thì hoàn toàn không còn Tỳ Khưu Ni Theraväda tôn tại trên 
thế giới. 
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Nguồn tư liệu này dựa vào cụm từ Hpu Thu Daw được tìm thấy vào thời đại Pagan nên kết 
luận Tu nữ Miên Điện xuât hiện vào thê kỷ I1. 

Vào triều đại Nyaungyan (1599—1752 sau Tây lịch): Tu nữ được gọi là Thila. 

Vào triều đại Konbaung (1752-1885 sau Tây lịch): Tu nữ được gọi là Thila Shin. 

Theo tập Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông do cô Dhiracitta TherT biên soạn thì chữ Thila Shin 
nghĩa là “bậc có giới”, mang ý nghĩa là tôn kính các Tu nữ là bậc có giới hạnh. 

Từ Thila Shin là kết hợp giữa Pãli và ngôn ngữ Miền Điện: Thila từ chữ Sila (giới) của Pãli, 
còn Shin trong ngôn ngữ Miên Điện có nghĩa là “bậc thây, người giữ gìn”. 

Dưới triều đại vua Mindon (1853- 1878 sau Tây lịch), các Tu nữ đã có một thời vàng son 
thịnh vượng, Phật giáo được bảo trợ bởi vua Mindon, người đã xây dựng thành phô hoàng gia 
Mandalay và đã tô chức cuộc kết tập Phật ngôn lân V, vào năm 1871 (năm 2414 Phật lịch). Dưới 
sự bảo trợ của vua Mindon, Đại hội kêt tập Phật ngôn lân thứ V của Miên Điện được tô chức ở 
Mandalay, tham dự Đại hội kêt tập Phật ngôn lân này có 2400 vị Tỳ Khưu, các Ngài Thánh Tăng 
đại Trưởng lão là Jagarähi vamsa, Narindabhidhaja, Sumangalasäami luân phiên chủ trì đại hội. 
Công việc kêt tập Phật ngôn kéo dài năm tháng nơi hoàng cung; Sau cuộc kêt tập Phật ngôn, tât 
cả Tam Tạng được khắc lên 729 phiên đá câm thạch, môi phiên đá cao hơn 1,5m và rộng hơn Im, 
khăc chữ đây cả hai mặt. 

Luật Tạng gồm có 101 phiến đá. 

Kinh Tạng khắc trên 520 phiến đá. 

Luận Tạng khắc trên 108 phiến đá. 

Tổng cộng là 729 phiến đá câm thạch. 

Còn phần Sớ giải Tam Tạng được khắc lên 1774 phiến đá khác. 

Tất cả được vua Mindon cùng các Ngài Thánh Tăng tôn trí vào tháp Mahalokamarakhin và 
tháp CandamunI, Mandalay. 

Có thê nói đây là một công trình đặc biệt nhất của Trưởng Lão Bộ (Theravada). 

Nhưng cuộc kết tập Phật ngôn này không được thế giới công nhận, vì có tính nội bộ, không 
phải là tính cộng đông của các nước Phật giáo Theravada trên Thê giới. 

Tuy nhiên, những phiến đá cầm thạch khắc Tam Tạng và Sớ giải được xem là bộ sách lớn 
nhât thê giới. 

Vua Mindon đã yêu cầu hai vị Tu nữ nổi tiếng là Meikin và MeiNat Pay đến kinh đô 
Mandalay, hướng dân các Hoàng hậu của vua Mindon vào chùa xuât gia trở thành ThilaShin (Tu 
nữ). 

Các Tu nữ rất được kính trọng dưới thời trị vì của vua Mindon. 

Tại Sagaing và Mingun ở Thượng Miễn Điện, ngay bên kia sông Mandalay, trên bờ sông 
Irrawaddy, thậm chí đên ngày nay có hăng trăm NI viện — Một Vương quôc của các Tu nữ thật 
SỰ. 

Hai tu nữ nồi bật nhất vào thời vua Mindon là Mei Kin và Mei Nat Pay. Hai vị Tu nữ này 
lại là hai cô bé mô côi trong chiên tranh từ Manipur (nay là Ấn Độ) với Miễn Điện. Từ khi còn 
nhỏ, hai cô bé được một Thượng thư (tương đương với Bộ trưởng bây giờ) Hoàng gia nhận làm 
con nuôi; khi trưởng thành xuât gia trở thành Thila Shin (Tu nữ). 

Vào thời kỳ thuộc địa (1886 — 1947 sau Tây lịch), nhiều Ni viện và Trường pháp học do chư 
Ni đứng lớp giảng dạy được thành lập. 

Theo tập Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông, cô Dhïracittä Therï cho rằng, giai đoạn đầu phẩm 
phục của Tu nữ là màu trăng, cô Dhiracitta TherT dựa vào dữ kiện là cụm từ Hpu Thu Daw được 
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ghi nhận vào thời đại Pagan. Hpu Thu Daw nghĩa là “Tu sĩ y trắng”, chiếc y màu trăng có nghĩa 
làm thanh tịnh giới hạnh. 

Từ Hpu Thu Daw này có nguồn gốc từ tiếng Pãli là Pandarañga (màu trắng). 

Đến thời vua Mindon (1853- 1878), Tu nữ Miễn Điện đã phát triển, y phục chuyền sang 
màu vàng “đât sét” do có câu chuyện sau. 

Khoảng từ năm 1895 — 1919 sau Tây lịch, Ngài Mahã Gandayon Sayadaw đã có lần quở 
trách các cô Tu nữ vùng Sagaing đên đảnh lê Ngài, trong khi các cô mặc y phục vàng nhưng 
khoác áo ngoài màu trăng. Và chính Ngài đã yêu câu các cô Tu nữ mặc đông phục là y màu vàng 
đât sét. 

Sau khi Ngài Mahäã Gandayon Sayadaw giáo giới, Tu nữ Miến Điện không còn mặc y màu 
trăng. Hiện nay Tu nữ Miễn Điện có thêm phẩm phục màu nâu và màu hồng cánh sen. Y phục 
màu nâu thường được các Tu nữ theo dòng pháp của Thiền viện Pa Auk sử dụng. Màu cánh sen 
hông được áp dụng cho các cô Tu nữ đang theo học Phật Pháp tại các học viện và đa sô các Tự 
viện, Thiền viện khác. 

Trưởng lão Htootkhaung Sayadaw (1798- 1880) và Masveyein Sayadaw (1879- 1975) là 
các vị cao Tăng đâu tiên ủng hộ việc học pháp của các Tu nữ. 

Ngài Mahã Gandayon Sayadaw (1900- 1977) chấp nhận việc các Tu nữ đứng giảng dạy 
PariyattI (Pháp học). 

Vào thời kỳ này, trường Đại học Päli ở Mandalay dạy cho Tăng lẫn Tu nữ trong cùng một 
lớp, có tâm màn căng ngang giữa hai dãy bàn. 

Năm 1954 các Tu nữ đã thành lập các hiệp hội của riêng Ni chúng đề tham gia vào các công 
việc của Chính phủ và xã hội. 

Hiệp hội đầu tiên trong số này là Liên đoàn Nữ tu Myanmar ở Sagaing Hillrangers được 
thành lập. Vài năm sau, vào năm 1961, Sasana Hitakari, Liên đoàn Tu nữ Myanmar được thành 
lập tại Yangoon. 

Giáo hội Tăng đoàn Sañghanayaka được thành lập vào năm 1974. 

Năm 1981, các Tu nữ được cấp chứng minh nhân dân riêng, được gọi là Chứng minh nhân 
dân Thila Shin; ngay cả nam tu sĩ cũng được câp giây chứng minh nhân dân riêng. 

Tu nữ Myanmar chính thức gia nhập vào giáo hội Tăng đoàn vào năm 1982. 

Hiện nay các Tu nữ Miến Điện được học pháp ở các Học viện, các trường Đại học, được 
hành pháp ở các thiền đường, các Tu nữ có trình độ cao được mời giảng dạy trong trường Đại 
học chính quy hoặc trở thành những nữ Thiền sư. Đối với các Tu nữ trong ni viện riêng, có quyền 
cho xuất gia Tu nữ, cho các cư sĩ nam lẫn nữ nương nhờ Tam bảo và gìn giữ năm giới. Các Tu 
nữ trụ trì có toàn quyên cử hành các nghi thức Tôn giáo. 

Hiện nay Miến Điện có khoảng 75.000 vị Tu nữ, số liệu này được cung cấp bởi sư 
Aggadhamma, một Tăng sĩ Miên Điện, là một nghiên cứu sinh Tiên sĩ trường Đại học Phật giáo 
Quốc tê Sitagu vùng Sagaing Miên Điện (vào năm 2020). 

2. Sơ lược Lịch sử Tu nữ Tích Lan 


Œ. Nguồn dân:“Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông” do cô Dhïracittä Ther biên soạn. 
https://tricycle.org/article/meet-burmas-feminist-nun/ 
https://www.bhikkhunI.net/buddhist-nuns-in-burma/ 
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Theo “Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông” do cô Dhiracittä TherT biên soạn: 

VỊ Tu nữ Tích Lan là Ñi trưởng SudhammacärT, Ni trưởng vốn trước kia là con chiên đạo 
Thiên chúa, có tên là Catherine de Alwis, Ni trưởng đã từ bỏ đạo Thiên chúa, đi sang Miện Điện 
xuât gia Tu nữ được đặt tên là Pali là DhammacärI. Ni trưởng DhammacärT đã tu học tại đât Miễn 
Điện I1 năm. 

Năm 1905 Ni trưởng DhammacarT trở lại quê hương Tích Lan mở ra con đường cho nữ giới 
được xuât g1a. 

Tính đến thời điểm đó, Tích Lan đã trải qua mười thế kỷ không có bóng dáng Ni giới, nên 
khi Ni trưởng DhammacärT trở vê nước đã được ngay Thông đôc là ông Henry Blake ủng hộ cho 
ni đoàn Tu nữ Theraväda ra đời. Chính vợ chông ông mua đât cât chùa cho Tu nữ. Ngôi chùa đâu 
tiên cho ÑI đoàn Tu nữ Tích Lan toạ lạc tại thành phô Kandy, hiện nay vân còn lưu dâu kỷ niệm 
tên vợ chông Thông đôc Henry Blake Arama, đó là chùa Lady Blake Arama. 


Từ đó đến nay, ni đoàn Tu nữ Tích Lan sinh hoạt tu học dưới sự quản lý của Giáo hội. 
Chùa Tu nữ độc lập chùa Tăng, vật thực hằng ngày do cư sĩ cúng dường. Giáo hội cấp giấy chứng 
nhận xuất gia Tu nữ; cũng như đặt tên Päli sau khi xuất gia và tên Pãli ấy được dùng trong các 
loại giấy tờ hành chánh thay thế tục danh. 


Một tài liệu khác được khảo cứu như sau: Năm 1815 với sự phản bội của vị Vua cuối cùng, 
Srilanka rơi vào thời kỳ thuộc địa Anh. Trong thời thuộc địa, dưới sự cai trị của Anh, chính 
Anagarika Dharmapala là người tiên phong trong công cuộc chấn hưng Phật giáo. Ngài đã mở ni 
viện đầu tiên tại Darley Lane, Colombo. Đó không phải là một thành công. Tiếp theo ông, Cô 
Catherine de Alwis, người đã đến Miễn Điện và được xuất gia ở đó với tư cách là một Tu nữ. Cô 
trở lại Sri Lanka vào năm 1903 và thành lập dòng Dasa S1Il Mata của các nữ tu Phật giáo giữ mười 
giới. Như vậy, vào cuối thế kỷ 19, Tu nữ mười giới mới được tái lập ở Sri Lanka, nhờ nỗ lực của 
một nhà phục hưng Phật giáo tên là Anagarika Dharmapala. Năm 19043, Ni viện đầu tiên ở Sri 
Lanka, Brahmavamso Nuns' Home được thành lập và được chính phủ Sri Lanka chính thức công 
nhận vào năm 1958. 

Ban đầu Miến Điện là một quốc gia Đại thừa. Vì vậy, trong thời kỳ Đại thừa, có các Tỳ 
kheo Ni ở Miến Điện. Nhưng một khi đất nước được chuyền sang Phật giáo Nguyên thủy, Dòng 
Tỳ Khưu Ni ở đó không được công nhận. Do đó, vẫn tiếp tục có những nữ tu chỉ thọ Mười Giới. 
Ngay cả ngày nay vị trí vẫn như vậy. Chính từ những nữ tu này mà Sri Lanka đã nhận được 10 
giới từ các nữ tu Miến Điện. 

Trong ngôn ngữ Simhala, từ dùng cho giới Tu nữ là Silmatha, từ này được kết hợp từ hai 
chữ Pali, “S1” chính là “S1la” nghĩa là giới, và từ “matha” chính là từ “mãtä” nghĩa là mẹ. Thuật 
ngữ “Silmatha” nghĩa là “bậc có giới”; hoặc cách gọi khác được tìm thấy trong sách vở thường 
dùng là từ “DasasiIlNun” nghĩa là nữ tu sĩ mười giới. 

Hiện nay, Chính phủ Srilanka và Giáo Hội Tăng già Srilanka vẫn không công nhận Tỳ Khưu 
Ni lẫn Sa Di Ni, chỉ có một số rất ít vị Tăng chấp nhận họ. Trong nội bộ Nữ Tu Srilanka, thuật 
ngữ “Manyo' để chỉ cho các Ni sau khi xuất gia và được thọ giới Sa Di Ni, thuật ngữ “Mehenin 
Mahinse` để chỉ cho các Nữ Tu đã thọ giới Tỳ Khưu Ni. Các Phật tử chấp nhận Tỳ Khưu Ni thì 
sử dụng riêng hai danh xưng này đề xưng hô cho thích hợp, nhưng trên mặt giấy tờ, chứng minh 
thư, và cộng đồng Tích Lan nói chung vẫn gọi tất cả Nữ Tu ở Tích Lan là “tu nữ mười giới”. Nhìn 
chung, các từ dùng cho giới Tu nữ đều mang tính tôn trọng phụ nữ xuất gia. 

Tu nữ Tích Lan mặc y vai trái với màu sắc đa dạng tương tự như sắc phục chư Tăng. Hiện 
nay trên toàn đảo quốc Tích Lan có khoảng gần 5000 vị Tu nữ. 


3. Sơ lược Lịch sử Tu nữ Thái Lan 
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Các nhà quan sát Châu Âu cho biết: Vào thế kỷ 17 đã nhìn thấy những phụ nữ mặc áo 
choàng trắng, đầu cạo trọc, sông trong khuôn viên của những ngôi chùa Phật giáo của xứ Thái 
Lan, đó là một cuộc sống như một Mae-chee. 

Tư liệu trước thời điểm này không có đề cập đến các Mae-chee ở Thái Lan. Chữ Mae-chee 
xuất phát từ chữ Pabbajita của Pãli nghĩa là “bậc xuất gia”. Có khả năng một số hồ sơ của Mae- 
chee bị thiêu huỷ trong sự xâm lấn của vương quốc Ayutthaya vào Thái Lan ở thế kỷ thứ 18. 


Có thể cuộc chiến tranh này đã loại bỏ các Mae-chee ra ngoài xã hội Thái Lan, do đó cũng 
loại bỏ sự ghi chép lịch sử của các Mae-chee. 

Năm 1969, cuộc họp đầu tiên của các Mae-chee Thái Lan toàn quốc được tô chức bởi vị 
Tăng thông tôi cao của Vương quôc Thái Lan. Cũng trong năm đó, Nữ hoàng Thái Lan đã thành 
lập Tô chức Mae-chee Thái Lan, dân dân Tô chức này được lan rộng, rải rác khăp Thái Lan. 

Chùa Phra Dhammakaya là ngôi chùa Phật giáo ở Thái Lan được thành lập vào năm 1970 
bởi Mae-chee Chandra Khonnokyoong. Năm 1977 được giao lại cho Giáo hội Tăng và Chính phủ 
Thái Lan, ngày nay trở thành ngôi chùa nỗi tiếng thê giới, có đủ chỗ cho hơn 1000 vị sư sinh hoạt. 

Trong tập “Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông”, cô Dhñracitä Ther cho biết: Wat 
Channasongkran ở Băng Côc (Bangkøo#) là Ni viện đâu tiên của Tu nữ Thái Lan. 

Khi ấy Tu nữ Thái Lan được gọi với danh từ Päli là STlacãrinT nghĩa là “bậc có giới hạnh”. 
Vệ sau theo quy định chung của giáo hội trong việc chứng nhận xuât gia Tu nữ là Mae-chee. 

Ngoài sự thọ trì tám giới, các Tu nữ Trái Lan còn được giáo dục giữ gìn 75 ưng học pháp 
(Sekhiyadhamma) cùng những quy chê khác được giáo hội quy định cho Tu nữ. Môi tháng vào 
ngày l5 và ngày 30, các Tu nữ phải đọc tụng những quy chê của Tu nữ. 

Y phục của Tu nữ Thái là màu trắng. Đời sống tu học của Tu nữ Thái Lan đặt dưới sự quản 
lý của Giáo hội, được tương đương với chư Tăng. Nghĩa là chư Tăng được tô chức các trường 
học tập giáo lý như thê nào thì giới Tu nữ cũng được tham gia học tập như vậy. 

Số lượng Tu nữ Thái Lan hiện nay có khoảng 30.000 vị Tu nữ. 

Tuy giáo hội Tăng đoàn Thái Lan không chấp nhận Tỳ Khưu Ni nhưng hệ thống Tỳ Khưu 
Ni dưới sự hướng dẫn của Ni sư Dhammanandã (người Thái Lan - Không phải cô Nguyên Hương), 
người thọ giới Tỳ Khưu Ni vào năm 2003, là người dẫn dắt, ủng hộ và giúp đỡ trực tiếp công việc 
thọ giới cho 100 vị Tỳ Khưu Ni, 200 Sadi NI và rất nhiều Mae-chee (Tu nữ). 

Các vị Tăng Trưởng Lão ở miền Nam Thái Lan đã ủng hộ Ni sư Dhammanandã trong việc 
tái lập hệ thông Tỳ Khưu Ni và hệ thông Tỳ Khưu Ni ở miên Nam Thái Lan có khuynh hướng 
phát triên mạnh. 

4. Sơ lược Lịch sử Tu nữ Việt Nam 

Vị Tăng thống đầu tiên của Hệ phái Theraväda ở Việt Nam Kinh là cố Đại Trưởng lão Hộ 
Tông. Trước khi xuât gia Ngài đã lập gia đình và có con. 

Người con gái của Ngài là bà Lê Thị Tư xuất gia theo cha đề phục vụ cha; bà Lê Thị Tư là 
vị Tu nữ đâu tiên của Hệ phái Theravada Việt Nam Kinh. Khi xuât gia Tu nữ, bà có pháp danh 
Diệu Đáng, bà Tu nữ Diệu Đáng xuât g1a theo truyền thông Theravada tại Căm- pu- chia vào năm 
1941, mặc y phục màu trăng. 

Trưởng lão Hộ Tông cùng các vị Trưởng lão Việt Nam khác ở Căm- pu- chia khi trở về Việt 
Nam truyền bá Giáo Pháp Theravada rộng rãi, và hệ thông Tu nữ Việt Nam Kinh được hình thành. 

__ Vào giai đoạn Giáo hội Tăng già Phật giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam đã thành lập và phát 
triên độc lập, hệ thông Tu nữ Việt Nam Kinh sinh hoạt dưới sự quản lý của Giáo hội Nguyên thuỷ, 
các Tu nữ được Giáo hội câp giây chứng nhận xuât gia Tu nữ. 


185 


Vào năm 1981, giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, quy tụ các Tông- Hệ phái thành 
một khôi, thông nhât vê mặt lãnh đạo tô chức, những truyên thông các Tông- Hệ phái đêu được 
tôn trọng. Và khi ây, Tu nữ Nam Tông (Theravađa) Việt Nam Kinh bị loại ra khỏi sự quản lý của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Đến năm 2009, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chấp nhận Tu nữ Việt Nam, cấp giấy chứng 
nhận xuât gia Tu nữ. 

Gọi là Tu nữ là chỉ cho “người nữ xuất gia theo hệ thống Theraväada” 

Hiện nay Tu nữ Việt Nam hệ Theravada có được khoảng 700 cô. Phẩm phục không thống 
nhất với nhiều màu sắc, do ảnh hưởng từ các nước Miễn Điện và Thái Lan như màu trăng, màu 
hồng cánh sen, màu nâu. 

Nên ghi nhận rằng: “Các vị Trưởng lão Theraväda Việt Nam Kinh nên quan tâm đến các Tu 
nữ Theravada Việt Nam. Các Tu nữ Việt Nam chưa được có sự huân luyện tôt vê pháp học lần 
pháp hành, sự học pháp và hành pháp mang tính tự phát, chưa có một trường lớp nào dành riêng 
cho Tu nữ Việt Nam. 

Các Tu nữ Việt Nam nên được rèn luyện học tập về 14 pháp hành cùng 75 Ưng học pháp. 
Trách nhiệm này thuộc về phân các vị Trưởng lão Theravada Việt Nam Kinh. 

Các vị Trưởng lão Theravada Việt Nam Kinh nên ngồi lại với nhau để thống nhất về việc 
quan tâm đên sự học pháp và hành pháp của các Tu nữ Việt Nam. Sau đây là lời đê nghị một sô 
điêm: 

- Nên thống nhất phẩm phục Tu nữ Việt Nam. 

- Nên hướng dẫn các cô Tu nữ học tập và thực hành 14 pháp hành cùng với 75 Ưng học 
pháp (ngoài 8 giới hay 10 giới đã thọ trì). Tôi chưa hê thây các cô Tu nữ chào hỏi lân nhau, các 
cô Tu nữ tu sau không hê chắp tay chào hỏi cô tu nữ tu trước mình. Lôi này là của ai? Của vị cho 
nữ giới xuât gia Tu nữ không hướng dân đệ tử, là của các vị Trưởng lão thiêu sự quan tâm đên 
sinh hoạt của Tu nữ. 

Một số Tu nữ không giữ được tế hạnh oai nghi khi đi vào hội chúng. 

- Nên sách tấn, ủng hộ các cô Tu nữ được du học, học tập Phật Pháp ở các nước như Miễn 
Điện, Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ. 

- Nên có những lớp Phật học dành cho các Tu nữ Việt Nam trong nước. Nếu có sự quan tâm 
đúng mức của các vị Trưởng lão Việt Nam, tôi tin chắc răng: Tu nữ Việt Nam vượt qua trình 
trạng hôn độn trong hiện tại và sẽ vươn mình sánh vai cùng các Tu nữ của các nước quôc giáo. 

Kêt luận 

Với cao trào đang có trong hiện tại, tôi nghĩ rằng: Sẽ có thời Hệ phái Theraväda sẽ phục hồi 
Hệ thông Tỳ Khưu Ni theo truyền thông Theravada. Dường như cơn bão sắp hình thành trong 
tương lai. Đó có phải là điêu đáng lạc quan hay không? Chưa ai có thê nói được điêu gì cả. 

Giáo Pháp đã trải qua gần 3000 năm tồi, sắp đi vào thời hoại pháp (nếu đúng như lời của 
các vị Cô đức đã tiên đoán); đó có thê là điệêm báo “sự hoại pháp xuât hiện”. 

Có sinh tất có diệt, đó là định luật chắc chắn không thể sai khác. Đức Thế Tôn đã dạy như 
thê. 

Trước khi dừng bút, tôi kính chúc Chư Tôn đức Tăng - Ni cùng tất cả sinh chúng được an 
lạc. 

Tỳ Khưu Chánh Minh 
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